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Preface 


`. Nhe teếobk'da'*Dafeqably. ldödor sedlemeads and 
ilir0hhden ha Bến eitablẽhel in thế Irinievoik oŸ thể 
ptoject “C4poeiey Building ƒor eneironmental nlandgemietl ín 
Vidnank Thế ‡duealiehal eönponenk bf the tjet larges he 
Marter programine, enÿahised by the Eieuly dĩ EovironrnentaL 
S.icnecs at thẹ Hanoi Unifenlty ef Senes, Vietnam Naưional 
LỦNwensl: Á sbedfe proj+ehjedjt as to deyrlop rlcrcee 
matelals Ím the thuẩentm, Thợ rveult Íề ñwn GeMlmnke, 
newling thie one whih kaye been publahed vith the 
Viemam Nadianal Uniwensty Puhlahing House, vhaee cơ 
“peraion enablsd 760 coplet to bo putlhel, instetd oŸ the 
cedginalkarget [280 opiek. 

"Đền ˆu®iêw le chiial ớt quảHty eo8Hol ấn han ben « 
ifstural conpnent of the texboik đewelopmenE The main 
chjetiee 0 the peer rXÏE prox*a® ías to generite comneitz 
cnd deailel muggoRione lo ImpFoWA, the mlanueripDx, 7i, 
“Ngưycn Dịnh ie,completed a di tetboE ìn January 1848, 
lm Maeeh 1899, the Hanoi Ualyertty øf SĂienee cr 
weMew wadahop in whỉch mwemgrsvven sacadmies 
pardeipatel, The xeview waa bassd on the 6llowing ma 
eateda, set bỹ the wmiverMl: 1) eienfc quall9; 3] sp-tø- 
đđateneeg đ) pelagoieal qua: In sddidøm, an cdensiYe 
eaterhal per review sas compleiel, neloding scientits or 
"iyereiee and meseart inaitutekin Hanei ani Ho Chỉ Minh 
“i A Rmalxeiew'wasorptnisel by the pubisbing house. The 
authors bawe adapled thất manueeipte assrriing to the 
csmmenls rapreseed. 
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.On bebalfsfthe Pyjget Advieog ConInitee, we would be 
toeoagrutulate the sbor, 0, Nguyen Định Hi sĩ the Pacy, 
gf Eavironmenal Seenrea, er saeeeeluly compledng the 
.detdopment sĩ thịstetonk ÄW te theopportunI9 to Kim, 
than Ae, Pu 72 Trong Cac, armer dixetr eí the Cantr r 
“atural Resoureee nnd Envireamental Ruulizs t the Vietram, 
"Naheeal Uaitent of Hanoi, D. Pham Thí Mong Ha, the 
.Centre or Human Geography at the Naiobal Centre úe Soi 
anl Humanl} Sienee in Hanoi. amM De Than Ván TẦúy, 
Tnetiate af Oeography af the NaHăenAl Centre ly Na] 
“⁄denee and Teeh0oloE Ôn Hanoi, fe thếy aeiYe paridpaion 
Ím the geer rWÌe poSSsr Alee, WS heifoSlsigw the 
sonerietive co-gperdion of the Viefmar.Nefeaal Ưezri' 
tPoNMahing Hdrae,Finalý, ke exprtes ourinixrt gatitule ta 
the Eurgpesn Cornisio [or lunding th pmjeet on “Copacfey 
.hMding frcnatnnmeMal mamagenewt in Vidmam" anÀ 
“aaNing the dewdopmeal and phleaioh of the kekhaak 
“Demagrephy, human ieilenehi onf chírgnmanf" 


“The don, 


"Đế iDịnhYa, Pexkỹ tp, ae is f Buzek. VhGã 
"nể Le ae, Depanseetí Nensẻ Eesker, Đề Uhimmly ể ru: 
a0, 

XM, Thy NhinxA, Da ể Haean Pele, nx Uônmft df 
nask. VU) 


Tài giới thiệu 


“Cuốn cich “ân số; Định cư tủ Mối trưởng” được biện 
siạn trong khuôn khổ của Để ân: tây dựng Nang lực Quân lý 
Mỗi ung ð Việt Nam”, Mục tễu đào tạo của để án là chương 
tinh đâo lo Thạc sỹ do Khoa Môi trường - Trường Đại bọc 
Khoa bọc Tự nhiên, Đại học Quốc ga Hà Nội thực hiện. Mọc 
iễu đặc biệt cũã I ân]a tang cường cung cấp các tài lu tham, 
Khẩo cho kính viền. Kếế quế là B cuốn sảch giáo trình ã được 
"Nhà suất bần Đại học Quốc ia Hà Nội xiất bản và đã có thể in 
đá TBÙ cuấp thay vả nhiệm vụ lúc đầu là 950 cuốn, 

,Công việc nhận sét đãnh tồ& là quan trọng cho chất lướng 
“uốn sch đã được chủ ý tròng suốt quê trình biên soạn. Mọc 
đích chính của công việc này là phản biện và đóng góp các Ÿ' 
Xiến nhằm năng cao chất lượng các bản thảo, Rau khi TS 
"Nguyễn Định Hôe hoàn thành bản thảo vào thắng 1 năm 1999, 
tháng 3 năm 1989, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học 
“Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo để đánh giá nghiệm thụ 
vi sự tham dự của 97 nhà khoe bọc Môi trường. Việc đảnh giả 
"nghiệm thụ căn cũ vào 3 iêu chuẩn chính của sách giả? DÌnh. 
"mà Trường để ra là: Tĩnh khoa bọc 7) Tính cập nhột iện tại 
và 8) Tính sự phạm. Ngoài ra, cuốn mích còn có sự tham gia 
"hận xét đánh giá của các nhà khoa bọ Trường đại bọ và Viên 
"nghiên cu ð thành phổ Hồ Chí Minh. Đặc biệt Nhà xuất bản 
-Đại học Quốc gìn Hà Nội đã trực tiếp tham gia sửa chữa bản 
thảo một cách cũng phu để cuốn sách được boàn thiện hơn, 


“Thay mặt hội đồng cố vấn của Nể ân, chúng tôi x chúc 
"mũng tá giả 'T& Nguyễn Đình Hòc - Khoa Mới trưng đã hoàn 
thành cỷ kế quà cuốn sách, Nhân địp này chủng lõi xi bày tô 
lôi căm ứn chân thành tôi PÖS L2 Thụng Củe, in đốc Trung 
tâm TÂi nguyên vả Mới trường, Đại học Quốc ga Hà Ngi, TS 
Phạm Thị Mộng Hea - Trung tâm Đị lý nhân vận thuộc Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân vân Quốc ga, TS Trân Văn Thủy. 
~ Viện Địa lý Trung tâm: Rhoe học và Công nghệ Quốt gia dã 
LÍ cực ham gia ào quả trnh nhận xé đánh ga cho nội dung 
+ cuốn sách. Chúng tôi cũng xin cảm ứn về sự hạp tác xây 
cđụng cũa Nhà suất bản Đại bạc Quốc gia Hà Nội, Sau củng 
hùng tH xin bày tổ sự cảm da chân thành tôi Hộ đồng châu Ân 
.lftài tú ngân sách cho Đề ân "Kây đựng Năng lực Quản lý Mái 
trường ö Việt NanF để cuốn sâch "Dân số: Định cứ và Mũ 
trường" đượ iến so à xuất bản, 


Các biển tộp: 

.38ul nh Yd< ôm 5m ọc Tn*ng Đại Rao lọc Tý NHện DỤ 
Sợ Quố ga Hà Nội 

08 Loc Hơn Bộ ôn Seề Đi Nhân ăn Tung Đi bọc đ ru 
'Veng quí (UB, 

'Bdy Ngne Bộ nên Sub hài Nhân vận nởng Dạ c T đ Brket, 
—— 


w 


ời nói đầu 


Việc dập Ủng VI xế Íân ngÃy SẢng tàng một cuc sống có 
.dlất lượng đội ôi ghi dạy oĩ một hệ thống mới trường lành 
"mạnh, Ngư hủ, bể thững môi tường chỉ sở thể dược bảo về 
"ương khả tàng chịu ôi cũt nó iêu nhân la củ thể kiểm soàt 
“lược đạn số của mình, 

-Đần số đúng theo ht cử góc độ xã bội chính tị bay nôi 
tung côđg không chỉ in thun là số dân, mà cn là động lúc 
“câu cc quả tình dân cự. Nhân lại không bao gi là một dâm, 
Söng cũ ịnh để c thể đễ đàng dịnh vị, kiếm kề, kiểm sát, 
Cảnh thuế, tiêm chẳng: huấn luyện... mà là một bệ thống độn 
lự dậy iến động vi các quê rình dẫn cử như du cử. đi cứ. 

định e0, đô tị héa ~ Các cộng đồng đân cử khác 
ột n ln tiêu thụ, xà 


iân 3 mộc hước nhát triển Bắc Mỹ cổ thể tiêu thụ một lượn tàt 
"nghyÊn lồn gấp 28 lấn và xã thấi cũng ôn gấp 25 lần một người 
đu hình thường ö châu Á trong khi sồ đến 80% cảng dân Hắc 
"Mỹ luện tự cơ bụ là những nhà mới trường 

`Ýi ìÿ Việt nghiền cửu các vấn để về quá trình dân số và 
dân c độc Mật cỏ ý nghĩ trung chiển lược bản vệ mi trường và 
hải biển bến vũng của nhân Lại. Môn học "Dẫn số  Dịnh cư 
VÀ Môi tường” dược biến soạn chủ chương trình Hảo tạo Thạc sỹ 
'Kbsa học Mới trường, Trường Đại hột Rhos học Tự nhiề thuộc 
"Đại học Quốc gia HÀ Nội ủng xuất phát tứ nhận thúc 0ã Tuy 
nhiên dỡ khuôn khổ môn họ có hạn, nội đụng của #dáo hình 
Không thể bao quất hết các vấn để về Dân Định cự tủ Mới 
“ng. Sự Khổng chế về thời gian và khuôn khổ giả trình này 


-wøng phạm vi chường HỆnh đâo tạp Thạc sỹ Khia học Mỗi 
trdông đội bu cn tác ã phái chọn lạ: những mắng kiến thốc 
bản đập ng can nhất vi dã tượng hạ êm 

“Phần dấu rủa chương trình (ehưung 1) trnh bày những 
hài niệm e hảu về Dân se để gu dọc th tiếp sang 
cậc phần há rủa chulng trình, VẤn để VỀ Đàn xổ học công đề 
tHuy trình bày khả kỳ trong nhiều ân phẩm tiếng Việt (uất 
lấn phẩm của U hụt U và RHNGĐ, của Đại bọc u phạm HẠ, 
Xi vã của KHA xuất bàn KHXH) và nuời dọ lễ dàng tiếp cận 
thêm những vẫn để khác ề Dán sỸ họ kh sử nhủ plm 

ThẪn thủ 2 của chương trình gôm ‡ chương Nữ “hung # 
ciển thường 5) trình bày mới tướng tậ gia môi trung vi c 
tẾ trình Hồđ£ lục dân cự khác nhâu như dư, d cự định nở 
HH ịnh cv) 1 nạn mỗi hường 

Phần thứ 3 gốm chương 6 và 7 nh y lồ do cũa việc lồng 
bếp các vín ĐỂ dân số vào cc chỉnh ich mỗi trường và phát 
"Yầển, Cũ hư mục tiếu cối cung của cá chính xách nấy là 
"hâm dạt đến phảt triển nhân vân- cội nguồn tảa mọi qhấ 
"lành động lạc ân cự 

Các ví dụo/ khí nhiều vý Hụ Vật Nam - được thiết kế 
WBg #7 õ: Những dụ này la nhấn đườ tích dân từ báo 
bảng hgày VĂ mặt sŸ công trình rạHizn cửu gắn dây, Việ xếp 
các Ví dụ vào Av) 31 

"Để trãnh việc ngắc ch hành văn hên tục côa vấn đế lang 
diễn giấc 7 

Để cô thể tiến thay thể bầng các ví ủụ khá tt bón à chính 
xắc bả trong(udog hi, đm bản tính cập nhật của xổ liệu. 

“Vi: uên son hộ đụng cùa chương 6 "Dã thị hô và mới 
'rdäng” cổ nự thhm gia rùa giản sử WAlter De Lanney, tường 
Đi học tự do Bnueels BE (VUB) vì viáo zư Man Verhame, 
trưng Đại học Bathale Leuten (KUL) Đi. Hai iáo s ngu Bì 
nói trửn đã ham gia h cho giáo tình tong khuôn khổ dự 


ân “Xây dụng năng lực Quản lý môi trường" do Vương Quốc Bí 
Tải tnộ cho tưng Đạt bạc Kha học Tự nhiền, GiẢo sư Lục 
lens trưởng Để An phía ĐỂ dã trao đồ về để ương ch tết củi 
giáo tình cũng như tụng cẤp nhi tà liệu thm khảo mi, độc 
lột về các vấn để nạn mi trường. Dự án hợp tắc nói trên 
ng tạn điều kiến cho tắc gi gio nh được đĩ nghi cứu 
trao H khi hc tội trường Đại hộ tự do Íiuesels 2 thăng dễ 
ủm tư iệu và kính nghiệm xây dụng giáo tình: Một phần kinh. 
"hiền son gi trình đã dưậc dự n tải trý, Các nhà lãnh ạn 
củg ăn phí Việt Nan: G8 Nguyễn Cẩn, GŠ Na Định Yến và 
TPÓS Phạm Ngọc Hồ dã có những quan tâm và giáp đi nhiều 
mật trung quê tinh xây đựng gio tính TS Phạm Thị Mộng 
Ha, Phố gim dốc Trung tâm Nghiên cửu Địa lÿ nhân văn 
thuộc Trứng tâm Rhoa học XH và NV tut iu, Bác g Võ Thủ 
-Hà thuệc Trung tâm nghiền cửu Sức khoẻ Phụ nữ và nông thôn. 
(HAPID đã rao đi và đóng góp nhiều ý kiến quý bầu, Đã Thị 
“Thanh Huyền hạ iến Cao: học Môi trường Khêa VI- đã tham, 
Kia nhiệt tình trong việc biên xoạn chương 6 (Học thuyết 
XNaNhus Môi trường) can nhự xử lý vn bản giảo tình trên 
mấy vì lính 

“Giáo trình dồ dược dạy thử nghiệm cho học viên Cao học 
Môi trường các Kha IV, V và VI côn trường Dại họ Khoa bực 
“Tự nhiên Đại ht Qufc ín Hà Nội và những ý kiến dón: róp 
Sủa họ iến thật sự ô giá tị cho việc xây dựng bản thảo giản 
thánh. 

"Nhân dịp này ác gi si bây tổ lòng biết ða chân thành đổi 
3i những ri đã gi tị và đa dạng cửa các tổ chúc và các nhà 
Khoi họ ni trên, và mong nhận được những gặp ÿ về nội dung: 
của iáo trinh để ác gã có thể nâng cấp chất lượng tòa ráo 
thành trọng tường hi. 


The gá 
TTS Nguyễn Đình Hot 


ˆ Chương 1 
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ DÂN SỐ HỌC 


“GIỚI THIỆU CHUNG, 


"Dãn sỹ bọc (Denography) là khoa học nghiên cũu biến động 
"về số lượng, nhân bổ và các độ tính của dân cư. Phân tích các 
tài liệu vÉ dân số cụng cấp nhiều thông tn có gi tị vế rất 
nhiều lĩnh vực nhự lịch sử chính trị, kính tế, đi truyền, sức 
Kho cộng đồng, nhân chủng bạc và xã hội học, Tuy nhiên, điều 
quan trọng bằng đầu dối vi chủng ta lại là ð chỗ: dân số vào 
cáe thối kỷ khíc nhau ổ những địa diễm khác nhau, tốc dộ sinh 
và tử, sự phân bố thêo nhôm iổ, nguyên nhân chính của từ 
vững. đã phản ảnh rất thiểu điển VỆ mới quan hệ tượng bố 
giên con người và môi trường. 

Me đã cơn nÿdõi cổ khả lăng híth ứng tất So với nhiều 
"hoàn cnh sống, nhưng chấc chấn là sự tổn Lợi của còn người 
luôn luôn 8u cấu nh gii hạn nhất định của các yếu tổ môi 
trường, Và mặc dô cổng nghệ đã tàng cưỡng khả năng của con 
"ngỡ, nhưng con nguài công khô thích nhĩ với những vũng đất 
394 nóng, quá lạnh, quá khô hoặc quá cao - đổ là những vũng. 
đất § khả năng sẵn xuất êm. 

Vã vây, thực là dễ hiểu câu đất lành chỉm đậu", những nến 
Vân mình tực rõ trong quá khi đã từng xuất hiện rên những 
Vâng đất màu mỡ và khí hậu ổn định VA sự suy thoi môi 
trường của củ vũng đất cự tủ do thi tạ hay do cọn người ~ 


căng đã làm suy tân nhiều nốn vàn mính cổ dại. Điều đổ chấc 
chấn cũng cần xây ra trừng tương 


1L. Một số đặc trưng của đân sổ học 

.H1.Tỷ lsh (BE) te x0g 

“hit cắn phái gì tý lệ ình ti (Cpodx Bình Ra “H0, 
ồll ố rẻ mờ in (côn rống trong một nằm trên 1000 dân. 

tr 
CER" Ta ngâm x (áh vào đi BH 7 TH 

“Gợi là "Nhớ" vì CHÍ được tø sảnh vi toàn bộ đân cư mà 
<hn tính đến vấn dể tuổi tấc hay thành phần giả ca cộng 
đồng dân cư đỏ. Đơn vị tỉnh CBK thường đồng là S. CHR của 
một quốc gặ bị ảnh hường rất mạnh bài cẩu trúc tất và gi 
ca ân cụ, bi phong tạ: và eh thước (độ in) của iadịnh và bi 
chinh ch dân số ác ấp lự này rất da dạng ö ác qut ia khác 
nhau, đân tộc Kháe nhau, kiến cho CB công nất hiển đổ. 

CB > 30% được go lã cao, nhưng thật đăng buôn là hợn 
tmột nữa số nhân lợi lại đang sống trung những vàng só CBRE 
can hoậcrấ cao, tập trung lăn cận đường ch đạn và nam bản 
sẩu (nên thường được gợ là những nuớc "phương Namr). Dân sự 
phường Nam da số là nông dân, sống ò nông thôn, nghêo và tỷ 
lệ phạ nữ trong tuổi sinh để khả lớn. 

“CB < 205 dược coi là thấp, đặc trưng cho cá hi cũng. 
"nghiệp "phương Bác như các nưậc châu Âu, Bấc Mỹ, Nhật và 
cả Auerlia, New Zealani. mậc dù 2 nước này ð Nam bản CÂu 

Điềt ấn lưu ÿ là ngày gi những nu ¿ð CBR cao, những, 
"vàng cðchương trình kiến sát nh đề hiệu quã vẫn cô CHR thấp 

'CHH trong khoảng giữa 30 đến 30% được gi là trang ình, 
đc trông cho một số nước môi phát trển. CHH < 1Ø ứng vôi 
6 


các nu giầm dân s rung đó 17% các nưệ trên thế Hồi được 


TẾ mg tạ iu đi Mông lÍ dội vị 


Lý 8ö» vã chính kì công ảnh NHÔng 
CME Nhé ni thợ Hồ tế da cà ln tị 
“Thiên Chùa Mã chỉ trích gay gắt các kỷ thuật kiểm voật nh dễ 
hân tạo Điều nà cũng lừa ch CH tăng lo, 


TÔI “TINH SKCHIDAN Số CŨA TRUNG Quốc: 
-Nim Hồ, CBN ca Trung dạ đố 37Âe Trìg 7 nữ 
LiB48. I9, dân số mg Qu tăng làn từ 340 tiện 252 
Lm, Man 1/0 dân số Đmng Quốc tân thụ hạ 50 vở tăng 
cạn F 

Si tí ĐĨ THÃ áo Tu Bóá ma, Chơi mau mg 
(quốc si chế hết ghp lề hon he anh rắc ge nh vàc 
i1 cạn, Thông hợp nh thế 8 lị ghi Lic tụế (Ha nhập 
mg 7 năm, Năm J8: Mí cử sử kỹ chứng nạn và ơn thư Z 
du ý oing bề ri sản, Những nổ rắng giáp ch tệ tõnt 
'4ans lựphén giảm tưng ôm 15t năm J8, 

“Ty hên xo hợn TT, lệ dân số ự Hiện đai đt 
14% gián Ì sự m rớ của nh ch điển no in để gu 
kàiệc 


“Ngắn 0ui0 gi l5 


TRY TY trSuiTilCifĐ vế NAY: 
8B i69 :dfik2 "Hát L0 l2 
70-174 S85< ạS2Ídi:1125= 
-Mkỹ- 89-31, H8 /2H3% 
lhykH Ni 3800:8394 Đế sân 2015: 175% 

—” Nhất: URDS14 Ä#dGD, [` 


.L13 Tỷ chết b 
“Thuật ngũ chính xá là tỷ lộ chết thô (Crude Dẹath Rat ~ 
“CĐ, tĩnh theo. %8Jã số ngư chế bàng năm trên 1000 đận, 


“36nges chủ vànhmy 
- x00 
CPR* ng mm tinh togtinam) 


“Cũng như CHIt, CDfR biển đổi mạnh và lên quan chật chế 
tình trang kỉnh 

+ ˆ CDI > 3(Êm dược gi là cạo, gập ở cắc nước chứa phảt 

triển, chủ yếu là châu Phi. 

+ CD < 10% tÿlệthấp 

“Sự giảm nhanh tỷ lệ chất sau dại chiến H liên quan đến 
những thành tự tui của ý học như thiếc khẳng xnh, vắc in, 
kiểm sát ịch bệnh.. âm cbo độ chênh lịch CDRR giữa các nưệc 
Phả triển và đang phất giển không lồn. Nhiều nước công 
"lập c tý lộ ngườt an tu ôn nên CD tăng, trieg kh dẫn 
tự các Rướ Hang phật triển tố độ tuổi tề khiển cho CDIR 
thấp, Vì vậy, CDIR không nhạy cầm trone mục tiêu đạnh giá 
ân số học. Thay cơ CDIL, người tá thường đăng một tham số 
khá l lẽ t vong rề sinh, 

CCDIRö Việt Nam nam 1994:,00%, 


L1 Tỷ mang vớ ih 
“ÿ lôtữ on Hồ sinh tt Marolty te TM tý 
lệ rể dưới 1tuổ:lị chế trong 1000 cx ảnh đề 
ˆ 
mi ca sinh để 
TMR là chỉ tiêu rẤt nhạy cảm vi điều kiện kinh tế ~ xã hội. 
“âm sóc tế Châu Phí có II cn nhất thế gi ấn IMPC) 


Một số nườc như hien và Mozamlbique. IMR dạt đến 15s 
# 


") 


am 1988, Liên Xô cũ nâm 1880 đạt 30%, ràng miền Trùng Á 

căn Liên ÄêlA 110% Bắc Mỹ và Tây Âu 610% 
.L14 Đặ min tin võTER 

Độ mắn tổng số (full Eerdity.Rate~'TETD là chỉ tiếu côn 

“9y cảm hơn cả CBIL ong việc phần ánh lưng inh sản của 

ng đồng, TP là số con (côn sống) trung bình có thể dược nh 

La bối một người n, nếu gi thiết rong suối độ ti sinh để của 

vinh 8 49), nguồi nhự nữ đó xnh để vi tốc ộ trừng ình: 

tủa phụ nữ rong cộng đồng, TER c thể định nghĩa tôm đọn là 
-4ieon ủng bình côn sống trong đội một phụ nữ" 


ễ TENsá# sp 
“TRHL= 33 =1... ;trunghịnh can 
TER=3”-11-- :ườngMinh thấp 
TÊN <xi thấp 


“Sau dày là chỉ số TK ð một sổ nước nàn, 981 
(CônghoxYêmene Tức,  Ugunde. 


CAnập Xiệt Tụ Phppin 

trunhy:  — 

Tnlônwedn ải ` Thàian 

“Singapt: "V8 N#yfealanlvà ola: 
Đức 16:'ˆ Hà Lần về Thụy Điển 1,6 
Nhật X5: ˆ Phả _ 
Hi Kỳ An 


(Nguồn £*Cửu lấy tái đất 


“TER )Vig Nam này 


1860218817 2 
E084 > x»ka 
876-1058 7 

01 t8 

` 

Tag h 

a8 h 

1086 


TDự bão hâm 301% 321 

“uôn: Ủỹ bạn DS tả RHHD, 69) 

Tỷ lệ TÊN > 3.1 đi gợi là mác thay thể Ỹ dân rổ không 
thay độ, 

"Đã Thịnh và Đặng Xuân Thao (1809) nghiên cứu mới in, 
“MA giữa họ vẫn và mi sinh sẵn của ph nữ Việt Năm cho 
thấyt nàm 1945, TEH€ cũ phụ dữ thành thị là 33, đổÃ phụ 
nữ nông thân là 1⁄25 8Ÿ âm di học trung bình cân phụ nã 
thành thị là 740, của phụ nữ nông thôn là 54f‹:Nhữ tậy, 
trung bình ghu nữ nông thôn dễ nhiều hơn phụ nữ thành thị 
-304 con và đi học t hơn 1.01 nam. Từ đô, các tác giả nhận 
"xe rằng, củ mỗi nam học sẨn tăng thêm ch phụ nữ gửữp họ 
iảm được 1 con, 

“Tương quản gia số nám, đi bọc trong bình và TÊN Ä cậc 
vững khác nhấu ca phụ nữ Việt Nam như sau: 


lo 


[IS 2W cA6mmee|- | cớ 
TC |hc cà Mcepo/s2zldEv3t2a0 6i áe vọ|! "g348°5| 
+ i|seuuseeng 2| EE...| sa | 6 | 
EBL 5”! Euro Bọc: RớI BET-EÌE”—-HỊ| 
IEẾI-*21:=7WSiiuli+SiNIEELTRBIEO-) 

[xe E°-WPIIRE:-TEI*-IỊ 
4 |mmgMenBe F NƠIIEE”NEPETĐIỊ 
7 |sesggcbuumg mi si 


"he: Dũ Than vã Địg Xuân Tàn TO) di xốHDT dọn 
lu Adnh Có HE CÓ 
Độ nất ve c ÿ ấn ính ề Sn c3 lung 9 hội Tức 
nhiên ngãi đệ di tị ủo ME Big nh xăm đệ mắn cận 
nng đụm Sự 6 Xã bất Hiết ân phụ nộ hội bc thà 
ty ngơ nà} buốt Ki kệ tép ân tưện vi rác 
TA xụ kế hoc ha ị tính đã gapch phụ chôn ba 
anh pẹ kh ể 
[TT 5115 ĐANG ĐẦU NĂM I9: 
ls0vd00hINP/RUSAOIATIAI 
Treo Hệ củ V Đi là me mm XHM0D HN Y 
| mue dạn dc non 8 “ae te Di rà lạ đúc Mc 
nh do ngư săn Ti LRIE0A) T tự rm 
lưng eo hãi Màcág lÝ ví May se đc la đc le 
[Nế rnd lê te in tữnân t8 nợ cdt dc 
lê T16 B4 na ltithg44E ke vi of hiếm 
TA 39hđAHuớkH Xa Thù hân 


-Tje PẠL ấu lan dịng ngty 67.1995 


115, Tâng dân số nhiên si 
“Tốc độ Lắng đân số tự nhiên Ík) = BR - CDR, ` 
“Nôi cũng tự nhiên là không tính đến các trường hộp dĩ c và 
nhập cứ Tình hình tông đân s Việt Nam nh sau 


.Báng2: nànsế tam, 


” —— 7m09) 
vật thu É 
tns vảm " 
xi tam 080 
v. mm a6 
tết chạm - nai 
mét mm đi: ra x5 
se xu sai 
vớ an 233 
am e3 sat 
| up seo 
s sang s. 
= sang a6 
mm _ ¬ 
vớ Tan D5 
Hạ Cụ ÍE® một sổ nước châu Á Khác có độtâng dân số 
Nhật - 04;  Simeapldi Hàn Quốc Lư 
Đổi La, Hồng ẽng lá: — ThấtlAm kg 


“Nguền Đặng Xuân Thao, 1897 


Tôi, VỆI NAM CỔTHẾC05 THIẾU BẢN VAoAut A9 

"Gic Hg di ri ân kế 4 được ch chính thức tất nước 
| á hon tế gi M dược ong tổn dm EM Bồ go đa 
ng lu, Năng ca hơi o 8š Bổ dự bớ lũ ST Mu dân C17 
thông dinh đến đực đực tên nàng tố han ng mộ 
cung tình Đề KHHÓP đã đọ đủ ng tà nến ốn đây NÓ 
TM ng là ý dâh làng MA quân đểm rên nà piốn 
gi The ng kí của Tu tục Tin kẻ dt tr dộn hổ 
- suy le sân 188 lạ kSế# sa rôm 1887 ty íh le 17 8ố 
ân ạg nh quán là LỆ ru nga năm I883ô viên ểne 
Tây Lộ trệu hEệi nón 157.9 sợ rang nh còn nứt 
Thu ng geag d Hi anh dễ hân 38 cm nó I3E® này 59) 
lấn s HS Địt sy Uể Mội tú vinh Đề EHH0D VN 
đi di duyên hớc Ty Hiậm ý  MnR về go triển tân sở 
“hăng ng râu tuệ ông xơt iế mất Tran cờ la cơn 
.meg 9 phốc nghi hến chí căng Ty N#oð tò mi ri nh 
“ức ni phụ Đc l này đt rộn 3 ân hít TY là đc 
“ng cự 9 là tế ự P đt 38 ứng là điển rẻ củ chưng 
Tảnh- 4 quy Hồ dân hận nề lổ Mt 77.04 dân cócổu dân 
tệ t9 dâm Hi 35 s2 ng qiốt hi ong chẩn 
“Đếm mở nh hai nổi là Bi ơn gia ng hóc tớ té 
9n  ge ng dân x U YN tố ngư n ca, Chỳ dân 
Tiến Hy gu dự kh |Ha  YN tạo rơi 3M là SĨ rêu 
ăn xăm Of la đệ Hi 3M0lế 4 ri đọ và 2780 18 
0í du dạn Hn dhuyne tĩnh DSẤNHHGD diyíe dáy di tr cỶ 
mm , 

“Heo Phogn Anh ác táo độg hà 177206 
T Rieing ti iạnsìn hết đ dân số tông tụ nhiên gấp i 
“lực gợ là Shðt sạn đổ ông gấp đồi dung time. Quảng 
tộọivôn hy được tính gắn dụng ng phường trình: 


Eeys=ee- Seo TT TC c CON 


Nụ G “klnl ghên ca út an ân ti lị 
3t và fÔnnânA806D km s 


ĐT< 2m =8 


Cô nh l ến năm 3091, ân số Việt Na ]ã I8 iệu 
"ng, 


.ĐT lần sĩthế gi giảm liên tục trung thể kỹ qua (bảng 3) 
“Bản 3 Thờ gun ng gặp đi dan sốthể g1 


FOMI—7-TREETT) 
nh me sp 
mn vơ .. 
_ 06 . 
vn sói ° 

“Nuẩn: G2ieeral, TA 

.LH S8 ÿ Am tế: 


“Sức du sổ òn sỹ là quân tính dân số, Việc dạp đến độ 
"nần tổng số TÊR = #2 không cỏ nghĩa JA đã chẩm đứt sự tâm£ 
cdân số: Bồ ì lo cu trù tuổi của đân cự trổ em được nh 
Tạng cản ty lên Mi hổ n củng hoc to tế 
đủ, Hiện tượng này được sợ là súc ÿ dân số, 

"Hiện hay, dẫn số trữ đấ ít hơn I5 tuổi Châu PMÍ bàn, 
1988 có 18%; một sỹ nô thâu Phí là %, đân xố dưổi ti 


„ 


| 
| 
Í 
Í 


'Cho đủ kiểm so 
-ivẬn tạng khi hôm này tổng thành. Sức ý chỉ thực sự chấm 
dạt khi nhầm) người ny Vưột đa tui sinh đề (I9 tuổi) 

“Nhữ Vậy, thểhiễu NI: ý theỹ một khía cạnh khác biện 
trang lân sổ hiện nay là hận quả củu TPR trong suốt lã nam 
qua và tö tiếp diễn 30 ~ 88 năm Su 

(Quê ải lân số (uetpaphdien) xảy ra khi mật độ dân 
-wt quà khả nàng ca ãnh thổ. Khả nàng tố là người 
mà lãnh thổ đồ nuối được Hong phạm ì một nh độ công nghệ 
nhất dịnh: Những khu vụ đất dai mau mộ, khí hộU thuận hỏa 
tránh độ công nghệ ca thường có kh năng tấi lô, VI vậy, mật 
độ dân cao chi chấc đã qu tất đn ngược li mật độ 
.đân xỡ thưa chui chấp đã là Vùng chữa đủ mgười tonler 
pipulad) 

'Do xù ÿ dân sự quê tải dân sổ cần phải được dự bảo cho 
.10- 85 hầm #au tử sự phât triển của cộng đồng bản da. Với vã 
li dân iến mô chưa tính ển se ÿ dân số chấ chẩn sẽ dẫn đến 
quả tải dân sổ của Vi tả 1JnR tư. 

117.Tiên tịnh đân tố 

“Thực rà sự tăng dân số thể gới không thế mãi mài tàng 
theo hâm số ng (đuồng cong Hạng chữ J) như biểu đổ tăng dân 
số thế gi 2009 nàm qua vớ điểm tốn vào quảng thể kỹ 1 
“Tng tướng li, những biện phâp kiểm soit dân số gắt ao xể 
nh hướng đN(fếN tiết tranh ân số Kiế qui lÀ thet hôi an, 
dân số ẽ it thej những gi đạn khắc nhao (Hình 1) 


— 
IS 


(0n Tên nh dăng6rbs Ha, th, 

tai đo 1: CHÍ cao, CD hiển dộng ð lệ can, dân số 
tảng châm chạp, Ghi dan này chiếm nhân lớn ]cb sử nhân 
si cho đến cu thế ký I% Phất mất 0 nâm kế ừ lâu Cộng 
"999fn, đần số trải đấỂ mi âng gấp để tứ 380 triệu in anh 
tệ (sen bảng) Trang hi đoạn By; chiến anh đh bệnh, 
"hiện tai thiếu nh dường — là những tc nhân làm dân số rãi 
lữ không tàng nhanh. Vi dụ trận nh hạch thế kỹ 1 ât su, 
Xanh đânsố hân Ấn 

Cai đạn 8:DR giản, CBN tăng bàng hếAấu 

G6i“sn4'008 gi CHionu£uitigsf@8N, 

Cai đạm 4-Dâykồển định vàcó thể gi : 

le le dng ph tiến in mỹ ang 9u ạÌ tận 3 
.Mặt số tuớ phật iển như Canada. Aosrdla. Nhật và cc 
uc Tây Ấn ạt đến dấu gai hạn , hông Đức, LAAyie XÀ 
THùngag ý§ bắt dâu Bảm dân xế. 


"Lê, Hiện trạng dân sổ thế giới và vẫn. 
sinh đểi 


11, Hiện hạng dân số tế giả rã nớn  Äể hoạch hỏng địt: 
(AHMGP. 
'55: DI SỐ THEciỗiVÀ KIếM SOÁT SN BÊ 
"Đổi Hy 1E H8, mái ương mộ Hập kỹ, thế iế đã đón 
hận hâm số 40 iu ng tà lổng s lân ca hành th chứng 
l5 đi gồn 91 ngườ. Tình chang rên toàn Để gi tỷ lệ phốt 
“nấu độn sỹ trang nh hàng sêm trang giai đem 1891 - 185 đã 
Liên suy du 1/&€ và độ mắn ng vể cứng giản nuốt mộc 
Ẩn cọc MẠN quán cho mốt ph nữ tô chứng trưng đ hổi nh để 
CÁ | Nnggi ái một dự áo mới đã được dug ạ củo dân nể Ki 

tao ng 3080 (he # hưng ca, TH 7  nevề, Trang binh: 
TỔ ngoài Cao TÌ1 t mg» Trợ tôi công cóc Mến at ga 
ng di sẽ nếu cân đồng 4Á£ nột hệt thy in. Giữa phương 
|_ Máy phang an re củ dân ể tế gia thơ dụ hn ni rn 

ÂU mộ khoông ch 8i ngư. Kho¿ng ích đi đặt mì ầo nổi 
quốc pa và cả sữngHing quế tế mội nự lựa chọn gảm được 84 rỶ 
ghi tàế gi rã phẩ rển bến bổng Lã lầm nn ng chích ống 
“ai sau, Bộn cạnh đ, những tấn để khóc trng Lính vực dân 
(Thự ii tụng lạn ri cóc ệnh ly ra qua đường nh dục, 
THÍ HÌVIAIDS, sai ngoài š mu ð im tổ ị hệnh nến, 
ân ng di dẫn ng cảng ng từ nông tin tác các đà tị tố đi 
ng HC, đong đhệc đặt r Mi đo, du đân sổ Ln Mi quốc đã 
Tra tùy Hộ của xăm T987 ệ Hai Ma đâ số hể i4, tron độ 
ấn mạnh đến vấn đ sửc Mơ nh sản Các lậu trag bá sán 
c1øor rấ đăng pÃt bóc đụng: Cơ Mong 535 nghn râu nữ cát 
TS năm, Mnk guân mỗI phốt gỡ một ngit chất do các ngư 
“hâ lớn ga đấn có ai mà phần lờ ập trung các ni dang 
|5hár.rấn,Koøởng 30 nghự ca tong mẹ mắt năm do tiếu hộc 
(hạt của re dịch rụ trnh ti, MÃ năm cô t nhất 78 tru ca: 
Lai ngegiÿ mu, li quả lẻ 46 ệu co mạo Di, 30 iu có 
neo (hai Vúng nen 

“he Phương Anh- Béo Lao động 


l kiểm soät 


Yês nÂn 85, dâu số tế giả dã dụ được on tố 57 tý 

5E. tong số đồ võ tỳ H côg lân cản hế di đạng ÂM 
trến lclÍ ng tung binh là LơVhăm "Hang ng; nạ 
chư g8 Tiên số chế ài hân lại hán le gầm 
|) tăng lá 1888 xuống Lữ 0809 0N, a0, 

Các nưic dang hất Liế sỹ Khã năng lạm sự nhá hợp 
tiến tân, dân số, nhát tiểu nh tế và ảo sẹ mũi ưưdngdụ 
nhiếnl ân tưng cc vê tổ hư b ng nhi nhọ tạ 
©kấp th nhlgthấp (L91ý"iệu Nhã áo rd£ ,ð mứ nhập. 
du 1USD|hgà), bình độỉng nghệ ạc hậu kên ủự ã 
cá lự Thy hiền, những da khẩccũg rất quan uơng Nhi 
:k# hen các uớ pht iển gi yết duẸ tc yếu re, 
88 kể)ẫn lang nhanh đó Ì§ da duộc ểtồ ống kẹ vận 

cn gia 

“Việt Nam trong Rhiều thập ký qa, tối sự trụ giúp quốc tế, 

Ê thực liệnhính ch kế bạch a ỉaảnh bu âu da th 
kế qui tất TN năm 1993 đđn 10, ảnh gầm mạnh 
tử 300% xuống 93%, dạt mứẶ giảm ung th hàng và 
ˆ.ớÀ-Dộ mántộng sổ TE ầm nhanh 28 A886) xaØee g9 
(0980, oảm TER xuống 31 vào nàn 80101à mật oehg dhững 
—— 


06. NANDCPSTGPSDDWN——- 
đề Đón ke szẽ NHA đa gáy Y 
sen øm ch ram tế ưa ơn 37m 080g, 
che dep tư ôm map HE 0g 
đan n1 150,23 

HH hồ gộàeyt eø ạo Dự kứ đế sp 
bờ HH) 


18! 0% 2ĐPY @1yệt 


__ MP Re gia ft em ử UETA đực dc làn chong 
ánh Ba lương tinh quế gi đâu Tết cỉn NFPA (878 191) 
củ gập ren pc cư cốt cóc phong tân sà ch chê 
cdạe HN ra‹hân ec at ola tý m, rhtớc ty 
da tiện đực 7£ 0g ngày si củ Hát  ny NgdVm, cơ 
XÃ moi cú ty đâu tr dặn n9 HE Chang 
nà gi ghtư 68 th 48 đeo Học Ha to He 
đc i4 bú sở ta Phi iệIEĐ la giảm má ong an 
24 li im đt ế tậy do ã má ngoài dốc Bự lý 
Lỗ ko» pc tú mi gấld cú lại nh Ác châm 
Ly Ma nh lội á lếoạgk la gi Ì: Mụt Hi nó đc 
.9i Mật dây Hồ Inng Cha “HÀ quế ớa thư nôn (0907 
300 là sang củ ygltqa/€g để it ổn ép óc 
Séc He hân de gớn NHHGĐ am dc đc rạn 
tưng chư ch Miế lun dẫn 

“so Phượ Anh lai ng mày lõ31097 


"Bộ nghĩ DẤU sổ và Đlt diến của liên hiệp quốc tổ chúc 
tai Eaiỹ ngày 6 đến 1481981 với 17ð Rub (ham gi đã nhất 
trí một chương trình hành động về dùn số và phát triển trông 
-19nàm san đó Đặc điềm cỹ bản của phương hưởng môi này là 
“quyền nâng cho nh nữ củng cấp cho bọ nhiều eỹ bội ly chọn 
thông qua mồ rộn tiếp cln ti giảo đục  ế/ nồng co các kỹ 
cảng phật tiền Về ghế nghiệp, khuyển khích cc ch vụ kế 
hoạch hôa gia ịnh rộng rã, Chương nh hành động đạc hệt 
ehủÿ đến ắc mục iêu giáo dục, nhất là ráo lục trẻ em gắt sửc 

¡ 


Xhoê sinh sản vị thành niên, giin tỷ lũ vũng ề số Rh, trẻ 
cm và ân phụ 

Chương binh cũng để cp đến các vấn để có quan hộ khăng 
“hất idân số nhg mới trường, tiên đồng, ga nh đi cử trong 
"nöệc và quố tế, HIV/AIDS, cảc vấn để thông Ui, truyền thông, 
cũng nghệ. nghiên cảu và phát triển. 

“Ty nhền, giảm  ệ tầng dân cổ không có nghĩ là kỹ thị 
phụ nữ như một số nước đã làm, Việc hạn chế gay gắt số com 
của một cập vợ chống khiển thai nh] gải hoc trŠ sơ nh gải đã 
Vị lan bổ một cách lã man 


'ÔT- H0 THIẾU PHU NỮ NTIÊU ĐIỆT TRONG THAPKỸ 9) 

`Yes những nữ 9 chứng 10048 phụ nữ bị đói it: Hệ 
Ía sơn nám của các guy ác tà thúc bành cố bo đeng nh 
Lan) š Trang Quấ, Ân Đ, ad, Nee Guien r niu nước 
ng phối triển Mác. Việc th cạn tra hớt cơn gói đã Min 
nhu cặp cha mẹ đãphã Voi ni nấu là gi ( ẩn đoán ng thể 
4K tiếu loy đê em, RM tr nha lẻ cá, chúng ị gi, lị Sổ 
ii hoc không đuạc chăm sóc xế Điều đồ biển cho tị ệnonJs‡ 
li sẻ thông thành tơ nên mát côn kẳng. 833/100 7 nng 
.4,/4- H80, 8801100 Ấn Độ 18T) 84110 Hils he ở Nam, 
LÁ. Tây Á, Bắc PM). Rng Trung Quế tao thập niệ 90 đ có 80 
.40-u ¿gái bị dân dit ng cách như. 

"Ngấn: Qua cai, 99g 

132, Quan hệgiện ân hố ml ưng rà phẩ tiến 

“Mục tiêu của bất cứ chính sánh phát triển nào công là cất 
thiện chất lượng euộ sống của ton người. Kể từ #au hội nghị 
sỹ 


thượng định lúa 1692, hế gi đã được cánh báo rằng vấn 
"môi tường không thế giải quyết được nếu Không xem xét mí 
“quan hệ giủa dân số và phật tuển. Hội nghị Cai 1004 cũ đx 
nh lại thông điệp đỡ TÁp lực lên môi trường cổ thể nỏy nh tử 
.3/tðng trường dân số uê nhanh, sự phân bổ di cứ, độc biệt 
.Ä cúc hệ sinh thải dễ bí ẩn dương”. Dã thị hóa và cính sách 
nấu không làm tảng tỏ nhủ cấu phát triển nông thân cũng sẽ 
đồng thi tu ra ật vấn để mỗi trưng. 

Đổi tổng ôính cũn chương nh 31 và Cairo 1 là phối 
hợp cả hai vấn để dân số và môi trường tong quy hoạch và 
"ảnh động phát triển, Tuy nhiên, đây là một vấn để tiến thuái 
Mông nan. Ở hiếu hước dang phát triển, các tham số dân số 
học là một phần trông mạng ưỜi phốt tp của các nguyễn nhân 
sẽ hội kinh tế, ảnh thâi; trong đổ lực đẫn sỹ khôn phải lÀ 
"nguyên nhân sau công, mã lÂ nguyên nhăn hàng du, quan 
tượng nhất dẫn đến suy thoải môi trường. Cũ mỗi lần dẫn số 
tang gấp đồi, lộ Xây PA đự ý giầm tiững ng không gian cư 
rủ sự cạnh tranh tài nguyên khốtiệt và thường dẫn dến xun: 
đột cảng thẳng, 

“Tác ng của dẫn số lên mãi trường được tính nhứ va 

`. 

1 Tác lộng môi tường 

Số ân 

 - Tiếu thụ ải nguyên binh quản trên đầu nguồi 

VT - Côhg nghệ (quýết định mức lậc động của mỗi đơn ví tài 
"ngjyêñ Được ti thộ) 


é 


Theo Nghị JL8, 1995 


“hướng trình trên cho thấy tại sa ở rác nước đang phật 
"riển đông dân. nến kinh tế lục hậu thưởng gây suy thoi mi 
"trường nghiêm trọng 

hien hệ giữa đần số và mới trường đượ thể hiện trung 
khung loộc vềdộng lục dân cự (hlnh 9) 


| t6i|.+⁄:|E i2] [38B 
% 


.Inh 3. Quan hệ ga dàn số à môi tưêng co đức 


.0)Đtzô | nh chế +9ản tình ân pảnhố đc. 

.) ác tam sổ hưyt gu ng nhộ, vi tức hot độn ket đế 
-tàch Nệghđg cáctấná cu sãDội ong c 

......... 

LÍ) Thờ quổ Mếu co túc Mế nh t súc thập phíc lạ Nh 
cờ ng ng. 

"Tác động nhân sinh lên mi trường phụ thuộc cả vào dân, 
+đ lẫn nâng lượng và tài nguyễn mà con người sở dạng hay 
thải bồ. Khả ng tấi cũa hệ vịnh thả tòy thuộc vào tính độ 
sông nghệ, do đỗ việt tâng khả năng tải nhờ công nghệ 
thường rất tổn kếm, 


” 


“+ Phât tiến bền gũng di ôi dân số và nhữ cấu tà nguyên 
phải căn bằng vi Nhã nàng ti Côa lân thổ Muốn vậy các 
chính sich phật tiển cần phát đựxtện: 

~ Tú kg đệ thôn và di thị v ví tế bến 
“động dẫn cỗ và mỗi trườnE 7. phườn 

~iều rõ cắc xã thế nây để cổ vũ chơ các qua trình hành. 
(động tích cực cũng như ứng xi phà hợp vải các qu trình 
kiêu cặc 


KẾT LUẬN CHƯỚNG 1 


Môi trường là một hệ thống vi sự ham gia của ắc yếu tổ 
đa dạng và phúc tụ? dit, nước, kh quyển và Khí bàn. da dang 
tănh hực đồthĩ hã, in để tgbèo đi, li sống tiêu thụ, nhủ 
cu thị trường, vấn để kể hoạch hỏa gia dịnh. trnh trạng thấp, 
êm của phụ nủ, tĩnh độ sông nghệ, cc yếu tố kinh tế và luật 
phầp Y, 

“ĐẤU xðIÄ it lộ pMÂ quan ng trong hoch dịnh chính 
sinh nl dụng mối trường và phá triển bền vũng, Hàng nổ lân 
-flà yếu tế bàng đâu của suy thoái mi tường, mắt An ninh, 
môi trường Và gung đột ã hội 

"Chính sácÖ ấn số Kế haxth hóa iá nh là chính sách 
eo chất Lúa chiến lược phát triển bến vũng, và mặc dù gập, 
nhiều khô khân và trổ ngại, vẫn dang gật hài dược nhiều thành, 
sảng  gic nước đăng phật tiến, Tuy vy, do súc dân số dân, 
số vận iếp tục tàng tra thể kỷ 21 


Tân cứ trên trái đất phân bố không đều: Những Khi vực 
đông dân nhất  Đàng Hắc Hoa Tây Nam Cansda, Nam Â, 
Liên ngoài các trung tÂm nảy, ốc độ tung ân số hiện nạy l nữ 
cao đo độ chắc chấn bức tranh về cụ phần bố ân c trên thế 
“ôi cũng côn nhiều hi đổi rong tường, 


Chương 3 
DI CƯ, DU CƯ VẢ MỖI TRƯỜNG. 


GIỚI THIỆU CHUNG 


Di eự (hay đã dân) là sự chuyển đổi chỗ ð vinh viễn, Dĩ cứ 
giữa cc địa phương trong nuôc gợi lã đi dân nội bộ (ntermal 
'mløaten), Ở Hea Kỷ, chỉ những dân di cư nào vượt ra ngài 
iên giỗ của bang ngi bạ š mới được gợi là ân di cự (nieran) 
cản trong phạm ví biên giỗi của bang chỉ dược gợi lÀ người 
“huyển chỗ ở (norer hoe sbske, Đã vi ni ch, người đi cự 
tớ gọi là người xuất cự out-miuran0, họ sẽ được gợi là dân 
nhập sự (n-amigranU) ại Bi ð mồi. 

it sang nước Nhắc được gọilà đi cư quốc tế Únternadjena) 
'mieranl, nu: mã đân di cứ ra Ã gi họ là người xuất cình 
(emigxanl), tong khi nước tiếp nhận gọi bọ 1ã người nhập cảnh 
'GmmigranD, 

Di ai vì bị ấp buộc và mất an ninh sể cc lý đe chính trị 
“hăng tóc hay ân giám ái dịnh eưð một nuôc khác, được gi là 
"Hị nạnh Nếu lý đo là mất an sinh mồi trường tì người die 
được gợi là đân "nạn mỗi trường" Những vấn để về "j nạn 
"mới trường” sẽ trình bảy chương õ. Những loại hình đi cự khác 
.đo t nguyện, iên quan đến các vấn để kinh tế ỹa định, do kế 
hoạch phân bổ ạilao động, iàiphóny đít dĩ để xấy dựng có số 
hạ tắng, hoặc xây dựng các Khu nh tế môi. sẽ chỉ được gợi là 
di sự Những hình thứ di cứ này không được gi là tị nạn. Tuy 

s5 


vây nhiều trường bạp, khổ phân biệt được dã cư vÃ 1 aạn thật 
geh 

Di cự à một quá trnh khách quan, gậy biển động lên về xà 
bội và ác động đăng kể đến là ngoyền và mỗi trưng, đạc hệt 
là cho nợi ấp nhận đân đi cứ 
và# Việt Nam 


“Trang quả khử, di cư là một quả trnh hiến động dân cự rất 
ôa V dụ trong vòng 80 năm, từ 1848 đến 1648, có đến 0Ù hiệu 
ngtồi châu Âu rồi khỏi châu lọc này, Trước năm 1600, di cư và. 
“hập c đã làm thay đối đăng kể sự ân bằng đân số của một 
“gu gia vì ân số thải đó chưa đôn Tuy niễn.tưỡng vài ba 
thập kỳ qua, đồ có di hàng triệu ngời tong phạm vi cảc 
"hướ châu Á. Phi và Mỹ anh ti sự biển động đản số cũng 
chẳng thẩm Vio đầu, dø dân sổ ð nHững khu vực chậm nhất 
triển này quá in 

XMột phần đăng kể trong số hàng tiểu lân di dí trên thế 


.31.Di cư trên thếyi 


gi ề những người ị nạn thÌngdJ 
-Báng« Dàn nạngânthểg2trnn thập) 
mu NeniệtP Ï  ane 
(wungm) | hang 


Ô Việt Nam, sm 146 Khỗi đầu cha cuộc dĩ rự của người 
'R'nh tránh hạn đãi ð đổng bãhg lài miền núi (Cao Bảng, Lạng 
Sản, Hôa BẠN. Nâm 1954 nhiều lính bzuy người Nông và 
“Thải Đen lâm vi chờ qiãã đội Pháp li Tây Nguyễn: Cuộc 
chiến tranh tiểu giải gãm 1879 đã kê thích âu sũng li cụ của 
"ngời tiểu số phía Bắc đ cư 36 Tây Nghyên, Quá trình die 
cš tự pht ần ô ổ thấc đã rộ ồn trong thập kỹ 90. Nâm 1902. 
shfttẽng tnh Đắc Lắ đã nhân 10000 đân đi cư tiểu số ứ các 
tình Cao Bằng. Lạng Sơn/ Quảng Ninh bã HÀ Bắc Hiông năm: 
148, có 20000 dân đi cư đến Ty Ngtyên. Đắc LÁt hi 
(6.1888) cô 14 triệu đân, nhưng đân dĩ cứ tự dø đã chiếm 1í, 
tứe 480000 gi; gốm B7 đầu tộc của tất ả các tình thành 
trong cả nướ, nhiều nhấ là cc tỉnh miền mũi phía Bắc (nguời 
“ao Bằng đồng nhất vải trên 0000 ñguồ. Nhiều huyện như 
rong Năng, Ba 1a, E4 Kar, Cứ Jut, Krong P.Ìc dân di ác 
trủachiểm 83 ~80% (Eảe rao dậng ngôy 45 1088) 

Đi dân G6 tổ dhúc gũng được Nhà nuc thục hiện trong 
"những năm 1884 - 1089 nhẫm phân bổ lại láo động: Lãng cường 
Tao động cho các ỉnh phía Nam. Trmng số dân d cự cô tổ chức 
đợi này. có 


“1% dân số Hà Nam Ninh cũ: 
“87% lân sỹtinh Thái Bình, 
-31% đặn số nh Hãi Hưng cũ, 
.30% dân số Bình Tị Thiên củ: 
đt tim bit quê quân vào sinh sống ð Tây Nguyễn và miền 
Đảng Nam BỊ, Số ân nhập cô tế chức miền Bắc chiếm: 
184% đản số tỉnh Lâm Đồng, 
189% dân số Đắc lÁc, 
188% dân số Bà Rị - Vũng Tân. 


.30% dân số tỉnh Đồng Nai 
39% dân số Sông Bề (đình Dương và Bình Phười, 
“Tÿlệ đi cư của thanh viên 8 20 tuổi chiếm 8,21%, can gấp, 
4i di trên 50 ti. 8 10 nam thánh niên trong để 
tuổi #8 - 39 thì đã cổ 1 người đi cự rong thi kỳ 1984 1889, 
khiến cho sự căn bằng giỏi trong cộng đẳng bị phả v8 (gtồi di 
catchũ yến là nam) 
“Trong phạm v miền BÁc Việt Nam, việc di c ngưi Kinh, 
lên miến núi được Nhà nuôc tổ chức vào cuối hập niệu 1850 
“đầu 1960 (hỏi độ gợi là di khai hoang). Sự đi đân lên đến mức 
1à thay đã hẳn cấu tr đân số vùng cao. Từ nấm 1960 1860, ˆ 
cđân số nguời Kinh ð Hà Giang và Tuyên Quang tăng 438%, Cao 
Bìng tũng BEN, Lạng Sơn tíng 284% lai Châu tăng 077%, 
Thải Nguyễn và BẮC Cạn tăng 3170%. Sơn la tăng 397%. 
“Quảng Nlnh tảng 288%, Hàa Bình 107% (vo năm 1060, Hàn 
Tình tiếp nhận 32000 người Kinh, nảm 1888 lãng lên đến 
688000 ngư Tổng số nguời Rinh di lên các tỉnh miền núi 
phía Bắc nam 1689 1à 2 triệu người. 


'0y-DIBANTUPOÔTACHA 
"eo tấn kẻ lóo cá tại kệ hạ tử , HĐND th Tai Chân 
Lá X:ính dữ (háng 9196 (sân nh có 840% hộ cớ 30400 
hân Miễk đi eể hệ d3 đến ắc địa bàn đắng bản dân tc Mừng 
(/hiếnt 80%, Dạ THÍ, mang đa dân gi ịhh ciểm 133 bộ 
A4327 kiểu gồm ác nh La Cok Sơn La Yên Bá, Hà Giang... 
|Nhpng hăng đu năm 190 đã si Hen SID bộc 1059 ngu aẽ 
tinh Dao Chi dĩ a đến sic ho$ện Những Tả, Maông Tay (Lá 
CChau) Dân dícrự dan? các luyện tu l vỗ nại nh đến 
lu lui vệ Bạ Chà tà, 
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su, kúng 3a, dường Hiến gÉX Việt 140 điện trà nể nhiên | 
-0ime, ông nhiên nằm ng Nữ bố ổn tiến nhiên Me | 
Ahé Hiện tt dân di dự hư đe mi đếm (gồm 1455 h, 9440 thấu) 
đồ đồng gấp hơ bến li dân đi cũ của , h tự lập hành 35 
bả ề cử m rưồn bản cho những bản ớt nư, Dân dc sử dẹng 
xíu 92m0 ha đất của s lam mang, ng Khi đn sở tới đã về 
5... 


.ắu hit cñcdiễn sự trả củ dân cơ tự đa dến ri Châu đác 
bảo các tí, Mư tựa vi gi, rừng đâu Nguắn tình đai êm 
Lzi§ tran Việc dân di cự đ vi đến íc ng Đa Cha (Đang 
Lo, Nường Tương; Mông Nhẻ[Nuờng To) đã g& Ảnh hưởng xố 
đến đt rớg linh đế ẽ hộ, en hinh chính tị ttt đia bản. Ngn 
"sân ấn thà rừng gọ hiếm tả cứcỆ ngnsồ hộ gữ ngtNh trọng 
chặt phủ ring dẫu nguẫn, ng giả, nô gu gia ngày công 
phiên trọng. Nhông năm 108 18% rừng Tại Chê bị dân piể 
len 1080 he Đẹ sử xế các đều Mật s9 hạ tổng c viêm, 
giá ốc nà đi iạg củ đẳng ha các dâm công âu, rừng và 
Ỷtđã thó thân lại căng khá Miễn ln. Song ơg vi ịh hìm di 
He đến o là cc hyền Enyễn nể í dĩ don, lan mất ẩn dì 
 uớc sống của dồn bia gây mẫu thuần nấi ân kế iu rác dâm 
luc cáo kợÖef bủn hy: 

.Cð!À# mới nghyễt nhận c kả ca hi ha đi đặn hd là về 
dứa liệu Ha ế đi số ở ni õ quả hà Hãn, nn đồng ta 
¡ẩn ừn tùng đấ mài dể mai nh lập nghiệp Mộtphán cg do 
Life iáo dục quân lý Nha ni cần íccấp Ci quyền ở một 
chúa chật ch; dhân có các bận pháp thh cực giip đồng bào 
-hác phục ha khôn đnđịn độ số nh loi. 

“Theo Trấn Xuân Bằng Bảo Nhân dẫn nghy 210 1997 


“38.06 lường di cự 


“Tỷ lệ dì cự thuần (Net Migrdt Rate < NMR) là tỷ số giêx 
hiệu sổ cưnhhập cử trên 1000 dân, 


“Tỷ lệ đi sự sở thể bằng 0 nếu số xuất cứ bằng số nhập cứ. 
hưng hoạt động di cự có thế rất rằm rộ, Tỷ lạ di cư phẫn ảnh 
sac bằng sổ đân của một lãnh thể. 
~ Hệ di cư AAigrant Rate - MHR, 
Tỷ lẻdieư thuần „ 
“Số anh - Số chất 
`MR cho phếp sơ sảnh tỷ lộ giữa số dân À cư sö vi số ãng 
“dân số tự nhiên 
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“3, Nghyên nhân của di cac 


'Ravensiein (1886) trên có sỗ phân ch số lệu điều tr ở 
CẢnh nâm 1881 đã để xuất ý thuyết độ - hột Theo ý thuyết 
"ày, một số ngưi dã eứ vì họ bị sô đẩy ra khỏi nai cự tr bạn, 
đấu, số khác dã cự là đe sức hút và sự cảm đỗ của ni ở mới. Đối 
ii di cự sóc hút thường mạnh hơn sức đấy (ngược lạ vồïtị nạn, 
= sặc đấy mạnh hơa sửc hú, Can người thường bị ưộc muốn, 
sống tốt đẹp hơn tểi thú di cự hơn là rến chạy khỏi tình thế 
không thoả mãn hiện thời. Người d cự bạo giữ cũng cần nhắc 
thiết bơa giữa lực đẩy và lục hắt và ẽ quyết định đi in lực 
"hủtlòn bơ, Do đó đi cư khác vi ị nạn ä chỗ đã phần là sự ra 
đi tự nguyện. Tuy nhiên v sợ "anh nhà ra thất nghiệp" nền 
trên thục tế số ngư ra thường bớn số người nuốn đi. 

4o 


"311. Tắc đã. 

1œ đấycMil tỆ 

"Những ngtờilị buc phải trổn chạy ra khối Tổ uc mình vì 
cắc lý do chính trị (chẳng tộc bay tổn giáo) đượ gợi à người tỉ 
"nạn, am 1988 trên thế gió Tố triệu đân tị nạn. 

.8ố lượng người j nạn khổ đông xiất xử từ rừng Tây Nam, 
Á: triệu nguời chạy khểi Afghanietan vào mâm 1879 da xung 
đột vũ trang. Năm 1680,  đn sĩ Afghantan ph tj nạn 
“sang lran hoặc Pakis—an. Khi quân đội Liên Xð rút về nước, 
cdiế trảnh vẫn ếp diễn nên rất t người hổi hương: 

Chiến sự ô Ethooia, Mozanllgue và Trung Đồng cũng tạo 
ra L2 tổng số ngời tị nạn trên toàn thổ ồếi trong thập kỷ 9, 

1. Sức đấy kinh tế 

“Vào thập kỹ 1810, nhiều kriu người Irianđ phải ri ở xử 
sổ đo nãng nghiệp không sinh lợi xi bệnh tân lại (lzh9 phả 
"hủy phân ên vụ khoai tây, ốn à nguồn lương thực chính và do 
4õ gầy ra nạn dỡi. Những ngtời Anh sở hữu những vùng đất 
trống tọt mẫu mở lớn đã hầu như khẳng hỗ trý£. khiến cho 


“Vào âm 1080, súc ép kính tế một lần nữa đấy hàng trầm, 
"gân người eeland rồi bỏ Tổ quốc do thất nghiệp. Lục lượng 
"này là 10 dân sổ hoậe 25% lực lượng ao động Những người dĩ 
ca đợt này chủ yếu à tr thức trề 

. Si: đẩy mới trường 

“Trưởng họp li cự này thực chấ là nạn mội trưởng. Bức ép 
"mới tường ên nhất là nu ngập lụt hoàc hạn bản. Nn0i t2 
ân tính toàn rằng 40% thiên ta trên thể gi là da 10 lụt và 20% 


m 


14 do ảo, Đã phẩn dân sống ö vùn lũ lụt và hạn bản thường. 
trồ thành dân di sứ 


3392 Lực 
1c hữtchính trí 

TLực hút chính trị lân nhất lã tự da đân chủ. Dấu thủng 
thưởng yêu tích những đất nước hoặc địa phương Bể co thực 
hành dân chủ. vì ð đỡ họ có nhiều khả măng lựa chọn học vất 
"‹ghể nghiệp và nơi cứ trủ. Tuy nhiên, chỉ ng dân chủ chua. 
hả lA tết của cuc sống 

0, Tự hũ linh t” 

“Súc hột động nhập cứ vào Mỹ và Canada chủ yếu không 
hi lý đo chính trị mà là lỹ do kính tế, Rất phiền người châu 
LÀn bị hắt đến Mỹ trung thế kỹ 19 vì lắc đ lan truyền một dự 
luận vất hài hước là "phố sả ở MẸ được lát bằng vàng” 
"Rubenstin. 1952) Trên thực ế Haa KỆ và Canada chỉ tạo được 
-hững in cảnh vể tang trường kảnh tế Điểu để hiện hay cũng 
ng Ban léo mắt hiểu ni ä châu Á và hấu Mỹ LaBnh. 

“TEong uc, ngtồi ta thường đieự ến ni nào đễ kiến việc 
làm, thụ nhập tố chỉ ð đỗ tìm Da những thay đổi về có hội 
ảnh tế, khả nâng việc lâm thường biến đối từ vũng Hy sàng 
Vũng khác. Những vùng giàu khöẩng sản thường thụ bất thị 
mổ và kỹ s. Các khu công nghiệp và chế xuất thủ hủt công 
"hân, kỹ thuật viên và nhô Khoa học. Công nhân xây dựng. 
"hân viên nhà bằng khách sp, dịch vụ cỉng cộng cũng thường 
chuyển đến các vùng đổ thị hós nhanh hoặc trừng lâm dụ ch, 

To những biến động về kính tế, sau hàng chục tâm dân 
"3atland tha phương kiến sống đã ại ỗi hương vi gắn đây dâu 
sở đñ được phật hiện ð kiển Bắc. vơ bở Seotlani. Nhiễu nguồi 
Việt Nam dã tần sau 1954 hoặc 1015 g đây đã ại trả về quê 
lutfng mm ân. 


'Bv-DIEUTUBD-TAM0|ĐỂ cúp BE: 1n TRIÊU NGÔI? 

“He Hộ NNAPTNT, dời ký 9165, lang năm lợn 8 nghín it 
|Hog Mị mất do đi mang lạm rếy Nhu mất là J Ty Nguoen. 
|Uun hỏi Ðung Ủẹ Bắc Trung Bộ Canh tác nườg róy lo cho 
gã dhại bớa nghiềm tưng iu khu ực min ni Mong còn đóc 
êm nộy đã là tt cu Bộ ngắn, Đây là mi rong những nghiện 
"hán ch yếu dấn đớn iện hạng do cách tuền Đắc 
tản Thanh Hú Nghệ An và xe hơi ti ân TÍy Nghờờn cả Đồng 
Xem Đ, 

“heng dũng cử ý de tảo cách phía Nam, đc Mi Tà rào 
|Tay Nggéa, nh Cao Hồng là na sỹ dân đi nhiễu nhất Cỉ tơng 
 ang 10 im, từ 8696, dễ có tên E0 gòn ni đi c ý nòo 
LBíc Láo #7 ngân tà tịnh Sựng Bế rà tận ngàn ni cá Lâm 
Đứng Những ngư di o lý da chủ vÉa la Ty, Ning và Mông. 
Lý di cự ch yếu ví kính) 7% đi da iu đ, BE do 0h. 
máy Mưpc 

Tập nghiệp rìn“đú mà 

“Đa f lân di c đâu được mổ tà là ri nghệ: NÐeing mộc 
nu  hộchỉ si số ấn nh quân là 800 ngôn đồng trì mưïg, Dân 
L1 ng TT di có 9 cý tây là 7/E% có lơ, đó móy tớ. 
lúa Đạn đi 1983 tì khả hơ chốt đinh 19% ổn bà 105 có 
lmssả 8% có máy tổ Ma Gần như lon bộ tu nhập cn dân | 
di: lập tong rà le ái n (70, nha hộ cò đi tay má dể 
ảnh cạp. Ba sỹho xiag ong những nha ằsọm, Một ộplện hóc 
cân piái đ ở nã ð uê Hết quả đu trở 1600 ộ tuệ Ø tú: 
“đấm tho thấy mỗi bộ chư» để mi ái màn, một _ường nằm" 
ng dã soà đến n mai bức tranh rung đi củo lọ 9 lơ rõ 
| nh quản mắt họ ở ăn 9660 rong vi 8 00 l đi nông 
nghp, đất Hhg Muốn có đổ hạ phê đi mua. Đốt man chế 
-3k di ký Mai hoong (6E) tà ít hơn phối Hi dụẽ 32%) 


“ong ngôn đi cưfự fađãgủy nụ niững hộ qui đồng To, 
“eo Độ NNEPTAT, phàng tấn rự Hộ lại th ở dâm di cự li 
La», do ấy có c hôg đinh dân dã ch gy địt Mường 
lữ lờ đết mat ming. Mi rng d đpHd ý đế xây tái di. 
9 trộn ung, Bình quận mi hả di kế do ph 3B80m rững Ví 
úy iớc Ty, ỏ, mÄ (mê đi na đến trữ ngự ng lý 
iểm sử rất shenh, với hiếu iu kh nứng đã bị sa sỹ như sẽ 
Le Ly thyện Ea He, Tâm tmNg Đức Lập vã Quảng Bi 
(Rrig Nồi 74m Hà (Làm Đáng) Quan Hai, Đã Thưt (Thanh 
THei) Tình truy na hư cũng sấy m ở Ga Ea, Đứng Na Lâm, 
"Đông, Binh Thiện, 

ƯA tinh tà ể độ cử tử da ni hiện nay, th quây mất 
căm ác từ Tây Nên tt cạn ba nô, Rừng š Đ: Lần ti, 
nh đi đặc bit nhiễm trng: Từ I8 đế 199 iện ch rô Bị 
 b li 0ểxanh lá ca trận 39 gìn le 

nh Hải nh doønhrấycũg đã kết đâu sổ hiện Š mật tài 
"4icðđân di cứ he Dân địa plu©g bởi hộ che ngki ni đến 
| úp tc phá rồng th nấy mộ ð mi Hi ÄgglÍr công đã 

"rất hiện những "êg hủ” |é mốt Hạlà những ngủ ru thu 
cdðt đụ pưlxg leýc những giềt môi đến định cử há r làm 
|xộ: Bo mộ củ tụ,diện th này đượ chuyển tong rồng cự tô, 
EM hư để 

7 

“ha Bán cú táng 3168 của Bạ NN&PTAT gờ ỦB Ki | 
sử Ni sát Qhốt hội Miéo 1, sổg của dân d s ng mi 
—di Hiện nho hơn 0guê cũ nộn đã cảng hức đổ, ln ng d dân 
lạ/do giá ti Tieo HỆ ANNRPTNT, số nựd5 dĩ c do dã ln 
L2 sàn nu ng ở lẫu lế các nh ng tn quế Tien ko 
ải của tức ịa phá, số dân di sự ự là 31 ngàn hệ 1N. 
.iệu người Thang đà di ý b>ng nộ tông miền nửi pha Bức. 


s 


-5ÁN0 hộ di EIg do đến Đư Như Bgt97 ngàn hộ di cư đến Ty 
| Nguưn: bạn 7D ngôn hệ dân c đố đồn bằng Na Bà 37 
cưân hệ 

“8Š dân đi cểtơdo (ngu dân óc tu sổ nữ chung đế lên 
key nhu cớ số đn dc thec lưạch Chỉ yớn là người Ki) 
“sẽ lo ca tính Đắc Lắc dân d cự tự da kien này nhiên 
lon đản đi đeo kể leạch là 5 lên: luc cử hộ f lược) tí 3 
|hg 5 ự dụ" Đứn hệ da độn Đc Lắ đã mặc nhin sp kế? 
"hõng tùng "cẩn" như rừng đâu nguắn rừng ông lạ rững trên” 
L2i6sác lớn trưa, Hiểm chữ ưng để gia đo dân da phương 
quản. 

“Để lắc phụế ñnÀ trọng tên, tong nông nữm nề, Bộ 
LXN&PTAT 4ã xây đụng một kể leck ên dinh di dân tự da nàn 
ớt vi ng Minh phí 380 tỷ đhg, Cần đến nợ Độ đã cũng các 
đa phng lập dượ 27 dủn ổ ảnh dân c tập rung 15 điểm 
Lxn th 3 1B Mnk cả đăng  rỏo tá đế Tu nhiễn, đế Hi 
năm 1067 Hộ NN&PTNThii Bộ ạch và Đâu ni cấp dược 
7 đi, Năm B0, lế ke) dành cha dàng ngư dÍ cử tôo 
-Num được Độ Kế loạch tà Đầu tự ông bu Hà 844 ỷ đồng Một 
dạuan chức của HỆ NNEPTNT lẻa lá quái Về nếu nữ tây tí 
ngành này ổ hông tực hiện chấp đeo dính dhấn CHỉ dị số] 
(ể0/TTy của Thả tường Cưnh phủ là đến hâm 1608 cở lên gềm 
1s được HH kính di trú 

“Theo Nguyễn Tuấn - Bảo Lao động ngày 86.1898. 


& Si hủt môi trường 

Điu kiện mỗi trường thuận lại cùng thụ hút người nhập cứ 
'Đa phần dân Mỹ thích sống ð những thành phố nhỏ. Họ không 
cảm thấy Khô khân vi đã có ự hỗ trị thuận hạ của điều kiện 


4 


giao thông. thông in ên lạ và đệh wụ' Vàng núi mất m ð 
“Thụy Sỹ, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật ..công thụ hú dân chuyển iền 

Những vũng có khí hậu ôn ba thường thu hút ân từ 
“những vũng cổ khí hậu khắc nghiệt. Người gà tr sống tại 
những nơi ấm áp và khö: Vũng kh chag thích hợp với hững 
"guði bị bệnh mầntíth về đường hã ấp, ngoài đa. 


'34, Trữ ngại cũ 


“Trong lệh s: những cân trổ chính của i e là mỗi trường, 
“Trước khi sáng tao ra những hộ thống iao thông hiện dại nhục 
“Mông sắt, ð tô.. những người dị cứ vẫn đã xuyên lục địa bằng 
"agfa, lạ đã, thậm chí di bộ. Vải nưững phương tiện nhự vậy, 
si non hiểm rồ hoặc sa mạc là những trồ ngi khó vượt. Các 
ủng biển rộng cũng là một trở ngyi khắc, Ví dụ, Dại Tây Dưỡng 
1A một trỗ ngại lôn đối sô việc di eư tí châu Âu sang châu Mặc 
Siển Đông là tô ngại cho những nguồi di tâm Việt Nam sau. 
ăm 1975. Có chứng 1õ triệu nguời Việt Nam di tần bằng 
thuyền iubenstin. 1588) và không rõ ổ bao nhiêu người đã bổ 
"mạng trên biển rong quá tránh vuợt hiển. 

.Giấy phếp xuất cảnh và thị thực nhập cảnh. đăng kỹ hộ 
"khẩu . cũng là những trổ ngại khác 


25.Tú 


(của dieec 

Di afổ ạt sẽ gây tác động lôn đến cấu trúc đân số c nai dị 
lấn nơi đến. Những đợt đi c trung gu khổ từ châu Âu và châu 
"hi đến Austrila VÀ châu Mỹ đã làm thay đổi ăn bản cấu trúc 
dân số ð bai nơi ny (Sổ Hhững thầi kỹ nuổi d cứ chiểm đến 


“10% rổ ân tăng của ới nhập cổ - (ng 8) 
s6 


_BángE Nhp sVÀoMj gi đe 0/99 


Tpg— | Tmgamwe [T)hgarenmpaasws 
rỉ P723 


“guấn Tioma B, 1971 
Những người Siav di cự về bia cũng chiếm cứ những. 
Càng thưa dân và trổ nến ấp đão về số lượng so với dẫn dịp 
phường 
“Tập họp ngôi dí cứ không bao già mt nhóm cân hằng vÉ 
tuổi và giải. Thuờng họ chỗ yếu là những ngời độc thân trẻ 
tối và chủ yếu là nam. Ví dụ vào giữa những năm 1970, cử 
10ồng th cử đến lô0 ~ 150 năm đảng ). 


Bán, jlậranlo dieu TP 
_9enhingnàm 906 


Tegbm — —|.. ME 
"Nguẫn:Zacherias KC, 1881 


“Công đồng đi cư thường là ng ii iể tối tiềm năng 
sinh đễ cao, hiến cho tốt độ tăng ân ố tự nhiên của quốc gia 
ti nhận người cư sẽ cao vặt 


“38. Da cự (Nomadl) 


“Những người du cứ à những người sinh sống nay đây mai 
đô vải những vị trí định cử ạm thời và nh sống bằng nhiều 
cảnh Khắc nhan: 

+ _ tong làm rẫy ‡ hải lạm, sản bấn 

+, Du mục 

~ - Sống cư trên thuyền Hãnh bất thây hi sản) 

~ _ Buôn bản, hiểu in nghệ thuật (lân Dgan) 

~- "Oim van đình giấy, buôn bản vật vành... (lân dụ c, 

trong các dồ thị ieaing peole) 

sống ð đầu bay lâm nghế gì những ngvồi âu tự cũủg. 
Môn luôn ð trang thải bấp bênh. Nhà nước hn luân mufn họ 
hải định cự Cộng đồng định cự tì ah ngữ và khãng hiểu lồi 
ống của bọ. Dân dư tũ đhứa Ìm được chỗ ng trong một xà 
Bội Sốn chỉ quen chấp nhận những gì dịnh vị được tiên đoạn 
được và lập chương trình dược, Nghời do cư sống ở ngài lể hệ 
hổng kinh tế thường ð trên những vồng đất nh li, những 
“hệ sinh thấi mng manh đổ bị tổn thường. quen với cc sống 
.hem bạc vã bấp bềnh, Hợ không quan lâm Và e ng các biên 
giỏi hành chính và hiển sát. 

* 8w đa dạng tê hogt ng sản suất củ cộng dồng dụ cư. 

Cäc cịng đồng du cứ đang thực hiện những hoạt động sàn 
“xuất rất đa dạng trùng nhiều kiến môi trường khác nhau, Hiện 
"may tên thể gi có khoảng 30 triệu người du mục họ lâm cả 
trồng rụ ăn chấn nuôi (Chủ ‡ rằng cộng đồng du mì nất hit 
cách quần lý và tấ sinh các bãi chân thả) Thông thường cc 
sảng đồng du cư thuộc Sế một tong các hoàn nh xaz 
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Những nhóm sống phiêu hạt trên vũng biên giải của một 
những lại có ên viáo, nguồn gốc n§ển ng chừng vòi 
thg$ài dẫu cũa Hước lãng giống, Những khỏm này tạo ra một 
"hiểu sỡ Hới hạn on l4 vilãnh tổ một quốc 
+ NHững nhóm bguớixống biệt lập trong nột nườc bị bao 
"anh bằng những cộng đồng định + đăng đắc. 
+ Những ngài sống rồi rắc trên toàn bộ lãnh thổ một 
-nulẽ iuaing peope đản “ụi đồ, lang thang) 
s Những thốn ngôi bộ về bột bay nhiều clng Hồng văn 
ha trìrộn tiện nhiều uố ga ( dụ người Di), 
* Những nhôm da nà rên có hôi thát độ ế chính tị 
+ Tách biệt vời đân định cư Về chủng tậe, ngôn ng lõm 
viảo và văn hóa, Nhô này Ít về số lượng và không Ƒ 
Vi tự chính trị đăng kế nào (âu cự bị độn) 
+ ó ý thức về hoàn cảnh cũa mình và Xiên quyết rf lới 
kẽng và thôi quen đu cư tu cự chủ động), Ÿ th này có 
Thể dẫn đến những yêu ách vế bản ắc vẫn hóa và yên 
ảnh về chính tr. Trên thế giới cũng cổ nhiều nhóm dụ. 
tr hủ động 

Hoàn toàn mai lắm nấu nói rằng toàn bộ dân du cư chỉ dị 
“huyền vi ý do lâm ân và chắc chấn hộ sẽ sống định cư nếu cỡ 
“ểu kiện dịnh sự. Reld, (1887) nghiên cụ về bộ tc du rư 
“Nhikụ Š rừng AnasÖn ho tằng "chứa từng gặp một người du cự 
tiào sống trờng rừng nhiệt đối Amazoh) lại muốn từ bỏ li 
sống nay đây mại đồ của họ, Nguôi dư cu không chỉ phải dĩ mà 
họ củ thích li (Người dưa tín UNBSCO, sổ 11/1899) 

“hế nhưng vì nhiều lý da, ấu hết các Chính phổ lại cho 
rằng cách duy nhất để bảo vệ người du cứ trưc những đe dội 
của đời sống hiện đại là định cứ hạ. kiểm kẻ hạ. dạy họ học 
tin chủng YÀ đánh thuế, 

ˆ Sự my tân của tấm lấn dụ 

“Những người du cứ côn li trn thể giới sống trởng những 
-vũag heo ht nhất a mạc, hảo nguyên, đùi nguyên, rũng mư 

sp 


nhiệt đ; sông hồ. Những khăng gian hoang dã, hiểm trổ và đẹp 
.8 này li không phải là văng dễ sinh lợi Maln Ứn tại mà 
hôn nh vô th cân bằng tự in ð đọ ca những hông 
gian tộng lần 

TL sống sẽ cản là phả họp nếu đân số tế giỏi không 
"ông nổ như Đời gan gần đây, Sự cạnh tranh khốc hột của 
clng đồng dịnh cư và du cư về không gian sẵn xuất khiến cho 
truyền thống sử dụng không gian mồi trường Xhông côn được 
tuân thủ. Khoằng hải gian bồ hệa su khi âm rày bì co ngần 
lại 6 10 1õ mầm xuống củn 2 ~ 3 năm), Việc thành lp các 
khu bảo ấn thiên niên, giao đất giao rũng chø ác cộng đồng 
dịnh cứ, đấu thầu rững ngập mâa, mật nước bổ đâm đổ mui 
trổng hủy ìn, sự đảnh bất quả mức hãi sẵn ve bồ.. đã làm, 
cho lõi sống du cư trồ nên cực kỳ khó khẩn. Tuy vậy, những cổ 
sắngdịnh tứ các cộng đồng du cứ vẫn chưa thực sự thành công 


'Ô0TnO ĐÔNG THôIGiAy 

“hững ngoài đụ sự đâu đâ cũng 8 ròng một bang di bấp 
tenh, lanh rể ở ươà ệ lệ tếng linh Mọi thể bọ đức là 
Lnộtsự.lác thì đi vời sẽ hội hiện dạ Hạ nhận ế những gi mà 
sẽ hể Me oflỏ hoychưn quan ôm đếm 

Định cự tếtthậy những ngời đa cơ 

-Đũ saadi nữa (hếgẢ sẽ ra sao nấu đã tế cả mọi người đến 
cùng mi nấu ni nhauf Tivng một xã kội nhớ vấp ngửa đa cứ 
3đ Mông phi  buắc chứ vi, mi ào lì thôn số thể 
hăng (Neh nghệ tey đổ, để ch bản hân mảnh trước những 
|uách tức Mông nging của cuc số: 

.Đ ở xẽ hội cũng nứt ôn bộ in (ayŸu đa dạng là 
một đều cần để ổn lọ Đ là những dẫu mà những ngưi du c7 
Lo th sử nhưlu ngôn nữ co Ap mhóckhởchông 

mui B và Hit A. lột 2Nnöi  tứn UNBSCO + Bố] 
TT 
4ô 


.Ô1-BẤN THỦY ĐIỆN TIÊN ĐẦM PHÁ TAM GIANG. 

“Đân thấy dện là những nụ: số lệnh dệnh rên một 
úy sa luyến ân làm mộ 4 cứ làm pôưeng nộp di chuyến rẻ 
an mác Bạ có đồng lý ộ Mẫu ¿ mặt địn phưnng nhất đc 
nh, cuậc kiNÿ của H là dẻ , ty cu đến mặt đẫm, Đến 
Láng 1835 tên dẫn phá To Dieng Của Hai có 398 bộ thỏy 
“im, Mig gốn như lág, BÍ ti ng đẳng rên lũ ch gieo lê: 
đu bao dế hồng Hồ kh o x cũng iế ngư thôn, rình độ 
Ldân tí hấp, sinh để nhi (ng tự hiện 35 (săn), biên lớn Bị 
Lá dọa tính mạng Bố thiên li. Cơt bu số S199 lòm ch lông 
"răm ngưà Min ch họ đổ LỆ lọ lên 4T iển định cứ tin bổ, 
"hưng su đi hạ tp tục rồi bổ diễn nh để may trải độc 
sáng nh dân song nước 

“heo Nguyễn Đúc Vũ, tang: “Hải thảo dạng hợp lý Mi 
nguyễn Hiển nhiên rẻ ós tị môi ng cùng Bình © Thu" 

-ANB Nông nghựp, 1990 


KẾT LUẬN CHƯƠNG# 


Tạ cái cự là quá tnh đã xây rà nhiều ngần năm nay 
trạng lịch nữ nhân loại. Nếu d c là do p buộc j nạn) hoặc tự 
"nguyễn triệc súc ép của ni đi và sức hút của nơi đến về các 
“mật chính trị nh tế và xÃ bội, ti đu cư cồn do một nguyên 
nhấn khác; đó à lổ sống, và nhiều trường hợp, đô cân là văn 
“hóa của ác cộng đồng dụ cứ Trong số những cộng đng du cứ 

" 


cảng đồng sống lang thang ân xin quê ở Quảng Xương, Thanh, 
Hòa mỗi nâm đi ân xin mấy thông, không phải là do họ quả 
nghèo đi. mà độ là lý do lạ thể hiền ông biết ơ đổi vỡ tổ Hn 
<ảa làng vốn là những người hành khất. 

"Mặc đã cũng là sự thiên di cña đân cự nhưng do những lý 
đo hắc nhau, cách ứng xữ vội đ cụ à đu cự nhằm phát kiển 
bến vũng không boàn toàn giống nhau, à vẫn côn dạng là vấn 
đế bũc xúc chưa có cách gi quyết ổn thỏa hiện nay, c trên 
Vinh diện quốc tế lẫn quốc gia. 


“ 


Chương # 
ĐỊNH CƯ VẢ MỖI TRƯỜNG 


(GIỚI THIỆU CHUNG. 


“Ti ịnh tứ lá vic lập E tại mật hỗ ð mỗi cho một cộng 
đồng đã định cư một ni Xhâe. Trong trường hp cộng đồng du 
ta chuyến sang sống c định thì nguồi ta sử đụng (Öuật ngữ. 
"định c- Nhụ vậy dịnh cự hay ti định cứ đến ổ nghĩa Tà việc 
Tập cư một chỗ môi. 

“Công nhữ đi cự định cử và tối định cự là một đặc thủ của 
-a0ã nh lân cự tương l*h sử nhân loại. DĨ cự vÀ định cứ iúp 
ã hội s đựng được nguồn tài nguyên đa dạng của trai đất, làm 
tăng khả nông tải của lãnh thổ và khôi động quả tình vàn 
"mình trên c sồ bội nhập các nến văn hóa và inh nghiệm sử 
“đụng tải nguyên. Tuy nhiên, dịnh cự cBng cỡ thể thất bại cỗ về 
phương diện xà bội lẫn phương diện môi trường do thiếu cân 
hắc mối quan hệ giữa động hực dân cứ và mới trường cứ trả, 

"Khả năng thành công cũa ịnh cự tăng lên nhỏ công Lác quy 
hoạch hợp lý, xử lý tốt mới quan hệ xinh thái họ và khai thác 
hợp ý ti ngoyễn mới trông Đánh giá mới trường, hiểu cận kẻ 
thuận li và khổ khân của vòng đất sẽdịnh cứ đồng vai tr chủ 
“hốt rong việc xác lập mô hình định cứ 


„ 


“1, Tổng quan các vấn để về tài nguyên © môi trường. 
trong định cự 


“hả gu chứng 

Vang rẽ được quy hoạch làm kh định cư nhiều khi đủ được 
chọn đựa trên những suy đoàn SẼ những vững đất "‹hưa phát 
triển" Những sủy đoân thường đễ hắc si lẫm vÌ thường chưa. 
tính toảntoän diện các yếu tổ bản của một địa điễm tải ịnh, 
c6 Các yếu ổ đồ là 

+ _ Quyển sử đụng tôi nguyễn 

+ _ Sự cạnh tranh giữa cổ chức cùng sĩ đụng ài nguyễn 

« - Tính hạn chế của ài nghyễn. 

+ - Sinh thi địch hệnh, 

“Trong cách đánh giả tải nguyễn và mãi trường địa điểm, 
nh cứ thì quan trọng nhất là tải nguyên đất, gu, th vật; 
sảnh thi địch bệnh và ti biến mãi trường. Không tính đã các 
yếu ổ ấn thiết việc xi tiến dịnh cự chắc chấn sẽ gẤy những: 
tác động xãu đến mãi trường và nh tế xã hội Người Ảnh cứ 
"lường nhiễm ci căn bệnh địa phường cổ cân nguyên từ các Ế 
ch địa phương. NgoÀi loại bệnh này, cộng đồng nh cư củn số 
thể gập 

Bệnh do thiếu vệ sinh (chả sốu đà thiểu nước si) 
bệnh đường một, bệnh ngoài da, bệnh mất, 

.« _ Bệnh do đông đân (nhiễm tràng đường ô hếp, ệnh lây 

lan qua đường tình đục „). 

+ _ Bệnh tiểu nh dưỡng 

« _ Ni loạn đø độc tổ tự nhiên, điện từ trường, phóng xe 

thuốc trữ sẫu.- 

~- Bệnh tâm lý đo tấtđịnh cứ. 


“ 


"Những tài hiễi nổi rưð8g võ thể gây cần tr ch? định cứ. 
hoặc is tăng ctểng để gây hai da nh cự xhữ si môn đất la 
(quệt, Red lo, Bối tạ không nu đợi nhiền vạn, triợt lề 
đi, 


-3/L1.NHững nguyện te mHilrường củn định 
s Tình )của loạt đợng định cử phe thi 
+- Tài nguyên tiên nhiên cổa địa điểm Ảnh cứ. quan 

tượng nhấp à đất nước và thục tật đi với ái nh cự 
tiêng ñghiệp,(ât nguyễn vị thể đi với tải định cứ phì 
“hông nghiệp. 
+ _ Rhà nâng của người nhập cứ YẾ hoạt động kính tế VÀ 
quân lý tài nguyên môi trường khu định cư. 
~_ Nhà năng hỗ trợ của các quản quốc gia, khứ vực và 
địa phường về kỹ thuật 93 nhig pbg tiện khác để 
duy tr án một khi những bổ trợ khúc từ bên ngài 
không của nữa. 
« _ Nhã năng hàa nhập về vân bón: phong tụ tập quân giữ 
“lpg đồng nhập dự và ng đông đị phường 
0, Tính công bằng giữa người ịe phương tà ngiềt định cứ 
'Gặng đồng nhập cư và công đồng bản dịa có quyền như 
nhau đổ với sử đọng ti nguyên Vi dự ấm đất dại, nhà cửa. 
tgtyên Vật liệu. sự hỗ trợ tài chính và ín đụng, các địch vụ 
cũng cộng như  ế, giáo đụcYà đào to, 
.= Phù hựpinh thái 
"Dự án định cụ phải phủ hợp vồicác chức nàng ính thải củ 
vvang định cư để cổ thể đăm bảo phàt triển Hầu đài mà không 
lâm suy tôáitâÏ nguyễn ôi trường 


4 


Lâm cho người chuyển cự iựch bập cới khu định cứ 

Rất hiểm trường hợp địa điềm định cử cỏ điều kiện nh thất 
lống quê hướng của những ngời chuyển cụ, vì vây cẩn phải 
tiến hành hoạt động đào tạo, hưởng đần ngọời chuyển cự biết 
cách sử đựng bến vũng tải nguyên - mồi tường của ni ð mốt 
hòa nhập vân hỏa vỗ ng đắng bản đp và biết cảch thích nghi. 
ứng xử với các loại dịch bệnh đị phương (6 19). 


`Õ 5: NỆNHLA XUẤT HỘNÔ HUYỆN NGGC HỘI -KOM TU. 
“nêm Hồi đến nay nh Een Thư địn tận 309 đồn bo 
dò ậc Nướng từ Hà tực đi dân quanh bồ thấy đt Hòa Hơi đến 
7.98 tin ig thệc{sảcB Long, Bà Ÿ⁄, ĐI 94 và h ấn |. Ó. 
Bi Kân, rên ha cứ nẹt la Đng Dung iu loện Ngọ TH 

Trên ng đất mà chế sự hấp đồ về mg mật củ cá cp có 
Điểm on ở ính Ken Tum, ni đề ống cũa đẳn bào đ tha 
-inh củ phạt triết Nhơng cổ thông + qua ứng ào Miing ở 
uoện Nggc Hi bị phá bệnh l iệnh nảy chưa tên trang Yle) 
mà người dia piuang vẫn quengei là ệnh "Tê xe sơy" sẻ nghĩa 
1t BA bị mắt bệnh te điên cô cảm giác láng li cân ley 
la củn dẫn đến sử ong, Căn ệnh này p xuống gia đÌh an 
ˆNgooŠn Văn Thần tính nôm 1888 cả ự là Đá Thị Tiến (J8E9 | ` 
(in Thng Nai sã Bật Sà Agpc HÀ) cáp đi 3 ngấg cơ củ | 
Agủy 14189, em tại của ah ch là Nguyễn Vên Thứng (1889 |. ` 
Ai đLlp ế lén nộ mãi à hd thể cụchóng anh chị tê bên 
xen để lp thà đạn suốg bộ tận Da Mieo Een Tụm cấp củ, 
những Ähông qua Môi Ngủy 44180, châu Nguyễn TM Lê 
(1883) ben ngày cò ch tnh oờng bo cuấu xa Hi tâm ro 
ong lu mật ác ngục Mỏ hở gie nh cũng hp đực đổt 
"ện huyệt cp chu nhưng hết li thân cng Hôn cha bang 
|0 chứu Nety 641587 chửn Ngon Thị Hi (1909 cân mập 
man Me mạnh đơn tí Chi hót bíng nhiên thuy: rưếg màn 
L0 thân hểbôn im, không lạ đực dc cửu dân đến tồtong, 
4% 


“ao ba bán đấu Iận xạ s 46 nhớt mắt bận =ơệnh 
nã hy đớ đu lạ chŠ tệnh th đốt nay có diều hưng: 
ám ướp. 3 xâm rể tà; côn bịnh này đ loành hành ở cáp 
4 mộ số inh mạng của là cơn dân tậc Mường ở lưện Nọc Hóc 
| Lác ốygi8a son dân ong cho ng bột này d chối độ Ha cam 
.ưøng nhu tranh để li. Song tiep Mì quả nghiên cự tí đến độ 
hông đúng vã tt lệ tí rên mãnh dất này ổ nhiều dân c 
“khác nhau chung cg, nlnhự dhọy nhất chỉ cũ đẳng bê dân c 
LMtahg mắc bặnk, 10 ấm trưệc iy, ng Bản Mường ð 8 huyện 
|Xơm Bã tà Tân Lạc th Hàc Bình cng đã mắc bnh hang tú 
uc Mê quả nghiên cửa của Hộ Y tốn hơn sóc định rõ nguyệt 
án của nh này đến thủng 41894 kế quả nhiên cửu củơ Độ Y 
#ếcông r2 MỸ uận hàng tự” 
“The Kim Smm - Bảo Tiến phang ngìy 295.197 


"Mặt khác công phải hưởng dẫn cộng đồng địa phương biể 
cách tĩạg sử, hòa nhập vôi văn hóa của cộng đồng định cư.) 
- Đà dạng óo cấy trắng, tật nuôi, nghề phụ, các lại 
hinh địch 0 công nghiệp tà thử công nghiệp.. tại khu định 
cư đệ 
~_ To tính đa đạng về sinh thải và inh tế đỂ đã sc ứng 
phú vi các biển động về môi trường, kinh tế xã bội ni 
ái ịnh cực 
+ _ S# đựng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyễn nơ tới 
định cự giản chất thất. 
« _ Sữ dạng đasửc lao động của ng đồng 
# 


'Đ15:8EMEDNBOCHĐ. ^ 

“Nếu tự uực cuyển dan Bn, Tre Ki Kâu tực Nha mấy 
cdấu số  đ lu ti định d Gà Đhng Hưệc số ah Thenh lợện 
“Binh Sơ ở beynfu Hi tếc huy dân đg Đá nuốt đưng 
nụ tế Đức Sự  Dang hốt đếc Mu ài đnh cựlog cả Tăng HẦt 
"huậ xã Tịnh im luyệ Sư nh ạinhẽh nhớ bớy lá 

“heo luận chữ linh lế kỹ thuật thí làng sĩ Đăng HN tổng 
-3940e, nằm dạc rùng Kih-đồm cồn fn ỹ. Đây là mặt hi dưng 
một Íicâ hoa mâu phụ tà mễ mã, Dự kứn đt cổ nàm I9, lạng 
cả sẽ đơn B80 gia nh lạm nghề biết ở Dong Qui đột đ xi. 
“6. Toệt Hộ đồng lò xÝHia mà NHÀ mắt đào Hy để. 
"hành Ma ti địh o Thể ng trừ gắn 9n làn bộ kỹ kể 
(ng của Miu ân cự tốn ưu xeg, trong Mi dân Dong Quất ñn 
ân Kế dn lũ ngất (hưng Đ Si - Dung Quất đã hề công, nà 
của của h bí an , nhướng te yến đẳng, Nó Mnh ảnh mi 
lót tí địn Dong Quốt để nhảy dà cáo ng cả Động Hòa Mi bi 
|4,chax duố j eng 

-Mộttuấ in dây tỉnh Quing Ngặi tà chnh quyền lai hyện 
LH Se rd ổ dân 0 và Sơ TN (ni dân đốn đồ lêm lễ đa 
[đàn đón Dang Qui tế an cá Đăng Hà Mi mu sọ, phốn tiên 
de ro động đã có mặt ti làng cả Đăng Ha. Bây ra triệt mắt 
chúng la nh tượng ếch nhc chưa ng có, Gin 30 in đi 
đã đăng kì nhận đế tạ đây cả đà ó IE)sái chi mọc lên. Chững 
li phải dàng chữ i2" Mông ii dàng tữgt chính xác kơc kh 
"ệt gi đinh có đt 2 nhân hấu phá sống chơ chứ trợg diện 
eo chứa độy Ôn! Sa tên mưa dn trdX: hen bộ cóc dc này 
li hưtcến cong" UBND th Quảng Ngài đã cấp tố ha mỗi gia 
“nh mố mát l9 đ he tán rợn Có Hu dinh cự 66t cẻ 82. 
lành nhữngcảtas hứa tk. CẾ nghúenýổ xây, ông Phê rung 
Han dị dân vành P “CMidón. 


Ldo  ÿ tớ kế Tinh đong đọ sẽ VỀ li đân ố ð phán 
ha nào nhề ấy để dấ êt chà so bồng rật đường chữ Tin đâm 
mã để 4Ø cho hạ": Ki chũng đặt câu hết "Mất nhà di có 
heng B0n? để sòn B0ðn? ướn, hông lề hợ cũng phái đồ đất 
che Đẳng mộ hông xosF" Ông dỉ m da qua dườện Cố công 
ng anh mịnh rằng tim Đế kể tí dị (he nưt co thẳng 
|DAh gia th gi ho Sở X dựng b cưng thâm hệ thống Hoàn 
máy . nổ rên mộ dàng: Để“ câu min, nhiên gi đnh phốt 
Tý mùa đốt để tn của nh nhà vã giá 800084) Anh Ấn Dư 
Tâm, một rang những ự dân đấu bên ến đây “Nhà m họ 
"ân đồ điển Nào là tấn vận chuyên ba ti, tin ð nhà 5000004, 
(ấn ăn mỗi khấu là 88g sgoflảng tro tàng mộ hôm, nhưng 
của đến nạ tấn chứu thế đâu. Chăng ti phái man đi để đổ tàn 
nến chữ Mứng phi nước nung nhà) Ni mưa tí ngp nhà 
nhung uc ống ử thế Tư dây tha tết ế dễ Nhà my sẽ 
“ấn nước mấy 8e tảo thữg may sỹ tấ kớm nên dành dốN" 
"á gưếg, Cử khu dân cự mộ nghín dân những chỉ có 4 gững Tà 
sidhng dư, 

Gần hại trăm gi định 9 Dung Qui duyểt cô Đăng Hàn nay] 
Lawu la những ngể dân sà nốc nghệo Mắc đến đê của Ben dự án 
“hiển Đăng thưệc Bộ Gia thông Vận Hi phần lờ là lai chục tiệc 
(Ni in của dânhóng đồng lẻ ba đã tậ lại còn nợ của le 

“Theo Trân Đảng - Bá Lao đồng ngày 1271595 


Ƒ Biên si ánonibwing) và quản ý tịch lục 
“Nhu chủng Khó cổ thể dự bảo hết lắc động mới trường của 
"nội đựân định Si Do đồ quan tấc bởi trếng Ã tự nhiền ần xã 
lội nhân vàn l cần hiế để Bất hn cíc rủ r rây gim tính 
yến vững của dự âu tfdð điền chinh các quân l và đng xc 


"Nội dụng cấn giảm sät tông li dư ân. 


+, Đ nhì của đất 

+ Chất lượng nưc mật, nưỏe ngắm. 

+ Đa iạng nh họ, 

+ _ Cáexúng đột môi tường 

+ _ Sứ: Hư ng đồng 

+ _ Khả năng khôi phụ và phát iển sẵn xuất. 

"Nguyên tắc này đôi ồi sự Theo đến chae" một dự án dạ: 
tt của cäc có quan cổ chức năng di dân (Xem ð 1Ã và 1Á về 
-ltngbài ác chứa thành công) 


`Ô14- NHỀUGIAĐMLSAUTÁIĐANWCUTHANHDẬN'ĐU MU" 


L__ Một ương những mục iu an trụ nhi của thêm in, 

Mi ác Thị Nghệ [TP.ICAO là ti dị cứ định chí hư, 

Í ngiên mặt sản hộ khong tru hơn NM rõ bã nhữg “ổ chước 
h/f rêu thay ð hiểu nơi ong TP tưng đạp đồ đỡ quay 

| »eE I8 bồi nhông tính lon sa r thậcể na những ngư thức 
lớn chưng thô, 

Cho đến nay TPIICM đã di tà giá xong 419 nhà Ÿ 
|shoát de tie lui Nhi Lọc: Thị Nghe Nhưng đế Hài điển này 
AI mài 3013 hộ được bế tí tôn 0 các chung hen Ban ch dạo 
lương rảnh Nhi ạc Thí Nghà phải xóy 4859 căn kệ mài đ | 
|x 480i nh cứ như cũng chua bơi ka gi sĩ leàn (hành 
Liêu kồ làn ất hương nh. Vậy hớc L00 kệ rong tới giêc 
7, đã di đâu sống 9 đ8uf Ngoài mộ sổ nhận tấn là chổ on 
.Öf phầm lân tệp tục cột xng Ta mục” nay đây mai đã tang 
"hững kịp Hầu Q.4 I8 sẵn treg số 1110 căn đã hay để chữ: 
.Ö Tân Bị tí 1/3 cân chung sử Hnh Văn Chính 1, 2 đ xog 
cading loi cho người khắc. Ö chang cự Định Bộ Tĩnh (Bính Thạnh, 

vo: Định CH(ấu lộ 1à, ỉ su nÌugng sồng ổi co dö tạ: 


-X): 295, Những nhấu gi ch rồng cn số chủ Mông Tạm thì 
Tụ bồi ngi rắc nổ, Bấtcðclưngc tre chưởng tĩnh NH Tộc 
“Thị Nghề nào ông đấu ổ nh keng ưng: Có đến chân 0 căm 
"hộ của mídh ngìy hài đãng ayclo cà nhã để iến tải cy ông, 
-30 bin nha xá 3h c ng ð lâu cg bản ni 

“ạí seo họ bộttồ bàn ng di đâuf Hạ bn kì dã giản đến my 
đa nhà chung ứrÝ nh cũng 00 ri, tru HÀ tến đến bá dữ 
bằng 1/10 đến 115 sốtứn đó, Quanh nà tiếng ôn không đ tố 
|3au ma hồng dục trưa, Cổ trì góp ra cũng Tiện thôn, quả 
lMn đối leo động nghêo Vậy tí MÃ nhất là sơn lay iến đi 
ad khác vẻ hơn số tạm, Nhưng quan rọng kơt chang c rấ khô 
-ến sứ: Không thế piet vật ớu pÄế tái rau Mi đi bã rác , 
Sóng thể bán cơn bụi, lông ong ân xuất nhễ.. ở chưng sứ tông 
la kiên chỗ gỳ xé là le sắc Và các ti nhất là đi ng khác 
Hiến xi, Dn dã ồ lớn Hình Đăng (Q37, Thanh Lực Giá Min). 
"Đăng Hưng Thun I0 .. eng nh hành những Kha sa ểchujt 
"rời của dân Nhi Lậc- Thị Nghà "ái định a7: Những đị điển 
Liên nạ mai ri lï guợ be. di đài tà họ lại tấp tục t dã 
La: Trẻ nếu th me được tới đh cự lạ rộ thành dân dự mức, 
"dân ịnh cử lại thành dân nhập cxgoy tro TP tính 
-g ừn Mông thể nhập được kỹ khẩu Cả lề di đồ đã nh án Ì 
lấn Hài c ến kế dâ lo động nghệ tủa chung tư mà chẳng che 
Làm hiểu sm họ xố thế áo! Thên mộ bài học nữa co nể nHậc 
kinh Hới qui. Phê chống í ty mà 8 năm qua đị K0 đồng để 
sào má ch in Nhiên Dộc TM Nghà chưa bi năm nào loàn 
hành 


“Theo Ninh Trang Bán Dại đàn kế ngày 138 1985 


_Öl.i Những tấn để nh sẽ hộ cáo nh dể 
^ Người dịnh cự không hợp tôi nói mui 

“Các dự ân định cụ cỏ nhiều khả nàng thành công nếu hgiỗi 

"nhập cư cổ trước những nh nghiệm tốt ð các vùng ảnh thải 
Møng tự vôi vũng định cứ cng nu quen ớt kỹ thuật à hoạt 
đng canh tác tương tự. quơn vũ ảnh nghệm quân lý mỗi 
trồng phũ bạp, và đặc tà qua vi lổ sống thếh hợp. 

* Quyên sộ hữu lại nguyên 

Cần xác định tõ quyển sử hữu ải nguyên, 

và ngồi bản đạ, 

+ _ Nếu không giẾ chừng nhận sở hữu đất đhị chơ người 
nhập ự, họ s khống đầu tự thâm canh, bảo vệ đất hoặc 
sử đưng đất với mục đích lâu đãi Quyến số hữu này 
chải ô tể được chuyển nhượng 

+ _ Quyển sĩ đụng đất hiệu đại cña ni đã phúângBị nhá 
+ khí cổ đân nhập sư đến. Nếu không quy định rõ tỉ 
chính người địt phường bắt đếu hy boi nổi trờng. 

L* Quyến Han gie tà giảm sắt iệc m quy định của ngài 

sp né 

“hông thường những nguồi nhập cư heo các dự n định cự 

“hông được tham gia xây dựng chính dự ân mà mình là nguồi 
thực hiện, cũng như không có quyển giám sát câc dự án độ, 
THoạt động định cứ ð nhiều nước đang phát triển thường chỉ ẩn. 
định trang thi gian đu. Khi cáe khu định cí được thiết lập, bọ 
thường bị bổ ri ð vồng định thi thấn các cơ sồ hạ tầng và 
tảch vụ xi hộ Vi vậy những nguờ ti định cự dễ bị thiệt thô: 
ể nhiều mật nhự thị trưng tiếu thg sản phẩm, iá cả sản 
phần xuất khẩu, ti dụng. tổ go đục và văn hóa. 

sư 


giới nhập cự 


* Không quan Vàm đấy đã đến côn hảo củø cộng dồng địn 
phưng 

`Vân hóa của ông đồng dịnh cư có thể làm suy làn vàn 
hoa của cảng đồng địa phương thông qua quà trình nhất thể 
'bêa (sgớn ng, phong kc tận quản, iến trộc xây dựng Yên. 
hộn ấm thực „). Mất ự đa dạng vân hóa dân đến phát triển 
không bến vũnE. 

5 Dự án định cự cũng phảt mang lại quyển lại cho cộng 
“đồng địa phương ri lấ định cứ 

Nhận chung, dự ấn định cự nên trắnh những vàng dân sở 
tai đang anh sống theo cách tryyền thống cña bọ, ni mÁ dân 
dễ bị cạnh tránh và M tổn thủng do sự canh tranh về tài 
"wgyyên, Nếu định cự xây r ở những vùng dân cư có sẵn và 
thua thì dự ân định cự cöng phấ ính đến quyền li của sgtõi 
bận địa đỂ trảnh áo rận hoặc phả vũ điển kiện kinh tế địa 
phương, phá võ hệ thống quản lý ài nguyễn VÀ các gi trí YÂn 
hóa bản địa 

9 Đàn tạn rũ chuyển giao kín nghiện/ 6i sống phô hợp 

'Những kinh nghim này rất quan trong đi vải nguời định. 
ca1để iập hộ nhanh chứng bàa nhập vải vùng đất mỗi và cộng 
'fng mới nhanh chồng tổ chúc cuộc sng và hoạt động sẵn xuất 
có hiện quả. 


.9#-Sinh thái dịch bệnh và các ổ dịch ở dịa phương: 

“Một tang những rổ ngại nữi trường khổ khăn nhất n các 
tây ân định cự phải cần nhấc J4 yếu tố inh thái dịch bệnh và 
ch địa phường tai những vùng đượ chọn lãm dự ân. Hơn thể 
"nữa, sinh thái địch bệnh cận tác động không kêm mạnh mẻ đến 
"mợi quả nh dẫn cứ liên quan đến việc ủi chuyển của con 
"ngii  Vẳng này qua vùng khác, 


-3311 00M0 thuy 

SinH thái dị bệnh (Dieose Eidlsg) theo nghĩa tẤUỆ 
nhất, là Me học xem xét mốt tag tắc giồu dân cử rủi môi 
“Tưng of rã rể mặt it Kie:. Đậc nh chung của sự thân bố 
cđân cư à không đồng đều ở ngủ vùng. mọi quốc ca trên tiế 
iổi Những chỗ Hàm an thuận lạ, khi hậu mát lành. điểu kiện 
at tr tết cho sức khoŠ thường là ơi cô súc chịu ải edo Một 
rang những gếu ố ao ra ự thun li cho việc tập trung đân số 
là mỗi trường trơg lành, không gây bùng phát dch bệnh (đất 
lành chim đậu) Tuy nhiên, rừng bàn thân mỗi trường luôn 
chữa các hiểm họa đi với sức khổ cạ người. 

“Yên giữa những năm 50,Jezses Moy xác dịnh cô 3 lại yếu 
tổ mỗi trường gây nguy có ch cậc mộ lế bào của cơn người 

+ _ Các y tổ môi trường tế nhiên gồm: nhit, độ ẩm, i, ảnh 
=áng. nguyễn tế vất trong đất và nước Trong độ vu tố ng. 
ể nhất là kh hậu. gây ra những Lác động giản tiếp và trực 
tiếp đến mổ tế bào. Tác động trực tiếp là khả nàng làm suy 
ếu do sự biển động thải quá của nhiệt độ hec nhit độ cục 
doan (quả lạnh hoäc quá nóng, bị nh nắng chi rất và độ 
-ẩm Tác động giản tiếp là kh hậu cỏ thể làm nẫy nà hoặc 
tăng trường các tác nhân gây dịch bệnh (í dụ các kỹ sinh 
trùng o bọn chân khép mang tân, 

+ _ Các ấu tổ hữu c của mỗi tung vấn cũng có mi iên bộ 
chật chế vi ác ác nhân vô cơ. Một vài kiểu ổ sinh thái độc 
"hại bao ið cũng có mỗi trường vì khí hậu đặc biệt dẫn tôi 
“nự bùng phát các kiểu bệnh tật khác nhau. 

+ _ Jấc xi tố xã hội tã căn ấn cũng đồng vai tồ tây ra các 
dịch bệnh cho con người [đụ thểi quen ẩm thực kiến trúc 
nhà của. quân lý hành cứnh không ph hợp. các đự án phát 
triển và ti định cứ.) 


s 


"Như vây, dịch bệnh địt phương cần phẫt cơi là một loi 
(phân ng mỗi trường rước các quả rình dân sổ, trưc hết là 
ˆdịnhek. 

_332 Phản ng của mến đ và độ caủ 

* BỆnh lu Lymplome 

“Đắc nh thải khác nhau thy the độ cao của miền đất 
`Vdi mức nuố Liễu. Côn độc trang cña nổi miền đất thĩ gây ảnh 
"hưng đến sự an truyền của các ệnh lấy cũng như sự phân bố 
ga cc dị bệnh gây thoái hóa Một trong những ví dụ điển 
ẢÔnh là ah ải họ của bệnh ramhong (hậnh bướu bạch 
đu). Bệnh này hiện nay đã được hiểu cặn kê ð châu Phi, thể 
iện chữ xuất hiện các khối thường ð vùng quai hàm nhưng 
săng cổ kh ð ắc vàng mô khác. Những miễu tà đầu tên của 
"bệnh này được Buzbit tiến hành năm 1088 xau bơn nữa thể kỳ 
-nghiên cửu. Bệnh dịch này cức kỳ nghiêm trọng ð vùng châu 
Thi xích đạo và New Quinea, nhưng cần đây công đã xuất h": 
nhiều nơ khác tr thế gỏi, kể cả bệnh Lưinpboma trẻ em ð 
HHox Kỷ, Không phải tt cả các đế lÃ ác tính và nhiều khổ có 
thể bị bóc tách nh phẫu thuật. Tuy nhiên, khi nghiên cửu sự 
hân bổ địa lý của căn bệnh này, Burkit khoanh định được một 
đời Lymphoana trang với vũng xích đạo của châu Phi 

"Những nghiên chu cỉ tết ở Đông Phí cho thấy mức độ của 
bệnh gầm theo độ cao. Theo Eedde 4./„ Mgng mui VÀ độ can lÀ 
"những yếu tố quan trọng quỹ dịnh mfc trầm trọng và sự biể hiện 
“8a bệnh này ò châu Phi Trong Xhi dịch bệnh này phản bố rộng 
Lương vũng rồng mu nhiệt đi ð Tây và Trung Phí thì dường 
“hbjchận lại öđộ cao 000 bộ (khoïng 1000m) Đông Phi 

“nu đô, adinv tiếp tục nghiên cứu sự phân bố của bệnh. 
gmphoma ð Nev Guinea, ng phát hiện rắng không chỉ có yến 
tổ khí hậu mà côn cổ sự thăm gia của các verdø côn trùng độc 
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it tham ỉa nh một số bài tmui' Ông chứng nãnh ng, sự 
Cắng mặt các bưu bệnh ä một sổ vũng châu PM Iš đa thiếu một 
số lều kiện môi trường thích hợp cho sự búng phát mộC Số bại 
-veda côn trùng 

.Robert iarndy nghiên cứu các dẹh bệnh à Elhogis liên 
“quan đến dộ co. Eghioia là đất nuộc có độ cao ất biến dấ, vã 
cũ nhiều loi bệnh địa nhưng nhứ sân mảng, sốt rứ ất vàng 
đủa và hắ lào Trong khi độ cao tuyệt đối là những cần tổ sự 
an trần của nhiều lại đẹh bệnh địa phương. (ý xự di luyểh 
celø cự đân vì nhiều ÿ do khác nhau đã tạo điều kiện dễ ly 
nhiễn, độc biệt là nhữns dị chuyển như thâm viếng. dị chợ. lễ 
nhà hồ. Phát hiện của Roundy làm nền tảng cho Yslzwor xác 
"nh rã rằng bệnh sản mảng chỉ lạn tryên ð vồng thung lông 
Sông có độ cao thấp. 

* Biười cổ: cũng là một bệnh liên quan chịt chế đến mới 
"trường: Sự thiếu hụt oi rõ ràng là nguyễn nhân trực p tạo rà 
bênh bướu sổ địa phương và cắc kế hoạch triển Kha cung cấp 
"mui oả đã làm giảm rõ rật cân bệnh này, Tuy nhiền, bệnh 
"hườu cổ vẫn được đủy tr tiểm làng ð nhiều địa phương và việc 
đi cửu phần hố địa l của buổn sổ đã oi sảng nhiều vấn € 
"Năm 1976, liankuot, Aydatkhanov và 2etser đã nghiên cứu 
cắc nguyên nhân tự nhi cân bưểu sổ đông nam Razakhutan. 
“Rehel và Wepfer công hổ điu tra vÉ buâu dỸ ð Hoa Kỹ nằm, 
1876 Akhtar phân tích buổu cổ š vùng Rumson - Ấn Độ. Ngoài 
“sự thiểu bụt led côn cổ 4ÿ thuyết khác ví sự xuất hiện buổu 
sĩ. Ba trung hố đổ cho rằng nguyên nhĩn là sự xuất hiện nhiều 
chất khoảng Cansi vÃ FiMø trong Hước và Khả nâng buớu sể 
thông qua việc An ắc ra cải thuộc bọ thập tự Bexida, Một 
thuyết còn chứa được kiểm dhững chơ rằng mƒt vài dạng buểu 
cố có thể Hợi Các nhà khoa bạc X6 Viết khỉ nghiền cửu vể bu 
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“cổ đồng nam amakdatan đã iệt kẽ hiểu yến tế mất trường 
liên quan đến sự xuất hiện huớu cổ. gồm: su thiết hụtTơt, sư 
ích luỹ ảcbouat rửa lũ mạnh, thoát uưc 8 bề mắt kém, biến 
.đốithe mùa của lượng rada và độ ẩm, hoạt độn, của sông suối 
và sự xuất hiện các cành quan bãng hà cổ. Một a ngẫu nhiên là 
cả ba vùng buâu cổ được nghiên củu bối các nhÀ khoa bọc X? 
Viếc Mỹ và Ấn Độ đếu c các cình quan bàng hÃ Picitoxen. 
“Tác dụng của bảng bà làm cha lớp đấ thổ nhường bị bào mồng 
và ra tôi nhiền loại nguyên tế hóa học Báng hà dì kêm với 
"một vải loại đã gế đặc kiệt. đụ đã või cổ thể lý giải cho việc 
xuất hiệu các bệnh bưới cổ dịa phương không trị nấi nhiều nơ 
trên thể it 
_331 Phấn ng của mi mdlne đa hân 


tế về trong đất đã, hước. hiền, thức n của động vật, chất 
độn thứ phẩm, thực ẩt và đổ Ôm Đi đếu ii quan đến dịnh 
bệnh và sc khe con ngôi: Có thể coi đấy là le tránh khoa 
lhẹ có chất lượng đều tiên về lĩnh vục này. mắc dì trước đô 
(0087) Wiixea, Dê Lavatlt và Orwss đã cố lý giải sự lên quan 
Kifa đặc điển địa chất (ác nguyên tế Co. n Pb, Mo rong đốt) 
vải bệnh Elưosie (býnk mảng sương) và xau đô Canno và 
Top đã kiểm soật được mới liên quan của các nguyễn tổ vết 
“với sợ bùng phát các bệnh sy thái chủc nâng như ua thự 
"ênh n và độ gu 
"Nhưng kiến rõ ràng nhất là của Viện Hàn lâm khoa học 
tuc ia Hơa Kỹ, nâm 1870 chững mình rằng độ cũng của nước 
"sinh hoạtổ lên quan đến bộ: tin mạn, vỉ độ cũng in quan 
đến hàm lượng của nhiều lai nguyễn tổ vết trng nưc. 
mr 


-3344 Phân ng củ Lí hận 

* Số sức 

-Lã một loại dịch bệnh được biết khả kỹ hằng răm nấm qua 
nhưng vẫn để lại nhiều vấn để chưa gài quyết được vể giải 
phẫu bệnh. tũ ong và suy nhược co hể lầu đi. Các yến tổ mỗi 
trường liên quan đến hệnh sốt rt rất hiếu: ldpng mưa. độ Ẩm, 
đồ cao, độ và nhiệt độ, tất cà dếu hến quan đến sự sinh sẵn 
của ơn EØ lei muỗi Anophede, 

“Bố rớ là bại bệnh dịch 3 tác nhân: ký nh trồng vặt chủ 
~ và vefg truyền bệnh. Ngay tứ cuổ thể kỳ 18. đấu thế kỹ 20, 
"ngời ta đã nghiên cửu khá kỹ vểsính thải bệnh sốt rết Có 4 
loi kỷ sinh trùng gây bệnh sốt rét đếu thuộc giống 
iasmediam êp Bào từ trừng Sponxas), đề 

~Plammodimn malare hát hiện vào đầu thập kỷ 1890 
~ Plaemadiem tieex thất hiện năm 1830 

~ Plasmedim fieiparom (1897) 
~Piemmodiem onale (1888) 

“Chu trình bệnh sốt rét liên quan chặt ch vi chu trnh xinh 
sản của nhiều loi nuổi Anoplele và sau đố là cũa 4 kể sảnh. 
trắng nữu rên. Pha dị tính (l cả) diễn ra tường muỗi. Cơn 
"nuôi Aneplelercấi Ht mầu tử động vật chủ bị nhiễm kỹ ảnh 
rằng (vi đụ ngồi bị sốt r0, Các ế bào đục ái tần gặp nhau, 
tưởng sở thể muỗi để gao phố và inh ra cấc họp tử (Z)gw⁄9 số 
dạng hình kim, chui qua măng hạng của muỗi để hình thành, 
bảo nang hình cầu phøde cv), Các bảo từ trùng rất đông 
trang mọi hệ thống ca ơ thể muỗi, ể ỉ tuyển nướ bạt Khi. 
muỗi đốt người hoặc động vật, các bảo tử trùng được truyền 
1ø và bắt đầu quá trình sinh sản đan tính gắm rất nhiều pha 
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phân củủa tưởng hồng cấu: Hồng cầu bí phê võ gây rà triển 
“chững sốt rét sau 48 = 73 i người bị muỗi đốt St rét độc 
tưưng nhất rong nhiều vụ dịch nyMiim trọng xây ra ở môi 
trường nhiệt đô ẩn, Điều kiện khí hậu lã tắc nhân cục k quan. 
tượng. vỹ nhiều loi muối A»apefes không thể inh sống tưởng 
vũng lạnh hoậc khả, Do đố vào thẳng 7, vành đai sốt rt vit£ 
nhiệt đội ln tổa về miển vĩ độ cai BC bận cầu (hàng 1 lan VỀ 
ph vi độ cao Nam bán ít). 

Bản măng (S:ÄDvotomiesit 

'Sin măng ð ôi (RIbariae) là một lo dịch bệnh mãn. 
tỉnh có tắc động đấ tt Hi gân, úyn iệu và bàng quang và 
sấy ra dhững tần li #öekiöc lầu đái. Ngay từ năm 1800 trước 
Công hgiyễn (3800 năm tru), những ch tung hình cổ Ai Cặp 
8ð Messgclania dš in tã những triệu chứng sản mông ð ngôi 
“vã thự hình di ị ời đi Nhưng củo ến đấu thể kỹ 0, mười 
1a mới biết rỡ vế loại dịch bạnh này TẾ nhất oi địch lên quan 
đếu 8loäi an loãng là S dhidøsol manseni Š bacmaletium và 
`8 jai£nluni. Gần đây đợc biế lài thờ twcS mekemgi hoành 
hành Ö vàng ba Miền gồi của các nước Đông Dương 

S maneogi được iết lần đâu, nam 18046 Đral Công năm, 
đã, abeursds công bổ Về 8. japonlum ö Đông Á. Tận cuối thể 
“hiến 3, Leiper phát hiện 8. baenatdbjamm ð Trung Phí 

"Bệnh sân máng được ky ra bồi một loi giun đợt chứa điễn 
ảnh có chủ kỳ sống gốm các ri dơạn: trừng - ấu trồng 
"mữracidlum = ha lai bào từ trùng di gii < ấu trùng cô đuôi 
sesearia và sân trưởng thành. Tác nhân sâm: nhập vào ngời là 
Tấn tông cerari trôi nối trện mật nuộc, Khí người xuống nước 


tắm yiật chân dối gia súc, àm rưộng.. ceraris hai vào người 
cqua dã. chuyển qua tim, hối à tiến vàn gan Tại đây con đực 
Cà sen cải trường thành bắt đấu giao cấu và để trừng, 8. 
tansoni, . japonlum thích cử trả. tro0g mạch máu côn &. 
aemalabium thích hàng quang và vững khung chậu. Trừng 
“được thải vào môi trường qua phân và nước tiểu, khi trừng gập 
nước, nó sẽ nổ thành ấu trững minciium, 

“Tiệu chứng của bnh sản mắng ác đấu là ø. đối khi kèm, 
theo khạc đầm hay có đây mảu, có NHÍ giống hen phế quần, 
giống như bệnh nhiễm khuẩn hoặc iu, Sau độ là suy nhược 
-oàn thân, kêm theo sung huyết do phản ứng của cơ thể vả vật 
lạ. Một số trường hợp làm lo gân hoặc lách. Giảm sút sức để 
“hông truc các loi bệnh khắc là hiệu quả của suy nhược có 
thể, Vào những năm đâu thập kỳ 170, Weight đãnh gá số 

lh nhân mắc sản máng là ả 126 tru, trong đồ 9Ô triệu ð 
châu Phi 38 trệu ở Dông Nam Á và triệu ð châu Mỹ, Đến đâu 
thấp kỹ 90, thế viô có 309 triệu người mắc bệnh sản máng, 
Châu Á, chủ yếu là Trung Quốc có khoảng 160 triệu người 
“Châu Phí cô khoảng 100 triệu ngồi, trong đồ cổ 15triện người 
sống canh sống Ni cau kh đắp đập Nassee, 3 năm sau khi hồ 
VAlla được xây dựng, 100% dân cự sống tong hổ đã bị nhiễm. 
sân măng: 

“Những yếu tổ mỗi trường ham gia Vào chủ trình sẵn mắng 
là: độ cáo của vũng, thiệt độ. ý, ảnh sing, trọng l, lượng 
ta, tốt độ chây của nước độ mui. oợy bà lao, thự Vật nước. 
và khả năng tiếp xúc của người vôi nưc. VI ốc vật chủ trung 
gian - thường ân mộ vi loi thự vật thế họp gần bể mặt của 
các thủy vục nuớc chảy châm, lâm cho ấu tràng miiua ề 
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thể bám Vào ốc ở gần mặt nuốc Cần la ý rằng bọn chân bụng. 
ầm đây (tịch hợp vi miraldtun ba bọ sống trên Lắng nước 
“mặt Nhất độ tích hợp cho cha trình của bạn sốn máng là  = 
“4C (vang nhật đi và cận nhiệt dã), Ảnh xin cấu tiết cho 
thự vật ước phát triển và do 6, cho sự phát triển của các nhóm, 
ấc ân nổ, Lượng ưa cực kỹ quan trọng dối vi sự sống côn của 
trừng sản, Mưa quả ñ bay quá nhiều đạo ra cng ho) đều giảm, 
Khả năng phát Hiến của sản mảng. Thủy vú tỗ độ muỗi cao 
cang khống thích bợp. Haạt động nhân snh là pha củối cùng 
"hoàn tất cơn đường lan tryể và võng đi ca sản mứng tạø rà 
các đông nước bn mang phân chữa tÖAg vào thây vực, hoặc 
phông vo hoặc gắn các thấy vực, 

“Trfềng hợp Š“manhonÍ vào châu Mỹ in quan tồi các nổ /ˆ 
lái, Phi nhập cứ Hadfew'tính tằng ồ Puerto Rie cô khoằng 
-300.00 người bị sân măng; nhưng h bệnh hậng nhợ ty từng 
øi do điểu iận tự nhiên khắc nhau. Quốc đão này cô một hệ 
thống nổi caøð trung tâm và một s đi đồng bằng rộng, Lượng 
"mưu ôn nhất J4 ở phẩn đông bắc đão và ít dấn về phía ham và 
hía ty. De lượng mua biển động theo mùa, vào môa kh khỉ 
"uc tướng đ tính, quần hợp và thực ật nước bắt đầu xuất 
hiện Š một sổ oh si với độ đốc đuổi 5% Trang nghiên cứu của 
Hadlow ở Puerte Ra, ông chữ ý đến nhóm ốc Huybararie. 
glabrsts quên sống trừng đất dốc tụ Ẩm ớt trong vàng nủi phía 
Bc và trùng của đìo, Một số cá thể ốc này cũng tìm thấy trong 
vàng đất la được tuổi tiêu nhỏ thấy lợi ð vàng bò biển phía 
"nam. Cho đến hâm 1008, nguời ta đã xác định bệnh sản máng ở 
"Paedto Reo không chỉ gập ð ven sông suổi. mà cả ö trung vùng 
đô thị đng dân 
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đất rất và sân mảng là bai bệnh truyền nhiễm chính hiện 
tay trên thể giả. Các yếu tế mộ trường một vai trồ quan. 
trợng trong sự bùng phát đh bệnh vã ấn được sử lợng trong 
chiến lược tổng hợp kiển soát ịh bệnh, 


38: Một sổ ổ địch bệnh địa phương ở Việt Nam 


-134 SảnMáphẩt 

Tin đách: in Hồ Lai Châu, Thuận Châu và Mộc Châu 

~ Em La, Đã Bắc  Hàa Binh 

%, Thờ gian xảy re dịch bệnh; 1894 

.e Hiện trạng dh bệnh 

« _ Số lượng bệnh nhân bị sân lá phối được phát hiện 17 
trùng tổng số 391 lượt người đến khám (Si Hỗ ~ Lai 
'Châu) Thầ gian bệnh ít nhất ‡ thàng và nhiều nhất là 
nam, 

« _ Số hâm 8678, tỷ bệnh nhân có ân cua nường TT7%. 
tương đó Sm Hồ 738W, Ta Chủa 90%. Thuận Châu, 
90%, Mộc Châu T8 21, Đà Bắc 78%, 

« Tỷ lệ nhiễm sản là phổi ngờ Si Hồ: 6.414, Tủa 
“Chủa: 0% Thuận Châu: 03-68% Mộc Châu: 34-15%; 
Đà Bắc 3-11/3% Trung áó tỷ lệ bệnh sản là phổi rẻ 
vsm chiếm 69.4% Tỷ lệ chế nhiễm sản lá phối là ĐŠ- 
3 

~ - Bước đấu điều ra của Nguyễn Vân Để và cộng sự Sim 
THồ - Lại Châu đã cho thấy st nhim 624 mẫu phân, tỷ 
lê nhền sân lã phổi là 4% Diểu ra 11 bạc nh tại 
trường tiều học in Hồ - Lai Châu, ỷ ệ nhiễm bệnh là 
108% 
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đả Nguyện nhân, 

“Đây là bệnh ký sinh trùng sân Paragormnimus truyền 495 
.aưỡng thúc ân, bệnh phụ Thuộc vào tập quản ân lâm ca sống 
hoc nấu nưộng chưa cha: LAn truyền sản là phổi là do ân của 
cường không chín, 

+ Nguôn iu. + 

+ PS. Cao Văn Viễn, Lê Minh Tuấn. Nguyễn Công Phúc 

(Sở Y tế HA Nội, Nguyễn Văn Đề, Đáng Thanh Sơn 
iiện St rủ -ESf à CD, Tấn Có Bảo, Lê Trưng Thỏa, 
“Chúng Thị Phương (Trung tâm Y tế SÌn Hồ = Lai Châu, 
_Mật sổ Mã tuả nghiên cu buô: đâu bệnh sn lồ phổi ở 
“im Hồ - Lai Cau, Tạp ch Y học thức hành số 21894, 
trá, Bộ YIế xuất bản 

„_ Trấn Thị Rữm Dưäg, Nguyễn Thị Bích Vân, Cao Văn 

Viễn Trần Vĩnh Hiển. Điền tr định học nửn lá phổ! 
lại huyện Sìn Hồ, tình Lai Châu bằng phương pháp 
-kas#i honh miễn dịch Elie: Thông tín phông chẩng rất 
xà ký nh trăng - Số chuyển để về cc bệnh giữn sân 
-362/1908,tr48. Nội sản Viện sốt rất, kỹ ảnh trùng Và 
gia trăng, 

ƒ Ghichá thêm. 

5 cính đến năm 1896: Các tỉnh phía Bắc có 6090 bệnh 

hân sản là phẩ. 

+ Ó Việt Nam bệnh này được ghi nhận sm: 

+ _ *-I8I8< 1910 +30 trường hợp, 

+, 16T; trường họp ö bệnh viên Việt Xô 


gã 


s 


+ 8 WBH:8luuing nại bệnh viên Thanh Nhân, 

+ 1408: Phá hiện được Boy hợp đấu tiên bị nhiễm sản 
1ã hổi 8 Châu Bế: Sau đã hát hiện thêm đuy ä iến 
Trang, Cho đổn nìm 1875, nói thống kẽ đực 95 
trường hợp nhiễm sản à phổ r rác loài quế, không 
Lập trung tư vàng 

- 1088. The một phöng sự ca VTVI, sổ bệnh thân sâu 
Tả nhã Sim ng lên 80% số đa. 

L1. Sám pm shõ 

ïnưm 

- _ Cáctnh na BÉC và miền Trung 

_ Huyện Nga Hưng tị Hà Nan Ninh 

+ _ Xi ừnng Am huyện Buôn Đn,ọh Dác Ác, 

Ti gi xây re đch: 

+ _18T8: Huyện Nga Hưng th Hà Nam Nhi: 

+ 1996: Xã rung Ana, huyện Buôn Đận, nh Dắc Lắc. 

+ Hiện trọng nh 

+ Điểu tra 85x thuc 11 nh niến Bắ và miến Trung, 
tỷ lẽ nhiễm bệnh trùng nh 918%. Điểm nhiễm bệnh 
thấp nhất là Vũ Thự, Thái nh: 02%, Điển nhm 
bệnh cao nhất là An Mỹ, Phủ Yên 408%, 

- TY lnhin tăng tấn the la tổ tờ bẻ em đến ngôi 
.Bụ, rao nhất nhôm tổ 4050 603 516%) 

+ _'7/l§ hiểm sinlágah Š nam cao gấp3 lần ðnữ. 


BH"... 


ra 
(eo Nggễn VănDÄvh cộng s 986 Cao Yên VẮnvà ng sử 9, 


“TrấnThiXenDongvàcụn T0) 
_ 


- Y8 y bản Ú bêt ng 3e 
"huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc là 1:8, dậc kiệt là tại 
nho thách th 

- họ anh trẹ TU Xe Rekk 
Sithiipttite te 

“ch 
82252101 

26 me 
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- SEN nà sang. 

- Me He ng 
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 .: 
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ơn 22a 

CÔ atihlchh tia Hi im e4 
thể sông Hồng tỷ lễ nhiễm bệnh sản lá gan nhỏ là 60%. 

"¬- ằ— 
ng 


«- 16777 lẽ bệnh sản là găn nh lấ tôi 20 39% 

„_ Bảnh sản lá gan được phất hiện ð nhiều tỉnh miền Bắc 
Việt Nam, dậc biệt tỷ lệ nhiễm can ở Nam Hà, Niah 
"Bính Ở nền Trung phật hện ð An Mỹ, Phủ Yên vớ tỉ 
36895 trong khi đ lề trung hình là 18.6% 

+ _ i8S7 đến nay, ð miền BẮc và từ 1970 ð miền Nam, số 
"ngôi bị sân là gan nhỗ khrảng 809000 ngồi, tập trng 
` mật cố tính đông bằng mua Bắc và miền Trung 

3.11 đám vÁ, 

s1Ên 

+ _Ở miền Bắc: bệnh chủ yến gập ñ miền Bắc Việt Nam, 
tệnh tập trung nhiều nhất ð vùng đồng bằng châu thể 
xông Hồng, đặc biệlà 3 nh: Hà Nam Ninh, Hãi Hưng 
.Bđg Văn, Thai Bình, nhươg công còn gặp rải rác một 
sốtnh khác 

+ _Ö min Trung: bệnh có tý lệ nhiềm cao ð Quảng Bùi 
(chỗ yếu tập trang ä 3 huyện Lệ Ninh và Quảng Niah) 

+ Xã Khánh Nam xã Khánh Trung, Cấu BÀ, huyện 
“Khánh Vinh. nh Khánh Hôn 

§ Thi gian xảy rẻ dịch 

+ ` 40 - 1880: các nh hạ lưu sng Hồn, 

+ 1987: nh Quảng Đìh: 

*_ 188 Khánh Vĩnh - Khánh Hôa. 

Hiển trung dịch bệnh 

„1860 - 1876: ð các ah phía Bắc lý lệ nhiểm chưng: 
48,01%, Trong đó có 3 ính không có dịch: Hấi Phòng, Sơn 
Tạ, Cao Bằng, Tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất là Hà Nam 
`Xãnh: 147% Tỷ ệ nhiễm bành thấp nhất là 0.3% 

«14 - 1988: lại 8 tỉnh đồng bằng sống Hồng (Hà Nam, 
Ninh, Hãi Hưng, Hà Nội Thải Bình, Hà Son Đình) có tỷ 
lệ nhiễm chưng: 3,01%. Trong đó, tỷ lộ nhiễm bệnh cao 

er 


nhất là Hà Nam Ninh: 64496 Tý lệ nhiễm bệnh thấp 
"nhất là Hà Nột 0,89%, 

~_ Tình Quảng Ninh cẻt lệ nhiễm trăn vữnƒ là 117% Tại 
' xã Hải Nành và Gia Nành có số người được khẩm và 
điều trị chiểm 41.498 dịn số Tr3ệu chứng thường gập à 
hũ vi biểu hện ải rác ð các độ tuổi, nhưng tập trung 
ở các lửa tuổi rên 60. Vị trí phù vai chủ yếu ð chân 


(9528). 
+ _ Tại huyện Mỹ Văn - Hải Hung: số nghệm máu cho 
toàn bộ 88 xã số người được sất nghiệm là 21310 ương 


đã 88 trông bíp khểng gi 

+ Toản Mỹ các xã ung huyện đÉu có người bị nh 
gan dc 

+ Tý lệ nhiễm bành chung trân huyện : 128 

-+ A8 lệ nhiễm bệnh cao nhất 745% 

+ Bõnguờ ũhiển chững nhà vdi:025% 

_ X4 cô lộ pha vi co hấp 109% 

+ Biển chững đi duỡng chấp hi cập 3 trường hợp. 

-Tÿl nhm bệnh ao nhất vào độhổi37 -00 502% 

— Biến chững chủ yế là phà vi trng 4ê thường cập 
Tà 8ô tớ chỉ du 868 khững ngư ị ph vớ, 
Ngài ra ât gập hủ voi Sộ phận ảnh đọ và về 

+ 5 lệ giữa người bị ph với bên s ngôi bị nhiễm 
da đi Hồ 

+ Thôn Yên Đô, xã TY, huyện Mỹ Văn th Hải 
Tim ơ lạ hiện bá lì biệt” 

+ Thủ Lãng Cấu xã TY. huyện Mỹ Văn. tỉnh Hãi 
Mang si ỳlànhôm bạch SEN. 

-__ Tgixã Y8, biện Quốc Cai tĩh Hà Sơn Buh: 

TY lệ nhiễm gian di 230% 

` BỂ nghi cỡ ấu chững # ng, ếu là đãi dễng 
Cẩm không gẽp uôibị phô vi 


+ 'Rg2 của Huyện Khánh Vịnh. Khánh Ha: 
-+'ÿ lệ nhiễm bệnh chúng: 7,11% 
-+ Nguôi nhỏ tui nhất bị nhiễm bệnh: tui 
`2 Tỷ lệ nhiễm bệnh của xã Khánh Nam là khá cao 
138% sau đỡ là xã Khánh Trung, 929%. Thấp 
nhất là xã Cần Bà: 0 39%. 
+ Tại xã Khánh Nam và Khánh Trung các lửa tuổi 
Lúc 10 60 đếu sẽ nguời bị nhiễm giøn chỉ Tại xã 
Cầu Bà chịnhiểm bệnh ð lớa tuổi 3059, 
c4 ANguyên nhân 
+ Da nhồi cổ chữa ẩu trông giua chỉ W: ðønofi và 8. 
may. LAN 8. melayi phất tin ð vùng đồng bằn/ 
nhiều ao bổ, gấy bệnh phù voi loài W. ðønnyi d 
trúng cho vàng trung da, bần sơn địa. nhà của chật chôi. 
(Lao hổ nhiều cổng rãnh, gây bệnh đái dưỡng chấp, 
~- Điểu kiện kinh tế xã bội thấp, tập quản snh hoạt (í 
củg không ngũ màn), môi trường thuận li cho sự tiếp 
"xúc giữa ngồi vi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là 
"nhũng yếu tố làm cho tỷ ệ nhiễm bệnh ao 
< Nguôn tà lật 
~_ Nguyễn Duy Toàn, Viện SR-RST&CT. Một số đc điển. 
-lCh HỆ bệnh gian chỉ và kới quả nghiền của phòng chống 
- Việt Nam, Tạp chí Y học thực hành số 41989, tr1. Bộ 
TY ếxuất bắn 
+ _ Ngo‡ễn Duy Toàn, Lưu Huyền Sân, Hong Thị Thuyên. 
Đăng Xuân Huyễn điện SR-KSTACT Hà Nội), Lục 
Nguyện Tuyên. Nguyễn Thanh Bìh (Trạm Sốt rót 
Thánh Ha). Thự: nh nhiềm giun chỉ Bạc) huyết ở 
“một số điển lại kuyện Rhánh Vidk (Khánh Hồo) năm 
1296. Thông tín phông chấng bệnh xi rét và các bệnh 
“kỷ dính trông, số UIĐST, trðW, Nội van Viên SR- 
NSTRCT. 


_ 


+ _PT§, Ngiyễn Thị Bạch: Nưọc Tông Báo ii quả xác 
địnA redø tuyền bịnh giam chỉ ở mắt số điểm (luộc 
“Khảnh Hỏa. Thông tn phông chống bệnh sốt rét và &c 
bệnh kỹ ảnh tràng, số 1987. trẤƠ Nội san Viện SR- 
TC 


+ 08 Đồ Dương Thải Thí điển giun Ï Hi quy mổ 
®ayn, Rộ ấu ông hình nghiên c khea học lập - 
hấu kể ch rồng và cầu rồng y hc r1 Viên BR- 
XSTECT uất lầu HÀ NỊ, tà 

+ - Nggễn Ihợ Tần, Phạn Thị NNư Ÿ, Nhuiễn Việt Ha 
“Nguyễn Thể Dàn Nguyễn Ca và CÍV. Mỹ sỨđộcđin 
-3ểt /gtonchỉ 8 Vt Nam. Kộ yếu ng kừnh nghễn cứu 
he lẹc tạp í- phẫ kỹ ảnh trừng vàn rắn y hc, 
trề Viện SI-RSTRCT xử hắn HA 188G 

+ Nguyễn Dạy Tạ, Phan Thị Như Ÿ, Nguyễn Vt Hồn. 
Nguyễn Thể Dân. Neyễn Tú Củ và CTV. Mứ sốc ,hển 
.3Ek gie hi 8 VệtNgme Kỹ sổu cảng trnh nghiên cứu 
Kôơa ức ậpI- phấn kỹ ánh rồng và in trưng y bạc 
trắt Viện SE-KSRECT nát ân Hà Ngt 188. 

{Ghi chủ thêm 

«l8 đến nay miển Bắc và 1978 8 niển Nam, ắc tạ. 
xổ ngưôi hị nhiễm giưa chỉ khoảng 000000 - 800000 
giệi tập rừng chủ xế ö vàng đông bằng hấu thổ 
sảng ồn Thành 4h tần phật 

+. Ô vàng đồng bừng châu thổ ống Hồng, B0 86% các 
tưng hp nhiễm bệnh là do ga chỉ Ñ mai Giua 
c80Ủ) banewft thường gàp ð niển Trung 

“Muễicính tnyin ga chỉ W. bancsfti (nang íth chất sa 

Tông tung đa hoặc bán sớm đa) là Dại muỗi Chle 

Tdeeaeaia. MAI độ can vào những Hàng 3 3 và 4 tmn£ 

mến chứng thông gip ca ai run th àylà đả dường 

cấp Lạp biến hat tu va 


m0 


"nh Bàn đố den ồvà thành gia chŠ Vậthàm, 
.TheeNNyận Như ToÀn 1à ng 100) 
„ 


+_ Muli chính truyền giun cử B. malayi ánanf lính dất 
đổng bằng là loi muỗi M. annulierx. Điển chứng 
thường gập của loại giun chỉ này là phủ vo chả yếu JÀ 
Phủ chỉ đười. Loại giun chỉ này côn được phát hiện thấy 
ð mêo nhà 

-334 88x04 ngệi 

Tên địch -Thời gian sảy rũ đề 

= _ Y đệh sốt suất huyết lớn nhất xãy ra trên cả nuộc 
1976, 1877, 1878, 1610, 1980 à 184 
VY dịch đấu iến được phất hiện ð Cật Bỏ, Tiền Giang: 
1088. 

+ Yu dị đấu tiên ð miền Bắc 1869, 

+ _ Các từnh phía Nam: 1887, 

~_ Thái Bình: 931 (vụ đẹh đầu tên được xá định là vào 
năm 8B) 

+ _ Nha Trang - Khãnh Hàn: 1008 

+ - Quy Nha xây ra bằng năm (1980 1880, 

+ - Minh Hãt xảy ra hằng mâm (191 ~ 1988) 

, Hiện trạng dịch bệnh 

+ 19 ~1888, địh sối xuất huyết xây ra bàng năm vá số 
"người mắc từ 88.33 đến 280.6010000 người, Đặc hệt 
là năm 1888 dịch sốt xuất huyết ấy ra trong cả nước vi 
“ốngtời mắc bệnh 149.819 ngư, lệ vong là 1,20%, 

= - Chủ yếu bệnh niềm tr em đười 10 uổ, la tu mắc 
cao nhất là 5 9 tuổ (nhất là các tỉnh phía Nang, tiếp 
đến lửa ti 10 14 

+ _ Ö miền Bắc, ngoài trẻ se, bàng năm số người lên uổi 
(Œ 30 tuổi mắc sốt xuất huyết khã lớn (68,18% trong 
âm 1886), 


+ Ø các tỉnh phía Nam, sốt xuất huyết bằng phát mạnh, 
vào năm I9B7 Vi số trổ eH mẮC này cng tăng #o với 
những nâm trước, Tuy nhiên, tỷ lệ từ vong đã gim 
hiếu so vải những nảm cổ dịch lớn như ; 1975. 1879 
1988. San đây à một số liệu của năm 1857 
+ Số bệnh nh 84987. 

.® Số mắc bịnh/100000 ngôi = 884.8900000 

Số Hi veng/100 000 ngôi =4,10100 00. 

+ Tỷ lộ % số nguờ t vong sổ nguời mắc bệnh = L 

`2 Bố bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chủ yếu là trế em. 
thỏ hơn 1Ô tuổi Lồa ti cổ tÿ lệ mắc và chất cao 
nhất là 5 9 tất 35/10% trẻ mắc bệnh và ñ820% trẻ 
9ị từ vong, Lớn tuổi 1-4: 3943 trẻ mắc bệnh và 
-3680% tệ bị tử vong: Và ä lứa tuổi nhồ hơn tuổi có 
11,88% trẻ mắc bệnh và 1490% tr bị tử vờ: 

-+ Dịch xây ra lên nhất ð Minh Hải (855/6 người mắc 
bệnh/10900 dân), TP. Hồ Chí Minh (69486 người 
“mắc bệnh/100 000 dân), Kiên Giang 5842 người 
rắc bệnV100 009 đản), Đồng Nai (40429 người mắc 
"ệnh/100 000 dân) 


+ _ Tại Thất Bnh, vụ địch đấu ấn là vo năm 1808 cổ cổ 


"bệnh nhân là 2092 người và số từ vong l2 người. Từ 
"năm 1810 - 1918 tại Thái Rình không có vụ đh nào xây 
ra, nhưng thăm 1977 - 1981 thì sâm no cũng có địch 
xây ra, Nam 1ðT7 tai THÁI Bình xây rà vụ dịch lân nhất 
rởng cả nước vối số bệnh nhân là 1 189100 090 nguồi 
"Theo thống kế được th c4 4 năm lại ng phát thành, 
1 Eh lớn 1977 < 1680-1888 < 1887 - 1990). Bệnh nhân 
gập ð mọi lứa ti, nhưng tỷ lệ cao hơn cả là la tiết 

L) 
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16 85 và 38 85 Tỷ ệ mắc bệnh ð nữ gi rổ xu hưởng 
can hơn nam giổi. 

& Nguyện nhân" 

« _ Đa muỗi Aeles aepypl cộ chữa vinh Dengue gây bệnh 
sốt xuất huyệt 
"Nguyễn nhân làm cho muỗi c chứa kỹ sánh trừng gây 
bệnh sốt xuất buyết phát triển mạnh là đø nhà của sắm 
"uất với điện không gian hẹp kêm the điều kiện vệ snhh 
"hồi trưng bền, thường trữ nuốc để sử đụng mã không 
“c0 nấp đậy dã là điều kiện thuận kšcho muỗi phát tiển. 
Nghi r muỗi côn phát tiển manh tàn môa mưa. nồng 
(điểu kiện khí hậu ẩm, đm) 

c4 Nguôn tin 

~ _ Lê Khánh Thuận, Hồ Minh Hoàn, Phan Gia Công, Phan, 
“Thanh Dững và CTV. Phòng nghiên câu Phẩn viện SR- 
RST&CT Quý Nhơn  Phòn: tế hành phố Quy Nhơn. 
ˆMie truyền bệnh Dengue xuất hay tại .hônh phổ Quy 
“Nhơn. Kỷ yếu công Hình nghiên cũu khoa bọ, tập II 
(1986 - 1990) Phần ký sinh trừng và cân trùng học 
tr 141, Viện SR-JKSTECT xuất bản, Hà Nội, 1883. 

+ _ V8 Đức Hướng, Đỗ Thị Hiến và CTY, Đặc điển sinh học 
uổi troyện ệnh Dengue xuất huyết. KỆ yếu công tĩnh, 
"nghiên cu khoa học tập LI (1088 - 1980)- Phần kinh, 
trồng và côn trang học, tr177. Viện SR-RSTRCT xuất 
"bản. Hà Nội, 1886. 

+ - Đã quang Hà, Trân Tiến, Trương Bích Thuỷ, Trương 
Uyên Ninh, Nguyễn Hữu Tâm và CTV (Viện Vệ sinh. 
dịch ễ học Hà Nội và Viên Pasteur TP Bá Chí Minh) 
_Dịch Degue xuất hay? ại Việt Nam từ năm 1975 - 


.1685, Y.học Việt Nam số 1/1989, tr.28/Tn hội Ý học 
Việt Nam xuất bản. 
"Đã Quang Hà, Nguyễn Rim Tiểu, Dinh Tuyết Hoa, Và 
'Quế Hương. Nguyễn Thị Hỗng. Nguyễn Tường Lần. Võ 
"Đình Thâm và CỊY, Tịch ÖeNgue xuốt hưyÊ cóc tứ: 
phía Nam 1087 Ý học Việt Nam gố 0161988, tr28, 
“Tổng bột Y bọc Việt Nam xuất bản. 
“Hùng Thị Thành Yấn, Ngu$ễn Thị Thuyên, Nguyễn 
“Thị Bồ, Cao Thị Minh Ngu$ệt - Viện Pasleur Nha 
"Trang. Thực ih sốt xoất huyết Dengue năm: 1991 ri 
_Nhø Trơng, Nhánh Hỏa, Y học ViệU Nam số 51994 
tr10 Tổng hội Y họ Việt Nam xuất bản, 
"ham Vân Trọng, Đỗ Quốc Thái và cộng sự. Một số nhậm 
“xá tế sụ địch Dengue xuất hayt năm 1991 lại Thái 
"nh. Top dĩ Y bọc thực hành số/180., 18: Bộ Y tế 
xuất hân. 

CGhữchủ điên: 

"5ÿ lệ tí vong của đốt Xiết huyết ð Việt Nai nối chung: 
hấp hàn so vớ một số ước trong khu vực Đồng Nam Á. 
"nhúng tỷệ tế vong rẻ em dưới 10 tổ là rất cao, 
Định xây mục iên quan chật chế đến mùa mưa, là mùa 
ảnh ẵn của nuôi Aelesaesypti 

'Từ năm 1978 đến nay, sốt xuất huyết tại Việt Nam d1 
xây mm trên quy mô ngày cảng lớn số lượng bệnh nhân 
"mỗi nảm mỗi tàng và các Khu vực xây ra địch ngày cảng 
nhiều và mồ rộng 
'Vạ dịch ð Thái Bình: 

+ 1977) 1383 người mắc bệnMI0 vạn dân và tý lệ từ 

vong lÀ0115% 
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+ M898 ngời tắc ện10 vn dân 1/39 tữ ve 

là 010%. 

31988 39gb mắc ọh/Hônn in tieng 
10438) 

4 108 3 170 người đút Bộn/10 đạu ấu và lệ tứ 
YenglÀ016%Ẻ 

3 1891: T18 người mắc bệnV10 vạn dân xà ý lệ tử vong 
là0/24% 

+ Miền Bắc dịch sốt xuất huyết bát đâu từ thông 6 đến 

1N bàng băm, 8 định cao của dịch XÄy ra Vào các 

tháng 8/1976, H980.10/1983. 

« Miễn Nam và miễn Trung dịch sối xuất huyết xây ra 
-quanh năm và bằng năm dịch lớn đã xây ra từ thắng 6 
đến tháng 11, cao điềm là các thăng 7.8.9. 

+ _ Muỗi Aeaegyplí đu và tiêu mẫu trang nhà, Maỗi này 
Và Nột mâu nguội. Thấi gian tm nổi hút máu chủ yếu 
“vào bạn ngày; đặc biệlà lúc bình ninh và hoàng hôn. 

-116 38t 

ca Tân địch tà Hi gian sử ra dit 

+ Các tinh phía Nai: 1988. 

+ Phả CưỡngLÃm Son, Hôa Binh: xấy rả hàng nấm (1801 
+86, sự 

« _ hanh Phù, hành Hỏa sây r Hãng nấm (691  Ï996) 

« _ Đâo Phú Quốc Kiên Giang: xãy ra bằng năm (1888 - 
1882). 

« Minh Mãi (e0, Đấng Nai; Bông Bé xây ra hàng năm 
(1991 1898). 


'bđlln trọng dịch binh 
+ _ Các tỉnh phía Nam vụ dịch xây ra nặng nhất là năm, 
301 (Ø vụ dịch) vải ng số bệnh nhân bị sốt rét là 
"30 ;ổ0, trọng đô có 4.931 bệnh nhân hị sốt rất ác tính 
i1 lệ tý vong là 38%, Tỷ lệ từ vongbịnh nhân sốt rt 
nh là] 38 
+ TW năm 1881 đến Ö thắng đầu năm 1348, tại Minh Hãt 
luổn xảy ra địch với số ca sốt ết khả lớn sốt rét vào 
năm 108 VÀ 1998 cf gồm ©6 với nMững nấm trước 
nhil§ gišm không đãng 
-+ B0]: 888 ca số ất trong đồ có 50 ca ũ vong 
-© H2: gï.11Ế số tát ong đồ có ca tí văng, 
- Ï98g: T8 G7 ca số rẻ aøng đồ có 10 ca tử vong, 
+ 1894, TI,B0I ca ố ật trong đồ có 1# ca tử Vong, 
- 1988: 68 684 a ổ ất trong đồ có 8a từ ong, 
-1 tháng đu năm 1986:4801 ca số rế trong đỡ có ca. 
Hường 
«- 'fạÌhuyện đão Phả Quố luôn sự lan truyền sốt t số 
bi nhấn Số Tất điễn biển hư «ai: 3554 bệnh nhân 
.1988),.9610.(188);-414%.(1890)22432 (1890), 3816 
(0889) 3604 (1663), L303 (199), L683 (1998) và 1980. 
(980), Bố tử vong do sốt rất thê thứ tự các năm là 16, 
“6,8, 28, 1,0,8, 1 và bệnh nhân, Bố bệnh nhân sốt 
tật ác tính 398 người. Có 3 vụ dịch xảy ra vào hâm 1969 
+ Tạ 1888 - 1985 tỷ ệ nhiễm bậnh là 198%, 
+ Vậo thời điểm âm 1893 với 1888 mẫu xết nghiệm có 
lệ nhiễm kỹ nh trăng lš 3.9% (I4 ngời nhiễm kỹ 
"ảnh trôBg tố r9, trong số 54 người nhlÊm th 440% 
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nhần ý ồn, Pilepsnm tàn nhữn ký 
Kinh trùng P, Vai 
+ nhiễm kỳ ih rồng 082645% 8g ð uệ 
"nhỏ, phẩn lớn kỹ ình rồng tấp tring ð hầm tuổi 19 
~ 35 tỷ lệ nhiễm ký snh trăng à 6/4 gấp T án sẽ 
vôi nh <4 tổ) 

£ Nguyện nhân 

+ Da muỗi Anngleles chứa kỳ nh trùng truyền bịnh sốt 
xét Phamedinm Diemaum và Phsmpdim, vwax 
triyền sàng người 

+ _ Nguyên nhân bệnh sất rất công lượng kự như bệnh ết 
xuất huyết nhực ngã không mân, dễ kiện vệ sanh môi 
trường thấp kến, ch thưởng x rã vào ấu và cơ 
uữa mưa 

cử Nguồn ti liệu 

+ _ Nguyễn Long Châu. Phân Việu SR-RSTRCT. Đến giá. 
-ảnh nh bệnh sốt rt nấm 1098 củ cóc tỉnh phía Nem 
“Thông tín phông chống bệnh sốt rt và ác bệnh kỹ ah, 
rùng số 1904, te10, Nội san Viện S-R&S&CT. 

+ _ Nguyễn Đặc Mạnh, Trần Đức Hình, L8 Dinh Căng và 
.CTV. Bổ sung dấn liệu đi le bể mui AlaBĐele tà 
thực tợng phân bố tao sát vú ở Việt Nam giai daym 
189-895: Thông tỉn phòng chống bệnh số rất và các 
bệnh ký sinh trằng số 31598, tr48. Ni san Viện SR- 
RSTKCT. 

+ - Phan Định Luyển. Với nhận xứ nể số rấ ở Minh Hi 
“Thông ủn phẳng chống bệnh sốt ết và các bệnh kỹ nh 
trằng số UI9ï, r8, Nội san Viên SR-KST&CT. 


+ Đoàn Hạnh Nhân TY lệ niền ký inÀ trùng đây tục 
“miền dịch sốt tế tai huyện đâo Phủ Quốc. Thông tú 
phông hẩng bệnh sốt rệt và các bệnh ký sinh trùng số 
2/009 te 1É: Nội san Viện SR-KSTECT, 

« Ghíchú thêm, 

.s-_ Năm IBB4 và nắm 1998 cổ số ca bệnh sốt rét của Minh: 
TH (cÀ) nhiềt bơn ỉnh Đồng Nai và S?ng B công lạ: 

+ ` 884, Minh Hải có 7 BÓ4 ca sốt tớ, nhưng tỉnh Đóng 
"Nai có 3i 185 và nh Söng Bê cổ 29480 ca sốt ật 

+ ẢBH6: Minh Hải sỹ 6Ä 84 ca nốt c nhúng tỉnh Đồng 
“Nai có 6,883 và tỉnh Sắng Bé có õ.088 ca sốt rệt. 

136 Sán máng 

sa, Tin ở dịck: Các Š dịch bệnh tập trung ñ Lâo dọc sông 

'MEKEng ch Bến vàng Krade của Cwmptehia (hang cổ nguy c 

Việt Nam). 

Thời gian xảy re dịch tử những năm 50~60, 

Hiện trọng dh bệnh 

+. Cðh năng gây miễn địch, 

« Đại sốnhững ngời c bệnh sống ö sẵn sông. 

+ _ Người dễ bị nhiễm bệnh trung mùa khô nóng (cuối 
“đến thắng và cuối thẳng 12 đến tháng 3 năm sau) VÌ 
thường đi tắm giậtð tông. 

«Tổ bệnh, tỷ lệ nhiễm tring sảu cao (72-89%) 2 la 
tuổi ~60 và thấp ấn (68) lửa tuổi trên 80. 

«30 sâm yấn đây ð Nam Bộ, tại một số điểm dẫn cư dc 
thiển sông Mêkông đã phất hiện một số Lệnh nhân bí 
"ắc bệnh de sẵn máng. 


“4-Ngoện nhân † 

zzKi"ifERCuifEYoisy Sulichết 20 co œ 
(ngubið kửu vực có đ bệnh thuðg ọi bệnh tấn này là 
“kệnh của đ), kau khi bit đổi thành ấu trừng có ti, 
“sống phủ u trên mội nước chui quá đã vào ngư. 

+ _ Nghyễn Nhãn thường mắc bệnh lÀ ủø đâu dinh sống ã 
ấn sôig hỗ thưồng tấm. gạt ð hững ai ấu trăng 
"bệnh sản mắng 

° Nguẩn Bì lậu 

- “ẩn Vịnh Hiển đm sốn máng do EElieeome 
welongl. Thăng  phng chững bệnh tất ết và các 
"bệnh ký ính trừng số 21908, t 17 Nội san Viên SN 
RSTRCT- 

+_ Nghi dẹh: BS. Nguyễn Phúc Hẻ, PTS Trương Quang 
CẢnh, Các ổ nh sản máng dọc ông Cửa Lọng. Thủng 
tỉa phòng chống bệnh cối rết và cắc bịnh ký nh trứng 
số /I908, trT9, NH san Viện SR.KST&CT. 

£ Ghíchủ thêm, 

+ _ Vật chủ chính: người và ch đếu eð thể bƒ nhiễm, loi 
sản măng này cũng cỏ thổ thất triển ð chuột nhất. 

-317, Dịch hạch 

a. Tin đun 

+ Cam Ranh - Rhẳnh Hàn 

+ - Thành phố Quy Nhơn 

0. Thôi gia xảy ra dich: Xây rs hàng năm. 

= Hiện tạng dịch bệnh 

. - Nhu vực đân c chiếm gu như 100): số vụ ph ð người 
và địng vật 


+ -Địh hạch ô Oamt Ranh lưu hành hàng chục nÂm nay, 
"rên in rộng và tỷ lê mắc hàng năm làn. Từ 1970 trổ 
lại đây không năm nào không có bệnh nhân ch hạch. 

~- Trong lõ xã, thị trấn của huyện Cam Ranh, Cam Đức YÀ 
Cam Thành Bắc là 2 xã dph sấy ra liên tiếp nhất trong 
những năm gìn đấy. Mặt khắc cũng là 2ã th xây mà 
sâm bằng sâm là Cam Đúc tà Cam Thành Bắc, đá biệt 
là thân Nghĩa Na - Cani Đặc. 

ã Tại thành thế Quy Nhat ừ năm 1678- 1090, địch hạch 
sấy mạ bàng tháng trong nẤm (987). số lợng bệnh 
Thân tăng, cao điểm là ãm 167ố vời 1.408 bệnh nhân 
lệ tổ vong 28769 (1879), 9491980). Dh xây mì 
#2 rọch4g-=hgtoh vn ve đc ọự Hành 

+ Điễn biết địt hạch tướng thành phố Quý Nhôn từ năm 
197 - 1885 tổng cộng cổ B04 hguồi thiềm bệnh và tỷ ý 
tữ vong là 19%, Dịch xây ra côm trong năm số lượng. 
bệnh nhân lăng vào thắng đầu năm (3,4,0) và giảm dần. 
ào các thẳng cối nẤm- 

+ 'fmơng những nÄmi đầu thành phố Quy Nhn chứa thức 
"nữ quan in đến Vấn để vệ sảnh, nến địch bộch có điều 
Siận bông phát Năm 1977 địch xây ra trong tản thành. 
phố tới 10 diễn dẸh (33%), tẩm có điện dịch hẹp nhất 
(0985) vũi 1 điểm dịch (83%) 

c4 Nguyện nhân 

+ Đã thuật hý nhiễm bạ chết mang ví Khuẩn dch hạch 
VYeninia pedbx 

+ „ Điều kiện khí hậu đậc điểm địa lý tt nhiên có tính chất 
ảnh hưởng đến việc phân bổ của dEh hạch, 


mr 


*-_ Vân tmôs khổ và do điu kiện về sin mỗi tưng thấp 
“kêm tạo điều kiện thuận li Ph hạch phát iển. 

 Nguấn Hi lậu 

- _ Đỗ §ĩ Hiến. NghyÊn Thu Vi. Ngi$ễn Văn Châu. Và 
Đình Chứ, Vũ Huy Nam, Phạm) Thị Kioa và CTV, Vai 
"rà tmặi số bỏi động tật hong dại tà bạ dứt ong bệnh 
cịch lọch ở Việt Nam, Ký yếu công trình nghiên cứu 
khen học tập II - phần kỹ nh trùng và cốn trùng bọc, 
'r110. Viện Sñ-RKST&CT anất bản 

~_ Lê Rhánh rang: Phạn Gia Gông. Hồ Minh Hoàn, Lê 
““hanh Dùng - Phân viện SR-RST&CT Quy Nhơn, Mặt 
cài nhận sẽ tể mùa truyền bệnh dịch lọch tại thành 
“Bổ Quy Nhơn. Kỳ sến cũng Ãnh nghiên cử khoa học. 
tập IL« phần kỳ nh trùng và côn trùng học, trÈ2) 
Viện SR-ST&CT suất bản. 

ƒ Ghỉchủ thêm 

+ _ Vũng hiển Nam Đào Cả đấn thành phổ Hồ Chí Minh, 
"Đông Namm bộ và một phần Tây Nguyên sô môa khô điển 
ình. cầu sắc. Dịch hạch lưa bãnh nặng vi iến quan đến 
thê kỹ"bùng phát của bọ chột và chuột trọng môs khả 
lọ chết phát triển mạnh vào tháng 3, 4, ð và giảm dần 
240 mùa khô. Chuột phát triển mạnh vào thắng 1 ~ 6 
tr nằm. 

+ _ Địgh hạch là một bệnh nguy hiểm tử thôi kỹ trung cổ 
.đã từng được coi ]A iển má trên trái đất nhề tiến bộ y 
học Ty nhiền sẵn đây, không ch địch hạch mà một số 
bệnh được c như đã bị thanh toán nhữ độu mô, bạch, 
hầu, ao phối đếu xiất hin trả li. Ví dự troay T0 thắng 
-đầu năm 1888, thành thổ Sin( Ptefboupy (Nga) có 10 


"ngàn bệnh nhân bạch hấu, táng 3506 o vi năm 1902 
“SỂ chúc Y tế thế giới đảnh ga trng ö năm cuối cũa thế 
"kỷ 30 sề cô khoẢng 8U tiêu người chất vì lao (le 
“Hoàng Thủy Ngạ. TNHữg căm bệnh thời Trung cổ 
đang Bắt đầu tái phát: Tp chỉ Y học thực hành, số 
.3/1884/ 0:40. 
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'Nớ tổm li, ái định cử không chỉ là sự đến bù, ải tốa tại 
"ôi di mà tần là định cuje săng. khối phùe sẵn xuất có hiệu 
"quà lại ii đến, Một dự ân ã đân thănh công đồi hồi si đền 
ổn ch với công đồng phải đi chuyển cũa các nhà chức trình 
sỹ tách nhiệm tring các dự án di dân. Những ngời ph ái 
Tuyến, phải lại định cư bao gõ cũng là những ngời tt tồi. 
'Đã có nhiều dự ân di dân không thành công, Dân ái định cứ bổ 
-uê mối trở vẽ quế củ hoặc rể thành dân li tự do sang các 
Cùng khác hofe tần vào để tồi. Hiện tượng này lạo ra những 
vấn để lên lo về mại mặt Xn hóa, nh tế, xã bi, sức kh, 
Sức sản xuất, thụ nhập.. vÀ chúng la cũng đã có không ít bài 
thất hại 

Đi dân thành công đi hốt phẩi giải quyết nhiều vấn để 
đồng thời tong đồ có vấn Để nh Ìã.cân nhắc thận trơg địa 
“điềm tá tịnh cư Vẽ ba mặt: Tài nguyên. cộng dồng địa phương 
-và nh thái dịh bệnh. Trên thực tế đã cũ nhiều đự ân tải nh. 
taryần nhụ đạt được hiệu quả mong muốn (í dụ dì dân Hà Nội 
“is Lầm Đồng thành lập huyện mới Lâm HÀ. 


"Chương # 
ĐÔ THỊ HÓA VẢ MỖI TRƯỜNG. 


GIỚI THIỆU CHUNG. 


“Thế ký 90 la tới kỳ ng các độtị làn Eở sành năm, 
18 vô âm 800, dân số lô th dã tàng 3đm lắng thêm 125 
tổ, Cặc thành ph ln những nu phật tiễn c dân tổng 
Z0 đi tù 460 tiệu lên HD Liệu: Những [hành phổ của sc 
Tế đang phẫ in đã Lang gấp lần, t5 iu lạc 
Ting: 

“rang 0 nắn qua, ân ự lồ thị của nưig nu ng phất 
iển đã làng Tölfn, tử 00 iu (oảm B20 lên gấu TỰ Gm. 
1980) Trang khi đố dịn số ững thấu khôn hể tầm mÃ tải 
lí ảã tng 2 lắm. Du số củA nhiều 8 thị Vòng ận ra mạc 
Saharatng Tấn tt 190 - 190 (7 dạ Naiehi Dan: Saiam, 
NaalclnlU Liusla, Lage, Rinhasa) Dân sể nhiều thành 
hố châu Ả cũng th ð- ấn rong khoảng hi ga để hứ 
«on, Baghia,Dinha, Aamaa, Bonlay. Jabta.Mshis 

NNhm 1060 trêu tế gi có 19 thành phố tấu 4 triệu dân 
tong số 460 thành phố luộc các nước ang pht tiểu. Dự bàn 
xắn Moän£ sâm 300 sẽ sở 0 thành phổ cô như xảy, và vàn 
"âm 300 xã ổ 114 thành thổ tiên tổn sổ 189 thành phố tên 
- ưiệu đân nằm tại các đan phát kiến (UNDP-80) 

Su bùng bố đ ti hỏa dẫn đế nhiền ấn để vỀ nồi tưởng 
căng như kinh lế xã hội và sứ khøl cộng đồng Vấn để quần 
trì môi trừng đồ thị và đồ là hóa đang tô nên vấn để bậc xúc 


sr 


41, Các quả trịnh dẫn cự liên quan đến đồ thị hóa 


-411 Đhh ng v phân henE 0t 

Tạ lị ban) là VÖng An thể nà ác sổle của dẫn cụ 
“được tổ chức xung quanh hoạt đƒng ph rồng nghiệp - đầy 
đc rừng c ba nhất của 4 tí. Ngoài 89 thị ôn  dhững 
đc trúng sau 

+ Độien của ídn 

+. Diện th, 

+ Mạtđộ dân số 

+  'Bổchúc nh tế xã hội 

"ray nhin, người Lí thiờng Sử động dân số đã thị để phân 
lại vá đ ti 10 iu dân là lớn hơi đồ thị 8 triệu dân, 

Các trong lâm đð tị nhỏ nằm giữa YA# nông thôn rô: 
la Pao quanh được gi là thị 34 (rung tăm bành chỉnh của 
“dnh), thị trấn (cha huyện) boặc thị tử của x8) Tuy nhiên, tí 
tử kho ph l4 tội ảnh vị hành chữ: độc lập. Những 4 thị 
can cũp hơn thị xã đúc ki Tà thành phố. Thành phế nhủ thuộc 
Ảnh ð Vật Non đuộc gi TẾ thánh phố gi # ví âa Thanh Hóa 
Vinh) Thẳnh phế loại 3õ lên thiệc Trung tớng, Thành phế 
tHhờng bao gộni khu 8ð thị runf tâm (CÍ hoàc Town t độ 
la) và vòng ve dã lablvh hoặc naigioalsrea) Ô vùng vn để 
di sự đạn xen giữa hoạt động KHNN tế nông nghiệp và nhỉ nông 
"nghiệp 

"Các thành phố lớn được gi là iễu độ thị (negaci)- Nhiều 
megadlg liẾU kế või nhau tạo thánh dây Mên đô thì 
(osohdatel metropehfan are) 

"Chủ ÿ rằng các hit nợ thị trấn, tị sã, thành phấ TÀ ảc 
hụ vực hành chính, ong đ có thể có cả những diện tích nắng 


“aiip: tướng khi đồ các thuật ngữ đó thị (ugbua, á, dễ thị 
(edlnrbam) không hoàn toàn đồn nhát vi rạnh gi hành chính. 


-413 Các quả tinh đân cư của đi Bác 
9,Diự hông đòn -đ dị, 


¬ 
là phố ð châu Mỹ Latinh phát 
triển được là nh T6 - 100% dân nhập Tuy nhiên điết 
ehÏ đứng vôi gai đean đồthịbóaŠ các ni đang phât biển: khi 
“Vâng nôn thôn bao quanh ca là vùng giàu tài hhuyêu sc lao 
đing Ö các nước công nghiệp, dân số hông thâu quế í khiên 
ho đồ thị phụ thuộc chủ yếu vào qua tinh táng dân ố tự nhiên 
“hoc quả trình ý tâm” 6 tính bày sau), 


`Ö 15 -MỗI NAMC 909)AOLOIDICUVADHA NỘI 

(9) Ngay I010 1808, tệ NN&PTNT tả Chung nh Phát 
triểtcủa liên Hip quố:(UNDP) dã tổ chà Hộ nghi thí si, 
|dLdđán si đa tụi Vật Nem: The Hộ NNAPTAT, ki gu của 3 
_°<uệc đu trotọi la Hi TP Hồ Chí Minh cáo ty ta nhập cần 
“B0 dự ng lớn đông kế KH tủ iânh phố: Ngô d cự đo 
e9 ầe nhệp là 47 nghín đồng/ tang iành ga rể mà t 
nhập chỉ sử Hoàng 100 nghựt dg thắng ở nàng tân rung 
link mặt mười Hà. cẻ HA Mớm đây rừ TØ- 3Hổ ng. 
cdăn (dưng, Được biệt số lang ngư di cử đết TP Hồ Chí Min: 
“8i vi nh jtas Mong I0 nghĩa nguiism vã Hà Nặi lễ 
55 nghi nyt/săm 

“Theo NT:- Bú L4 Bộ ngày 1210189. 


“Quả trình đi t Bông thôn  đồthị không chỉ là đo sức hút. 
8s đã thị larban pH) mã cồn da lực đấy tứ nông thôn (ural 
Đinh), 6 là các lục đấy phất sinh tả đồng đân ít đất cạnh ác, 
s6 


co sẽ hạ ầng thiếu thấn; cuộc sống nghèo tắn lạc bậu... Do dóc 
"quyết việ làm ti chỗ, đồ thị hóa dần dín tại chỗ thông qua 
“Tiệc xây đụng các đô thị nhỏ vệ nh, xây dựng các Khu chế uất. 
âu cha nghiệp nöng thôn..a biện phạp nhằm giảm lực dãy 
trông thin. 

-Sạ di dân tứ nông tớ lêndộ thị làn này sinh nhiều vấn để 
về đâm eự và môi trường đồ thị. Thứ nhất là da nhập lõi sống 
“sông thô lên đồ thị Lối sn là kết quả hồi quøn về vân hóa 
âu ồi rất khó thay đối Quả trinh dỹ thị hóa âm thay đối dần 
Hới sống của dãn ấn độ tại ekÄY cố quá trình hập cụ mang 
thenlới sống đân đã vận thình phố, trong nhiều trường hợp gây 
hổ khân ch viậc quản ý đổ thị và nồi trường đồ thị, 

“Thứ bai là tăng độ mắn đồ thị Mặc đã độ mắn tổng số của 
"ngôi nhập cứ tữ hông thận lên đồ th thấp hơi s0 vôi vàng 
ông thốn họ fad, nhưng văn co hơn khiều so ồi cũng đồ hị 
"họ nhập cứ. 

6. TỶ lệ tong đồ Đị 

“Trong cộng đồng li cự tắ nông thân ra đồ thị ở các đô thị 
châu Mỹ và châu Âu, nữ pới nhiều hơn nam gi, Ngược hi. 
"san gii nhiều hơn nữ il trong cộng đồng đi cự đến các đồ thị 
châu Phi và châu . Sự khác nhan vá tỷ lệ gi ca người di cứ 
phụ thuộc rất lớn vào e hội việc làm của phụ nữ. Trong số 
Sạc vũng đang phát triển, chỉ cố các tị của diãu Mỹ Lat lÀ 
cớ cðt lệ nổ cáo hơn trong đồng hạtðŸ đi cư, và cững lÀ với có 
nhiều cỡ hội việc âm tốt ơn cho phư nữ ð các vững nông thôn 
Sanh độ 

"Phường thú can tấê hông nghiệp 3 châu Âu và châu MỸ là 
đâm ông làm phẫu lê cíc công việc đồng ảng. và phư nữ chủ. 
vi lo việc nhà. Trong khi 46 châu Phí và châu Á đi cũ ác 
"nưộc Arập vã Ấn ĐỘ), vai trổ ph nữ toug ct iệc ng ứng trời 

gỉ 


liển nam, Điều dò khiếu cho phu nữ cổ diều kiện rõ bở Hồng. 
thôn ra đồ thị châu Âu, châu Mỹ bọ làä châu Phi vã châu Á. 
Thự vhy nhị chung các đô thị châu Á và hâu Phi nhiều dân 
ng hơn trởng hững nẫm T0 B0 cũa thế Kỳ20 (d8 7). 

“The đã đã thị ha, gần đầy kÿlệ nữ trong cac đã chầu Ấ 
tất đầu nhích lớn đo sự hu HAI lao động nữ vo các nành sẵn 
"uất đột điện từ và địth vụ. và cũng ăn đờ sự tang cường nữ 
“quyển và Lãng đần độ tổi kết hôm 


Bảng” Tỷ giaehá mậ số đa (an 


“kgết UM 2emng vn Yewss t0EE 

- Đ di hóa cả độ mắm 

Đô thị hóa đồng nghĩa ôi tăng trường kinh tế lầm tỷ lệ 
chết giảm đi nhanh chóng. Tuy nhi tác động của đồ thị hóa 
vi độ mắn không giống như vậy 

“Chắc chấn rÌng độ mắn đô thị uãn thấp hơn ö nông thên 
“và độ mắn ð vùng phát triển cũng luôn lộn thấp hơn ä vùng 
kem phát tiến. Tuy nhiên. sự giảm dộ mắn ở đô thị không 
“banh bằng tố độ đầm t chất. 
s8 


Í__ ` d Iydà(uàdienisedon cà hướng tôm (ưeneffietien0 
LÍ ___ 9 Ngay tựpâm 1889/ABh5 Wabetdi thấy riug các thành Hổ 
cãa Max Rỷ dù tiễn ra quấ tinh ly Lăm di đn từ thành pổ 
ung tâm ra những lp ngài ca thành phố: Hawlsy (197) 
co rằng giữa năm 1800 1620. ngôi ta vẫn củn lập trưng sống 
thành phố rung âm, nhưng sài hán: 1920, vũng ngoại ð d3 
"Hy tàng tảng trường đân đố nhanh hơn phần trứng tâm. Lý. 
đán] những người Mỹ dẫn đân nuấn sống ð những sợi thưa dân 
lhen phía ngoại thành và li điều kiện giao thông cũng ngày 
càng thuận lạ hơn khiển cho họ ẻ thể sống ven đồ nhưng vẫn, 
.8 làm được ð trang tân. 

"Tứ 1920.1860, quả tinh ly tâm phổ biển rồng rãi ở bầu 
hấp các thành phổ trên thế giỏ, và quảng đường từ nhà đến 
căng số Không côn được tính bằng km nữa mã tính ng quảng 
hồi gian sử dụag phương tiện giao thông 

'ế tử ấm 1970, bắt đều đai đoạn tiếp heo của quá tránh 
ly tâm: Những ngồi tế thủ nhập ca tiếp tục chuyển dịnh cơ 
“sang vành dai xa hơi vế nía bên ngài thành nhố, trưng Khí đố 
hững người có thụ nhập thấp hơn trần vào các khư nhà chật 
chội đã suống cấp ð thành phế rung tâm điểu như cắ cân hộ 
lip ghấp kiện nay ổ Hã NộI, lo ra tội dõng đi oi ngượể của 
thtne người đân đồ thị. Tron# đồng người trần ra những vành, 
đảm xa hôn đi lA quá trănh eseuburbanfzatio) có cả nhữa: 
gi dân ven đô cã quen sống ô những chỗ rộn rãi nhưng v31 
đây vàng ven đỗ của họ cũng đã tổ nền chất chội - có nghĩa lÀ 
ấn tỏ thình thành phố ồi, Các trưng tâm thương mại các toà 
hà văn phông, các xí nghệp công nghệ cao, ác dầu mối giao 
Thông - đề đuậc xây đọng ồ vồng ngoại ð cũ. làm cho hành phố 
(rang lâm trổ thảnh ni cứ rổ của xhững ngồi có thu nhập, 
thấp đổ vận để kiếm việc âm, Bên cạnh đó. những ngtồi có thủ 
"nhập cao trong nhóm mới nhập cư ấn công vào thành phố 
trung tâm mu các căn bộ dể và ạo hi: tạo ra đồn di cư ngược 

sở 


sửa những ngồi sai ân sê lâm a vàn trang tâm thành phố, 
ta gd đồ quá nh hưng tâm team). Nh vậy on 
sắc lông di cự về Bí eìng tâm và rà ngại vành phố đến 
những nhỏm ngư tu nhập ào và iu hập ếp 

“Nhân chung, xu thể ly Lâm làm tảng rác vöng đậh sự ngày 
cảng sa trơn tần hành phế, iế rung tâm tình phố táeh 
Xâu quan tông sỏ ngàn hng, khách ơn, bảo tầng xi một 
độ dàn s ảnh cự ngày chngftdẫn Ví dụ rang âm Panx vào 
hy nghỉ cu tn hồu nhưchỉcš khách du ch: Những người 
dân Panstrồvề nhà cặn bọ Vòng noi 8¬ si 


-331. Đi cương 
Mặc dù đô thị đã suất hiện trên tri đất từ 4õ ngần nâm, 

trước Công lịch, nhưng đồ thị bóa quê trình tạ lập độ thị mộ: 

à mở rộng độ thị củ « chỉ bắt đầu tữ cặc cíh mạng công 

"nghiệp và gila thể kỹ 8. Có nghĩa là đồ hị hô trăng với tồi 

ˆkỳcông nghiệp hóa và bũng nổ đân sự 

.#ảng® Tnn nh phiến dán  đ năm 1968 4o áo đến năm 


NHn | T6genssné | Gmus.mME | T9wdems6®wym, 
cgêtvMuna) | getmkunge) | vaưngnaố0M— 
| zẽm K1 —. 


| 1mm BIẾN 7 


“Tính riêng các thành phố tữ 5 triệu dân tr la, nắm 1950 
cỡ 10,nàm 3000 cổ thể đốn 96. trưng đó 19 hành phố thuc các 
"nưệc đan phát triển. Tức độ tang trưŠng dân sổ đỏ thị ð các 
"nước đang hát NăỂN nhanh hôn nhiểu 4 với những nước phất 
tiểu, vì 8ý do vi các nuốc đujg phát iển đang công nghiệp 
lỏa ạnh VÀ vì quả tình ly tâm các nước phất triển, 


-Bảng Tốc túng dàn ổ đê s với năm 1 


th = E7 MEIRE- 
Thợ tnppx vất sns6s2vànEn 1S) 
Skenseemyphuuết |  #9+.0) 
Giemecphauifa. | s⁄A-) 
gt EPA 106, 


Do dồ thị hỏa, quỹ đất dâng cha mục dích ph nông nghiệp. 
"ngày càng tầng lên, Duylndịe 1965 đã dự báo vào cuối thế kỷ 
“điện tíh lục ịa được sử ụng như sa: 

+ _ Đất nung nghiệp rHT. 

+ _ Khu đất dân cự (hủ yết ]à đỡ th: 30%. 

+ _ Khu đất bão tổn tự nhiên: 89%, 

+ _ Ngoài sự chuyển dệh mục ACh s dụng đất, côn có thể 
"kế ra các tác động Khác nÉA: 

+ _ Rững mưa nhit đổi và các bệ sinh thái nhay cảm ven 
biển bị ny liệt và mất khả năng tả tạo đo khai thác 
Sửa bất sạn li để phát riển nổng, công nghiệp và khu 
định sự, 

+ Gây sức ép lớn đến tài ngưyên nước, cả về mật khối 
lượng nước sạch được sử dụng và lượng chất gây 6 
nhiễm nước. 

“ 


> Đô thị bóa làm gia tăng me sử dựng năng lượng Rử đó 
gây uy thoái tài nguyền, hắt xã khí nhã kính. ð nhiễm. 
Xh và nguồn nuậc. 

+ - Bâng phật một xã hội iêu thụ với những sộc cũng về 
tâm lý nhà cña, phưzng tin, đệh vụ. hạ tẳng cơ s, 
quan hệ ã hội... đãn đến một pha "bông nổ Tm mất 
căn bằng nh tất. 

TRắc thi ( tỷ USD phát xã 8000 tấn rắc), Rhốt lượng 
rác tầng thêo mức độ đô thị hốt theo đầu người từ 
.04befastðingây ð cấc đô thị nghêo đến tên dưới 
SkEfNyBihgày ð cấc mướặc phất tiến ŒÍeim 
"3ãkgintubVngày) 

-4311 ĐôNh Nón tà nghệnđâi 

“Công đồng di cự đồng dẫn các thành phấn cổng đi thời 
mang the cš gãnh nâng của đồi nghẻa' Năm 1980, iớc tính có 
-40 triệu hộ ra đình đản đề thị ngbâo đố sơ ti 80 triệu bộ 
"ghêo đối ð nông thô. Vào nằm 8000 các hộ nghệ tuyệt đốt ð 
.ô thị tăng lên 70% chiếm 71 triệu hộ, rong khi số các hộ nghào 
Š nông thôn giảm xuống 23% vi 6 triệu hộ, 

“heo số liêu điều tra của Uÿ ban knh tế châu Mỹ Latinh và 
“Caribe thì 83% dân Pauama Ciw (1980, 35% đân đ8 thị Costa 
TRiea (1889, 04% đân Gualemala Cjy (1083), J6Ä: dân Baniags 
de Chile (1885) nghèo đôi (UNDP, 1883) 

`Nến kinh tế đồ thị không thể tiêu hóa loàn bộ cãi nghèo của 
nông thôn, Những cổ gắng xóa tồi giảm nghèn chờ dân dô thị 
như lao cng Ăn việc lâm. cung cấp các ch vụ công cjng vốn 
không c ö nông hôn lạ cng thu hút sự đi cư tụ ông thân ra 
thành thị và làm tiêu tân hất cặc thành quả tạo rã Bự đôi 
hảo của thành thị liên kết rất chật chẽ với những thăng trầm, 
cls nến kinh tế 
s 


T16 TREEMLANS THANG 0Ô THỊ 

Tại hộc hộ tia “Thế ơn lang ong ở rông đồng bằng sing 
Cu Lang es củết tháng 8 ân qua ở Đồng Thúp gác 
| menhut ng (UỤLØ-T0-XH, Bộ Con em, Uỹ ben Báo cệ Chăm, 
tụ Ti en Việt Nam) đâu đưa cơn xóchang ga giếg nhat trong 
Tu sỹ lang Đang (TEL:D in đí l0 00. 
ˆhng cần súc định rõ khi niện thể nó là tệ long ong ví 
xin dạ s nữ nhu ca đặc tt gn th tr ơn nhế tr cm 
ông Mã ưng hữu trẻ nHá rệ đường phố tr chư ngan, rể 
29 hoi củnh đạc bật hào khan. Ở đ, TEĐ7 la trễ dạt Tổ trổ, 
háng lề huc gia dinh kh đi Ngài số Mi Mến sốn? để dự trí 
vớ tạ Uỹ ban RYDSDBVN tại chứa TEUT rhânh ð nhớn the, 
km độ côn lên quan đết íe đi hltng độc điển chung là tế 
lân lung tieng kếm sống: Tự tÍa Na, s TELT de lực le Côn 
-t rộ ự âu gơn đưa vo các tr xã bế có quế quán tạ rên 40 
đo phang, túng đó có É sỹ rẻ Mong Bi uế guân mở đu? 
.Củy tại TPHCM, eo cuộc Âhdo s gắn đây của UH BVCSTE 
“TPHCM sỏ đến SẼ tinh tàn có TELT ống 3 (hành phẩ này, ng 
.49⁄£ trẻ niền Hắn S0. rŠ tiền Tru TIS lo đà nội nghề để 
nh sếg, Khi cá quan chốt hãng kiến tr hành dính ở mỡ sẼ 
ha hăng Me ôm, korooe tã phá mộ xố Hai đâm đã phất hận 
nhiều rẻem chưa iãnh iết hệt Nành nghệ mọi dâm. CƠ quan 
“hàm huâu Bộ Cig an dht ra cơ iu tr Bố TELT thch Bột 
thuế lế tuc la 3 tích HE, 14% nghi xi ke trên 80% 
ảnh sào hé bạc Thống hệ tri tri Lệ HA củẽ Công ơn Hà Ngí 
nay ong OP trẻ lang teng là nỡđƒ tha g9 th có 88 rể hàn, 
"ghế mọi đôn Cạn số điều tụ mui mất to it ế 145% TEL:T 
[,hgm tụ. Mộ <hấu hông thphủ nhận TRI. đã rộ ôn độ bận 
L, bổng thường ayện ch ựcượngt nan ã hi tà pham tỏ? Đề 
lLD-TB-XH ho Mi tong TRLT ó 339% TEUT chứa bo gi? đến 
sẽ 


"trưởng, 19% chứu ạc Hế hấu hc,fiðng cá nh ĐBSE, lệ) 
"mà cổ đết37#% tà chỉ Bối đọc bế là 96405. 

Tại Hội thác "Trẻ cm long Đang ð ng ĐBSCL" 8 
.hảnh ph Ni than đ Bí hư Trưy dớng Đảm, CẢG t,Ä Hc 
|afng Đã ng Đào Ngọc Dong đã ậe lai Rggyệ nhân đ đốn tế] 
xứ, mục Hấp dấu đến TELT là de cất nh l tà gia đl Qua 
.hdosdt điều te, 7E. ki tế Mó Kiân im GẦ0%. Ngyễn 
“hân guan tụng thứ ai sẽ nh quyết độn ẩn gấu nh, Đ 
“hông hoàn cảnh cha mẹ mất sởn, che ly hàn cha mẹ đm da 
1lông đảm bảo chốc sống, Và ũAg õ những ia đinh chờ mự anh 
chị Hiểu ung mẫu cỡ lục nghiện hỗ 7M cả dấn đế e ó ah, 
4c my tha—i địa đc, Rế quả khá xe TRIT ọi TPHCM số đán 
.E sốtr`emrediuigiedinh đồng in, 

“The: Nguyễn Duy Quang - Bús Tao động ngày 10196, 


-*2-1 §eyđnh đaÖng và ch hịnh ở ị 
“St dịnh dưỡng lan tràn trung đã thị của thế ii thủ 3, 
Colambia, Coa Ra, Quatenla, El Samwuiom. Tunddn. 
.Moneeo ba ân của người dân sông thê côn khả bơn cña ngời 
.$ô thị đặc hệt là hằm lưgng cala Ở rất nhiều thành phố số tì 
hy dính dưỡng ð các vùng thu phập thấp của đ thị cồn lên bơn 
cŠ Š nông thôn. Công với hiện tượng này là dịch bệnh. 
+. Õ Manla tỷ lệ chất cha trẻ sở inh ð vùng dân cư chuột 
e&ohơn 3n sa xi phần của lại của thành hố, tỷ lao 
hổi cao hơn 9 ín, ệnh thiếu máu: ÿ lẩn eo hơn ở . 
cặng đồng boặc 9 lần caø hón bộ phận suy dịnh đưỡng 
của cộng đồng ổ chuột 
- Ở Bambay số nguời bị phong (hủi - leptosy) của cộng 
đồng ổ chuột cao hơn phần còn lại của thành phố 8 lên 
(G0AGso vớ TRÀ 


+ Ô Singapore so sành cư dẫn ổ chuột vôi cơ dân sống 
rong cân hộ thĩ các trở biến do giun móc giun da và 
Kiun xoắn cao hơn lên. 

+ Ủ thành phổ Abidix (Bð biển Ngà), bệnh lao cao hơn G 
lấn vôi vũng tông thn 

+ 1Ö ÝĐag, l4 số nghi đu kiểm tra có run dùa 
(liear) trồng khi đồ ô vàng nông thôn, ni bị ciìm 
tủa chỉ chiếm 3400 trường hợp. 

+ Ö vũng nhà 6 chuột của thành phố Part au Prncs 
(Hfuigì, rên 20 lrề ninh chất ngày tường ngày ra dồt 
đầu tên và thấm 10% chết vào ngày thử2, cao hơn 8lần 
vội vùng tông thân xung quanh, 

'Nhữi qua thi thụ nhập của người nghêo đ thị lớn bơn người 
"chèo ð nông tiên, nhưng thụ nhập thức tế của họ í Khi cao 
bổn, Lý do là các dịch vụ nh li côa thành phố cho dân đô thị 
ít khí đến tay những người nghêo. đặc iệt là Vấn để nhả & nưàc 
sạch vã vệình th chấ chấn thua nông thô. Rất ít Chính phố 
sử chương tình xo đối giäm nghèo cho ấn nghêo để thị mà 
thường để mc họ tự xoay số (đa phần dấn ổ chuột lại là dân 
"nhập cự bất hợp phảp, không hộ Khẩu) 

.43⁄4 Chế lưng mHidrường 4ô thị 

"Không cỡ mật đỡ thị nào ð các nước đăng phát triển lạ cố 
.đưạc cỡ hạ tổng như các đồ thị lên ở các nước đi ghát triển 
“Thường các đã tịð các nhắc đang phất triển ỹ hệ thống thoát 
"nước nghèo nàn, thường không giÃt quyết được ủng ngần, bản 
hữu mỗi có thành phố có hệ thống xử lý nuc tải, và cấp đã 
tước đùng: Thiếu nước an, thừa nước cống là cân bệnh kinh. 
Siên ðcác nước đăng phất tiểu: thiếu điện và diện thoai. dưỡng 
"xã chất hợp tối tần. cu c8 là ngăn cách dành cho ci tiện 


"mới trưng đồ thị cũng nh gi: Yà thường bị ắtg”äm mỗi khi 
Xinh tếbi không hoàng: 


-43% Vẩn£ nhà 


“Khu vú xây dưng nhà ö chính thú ít khi cung cấp nổi 20%. 
"nhu cầu nhà ô. Phần còn lại được xây rất không chính thức với 
“ vì nhạm phâp luạ Ìt hoặc nhiễu kế lần chiếm dất di, sấy 
“lưng khủng phếp. Sự d cư trải nhấp vào d thị ộp phần gia 
tang các im liều và các khu ổ chuột, Õ Kamasl Giana, íá xế 
hộ di có 1 phòng điểu kiệu này cũng đúng ch 20% số dân 
“sua, 38% số âu ð Mexie CÍQ 9À phần lớn dân ác đ thị 
châu Phí, Có những căn hộ dược nhi giá ồn thay nhau thuê 
ào những gið khác nhau rong bgềy bảng 10,8 17) 


Ö 17- NHÀ Hồ -ĐÔ/THỊ HÓA VÀ NIÖNG VĂN BÊ BẤO ĐỘNG, 
Thơng chống nôm 1089 - 190, nội ấn tại Nà Bà ý lên 
-10801 đển ¡300m diện íh sây dụng cổng neÖip và dân dư; 
.JAA dưa ảo nữ đượg tỉ một ài hôm ml đấy, rể đệ Heh này 
“ÔN lê gấp I0 đổ 1ã lén. Đễu này ch thấy inh sẽ hội ca 
| 1e phang heủysang phát tiệt Thy nhân, đẳng xoa những sp 
Láyet nhữNg bến ri đăng kế động, 

Thưệc li, nhấn ng tệ chúng ta để nhận ấy tĩh đim mỹ 
"sả đường nớ Min mặc ma đạ Mỹ Hn sĩ đEÖ sa lm rộn 
“Nếu khêg sân cõdinh hưởng e bản ể kến túc chocóc hi tực đã 
9ƒ mã ð đặt lẫn một gay hông se bệ mặt dộ ƒ ở Nhà BÀ sẽ, 
-# nd, khang gian iế ác s cúng ln sa 

-Nhưng đồches ph là số đ bồ tức niế: Điều dán nói nhất 
Hiện haylà th ng x8 đứng hông toô eo mộ guợ honh nữa, 
cdang gy nén nh trọn ð nhiễn mới trưng; mài si lế sức trắm, 
20 nh tự bản MM so TÌn ca râu Hang 


pc. ....eem 
“Thi Nữ nữ. VifieÐuu- nưc để bƒS niền tầm ng độ 
Anag hoa kén lônh NBiu Lậc Thƒ Nghe Mụí cất Hải trong rước 
ạt đột dư tr bố xuống, TÊ Mi hơt nữa, các đâm có 
Trời Huộn ấp 1 rà đp 7 xã Tân Thuận Ti khớng bẻ có hệ tiếng 
-gớ nu (hỏt Ngư dân ở đây ho dân hổ su tà lấy đất đắp 
.xân nầy ngoy hể4á chân chế hóc 

“hyện Nha Hè có 9o sẻ (Asớn hàng tà Cfng thang) đc lì 
| lang mang nh th bến nay hị ghe tt cũng ông cừn mất 
táE đụng kề nạnsà cấ lớn ưển ti; Có cần xi mệnh Lệ Tế 
“dã p Mn ko diển in doi tứ bậc Đầm, 
“Ring. khơ chế suất Tân Thuận kh¿ Mi: hán để lấp kín 
Lauong toát uc dọy nhất ở gn ngã êø KI&, göy sản một ng 
Syệp ng na ải chủ hàn trăm kảdanlại ha pực áp 3 494 mét 
|Dhón ấp Tân Thuận Tây, Nhên dân tủ chính quyển ở đây đã 
Thu tu hến ng lớ ce ấ, ong đết nay ví chứa ó nự Kho 
Thôn nảo 

chua Hồ ¡Việc suợ loạc các đường nã bổ cóc ha dân 
"ải lông thạc quan tầm đăng mức hệ (ng tiện tí râu mếc mỹ 
“Tiệp cẩu thế dễ gộy heẫ hop, mô nấ có sả ra, ác phương m 
hữu hy căng "lõphưưng” tồi thông có chững ti cặn Bài lệ 
Mộ cân nhà hy rụi đọ sử Tân Quy Ty mối đây tốncòn đc. 
Than dể tế chủng ti cóc cf quan chứ năng tý xảy đơn tô 
gas hưng huyện Nhà Bẽ choi: Hiền nhu nha dân tự xy cổi 
Tnoàs rỗi mới sn hp thức hóa xoá. Hẹ liên đặt cứ cỡ quan chất 
"săng ruộ những sợ đã rấi Con tểphín người dân d li cho rồng 
“Thổ tục gi th sản pháp nhi kệ qui" cất nhà th phải oi 
wệy ef hôn 

“ồrông HỆ cấp lách đặt ra Mật ay lẽ phải kh cũng Bế 
quy oan dỉ túi da Ma cục đồ tị (Nam Su Gòn) đang phát 
"gấu độc dịng nàc MMt khóc cần tững cường hơi nữa công tóc 


Sĩ 


te lý của ngành xây nợ, gia hông nà địccính nhâm dâm 
“ông ti vy dng eơ bản tha dụng ý đồ phút tiến đồ tự, văn 
“minh liệt dại tô mang địm tt Hiển óc dấu đệ, - 
CC công chingIs dừng quên Ö Nhũ Đằcông sổ loi sân 2M 
120g” ấu ân và nghệ tung in Quy Ti củng hông tim cân 
2a hông sƒ1iụchếpc mọc lớc Nông căn sảbiện phá cụ 3| 
'hiđỡn một nn đchúngtrigÌphádÍd gửi ic độn bộ 
“The Ngọ Bnh - ảo Sài ên gi phán, 1907 


840g 1ô Số ân ôngtrơg những căn hộ iế ơn, ha phí phịp 


xu 


.+: Những vấn dể về quản lý đô thị trước nguy eơ 
"bùng nổ dân số đồ thị 

-+ 41. Những lạ lc tái lợi 

Chính phủ ở phần lên các nuốc đang phát triển đã nhận 
thấy những khó khân (öojc không có khả nàng) đào ngược được 
tình hình đồ tị, hoặc thậm chí làm chậm quá trình này. đến 
me thể kiếm soát được 
98 


"Ngay tứ những năm 0, zất nhiều chính ch và chương 
tưãnh dã sổ gây ảnh hưởng đến ni cự trủ của co ngưôi và 
'không khuyến khích bọ die đến đô thị. Những chúng trình 
"này đều thất bại vi đúc ổ tử vững đổ thị và sức đầy từ vùnc 
"hông thôn đang lâm tăng tố quả trìh đô thị hổs Ngài ra 
'Chính phủ cối ii hộ đã thị bối thông lui cất quyết định ưa 
Liên cho đổthị phát tiến c8ög tgiiệp. chính sãch iá cả, đầu bự 
Võ gi hạ tãng Vào đệ vụ vã hột thực phần. 
~ _ÊN phát triển tổng hợp vùng nông thân nhằm vào lx 
tăng sặc sẵn xuất nông nghiệp và thuyết phục mi người 
nguyên tại nông thôn, Nhưng những dự ân này quả 
phúc ạp và thiếu nhân lực cần thiết cho việc triển khai 
“hiệu quả, đc biệt châu Phi. Thiếu ớt chỉnh của các 
Lâg án này là chẳng không tác động đến hết thảy người 
"nghậo để ngân không cho họ d cư vào đ bi 


+ ˆ Cát dự án mỗ những khu định mái; hườngð nơ được 
tải tạo ạí (dụ sản lấp chỉ giải guyt đúc nhủ cầu cho 


được đồng di dân nững thôn t8 thị 

+ _ Mật kiến dự ấn kháe để giảm đổ thị hồu là tạo ra một 
su lượng tối thiểu ð vàng nông thôn đỂ giảm chnh lệch 
lượng nông thôn - đồ thị (s chẽnh lệch thu nhập này là 
Tý đủ chính cho ự đi c0, Tuy nhiên Khí áp đụag, thì nỗ 
lại thay thế lao đồng thường xyên bằng lao động mùa 
vụ và kích thịch có gới hóa đồng ruộng, dẫn tôi thất 
“nghiệp ở nông thôn, giảm thụ nhập và từ đô lạ kí: 
thịnh die ra thành phố. 
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+ _ Các chính sách lâm giẫm dã eư ra dð thị thường tập 
"trung vào việcdỡ lở cảe Khu thà chuột đựng, cũg 
óc li dụng thú ch các khổ chuột có sẵn tữ tre, hợn 
thứ hồn chủng. thậm chí di khi lại cung cấp thêm định 
Vu công cũng cho chủng. Ö châu Phi, những chính sách 
như vậy đã tạo ra những địp bông phát định kỳ các 
"9etði di cụ thất nghiệp như ở Cenge. Ngạr,Tanzania và 
alre. Những ổ rắng tưng tự nhằm vào việc trục xuất 
"những hgười Ân đường ngũ chợ và bản hàng mong th chỉ 
"nhằm được vào những người môi tồi, cổ tác đọn 
-HãE' Vào đâu những Hãm, Tô. TaÄeneai số bắng kiểm, 
2sát đi tư Vào JaEAmta bằng cách cấp giấy phân tạm thôi 
dõi hi ngôi nôi nhập cứ trong 6 thắng pH im được 
"nhã ð và việc làm, hếu không sš bị trụ xuất. Quy tránh 
“dây sôm bị thất bại tố bị hãy bà 

+ _ Vào những năm T0, Chính phũ ở cắc nước đăng phát 
triển cũng cổ ạo ra các cự: hát tin và keh thính nự 
phát triển dọ theo ác bành lang nổi ấu các cực Nhâm 
šo iệc giảm sắt sự đô thị hỏa nhanh của cáciêu đồthị 
vã cần bằng sự phân bố dân cự dô thị, các chính sch 
phất triển cắc cự tìm cách kíth động phát triển bùng 
cánh đầu tử vàn hoạt động clhỹ nghiệp. Tuy nhiên các 
Me phát triển cũng nghiệp này lại thờng khẩng đã sử 
xà lạ tổng dich tự tở tiện nghĩ đỂ hỗ trợ công nghiệp. 
“Giá vận tải đến các vùng siêu đô thị và cổng lại cao và 
các í nghiệp lại không đủ gắn kết với ác hị trường ao 
động và nguyên lậu địa phương, Các cực phát triển công. 
"nghiệp trở nến những điển kinh tế nh bị lạt thầm 
chẳng có mấy tác dung keh động kự tăng trường khu 
“vực thậm chílạilãm thấ hoảt ti nguyên của tiến nh. 


tế khu vực. Han nữa, phần lớn sự phát triển diễn ra đọc 
theo hành lang nối cäe cực ại âm sšt với cc vũng siêu 
đồ thí, lại giay co việc bành trường và nối thếp trong 


+ Đũng đã từng sở những cổ gắng triệt giảm các vững đ 
thị bằng cách áp Buc hoặc bỏ hong, Chương trình duổi 
về nông hận của Trung Quốc những nam 1661 - 1976 
(cảnh mạng vận hóa) đã đến nhiều triệu dân đồ thị YẼ 
làng quê. Chương tình đổi hồi sự kiểm lựa hành chính. 
"ngột nghêo, cây cảm phẫm cả ä những người bị xua đoổi 
lấn những haubi tiếp nhận. Một khi sự kiểm soát bị mơi 
Tông hoặc hày bổ, quŠ tinh đốn tr lạ 4 thị li xây ra 
"một Cách bự nhiền. Cuộc Sia đuổi vẽ thân quê tần bạo 
-hất H ẽ Campucbis đa Khở Me đổ tiến bình vào thắng. 
-418T6, có là đến 8 Gần tổng vổ 4 triểu ngời bị xua về 
nông thận, nhưng cufi cùng họ ấn trở về đ thị. 
.« _ð rằng là quả trình đi cự từ nống thôn ra độ thì vẫn. 
tiếp diễn bất kể thái độ của chính quyển, chỉ bồi vì nuối 
di cư vẫn thấy cải li của việc ra thành phố ch chính họ 
Và cho gia định mã họ để lại Nhà quế Mỹ khí mà nư 
hân ch gi thành thị và nống thôn cùi lổn tử. người 
cần ra thành phố đề có thể đe cơn iến trưng tt hơn. 
sỡ dịth vụ xã li: e Hộ tha Nhập ao, cỡ tiện nghĩ vẫn 
"hề, li sống tôi, đã mới cổng nghệ, ha nhập vớt thế 
ii và giành được nhiề cơ hội thành đạt hơn 
.Cang cỏ nhiều trường hợp đô thị hóa đã đồng gốp nhiều ch? 
phát triển nống thôn. Trong số các li nhuận, ối bật có ư gìa 
tăng an teàn kinh tế của các hộ gia ịnh. mỗ rộng số lượng các 
sạn nh cố ỗ các nguền thu nhập từ đ thị và nông thôn, Rất 


tớ 


hiều đồ thí. đặc bật các đồ hị,nhồ cung cấp các cũng vệc 
thường suyên hay toi thôi ch lo động nóng hôn vào lúc nông. 
“hàn, nhiều ngườ dị âm thuê ð đô tá đã gửi giúp gia đah. 
-Mược những khoản tiến lên. V dụ ð enya, tiền lướng kiếm túc 
đồ thị là nguẫn tiỂn mật chủ yếu tữ lao động phi hãng nghiệp 
la các hộ nhỏ, 1g ra vốn hoi động sản xuất Hông nghiệp cho 
các hộ này, 3/4 guồn tiền mật is các hộ hông dân Eenyalà tí 
Liều im thuê ð đô hị hoặc đø gui thấn sổng ở đồ th cũ về 
Riêng hãm 1994: công đồng người Xuân Thấy (Nanx Định làm, 
"nghể nhật rác tại Hà Nội đã gi vÝ quê Hõ020USD (Dị 
tGmgofn) 

Các vũng đã thị cũng tiệu (hụ ắc ao động dự thôn ð nỗng 
tôn do Lắng đần số tự nhiền nông thôn và doc gi hóa tống 
hiệp tạo ra nhiến tồi gian nhân rỗ. Các nông đãn trẻ càng 
kht mạnh. căng ẽ bạc hành chne không chị ö mộng thôn và 
lâng xôn, người nhà cũng (huồng tạo dựng những bồ trợ ban, 
đấu để họ tìm kiểm việc Ùm ở độ thị Rhi được việ, những 
"aguồi di cư ra thằnh phố sẽ trả ại đầu ự ban đầu ủô bằng bu 
kỹ năng hoặc sự đối mi làng qu 


-413 Quảng các 80M, 

“Sự bông nổ cặc đồ \hị không phái là một cuc khẳng buồng 
bay hầm lich, là một thách thức của trương li qui trình, 
đổ thị hóa đã ạo ra hãng loạt hi mới dan xen vi các vấn để 
Tôi và ác vấn để côn chưa hiểu ;õ Thường tài những Hải phảp, 
ruyến thống cho vấn để này đã để sụp dø nự thất bại của th 
sguan liệu c cố lâm ra về iễu được ahụ cẫu, động c và tính 
Xiên nhẫn của ngtði nhập cứ vào đổ thị 

Các qi9đt địh nhÌXa hạn chế sử dụng đất. nh chặt chế 
“+ữa uật lệ xây đing,tiệ xoi bổ các ôm Hu vũ các dự ân ây 
lung cử (hưng tu tấu Yến và không hợp 
l0 


"Đa thị lã nói vĩ tí hàng đâu tạo rà phúc li. Chứng cũng 
cấp hạ ng eø sồ cơ sự tầng trường kính tế và biến cải xã bi. 
Và chủng cồn tiểy tục thu hút mọi ngưi vi chẳng cưng ứng cắt 
hội dễ hi sẻ sự âng trường và phúc ới đi 

Sự/qiân ý đãthịphãi làm nhiềt hon để rã động hóa các 
hố l đồ thị cho quyền lá của sŠng đồng đ thị nói chưng: để 
duy tr và phát hiểể o sồ hạ tắng và mong Mới địth vụ cần 
tiết chợ các hoạt động đồ thị và đ châm sóc tốt hôn số nghêo 
thành thị đang hgÄy mộ tang trường, Thách thức đành cho các 
chà nu hoạch đô thị và nhà lập chính ác ð các nước đang 
hất triển là sc định tà biển Mai các chương tính đổi mới 
“hầm cảo bổi ấn để nhạy bỏm xau đây 
-Phí tập trưng hếg quyền lực YÀ ti nguyễn bằng rãnh chia 
sẽ quyền lục từ Chính phổ cho chính quyến các đô thị. 

[ảnh động héa nguổi thu ng sách đð thị thông dua các 
"giền địa phường vôi sự thanh gia tích cực của ác khi Vực tự 
nhân và các tổchủeö0y đồn 

ˆ Nhấn mạnh và các chiếu Mức khả th đi vi nữ ở và hạ 
tầng cơ si xôi sự trợ giúp đạc biệt đành chờ các nhóm người 
"ghêo nhất. 

- Năng co chất lượng mi trường đ thị. đc biệt là đổi vì 
đấm đồng dân nghèo thành thị sống trong các kuu ổ chuột VÀ 
xim iu. 

Phí lập trung hoi 

"Quân ỹ đỡ thị iệcồu ð de đ thấp và chỉ tập trung vào 
mộ số vấn dễ vũ tiên thụ trang cũa da ố chính quyển các 
"nước đãng phất kiến. Ô một số xước: nguồi ö thị có thể báu ra 
tạ quan hãnh chính của riếng bọ và cỡ khã năng thực tế tiếp 
Săn đến những nguồn lãi nguyên g4 tâm với của Chính phổ 
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“Tuy nhiền. không có lự dp ắt buộc nào Kiến Chính phủ 
<ủuyển gio bớt uyền bàn ch các đồ thị tữ khi bọ buộc hải 
sung cấp các h vụ mà không thể cung cp ni, Vc chuyển 
i0 quyển bành nhiu Xà lại không êm the bút nghận i 
cdính so chính qyể đồ thị á th bo động hiệu qu. 

Các thành phổ không thể hý vong tự quản ý một ích hp, 
nếu bọ khôn có để nuên nhân lc tỏ, Sự tiểu họt các 
“uyên ga ,hữSđân tối về quy hoạch xÂY đợng quân vÀ 
Sảotrì bệ thống địch vụ phc tp cảng đi hà phải cắn một sự 
quần tr lấn hơn và sự tự de trong nắng cao ác Noän tu ngăn 
ác Nhiều đã tị ô châu Phí đang đã bã sự quản ị tết hơn 
cho thành phố của họ và một số Chính phủ đ bất đầu đạp ông, 

LÔ phần ồacấ nu hất in, quyền lc chính ơi thường 
tp trung hóa co độ. Jất lá tành phốcô thể điển bình bằng 
cách bầu tống đố hoộ bội đống tành phố Õ nhiều nợ chính 
tuyển thành phổ và các quan cúc ca ở thực ảnh công tụ 
the kiể iển Mai rộng hơn các gui định của Chíh nhỉ 
rụng Hược 

"Những chính sách cô thh hiện thực nhàm kiển cát đ tị 
Mỏa đang cổ ng chuyể tiệc Hiế pc đô lớn thành 
sắc đồ( nhỏ lơa, và phân tần bơn để tiếp ận hơ vỗ các 
cùng hông th vậy quanh tha ht đầu ư vào hạ tấn về 
diEh vụ công cộng nhằm bổ tr các thị trừng và c sở ng 
ghiệp hỗ số quan bê vững chắ vôi vàng nông thôn Một yếu tố 
quan trọng ong bộ tống chính sich này là s ph ập trưng 
lỏaải cô, ha thép các thị hả hơn kiếm soát ngận ch 
nhất kiển của hạ và mảng cao mức thuế ịx nhượng, Laật hỉ 
tập tụng bộ 1880 clA Calonbis là một cể gắng điển hình: 
tượng hổ ắc nước đang phát iển, 
3ú 


“Nhiều quốc gia đã ô các kế hoạch và chính sách quốc ri 
nhằm tăng cưỡng năng lực cho cắc dồ thị hạng nhỏ và hạng 
trung, Rế hoạch phất kiển quố ga mới của E<uade lập trung 
ào 16 thị trung bình để tạo đụng các trung âm ch các công 
"nghiệp chế hiến nông sẵn. Thailand có ö đô thị tu vực và đã 
phủ tập trang hóa hộ thống đại học của họ nhằm tàng đấu tự 
Vào co rộ hạ tổng và cải thiện hệ thống nhà ổ chuột ng cường 
"nâng lực quy hoạch Và thuế má của địa phương. Kenja cũ. 
đang quy hoạch đâu bự vào  s hạ tầng cho các thành phố cấp 
tỉnh, Vấn để lA các đô thị trang bình này cả khả nàn thu hút 
"nguôn di cự như thế nào bay đơn giản chỉ là điểm đing của 
đồng ĩcưlà một vấn lế cn xem sát the dã 

Các đ tị nhỏ và trung bình vôi các mới liên bệ qua lại 
vùng mông thôn xö ràng ]A đã động gợp đăng kế rào phát triển 
"ống thôn, nhất là KHÍ chững nẰm trông các yùn£ nông thêm 
nàng động YỀ kinh tế. Chông cung cấp các củng ân việc àm phí 
"ông nghiệp đ bổ trợ nông dân và làm giảm khoảng cíchd cự 

6, Tông ngu thứ ngôn xách của đõ(Âị 

-Đô thì muốn tự quản lộ và cân đối thu chỉ li nở cần có 
"ngần sảchriếng Hệ thống tài chỉnh đồ thị của ø thành phổ lớn 
châu Á- Banghok, CaoaltaJakeuda, Karachi, Ola và Seoul 
cồ thể đhn bảo T0~100% nhụ cầu chỉ tiêu; lấy từ ngu thủ địa 
phương. Tuy nhiên, cả 6 thành phế này đếu bị thiểu hụt nghiêm, 
trọng bệ thống dịch vụ hoậc làm suy thoái môi trường tự nhiền 
à 48 thành phế đều cần cậc ngần ghụ tr 

'Nguyền l9 căn bản để tăng cường hệ thống tài chính d thị 
à phải đành cho các độ thị quyền trong ái “Sen cách của he 
Điều này phải được hoàn tiện dn bằng cách giảm dẫn sự tôi 
trợ của Chính phủ tà tổng eeĐng Đà lại nguốn tu địa phường, 
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_Đân cứ đồ thị thường sân lồng trả tiết chø dịch vụ hấu họ 
thấy rõ li ích của việc chỉ tiêu. Điều đố hiển nhiên thấy được 
tông trường hợp các dịch vụ điện, nước, đường gan thôn, 
theát nước, cảnh sát và chống cháy: Chính các dịch vự này gô, 
phần tăng gia của bất động sẵm 

Rất nhiều đô thị sử dụng cấc thuế bất động sẵn như lÃ 
"agiổn thủ cho việc xấy đụng và điều kànhcỹ số hạ tổng: Những 
"nôi cả Nữu bất động cân hiển bí từ sự ồa âng gã ị Hất và 
nh của họ và các Eh vụ đúợc hỗ tr từ gi thủ thuế sẽ quy: 
trộlại một phân giáp tãng thu nhập ca ịng đồng hung bí. 

“Mặc dã hệ thống thuế Bất động sẵn đ thị ắ có lạ nhưng 
nhiều cính quyến thãnh phố thường chấm chạp heäc triển 
khai không hiệu quả. Nhiều chỗ sở hữu đặc iệt là những ngiềt 
sử hu đất trổng đã chống bị thuế. cirắng bởi v dất ca hi 
không tạo ra thụ nhập. họ Khônz cô gi để đồng thuế, Một biện 
hấp khắc nhục khổ khăn nấy H hoàn thuế đánh vào dấ trống; 
kể cả cha đấu khi mảnh đất đố được bán, nghĩa là cơ chủ. 
đất nợ thuế sau đó sẽ thụ lại 

“Thuế đánh vào phúc lội đồ th, đặc biệt à tào kboä li khỉ 
"năng co gi tị bất động rẫn ô thể zê nhiều hơn khoản đến bà 
chỉ tí dùng ch dịch vụ ở vũng đồ thị Tuy nhiên, các khoản. 
thuế này đồi bồi nụ ti tường cao độ của những người rã thu 
“ao và sự thay đổi đúng kể cái ng xứ cha những người quản 
trị nguền thụ. 

Thả nâng hành chính là ở ngại chính của việc nĂng động 
"ha nguần lực chơ địch vụ và c sở hạ tổng đồ thị Khả năng này 
Sị cần trổ bồi sự thiểu hụt nghiêm trọng nhãn lực được dào tạo, 
đặc Miệt là nhân viên kế toán có nghề yà nhân viên quân lý tài 
chính, bi ý chỉ thấp đø mc lưỡng thấp của nhân viên và các cỡ 
108 


ôi iuhế nghiệp hạn chế và bỗi quá trình giám sặt và hệ thống 
“ảnh giá kim hiệu quả. 

Có một sự mìa mai rong cuộc sống đồ thị hiện nay trong 
thế gi thứ ð là những người nghẻo đã cô rất ít khả nâng trì 
tiến lại sð thể là những người ng hộ chính cho việc trả lệ phí 
cap hơn nấu họ nhận đuộc địh vụ. Nhữn chung họ trả nhiều rõ 
XỆển huớ (lần theo đường ống) hơn những người giàu Ví dụ 
"hững ngưi nghệ ð ma rã tiến nuờê theo mỗi thùng cao hơn 
1§ lần s vi nhóm người giầu. Do đó sẽ cũng bằng hơn nếu thu 


tảng các địch vạ đó tiếp cận đến nevði nghêo. 
 Tũng cường chế lược phát triển nhà ở tử cơ sở họ tầng 
“Chiến lược nhà ô toàn cầu (GIobal Sheler Stratsy for the 
year 2000) công bố ổi Đại bội đồng Liên hiệp quốc đã hỗ trợ 
việc tạo khả năng cho dân đồ thị tạo đưng nhà cửa cũa họ 
“Chiến ược khuyến cả rằng các chính quyển cần tạ diểu kiện 
ho các doanh nghệp và tế chút ó thế cung cấp vặt liệu xây 
dụng, hạ tổng cũ sồ và ài chính ch Việc xây cất nhà của, rímh 
"hông để án nhà cửu lêm mối phô trương nh hiểu cóc chang: 
cdể xe xỉ cao tổng, ức ủý ân xây dụng có ở dịch vụ đất tiền 
chỉ sô (ch cho mặt số t người trong khi làm tốn kêm cho một 
da số 
Vật liệu, hợ tổng eơ sở tử tài chính là có giả trị đ vải 
những ngưài muốn có nhà bơ là đổ với những dự án đành cho 
các khu nhà của chính quyển. Chính quyền cần dịnh hướng vào 
Việc tăng cường cong cấp đất đó thị, chuẩn xác các luật lệ chờ 
chu cầu hiế yếu nhất của khu vục không chính chức, ải thiện 
số hạ tắng ð các kh định cự cỏ sẵn. ho đảm: quyền sử đụng 
đất lâu đài và sử ý các Xung đột kh có người ị c dọa giả tả 
tớ 


ức diỡ sp shg chước xidulÐn bng sp IS 
điện2 đu ác ng lớn ương Vệ ra ang th vụ nhà 34) 
tà Tụ tăng ga các vng dế 1© lạ V kẹt HỆ dấu 
biện táo sự dóu nà ch Ổ thấu ấy nưấ TA 
“hô: quyềi chỉ x đụng các ưng HN, Sitễng bì để 
Tháng thô thành cho Hể lồchhu ước: ở gi sật 
chương tình xây đựng đường ga thôn khảng nh thú dã 
lạm gi tang đãng kế hệ thng dưàn cao tết ấu hành ph tà 
-de đỏ đã làm tâng đáng kể cơ hội xây dựng nhà cửa. 

đc ău cứ ề niên tổ King cính th hết thiền 
-ệc nh vụ ch vự đồ thị (ạc HC nhà cá những mi 
âm bả sự cân hằng giữa quế th tự nhân hóa và quá ah. 
tiểu Kiến quá chật Cátổch hỉ Chính ph và cổng đôn cỡ 
thể ỗ trợ đốc lccho chính huấn 4? thị. Ở nho tành phố 
lân. hãng trảm tổ chức như vày đã cô mối liên hộ trực tiếp vôi 
hing người nhéo. Họ biể và rác Ảnh rò những như cấu của 
Ni nghề, 

d4. thận nu đãi 

Tu tác thi đỡ tị ưng tt quá thả năng thí im: 
Lạp kế an là và hiệu quš Sa ỹ quản the hăng NHI 
ghifg co glip trưng thành tố § thất xã ốc ã xưếng 
“3n hoặc cổng ữnh ũng cộng. đe Âụ sd khếc cộng đồng rẢ 
tầm chấ lương cực ống 48 tị Sử đụ đấ không by và 
tập kế chất thải đc bại không hệ họp đã đe lọ íc nghên 
uc ngẩn, vg đất vớt và các hệ anh tất nhạy cm Ôi 
"honlek và Thưreg Hải sửa âu cm sing bón bút qui hiếu 
uc ngẫm làm đất ị la và lân cng 8g nợ (HA NgiMị ân 
dnhơn ồtn0bengn về địt lô 32mg iyaeì 

Ô nhầm kh từ iK đố các heit8 u hứa thai và thật 
xã ao thông côn nghập bếp nóc Chất ong khẩn lí cắc 
lời 


của những nuốc dang phất tiẾy hấp Âu tiểu khuẩn 
tu tế rất nhiều. đặc kiệt là chất lượng không khí 0g cá 

phố cidg nghiệp sĩ đụng than, đấu và củi. Ví ” 
'Clnedfls bị bệnh phối o6 nhiềm li: 

Sự kuỹ Hoá mới trường Bể ti ảnh hưng đá lật vẫn 
"những người nghi sống ulg các khu ổ chuột và xóm liền, nơi 
mà d dân châu tác đhịg khiều của bệnh dhững đt và bệnh 
lấi do Mt lần số ao, (MiếU tế đjdi vụ ệ nh vã sứ kh 
clngc0lø Hệ thưởng săng ong nhữuý vàng ö hiếm nàng của 
cả 6 thị lần. gấu khủ bãi rắc hoẶc ng ngàn. 

.Đềcùi Hiện mốt rdjng đãi, chính quyền các nuc đang 
nhà tiểu cầu 

+ _ Cắt Quận việc thu gom rác đ tị 

+2 Thực hiện việc sử ỹ và tập hết chất thải đứng phường 
hấp nôi trường, 

Phối hợp các hành động kiểm! søät 0 nhiễm gia chính 
“quyển thành phố và chính quyển cá cấp nh hơu trong 
đai: 

+ PHối hợp uy hoạch môi trưởng và kỹ thuật quân tí 
"ương quý hoạch chiến lược để tị và triển Xôi chiên 
lược 

-/ 'Hãng tdðng sự thâm gia của khu Vực tư nhấn để khơi 
thông các nguồn lúc cha cải thiện mới trưônE 

Đã thị hết phanh chống đàng lâm Biển đổi các nước dang 
piãt tiết lln hãy sinh Nhiễữ vấn để ni. những chuy cuuy 
cfg nhiêu Vậu Hội rà GIẦI tui nh Vấn Để đang phát nh 
cặa dã tị VÀ ni lồng nhiều Yhã afag cho phát triển con 
"gi sẽ ngày cản phụ Nuột vă việc quản ệ đ tị tất hơn 


KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 


Tiện tượng ngời hông thôn chuyển vào sống ð các thành 
hố là một xu thế mang tính toàn cấu. Dự bá vài nm nữa, đến 
năm 309, sẽ cô 01% dân số thể gii. tức là khoằng 4 ý người 
sing â đã thị 

"Ban đầu, người la di cự tử nông thân vào đổ thị chủ yếu vÌ 
lý do kiểm sống. nhưng đến dần mục iêu đô được thạy bằng 
những lý d khác vào thành phố Iể có nhiều c hội thành dạt, 
được tự do cả nhân hon, được thỏa mắn những nhủ cẩu rao hơn 
Vân bón, iáo độc, tế thông tụ, giải trụ giao lưn. 

"Tuy nhiên, có một thực ế là sự phần vịnh của đô thị không 
thể iêu hóa hết cấi nhẻo đi của dân nâng thôn di cư vào đổ 
thị ngày cảng 6 at Đô thị ha cảng nhanh, người nghén trong đã 
thị cảng nhi, kêm theo họ những khu ự tr tần về mật. 
"mỗi eường. Dịch bệnh, suy dinh dưỡng. nghệo đố, tộ nạn xã 
hội. sy dựng bữa bãi, phân iệt giản nghéo su sắc.. khiển đo. 
cuộc ống của da số người nghẻo khổ tương đồ thị thậm ch sẽcôn 
tối tân ben cốc sống của người nghào ở nông thân 'TU nhiền, 
không hể nà đồng đ dân nông tên so đ thị đẫm đi. 

“Có bai nguyễn nhấn: Một là sự bùng nổ ân sổ và xuống sấp 
bệ tải nguyên nững thôn tạo ra "lực đấy nông thôn” và ha là sự 
“s”vũ ảo ới sống tiu thụ của mật xã bộ lấ tăng trường kính 
tế chỉ đơn thuẫn dựa trên tăng trường GDP lên x% nối năm ~ 
"mỡ hình tăng trường kính tế thế giới hiện đại và sẵn phẩm, 
của nến kinh tế thị trường - đang tạo ra "ad hột đồ thị" ngày 
cảng mãnh liệt. Kiểm soát các quả trình dân cư trong đổ thị 
"hôn cần phải hưởng ôi việc làm gišm cả lực đẩy nông thôn và 
lực hút đô tị. 


Chương 5 
'TỊ NẠN MÔI TRƯỞNG. 


“GIỚI THIỆU CHUNG 


Ngày cảng cổ nhiều nguềi không thể tạo dựng một sợi ở an 
Toàn ại quê nhà do hạn hắn, xới môn đất, hoang mạc hỏa, mất 
rửng và các vấn để môi trường khắc buộc phải di c đến vàng 
Xhắc, thậm chí nuốc khác để mơng có một nơi sinh «ng khả 
"hơn, Họ trổ thành những nghời tị nạn mới trường. Một sổ cổ e? 
may hối hướng, sồn lại bầu như là vỗ vọay nếu muốn tr vÉ 
“Ngày nay cò ịt nhất 36 triệu dân tị nạn mỗi trường sọ với 
khoảng 88 triệu ngời tý nạn vi những lý đø khác, ngÐTa là cử 
-388 người trin thế gi thl có 1 ngời là nạn nối trường 
Những vấn để môi trường không bao gð đừng riêng lễ khi 
t6 ra lung di eự 8k, chúng thuông tổ hp vỗ bùng nổ dân số, 
"nghẻo đổ, suy dnh đưỡng, không cổ đất canh tác, đ thị bón 
quả nhanl, thất nghiệp, ịch bệnh, sự quản lý nhà nước kêm 
"iệu qu, xung đột sắc ộc, các cuc xung đột vũ trang và cuối 
căng à món nợ nước ngoài phải trả: Đứng hàng đầu trong các 
tác nhấn đó à ỉ nạn mãi trường không được thừa nhận chính. 
thức mà thường được ơi lẫn lộn với "ôi dân tự da? hoặc li dân, 
võ tổ chú, 'hấ hợp phâp”.. khiến cho cả oển bình điện quốc 
Kia lẫn quốc tế, văn để tý nạn mỗi trường chứa tr thành mối 
“quan tâm cần hãi giấi quyết một cách hợp lý và chính thức 


5 Xác định khât niệm, 

-5-1 Bính ng sạn mái tường 

Đã có nhiều nhà nghiên cửu cố gng phản định rổ những 
“đặc trưng bẫn của ị han mới trưng: 

Psoam El: Hinnawi (UNBP- 1985: DỊ Nạn mái trường là 
những mgưi buộc phẫi rồi nơ ð truyền thứng cũa mình một 
cảnh tam thời hoặc vinh iễn đø sự huỷ hoại của mời trường vây 
ghy hiểm cho sự cống của họ! 

-lol đacobeon(Viện nghiên cứ thể gi) 1888, nạn mỗi 
trưng là những người thuộc một to các lạt: - 

“Tạm tôi phải d in do huỷ họi Đôi trường ni họŠ, 

cu vũ aự suy hưủi mỏi trường àm suy iảm nguắn sống cề 
ly boà (gom những rũ m thái quá đổ v sứ khổ cña hạ 

"Phải chuyển chỗ ð vi suy (hoäi đất đại đó hôang mạc hổi 
“Boùc do s biến động không thể phục bấ ủa tá ð" 

Mlers N, 8831 nạn mới trông là những người không 
sửa điều liệu để sống an toàn Š ần quản vì hạn hân, sốt mùa 
cđấL honng mạc háa boặc cấc vấn để mại trường khả buậc bạ 
phẫii đới khác" 

“uy nhiền cũng rất khô phân hiệt những người j nạn do 
"môi trường và những người j nan vì những ộ do kinh tế Trọng 
“hiế trường hp tị hạn ngoài kiên gi quốc gia, những người ị 
"nạn thức ra có iu biện kinh tế khôeg quá khó khânö quê nhà, 
"nhưng vẫn rađi vì bị cuốn hàt bồi cơ ội kiểm sống khả bơn ở 
ơi khác Thực tẾ bọ không phải li bị xộ đấy vì I9 đa mỗi 
trường bị hầy hoi mã lã bị hấp dẫn xi những kỳ vụng kinh tế, 
“Tủy nhiên những ngưới phải di cự vi sự nghệo bàn, cũng cự lại 
H8 


ty là dở sự gy Nhöái mỗi trưng, cũng với nhiền lý do há: 
“Trồng những trường bỹp hà. thật khổ c thể phần biệt rạch ri 
rằng họlã đẫn tị hạn mỗi trường hay hạn kônh tẾ 

Cong tôn cỡ thể định nghĩa dềy để lơ về ị nạn môi tường 
Đìng diễn giải đấy đã nguyên nhân của vấn ủế 

nạn môi trường là những người không thể sống một cách, 
An toàn bản quản vì những lý do mồi trường, Đó là hạn hàn, 
Tưng tục hóa, mất rừng. ôi mn dt và các dạng uy thoải 
khác lí sự khan hiểm thi nguyễn. ví dụ nước là sự xuống 
3p đi kiện sống ãdõ hị đo quả ti hệ thống đồ thị là những. 
ấn dể bộc xúc như biến đi kh hậu, địc biệt là sự ẩm lên toàn 
đu; là các thiên tai nhự bào tố, A lụt, nớ dăng do bảo, động 
điất cùng với những hậu quà do sử quân lý vếu kim của 0 
-ygiðL Ngoài ra cần cổ những gếu tố khic gốp phần làm khuích, 
đại cắc vấn để mỗi trưởng như Bing bỂ đân số, bần cũng, rạn 
đi và dịch bệnh Lại cũng của những xấu tế khác như cính 
ch phát triển và hệ thống điều hành xã bội không phù bợp d5 
đấy sơn người ra ngoài lễ cuộc sống the ngha kinh tế, chỉnh. 
vị sã hội và luật phập, Trong một số hoàn cảnh, một số yếu tổ 
Tận ra mự cự đột ngột như rác sự cổ công nghiệp hoệc xây 
dựng những hề th điện khổn lô Thường thi nhiều yếu tổ ác 
ng đöngthôi khiển ch con bgtỗi võ phường nơ xử nền đình. 
phất Ba kiểm ni khắc dễ dung thân, hoặc là ở ngay trong 
"me, hoặc àð nước khác tột ích tạm thờ hay vinh viễn" 

"Định nghĩa trên tuy đấy đồ những quá đầi do đồ có thể rất 
sạn dư dạng như sau: 

Tì ạn nối trường là những người khủng thể sống an tàn 
bên quân in hữu nguyễn nhân môi trùng, dàn chủ ÿ là 
hạn hân, hdhế mạc hóa, mất rững. xi món đất, hiếu nguồn 
"ngức biển động khí hậu, các hiên tai khác như bản ố. 10 lụt. 


"aiệ đăng do bào Đi mặt vải ahững đe đọa này, con người cẩm, 
thấy vệ phương xoay sở nứn phải Hiểm ni khác để dựng thân, 
tạm thối hay VỊh viểm. ngaý tong mước hoặc ô nưệc 
Xhảc'0Vyer, N. 188) 


L3 Vềthut ngự "g nạ" 
“Thuật ngữ “tị mạn” bạn đấu được để xuất ti LH năm, 
4ð được gh nhận tại Nghị định thư 1667 n 
“Tí nạn là bất cử ngiời nào bị đe đọ vì những do chủng 
ức lên xián hoậc quan điểm chính trị buộc phải cự trữ bên 
"Hoài quốt gia mà mình mang quốc tch và không có khã năng 
.40ớc nước mình bảo ệ khôi những đe dạa đó", 

Sd mồ ông khả niệm về“ nạn" sang lính vự tị nạn mỗi 
trưởng đã từng bị phản bắc chơ rằng điều đỏ làm sa ch mội 
“lông ị nạn và ầm giảm aự trợ giữp đổi vôi những ngu tị nạn 
Xinh điển, làm ri loạn và nhắm lẫn những quổ trnh ứng xi đã 
“ảnh hình mấy chục nảm nay nhằm giáp đồngườ tị nạn. 

“Tuy nhiều, nguời ta cần phải thấy rõ một điều rằng hiện 
"nay những vấn Để mi trường nhiệm trụng đã gy tc động xấu 
.đến quyẾn con ngời đi hồi được hưởng một diều kiện cự tr 
yến vững và có thể chấp nhận dược - độ chính là một trong 
những quyền bàn nhất. Khi người ta phi trấn chạy ột cuộc 
“không hoàng mỗi trưng trầm trụng, th cũng không khác mấy 
5? ôi việc họ phải trấn chạy ì những sức ép chính rị hạ tổn 
Eiâo. Lê nào những người tị nạn mỗi trường li không có quyền 
tìm kiếm một sự đăm bão an ninh theo nghĩa đẹn của từ này - 
tức là một nn an ninh cho phép họ sẽ được chấp nhận tại một 
“3 hội nào đố 
HH 


“Khát nệm môi về an nữnh môi trường chuc đã được xác 
nhận bồi một bộ phận trong LEQ. UNBP cũng đã dựa vào khải 
niệm mỗ rộng này khí công bổ hài bảo của I- Hinnawi ngụy từ 
"năm 1985. Quỷ Dân số Thể gi trong báo cáo "Hiện trang dân 
số thể gi” hâm 1988 cũng đã sử đụng thuật ngữ “ƒ nạn môi 
tung". Tại Hội nghị Thượng đình Rio 1992, bà Salano Ogata. 
chuyên viện cao cấp của LH ể người tị nạn, đã từng coi người 
9 nạn là tất cả những ai bị buộc phải ri bồ nhà mình vì một 
chuối những tác nhân vốn không chỉ vĩ phạm đến quyển cơn 
"net liên quan đến bạn loạn hoặc xung đột tôn giáo, mã cô là 
cả những ắc nhân như suy thoi mỗi trường và bùng nổ dần số, 
ghêo khổ vÀ nạn đi: "Suy thoái ni trường cõ thể đẫn dến di 
at và chính di c lại ạø ra cấc suy thoái mỗi trường khác: 
Chính ng thư ký LHQ Batroa- Gbali, 1983 đã phát biểu về 
“sự la lãng vấn để về tị nạn mỗi trường: "Hạn hân và dịch 
thệnh cổ thể mang tính hhy đột không kêm, dã man hơn vũ 
khí và chiến tranh” 

“Tất nhiên, nhiều ác hại đến con người liên quan đến các 
vấn để mới trường thực ra không chỉ duy nhất do môi trường 
gây ra. Thường hị bao gõ công cổ vấn để chính trị đan xen vào, 
“Các chính ph cần phải chịu trách nhiệm về tình trạng khỉ 
chính sách của họ, ví êu như sự phân phổi đất dai bất hình 
đẳng, là cội rễ chính của những vấn để mới trường. Vải bàm 
gila mồ rng này, vấn để tị nạn môi trường mang dậm mầu 
sắc chính tị Tuy nhiền đều đó không có nghĩa là phải cơ t 
"nạn môi trường đồng nhất với những vấn để chính trị 


„ 


9 THẾ GIÔI NHỮXGNGLÕIDỊ TRÙ 

“Min HS ngôn lắng Thể gi AE lang cò Tô Bi gi 
luan tế giả sốg ở mỡ ni không piất nước mi, NHững năm 
Í»#t Sôn lần măng đi rủ ông ln ngay deác sưa Chữ Á. Châu Ph, 
È mhệng nưề tang ki Xe hội Chủ nghe, Liệt X6 tà Đăng uc, 
h sẢ những chức dị tử tế Châu Ä sang những lực đt Mác Số 
“HN Ï ân da cóc cệc chu on nỸ m Midng ngững tổng ừm, 
TC hộ nh người § nạn Lết tệp QuG (HCRI công kế Chodấn 
láng 18 năm 180% số ngờ di chu luộc nạn HÃ một mưÀ: 
“khóc là 374 ệc e e năm 10A0 chí cà 148 tro: Nu cả nhu 
,SBAN di it sề tí cơn sống dícuylh đế mật nh kho 
“êm IUB0 đến 9N la 10 iệ, Nế lạ cả những ngư in nhập 
thất lịch HI 35 ra ngư đễ di tàeotn kí những lệ da xin thái 
.c đi Bí mộ, răng ä miệt Nhơ châu PM là ÄZ iệu ng tà ở 
#fea Ry là 46 viểu ngư tốc bông tổg dân z5 Bế ức 
17088 gia% bông cách nấy hay cánh Mi síng ôngsk¿ Tý quế, 
9 ghyÿn hoc không. The nguần in ử no cấm qưoền Đc 
của trấn béo Py Coarie nkrnstenel cản bi: Trang Quế: có. 
-390iỂu ngư sốg ð bài gzợi mong đà I3 là từ ữnh Quảng Đúng 
c, Theo bia Nhật la Shinben, vững Hành phế Tin (Tá: 
|stm)Öcích Quảng Châu 100 len ẻ piớo Tây Nam đã có 1300000 
gMM ra sng  IẾk ngoài, Hiễ han cổ tổn số dân kiện nay của 
|lonh phố đúng 1,1 mu người. Nhây my một âm tổn es cài 
-git Người nh hành phốyø ngoài. 

“Nạn & nhiễm, những côn bệnhnany như ng laệ in mạch nà 
|9 ốp quả hai ngây củng at iết nộ công Huậ Men 
|Bslem à Siusi kh hang nghĩn người pải ri bổ bản quản dị 
lfhg 2 ông nã Mi tả tổ tạ th quân cóo hot Cách và 
“SlehoMi. Tieo Namen Ners: nhà mới mường Trưng Đạt bc 


LOxegi Anh, sAgds  ạn để kồ nạ sa sử đụ nồng 
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Tác 22g the li chợ a1 2n ti 
“rằng “những người tỉ nạn xinh thái học là những chí cắn sinh: hạc | 
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Theo Hoàng Nim Thất 
BỏoAn nh thể Rgệy 18 9 1807 


Có nhiếu thuật ngữ tượng đưang 
che thuật ngữ "ị nạn nỗi trường 

Những ngồi chuyển chỗ ð mổi trường" Envimameutaly 
plaeed pertom9). 


.Adệc để nghị dâng thay 


„ 


“Những người CẢI cw BẮC buộc WÌ mất” trường, 
(Eaylrenmenlallyimpelled.migruntg. 

lại thuật ng trên tuy chính xác nhưng lạ quả ruờm 

Các thuật ngữ khác như "di cụ sinh thả” es© migrant, 
“li ấn nh thái" eo. wacueo; “hạn nhân sảnh thất eo 
-Yielm). Ha thuật ngữ đầu không làm rở ‡ bắt buộc hãi đi cử, 
thuật gi thứ ba li chẳng ổi gì đến sự di cư của những người 
<hịu tác động 

Tĩnh hình thể gii những nâm qua cho thấy rằng, tị nạn 
“môi trường đã trở thành một trừng những khẳng boäng nhân 
vân lên nhất mọi ti đại. Mặc đã cội ngiền của cuộc khủng 
“hoäng này là những vấn để môi trường. nhưng đồng thôi ng 
là những vấn để khẳng hoãng về mật xã hội. chính trị và nh. 
tế TÍ nạn môi trường cô thể được oi là "chỉ thị nhân vân của sự 
“ẩn dịnh chính trị ch thị của công lý và trật tự" 0fñmtee1833) 
“Nổi ngẫn gọn. hiện tượng này là sự phẩn ảnh tính bất cập của 
"bê thống ổ chức của chúng ta trước những thay đối sâu sắc cũ 
xa hột 

“hương sách tố nhất để giữ quyết ì nạn mỗi trưởng là 

Phát hiện, thữa nhận j nạn mới trường là mặt sự thực 
Khách quan. 

Hiểu được tí nạn mỗi trường là gì và tại đâu. 

ng xử bằng cách giải quyết tận gếc vấn để chứ không chỉ 
là can thiệp Vào các hiện bượng b ngoài. 


158: Nguyên nhân của tị nạn mỗi trưởng, 
.%Ö1- hông c đế cụnh túc 
"Đây là vấn để hàng đầu ở nhiều vùng đang phát triển nhự 
AMesie, Trúng Mỹ, Vĩnh Carbê, nhiều phần của Beusl Ai Cập, 


"ilingia, Kmya, Palditan, Inđia, Banglsdesh, Myanmar, nhiều 
ng 


vũng của lulonsss và Philppinee, Ví dụ ð Ấn Độ, bình quân 
đất canh tắc tên dấu người là 00a, ð Philppjee 0/180A, 
Bangladel: 0048ba, ð Ai Cập: 003ha (Bnøcbmam and íx 
“oy,J088: demnlrx sĩ gi; 1898: Viện ti nguyên thếgi2:194). 
“Tng số nông dân khếng số đất cảnh tác ð Thlanl: 6 tru, ð 
"hilgpine lỡ tuệu ð Banghaddeb 18 iệu,ð Iuinesis 19 trệu, ở 
"akela 24 tnậu,ô Ấn Độ : 1B0trệu øsnroi/ 1993). 

“Không có đất cạnh tắc có thể là đo suy thưi trầm trọng 
"những vàng đất cạnh tác sân cổ, do bùng nổ đân số hoặc do 
những vấn để Hiên quan về luật hẩp. kinh tế và chính trị 
'Không có đất canh tác khiến cho số lượng những người phải rồi 
bồ quê hướng ngày càng nhiều, vã do dó, thiếu đất trở thành 
“mộtlỹ chỗ chốt của tị nạn mỗi trường, 

L$32 Min 

-Mất rùng dẫn đến sói mòn đất, suy thoải Mu vực và khố 
iật mỗi triờng đã đấy hàng triệu ngời phải di cư như 
Phiipginss, hinpia, Malagasear, Peri và Hai. Phá răng mộp 
phần gấy ra lụt và hạn hân ð thung lũng sống Hằng khiến cho 
ng Ấn Độ đã chịu tiệt hại hàng năm đến 1 tỷ USD, Mất 
ửng cũng lâm biển động chế độ mưa dịa phương như ö nhiều 
vũng thuộc Pananla, Coslarica, Bở kiến Ngà, Tanzania, Ấn Dộ 
và Phlppines (Meh,1988). Ö đông bắc Malapia, người ta 
"hận ra sự trùng khớp giữa suy giảm lượng mưa vớ suy giảm 
lêp ph rừng trong 7õ năm qua và nhất là tr những nâm 186 
kết quả là 20000ha roộng la ngay trong vùng vựa lúa của 
AMolayhia bị ở heang, 72000ha khảe bị suy sút về sân lượng 
Chan,1888.Geh 1080) Phá rừng nhiệt đãi cũng cản gây hại đến 
vảa dạng nh học 


nÐ 


Chững tên 86% diện ích mất vũng là do dụ canh dã sứ. 
phần la dân dụ cự phi hững chịu hàu quả của việc ii ma. 
“đất thiểu nước, không cổ tất canh lắc và bông nổ đân số tại 
thản quản, Những người sống dù i Miệu say được nh vàỏ 
hoảng tứ 200 triệu đến 60 triệu [Men 0E) 

“Một ong những hệ quã phổ biến của mất rững là thiểu cõi 
cđun /FAO/19871: Nam 8, kloäng Tá tỆ nguốt đhn tấu từ 
ˆkhat thắc ci tự nhin và khoảng 13 trệu người mà một na hề 
Š các nưc nhiệt đi châu Phí không đã lượng chất đột tự nhiền. 
Thỏ lại những mm 1980. nhủ cấu tiêu thụ cũt vượt quả khã 
năng cũne gấp 30% ở các nước lâu củn Rahara. vúợt TƠN ở 
“lulan và Ấn Độ, vượt 10% ò Ediopls- Đây toàn là nhữg 
Vàng nổi iểng về lượng người ỉ rạn mô trường. Văn cổi thế kỉ 
-0, ơn một nữn đân 8 các nước dang phật trển- chũng 28 tỷ 
"gui chí ca chất đt là phụ phẩm! nông nghiệp dm, ạ, ức 
“SÌy ngõ.) và chững 330 tiểu người hoàn toàn chẳng bit trông 
Hy vào đầu (FAO, J291)- những người ày, thâm chí tìm cảxi 
.đụn hồng bát chao củn họ cũng khổ khẩn không km tìm ra thức 
để ẩu chào, 

“hi chất đố trổ nên khân hiểm, ngửi is 3oay sang đua 
nấu bằng phần súc vật phi khô và phụ phẩm nông nghiệp, 
khiển cho độ phì của đất trồng trọt ngày cảng giảm. Ở Ethispa, 
1898, thiệt hại sản lượng nông nghiệp đa đất bạc màu ước ah, 
300 triệu IWSD 0Yeneontbẻ 1980) Thiếu hụt ch đối lấn đến 
thức Ấn không đuợc nấn LH, hộ hôn liến tệ dh về dị, 
đường, Mặt khác, thiểu chất đốt cồng lãnh hưng iõn đến ủhụ 
"nữ - Lh lực lung thụ gom chất đt chỗ yếu- bạ ph tốn nhiều 
thời gian rong BgÀy có khí đều 4 iữagây để thủ nhật cũ ei 
"khí xa hàng chục: Ö Nepsn. kiểm cũ chiển đu 40% sú lao 
động của phụ nữ nông ân, 
lập 


m¬1...)... 

"GuftiéngBtdd quá, Đổi đạt li Hi đg Dân tú ca đu" 
hệ da ng Oể Hàn Vấn pc (2g đoần đố đt Dắc Lức giản sốt 
tức tục Mận kad# Bả cộ tà Phù iế rồng bể? HH Trật hy vẻ 
Mu lực ti hành (H80) ca Mš ha. KÔ dc căn tú trí Đắc 
.Lâu ag Gử Hệ Vấn sỹ bổ để kì nhật x"Sau % năm tiớc tiến 
aệ? Bâu và Phá biển ng rưng ĐẮ Lúc tốn lên ph rà sư 
doi nghưm rạng: 8ể lậu tếNg lế dỏ UBND in, Đác Lc đến 
“Hang änăm qua Đắc Lắc mất âu 300004 rừng” là kiên xử với 
đụ lệ ng à Đắc bức phải mấ gấp Viến cơn ố hồng kẻ GIn 5% 
diện MA sừng Ị mã là dỡ phá để min ẽ phê, troế đồ rã mới 
lân ñnông: Ngi ra mấi rừng ở Đđc Lắc tìm ja H9 xốting nhan, 
nhất là đến dĩcưbdo[72000 ỏ; 36000 nhân khẩu) ph rững để 
ếy đất sản xuất hoặc buôn bơ, dỡ ơ chế chi ich đi tời tế 
ghip quản lý Móng phá lợp ở tực (ý đục mất hen rừng tr 
X18 mrệc đóng, nhưng ngv9i dân nhậy đón tỷ chỉ mác 40000 
.êg/s8m, bằng en mật nghy lân thế vuốt cổ ưộc du len 
ảphệi da cdccơ quan hệ năg của NHÀ mà nữ cúc êm trang, 
luển làm, UIND cóc ấp chứy lùn tràn tách tiện của mịn te 
lu dịnh độc tiện tệ:pld rớng te diề lồi Bộ Luật Hình | 
tiểu nghiêm núnh vi nà c vử lýVN “tệ trăn, ng đưầ" 


“Nguẫy: Báo Lo đụng ngay 57:1805 Ì 


LÔ Sĩ Ht ĐỒNG HH RỮNG 
Liền tục ong tháng 10.1898, UAND các tính ng Nam, Ninh: 
“Thuận, Kemom, Quảng Tỷ TT: Huế .ã nhất vân bản rà lên cẩm, 
ậc Ma thecc re lường (đ du ct tui đấu xã đồ tô đan 
diễn ra Ngày căng nghêm trọn lu Đhầp các cảnh ng đ mi 
| bung, Lệnh số là cúc út túc phái on tr thức trọng đã nên 


[ 5A Sóh ng Nhưng, vực săn ngán dân va nông Mai hức cũng 
li là một ác lòm hôn gi qafi đhữtộn g© rà đăng nhên 
iểu in sự làng tữn cá cóc cp chíh quý, 

Thơng(ay chủng t có độy đi "hẹp đg phố ri; 'ế heyii 
[phdsờng- của con ly suất nhập kuu Thanh Hà Củỉ nhẳn tì Đề 
Min: Chẳng hạn, hạt đón tế lế sắn xu, tê tạ th dân sósƒ 
2 0I/HP Kỷ ngày 1531988 giản cảng y Thanh Hà và Cơaở Đào 
Châu đồng tạ 341118 Ngoyễ Tri Puâng (Đà Nón) The hợp đứng 
“y, ớn A cô Bên cũng hợp tác ng tổn chuyển gieo căng nghệ 
lang ất in: dấu xỏ 3H ăng cô giá tị đến thảm 198 7E 
oạch phá rừng” de ch nhánh công Thanh Hà tại Đà N lêm 
"gây 8.4188 co thấ tăng rừng niền Trang có một ưng cậy 
luong rữ la: "Ngưón dẫu dược sản xuất tại Khánh Ha S040 
i4n/thong ti T-Huếtô Quảng THỊ từ H35 ấnjháng dinh Quảng 
(Nam mãi lút dẫu sẵn suất từ thung 71888 số tưng nề Để 
tổn thông. Bản kế loợch sây dụng này cũng cung sấp nu tê 
“mổ địa chỉ thon gia sân xuổ tiNh dâu sà vị Ngày 09688, lực 
"hang kin làm Phš Lộ T.HaÔ teh thụ gắn 8 tấn thù dầu s 
si che y XNK Thanh Hà dang án đường nộn chuyển tà đã hỉ lễ 
mật rong kiểu phi rụ đã trấ ự háo Viecchẩn dưng để Môn sú, 
ch th hoặc cần ngư dân tàn rừng Mei té chế bến r hang B 
sắn tiết Ning cần dế hơn nhu phái ôn chân từ gốc Phát 
“uyên Hộy những "ùn hạn đồng phá rừng" lệ nhớ của cảng ty 
“hanh Hồ; Phải dẹp bỏ xử nghiệm ác sô chưng cố th dâu sĩ 
it lường ngey trọng ong cc thành phố tị vã nẵm ngơy canh 
-4ee9qwonchực năg: Phả” tà phải. chẳng «lây rự động th 
cao ri ðng Hạt ưng in lê Phủ Lạ (Ha) khi đón gữ ụ ' 
tấn tính dấu s sị củn ủng ty Thanh Hà địt đa: Z Bàn) ví vŸ 
|phem sà giá ị của l6 ng dang tam gi: cn cử cào Nghị đọ, 
77ICPthịcông tyc ÖỀkj tra c trú nhiệm Mhnh s: 

Aguẩn; Báo Lao động NĨ 1708 ngày 17-198 
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"hả rừng hổi dguyê một nhấn từ các chữnh sách bông 
-ã8Miệp không i0 thiết hộ các đt sỸ hạ ắng ng thủ, cũng 
"lu băng phật hghÉ9 li. khẩng có đất và thất nghiệp. Phá 
tăng cũng còn này sảnh kừ việc quy định giá cả bảo thủ, từ tiếp 
thị từ quyền sử đọng đấu sà tờ sự bao cấp của nhà nước. Phá 
vửng cũng côn ảo dân nhập c at, từ bế thống thương ni 
trỡng nuộc và quốc tế và cuối cũhg là o nợ ni tố 

ĐI mất rùng vi í do nào, cũng đều gây khó khán cho rất 
đồng ngời, độc biệt là các đân tộc ít người sống gẵn liền với 
ng, Mất rừng à nguyên nhân ơ bản của suy thoi 

.Báng 1í. uy ôel Gđl6£-n Đi tờ T945 đnngy 
(5w, Mạn) 


TA 

Sa móc | Re | lámva Mac | số | 46cm, 
E°YRN E7 IET7 zs 18 |. 8 
Em m mm 
vang | 07 | 8 Dã NI 


—— 

-53-1 Hang mạc háo 

Hang mạc hóa - bất kể do nguyên nhân kiến đổi khí hận tự 
nhiễu, đồ con người hoặc do cŠ bai: đang đẹ đọa 46 triệu ku” 
diện th Tri Dật, có nghĩa là 1⁄2 điện tích bể mặt đa cầu. 
"Điền đồ cũng có nghĩa à đe dọa cuộc sống của 90) triệu người 
thuộc 100 quốc gia, tròng đồ cổ ít nhất 185 triệu đang phải 
-hống chội gay gất về điều kiện hoanE mạc khốciệt. 


mg 


“Hoang mạe hóa nỗi năm làm giảm 00400 kuỂ đất sông 
“ghiệp và đưa 200000 km khác vào tính trạng suy giảm thảm) 
hại sắt sẵn xuất. Giá tr bao hạt nông cần do hoang mạc bón 
hằng năm cð 48 tỷ USD, Một tang những nguyễn khấn e bản 

a hoang mạc hóa là chân thả quá mức nhằm đăni bản nhí 
cầu thịt, sa và ảe sản phẳm chân nuối khảe cho một số lượng: 
"người ngày càng đồng. 

Hoang mạc hóa là hình thức suy thoải đất chủ yếu của 
“hiểu khu yực trên thể gi: bắc Beosil bắc và trung Mi 
tây Ấn ĐỤ, Pakietan và Bắc Phi. Tuy nhiên cực kỷ nghiêm trong 
 ð vàng lần cận Sabara châu Phĩ,ã vùng só áp lực dân số dt 
lớn, nghêo khổ cũng cực và e8ag lA vâng phát nh I nạn mỗi 
trường trấm trọng. Vàng mg bóa dữ dần nhất là Sahara. 
Sững châu Phi, "hành lang khô bạn” tử Namibin qua Eolayana 
ciến Zimlabwe sổi đến phần nam Marambiqe Năm 1957. 
trông các vùng bên khô hạn đã xuất cử đấn 1Õ triệu dàn Ï nạ, 
“mi tường (Card, 884. Tương Lương ai sổ lun này sẽ côn 
tàng lên, vì hiện nay dang còn 800 triệu người đang gắng sũc 
chiến đầu ôi hạn hàn Wilama và Bang. 1800), bơn thế nữ 
SỞ lệ âng đân số tự nhiên ð một số quố gia rong khu vực bị 
hạn hân de dạa như Burkina Faao, Mal, Sudan và Bdiegl còn 
đe rên 3% mỗi năm. ai 


434.14 mản dài 

“Trong 30 nàm qua. gần 00 tỷ tấn dất màu dã bị cuốn tr, 
tương đương vũi toàn bộ lớp đất màu của Ấn Độ (Bmown et all... 
1988). Tuy nhiên cổ te giã Pimentel  l .1886)côn đành gi 
ân lượng đất mất côn cao gấp 8 ân kết quả tính tản rên 
“Theo FAO, 1803, iu không có kỹ thuật bảo vệ dất hp ộ,roag 
vài chục nảm ti điện ch đốt ục màu s lên đến 14 tu kh, 
tương đương điện eh bang Alaska Hoa Kỷ. Xii môn đất làc 
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gầm 16-30% án Tượng uõng câu ổ những khu vục được tuổi 
"nhà nha tự 1986:2010 5 năm), Ở nhiều quốc ia như Medes 
'Êagta Re Mai và Malavi sói môn đất làm ni năm giảm sẵn 
"Mạng nông sẵn cỡ ồ- Lã% ONP” Xói mộn vũng đát đốc cũng 
tổmg nghến lời khoảng 490 đến O triệu đn ở những nước đang 
phát Hiểu (Hội đồng lương thế thế ii WEC, 1698) 

.%3 5 AMộn hóa tà ng ñg cóc vâng đit được ti (êm 

"Những vàng để được tới tiêu mặc dù chỉ chiểm 1% diện 
íh đất canh tác rên toàn thể giới, nhưng đã cưng cấp cho cơn 
"ngii 1ã lap Nông thực /Trong những năm 1850-1080, vũng 
đất này bàng nằm mỗ rộng thêm tứ 3- 44, nhưng sau dỡ mỗi 
"nàn chỉ mồ rộng được thêm cả 1% Tuy nhiền, đố triệu ke? đất 
quợ ti tiêu đã bị nhiềm mận và cổ 15 000 đến 80000 kế bị 
bỏ hoang mỗi năm, Do dng ngập và nhiềm mận. khoảng 
-460000 ke? đất dược tui iêuð các nước đang phát triển cần 
Khẩu cấp được dấUu bự lên để ci tạo hoc là sẽ bồ hoang hẳn 
(EAO,1999). 

"ấu tỷ lệ mất dất trang kình hàng năm 1 cũ HẾp tục YÀ 
"nếu không mồ rịng thêm diện tích dược tưới iu, thì đến năm 
3085 sẽ mất 60% diện tích đa nhiễm mận và ứng ngập, 

L5 Thu nước tà hạt hôm 

"Hiệu nay có khoảng 550 triệu ngi tiếu nước. Ở 88 quốc 
sửa đăng phất triển chiếm 40% dân số thế gi, vấn để khan 
iểm nườctrở nến ột thách thủelôn đối vải sợ phát triển. Ước 
tính sẽ cỡ chững 8 tỷ dân sẽ phải nạn vĩ thiếu nước vào 
hoảng năm 3086 (Engolmian and Le Roy. 1998) Những vũng 
khan hiểm nưc hàng dầu thể iấ là nhiều phần của Ấn Độ và 
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akidaa. Trung Đồng và ại hộ hận châu Phụ Riêng châu Phi 
Yânhăm 205 sẽổ khuằng tự ngời tiến nuờc chiếm 4l đân 
sãcña châu lục này 

“Thiếu uc dẫn ổn hiếu hậu quả xấu đổ vi St khốc 
Sông nghiệp và ng ngiện Chứng 90% dịh lạnh Š tát ấy 
dang nhất iển là da iể nước sạc đan cho ảnh lạt và 5 
5Õ Vong là đơ các bệnh tật bên quan đến nu, là bệnh 
tả QÝHO, 1809, Bnh làm thật ạicö 128 tý USD mỗi dâm 
ưng khi độ chỉ phí để củng cấp nước sạch và đh vụ về sinh 
chỉ 80 tỷ USDInăm (Critmast Rizy, 19), đự thiểu nước 
ng tố ệ kài hạn ản gì táng doaự nóng lê oàmcấu Tên 
vất họnhán hiện hay in lê % vào năm 2000 ồmÄ 
tai, 1990. 


“17. Sắt 4 sông nghip Agienliur sen) 

“Sức ép nông nghiệp xẫy ra đổi ải những vùng mã nông 
“ghiệp không đáp ng nổ nhủ ầu của cộng đống. Sức ép nông 
"thiệp không chỉ bao rồm ác yếu tố như xối môn đất mà côn 
"hữag yếu tổ bổ ung khác như kỹ thuật canh ấc không hợp 
thiết hạ ng cỡ số nổng thấn, p lụt dân sổ và đá nghên, 
Những ving như vậy gặp nhiều ð Trong Quế, Philippines, Ấn, 
"Đô, Pahietan, Bangladesh, châu Phí cặn Sahara; Mesio, Trung 
Mỹ và b9 Tây của Nam Mỹ, 

“Chứng 40 triệu ln đất trông tụ, một điện tính gấn bằng 
LẤn Độ hoàn loàn mất khả năng sinh li (loa stal, 1889) 
“Thêm vào đõ thêm khelng từ 70000 đến 100 0n! đất trồng 
trt bị bỗ hoang mỗi nấm đø thoái búa cũng với 200000 km” 
caữa trồ nên cần ỗi(Barrow, 98T), 
lên 


'Vậy mà chăng tý côn phẫi ôi thêm 8 tỷ người vào năm 
“3010, tÿ vào nêm 3085, 4:1 tỷ vào năm 3050 Thậm tê hơn 
“hi trỡng thập hiên 1994-9018, ft nhất T4 triệu khỄ và có thể 
cến 3 triệu km đất trắng trọt mẪu mổ bị mất khả năng canh 
Le (FÀO, 1809). Nếu quá trinh mây không bị chận dừng. mơi 
hành tựu khai hoang nông nghiệp trong vài thập kỹ ỗi cũng số 
chẳng còn gi trị gi Suy tÖeải đất cực kỳ nhiềm trọng ở những 
nước đồng dân cư như Trứng Quốc Phmyines 
3awaindenesia). Việt Nam. Thaland, Bangladesb. Ấn Đà, 
Pakitan, Edhigia, Nieena, Brarl và bờ tây của Nam Mỹ 
(Eagleman and Le Roy: 1899) 

“Cách mạng Xanh rong những nấm 1950-1094 đã ông sản 
lượng lượng thực hàng nám lên 49% chỉ nhnh bơn tốc độ tàng 
dân số 20%: Sau năm 1988, nhà nông dã dâu tự nhiền tỷ đồla 
vào nông nghiệp, nhưng sẵn lượng ngà cốc Không Làng bao 
nhiều mà dưỡng như chững lại (Qình 6), Những cố gắn: của rắc 
nhà khoa bạc tong việc sng ạo cổng nghệ môi dã tăng thủ 
"och nàm 1603 cao bơn 1984 cỗ 4.2%, trong khi thế gii đã kim 
ci thêm TÔ triệu miệng ân, Ngắn ấy nâm dân số thể giới tầng 
l6 tong. Khí số lượng thục trên đấu người lại giảm 115% 
(Bwawn et ai. 1992-1994). Ngày nay có khoảng (5 đến 1 tỷ 
"người thuộc diện có miếng ăn bấp bênh, 

“Trong bượng h, vôi mức ân đính ra cai) trùng bình ngày 
nay, để nuôi khoẢng 10 tỷ nguời vào uàm 2070: chẳng ta phải 
tầng sản xuất lượng thực lên gấp lẫn ĐỀ được vây phải tr 
Lượt sao cho tin bộ đất trồng trợt rên thể ii đều phải dạt 


mm 


“nâng suất can nhat bằng nắng suất những thửa ruổng hằng 
đấu thế giới Điểu này thật khó uông tượng 


3h 6 Bắn ượng ngũ cốc tận iu ngược 
ghất Đen 184. 


-®3 Súygiển dụng dt bọc 

“Suy giảm đa dạng sinh học ạn m những tác động gin tiếp 
và lẩu đãi, Hiện nay cổ 80000 loài biển mất lrong tổng sỹ 
Xhoäng 10 triệu loài trên Tri Đất. Với tố: độ này, chồng 2 sŸ 
loài và quấn thể bị biến mất ăn nam H080. Sự su giảm số bài 
kèm theo suy giễm sinh khối Bắng cách liêu thụ, phố hỗy con 
"9giôi đã sử dạng chững 40% lượng sảnh khối ở cấp của Thực 
Vật Điền này thực sự nguy bại ho những cặng đông nghề» 
nhất với gắn 1 tỷ người. Họ không được li lộc mấy từ GNP 
(Gress National PhodueQ mã chữ yếu trồng sậ vào GNP (Gross 
"Nahtral Produet). Sự thiếu hụt sinh khối đồi với ợ côn ti tế 
in là thiểu tiền. 


" 


3% hit ng hi hóc và những hiện tư hi ức don 

Năm 1098 đành đấu bằng một nhi các dị thường của thổi 
tiếc taá Kỹ chịu một trấn Bo thế kỹ tấn công vào bồ phíx 
đồng, tháng 3: Vàng côn cự ch bảng Alaskx c nhiệt độ 16'C 
tong Khí nhiệt độ cũng kỹ cuối năm thường là -4ốC Đang 
AMellevl cổ nhiệt đỹ thấp nhất trong vồng 10) năm q05; 
Mifourte (Ä\strali) cổ một Bgày giảng nh lạnh nhất trung 
vững 10 năm: Taanauls bịt không khiếp Vào giữa năm 
Tôi, miền bắc Ấn Độ có nhiệt đỹ co nhất hưng vông nữa thế 
kỷ. Nhiễu văng phía nam Ho Kỳ nóng đến 47+. Tháng riêng 
dúd 196, Calirhia có Tượng mía một gày bằng lượng mì cÃ 
năm Năm 1697, miền ven biểu đồng bằng sống Cửu Long lấn 
đấu tiến Miết đến bão tring vòng 100 nắm qua, l IÀ c bẢo 
khủng khiến 

“Thập ký 1880 và đấu những năm 1980 được độc trưng bằng 
“ấn suấc và cường độ cla những dị thường XHÍ hậu và thề 
tiẾP, Do sự nống lên loàn cấu. những chủ kỹ biến động tồi tết 
cược thốc đấy nhanh hơn và ngắn hơn. Những dị thường thôi 
6ết cực đoan chắc chấn sẽ dẫn đến di cứ ó . 

-%216 Áplự đnsố 

"Một lượng lớn đn cứ tập trung trong một võng bạp, khí XÂY 
ạ các biến dặng mỗi trường nói trên, thường thúc đẩy sự di 
Điển này ủä từng xây re Š nhiểo ng trên thế giải nhứ 
hilppiaee, Java, Rangladesb, Etiopia, Mesie và Trune Mỹ, 


4.301, Say đh đường và địch bệnh 

“Rị nạu rồi trưng chấc chấn hột phần lA do địh bệnh 
Dịch bệnh pp phần gia tăng đối nghềo cũng như sự mốt kì 
-uàng đuy trì điễu kiện sống một cảch ổn dịnh. Hàng uăm dịch 


xế 


kộnh giết chế khoäng 20 iệu người ở những nước dang phát 
triển, Chỉ riêng bệnh si hàng nảm giết chết một sỹ lượng trẻ 
lên hơn toàn bộ số tũvơng cha ce chức thiểu tranh thể gũi 
Xà nạn đới cộng h (UNICBE, 1H00; 

"Những in đồng bị su yếu da thiểu dinh dưỡng và ấp lực 
"một trường là những cịng đồng đậc biệt dễ hị ổn thương áo ch 

nh. Ngày tay, đo giao thông phát tiển, thời rap đ lại 

9 ngần bơn thời gia ủ bệnh, các ác nhẫn gậy bnh cảng 
dễ ly lah iôn ác ng đồng, giữa các quốc ga, thÌm chí gil> 
các lục độ, 

Đôi nh dưỡng tiển miễn ngày nay tắc dộng đến 00 tiện 
"ngời (1900), trưng sổ đó 40 triệu ngôi bị suy đh lường gay 
gắt, và khoäng 28 đến 80 ru nguời b Hội ân thực sự Ngày 
nay cữö rẻ sơ inh có một trễ iu cân, khi trì lớn đến  tut 
tài ý l rẻ cồ cọ ng gấp đi (More N, 1808) 

Ấ2/3.Agheo hể 

XNghêo khổ: độc biệt là nghàn tuyệt đổ lạ thường hận 
-dồng vi các yếu tổ nài trường yà ấp học đân số B tạ ra cấc 
nạn 

` HỀ nhiều quốc ỉa đang phật triển, láng tưởng nh tế 
không theo ịg tảng dân số khiến cha th nhập to dầu ng 
Em sC nhiễu trông bds iãn đến 35% như Sun, Rưanda, 
"Nigeia, Bồ biển NgŠ, MadagMxx: Ngarsgoa vã Hi Kết quả 
1Ä, 3 đân số Trãi Đất chỉ thủ atø chưa đầy 5% thà nhập 
kinh tế loàhcấự (ðW của Ất ngàn t USD) 

“Tại bại là ở phấn lồ cấe uc nghêo khổ ến tố uöếi định 
"hàng đầu bí là sự suy thoäi nồi trưềng, Cá đến ⁄ tỷ người thụ 
nhập chỉ 1U8DJngly, được mệnh danh là những "ể phú o 
Tác, hoàn toân phụ thuộc vào những ng tài nguyên mỗi 
lẠp 


trường ni họ cống đuối đạng đất dại thục vật và nước. Và cùnc 
ảo hoàn cảnh họ boặc hải khai thác quả mức nguồn Lài nguyễn 
ca mình, Họ không cn cách nào khác đã tha biết rằng sư bóc 
lật thiến hiền ấy sẻ mang bọa đến may mai. Những cộng đồng 
"nghéo khể mày là mảnh đất tết ể sân sinh các đăng tị nạn môi 
"ruông. Phiậppine vàn năm 1993685 triển nguời nghêo tuyệt 
để, ắc ]A 68% dân số Tidohesls Và năm 8ố cổ 8 Hiệu (20) 
-Ấn Độ cỡ B60 triệu (409? PaMitan tổ 9 triệu G99): Ai Cập có 
18 tiêu (E0; Niợnos cô 18 ru (50%) heo NDP, 1989) 
`Yấu t quyết dnh thứ bai gy ra nghèo khổ là búng nổ dân. 
sấ Ö cóc nước dang phát iển, có chứng 1ồ- 30% gia nh có 8 
"hoặc hơn hân khẩu, những S6- 0% sổ gia định nghèo nhất 
.đêu cò động nhân khẩu na vậy. Rã ràng tốc độ tắng dân số là 
lớo nhất ð ic quốc gia nghèo nhất. Nam Á cô th nhập trên 
dầu nựubi trên năm vào khoảng 430 USD, chiếm 22% 
dân toàn th gi, tong thập kỹ #0 đã đạt k? lục tổng dân cố lên 
“31%, Châu Phi đứng bàng thử ai vi hai co số 28 và 28%. 

Sự nghêo khổ hiệi nay đực “phụ nữ bof, Đa phần nhữúc 
ngồi nghề là phụ nữ đạc biệt là  cắc chng đồng đô tị. ni 
"mà phụ nữ thường là phải a số trong cộng đồng những người tỉ 
"nạn mối trường. Nhữn chững cặc sống dưỡng HH cay nghiệt 
đi tôi phụ nữ nghề ho la đổ vôi dân ông nghéo. 

-Yế phương điện môi (rường, với rách nhiệm chào chống cho 
một gia định, phụ nữ thường gắn chặt với những nguồn tà 
-aguyên thiên nhiên ạichỗ hơn nam gi, đẳng thời cũng cô cách, 
quận lý nuớc, vệ sinh, chất ải sinh hoạt gi hơn nam giới. Ở 
hiều vũng cận Eahara chậu Phi, phụ nữ đầm trách đến hơn 
B0 sân phẩm nông nghiệp, chế biến và tếp thị luơng thức 
thực phẩm. Trong lnh vực củi đun, phụ nữ cũng là lúc lượng 

tạ 


-MỤt hãi chủ yếu dø truyền thấy uy định, (hợcBag l lượng 
"rồng cây chủ sấu). Ö những tùag iiếu cũi đua nghiễm trọng 
nh hộng bi uện đề lê vai phụ nữ tà hợ cảng ñgày Cảng lên 
thời giản hơ ch việc hãy. Sun, hâm 1070 đến nay, số thí 
t2 phụ n dãnh ch kiến t đ đã tầng 4 lâu givsbsen, 198). 

-3211: Quán hề nước lớn hệu gu. 

"Những vấn dế ổi trên thường xuất hiện â những nước cô sự 
qguẫn lý nhà nước kém hiệu quả. Nếu chính hả không thể cung, 
cấp những dị vụ cơ ản trang những khu vực (mẵn) chả yếu 
đặc hiệt là lương thực vội chất laghe đầm bão và gi cš hp lý, 
.M oi nhự chức năng Hãng đấu cổa dính nhũ đã không được 
“hoàn thành. Vậy t ð rất nhiều nuốc những vẫn để bẵn nhự 
"bệ thẩng kinh tế quốc ra dịch ụ cân nhà nu vĩ ngạ cïMIẾ: 
Bi quốc ga tuy đều tổn tại nhưág không cổ hiệu lực g1 HẠ 
thống quân lệ nhà nuc và trật tự xã hạ bị đo lận. Đấy là tình. 
trang của các quố gia như Etiiopis, Semala, Sudan. Chad, 
1ibeia, Zaim, Mazambique và Hai (MWem et a. 1980) Sự 
“quân l nhà nước kếm biệu quả còn gập â những nuc động dân 
"như Philippines. Bangladesh. Ấn Độ, Pahistao. Nigeria và Peru. 
(ÂWgsrsetal, 1989) : 

Chính sử quản lý kém hiểu qui này dà dông gộp trìch 
nhiệm đãng kể vào vấn để nạn mới trường thẳng qua việc làm, 
gìa Lãng sc ép mỗi trường. dân số nghệo khổ thiếu nuữc và 
ương thục 


.521% Các hgmyện nhân ác 
lá. YấN tốãn hán cổ sắc c 


“iang số WÏ nư: thÌnh viên LH. chỉ có chứa đấy 10%, 
cu gia đông nhất xế chững tộc. Thể giếi cõ trên ê0D0 nhóm, 
"hgười khác nhu Ế hgền tự vÃ vn hoÃ Tôn ai dai đÃng các 
lạ 


"âu thuẫn sốctộcở một hộ phân nguồi Kurl. Tamil, Aereni. 
'Reenla. các nhâm thiểu số ở Ni. lbeis. Wwands và 
AMgaRroar, Trong số Bở cuộc xung đột vũ trung trung khoảng 
tỒôI gan đ0- 188đ chữ yêu  cậc nước đang phát triển chỉ có 
8 ciức xây ra iữa các nước khắc nhan, n 80% các cuộc vung 
Hội ây ra gia ác sắc ộc tướng nước (UNDP, J801), VÌ dự ó 
NNaussar chính phả quần sự ng phát đương dâu cũng lúc ới 
nhiều cốc thiểu tranh sắc tộc. gây rà hai bậu quả nghiềm 
ng 

1. Rhủg hon sẵn xuất hồng nghiệp khiển cho 1ã số trẻ 
estbj suy dịnh in: 

'.-360.000 nguôi tị nạn =ảng Ranglslech kể từ năm 1990 
tạo rạmột sức p ân số lôn à các vấn để môi trường ð 
"nuôc lãng giểng vốn đ rất hghềo này ([onergan, 1999) 

Những xung đặt có sử dụng V8 khí thông thường khắc cố 

thể tổ hợp ối các yếu tố môi trường như các trường hợp ö BÌ 
Salvader. Sơmulis, Ethigia: Sulia: Rwands về Philgpfnea, 
tao ra những luổng đi cứ Š at, thậm chí nạn đái. Kết TẾế chiến 
Tỉ ei đến 1Á0 cặc xung đột vũ trang, giất chất 40 triệu người 
Tiệng ð các nước đang phát triển; Yâo giữa năm 1984, trông số 
0 cặc xung đột va trang thì I0 cuộc liên quan đến môi trường: 
gật nữa iên quan đến các vùng đất khô hạn và thiếu nước) 
(QWesing, 1999. Ở Sudan, cuộc chiến tranh dài hàng thập kỷ 
Không chỉ giết chết hơn nữa triệu người, mà củn dổy 3 triệu 
"neti YÀo cình không nhà cỉa, công lúc đó, quốc gia này lại là 
"di j nạn của ha 1 triệu nguÖi nớc ngoài, chủ yếu dạt đến 
Ethisgia, Erisea, Tình cảnh của Sulan tr nên dỗ tệ hơn đo chỉ 
phí quận sự in lắng của toàn vùng cận Šahara (ƯNDP. 1594). 
ví dụ Sulem: 4® GNP (1990. Etin =3 
Cha BÉ và Moranhique: S0, Tế cả các quốc gia này dầu là 


vHH 


"những nuớ có những vấn để mới trường tổ hợp cũng tới 
"nghèo đổ, và đu lã những nuccö cảnh Lị nạn  st. 

“Củng cầu chủ ý tằng nam 1898. Pakilan đã mui 40 máy 
"bày chiến đấu Mirage và 3 máy bay quân sự Trgparie Bất một 
cân iến dã củng cấp HE sạch cha 55 triệu nghề cùng vi 
tìph vụ KHHGD cho 30 iệu cập vụ chống, châm só thuc mạn. 
co 14 triệu mi, áo dục tiêu học cho 1â triệu người rong. 
vòng 3 nàm. Cñng vậy Trung Quốc mua 38 máy bay khu trục 
Ôi giã đã cũng cấp nưệc ạch cha 140 Eiệu đân trung cố 200 
"riểu dần hiện còn thiểu nuốc trong vòng 1 năm (ÙNDP, 1994). 

.Rồ rồng cóc vết tố ẩn dấn đẳng nau hin tượng VỆ nạn mối 
rởng là dã diện, pha tp, thuông liên kế ác động cô rất khổ 
tách ch riêng rễ ừng xếu tố. Điư để không c nghĩa là không 
thể ơn tế piân tích đc chúng 


8⁄8, Hiện trạng tị nạn môi trưởng trên thế gi và 
giải phập 


-5-ÖMc Hiện trọng. 
“Theo đãnh giả rắn đây kủa Uỷ ban củ ấy Vể tị nạn của 
.LH (1988), cña Quy đân số LH (903) và của Kank 0880) 
"âm 1894 sẽ có đến 22 triệu ngời ị nạn được sắc nhận chính 
Hi Củ tí được xác nhận chính thứ sử nghĩa à họchạy rà 
khối tổ quốc do các ủohất an oàn vế chín tị, chững tặc hay 
tổn tảo. Ngoài r của cổ khoïng 85 ru ni ƒ hạn "không 
c4dqc xác nhận chính thức", trong số đổ cỏ 5 tri lš nạn. 
"ngoài biên giới quốc ix và 30 triệu là "ải dân" nội bộ. Như 
“vậy tổng sổ ngư tì mạn nấm 1994 là B7 triệu, đăng bu là 
đa phẩn lạ là phụ nữ và trễ em (theo Ủ bán về phụ nữ và 
trẻ em t nạn. 1988, 
tớ 


“Trong sốt nạn "không chính thức ¿cô vô kế người tị ngn 
"nổi trường và chưa ð dâu có những cỗ gắng xác định họ là 
"nạn mới trường, Ty nhiền rồ ràng là những người này bị buộc 
hải tha phương cấu thực chủ yếu xì những lý do mới trường, 
“Vấn để ö đây là chúng ke nhận ra những người Ú nạn môi 
trường bằng ch nào. 

+, Năm 1904 ở BlhioiatEltrea cô Lỗ triệu Bờ tị nạn 
"ôi trường 
Tổng nổ người tị nạn mới trường ð vùng rùng châu Phí 
lên 4 triệu. 

+  Ö Sahara, tổng củng có đến 10 tiệu dân phải ti bỏ quê 
"hương do hạn hán nặng nể trong thập niên 1980, ChỈ 
khoăng Ưi số đồ có khả năng bối hướng, triệu ch lại 
thô hành dân tị nạn nối tôn 

+ Ö vàng cận Sahara.í nhất có đến 160 tiệu Hguài đổi 
trường kỳ hoậc gay gắt da hoang mạc hóa, thiếu nước 
Si màn đất. 40 triệu rong số đô được chính thức xác 
"nhận lX có ba sng mất bữa ấi(øemietarding). 13 triệu. 
sống nhồ vào chủ trợ lương thực (tuy nhiên một tá liệu 
Khắc cho rồng cả đến 30 riệu vào năm 1890). Cứ cho 
xầng ngay cả Khi họ ân uống cấm hơi, tì cảng phải có 
"khoảng một nữa số đ, túc khoảng 7 triệu người di cự để 
nhận cấu trợ và do đ rổ thành người ị nạn mới trường 

«rung Quốc có đến 150triệu đân di cứ nối bộ, trong số đô 
khoăn 6  i§u được cơ là nạn môi trường 

+ Mesken mỗi năm ó thêm 1 iệu dân trổ thành tị nơn 
tới trường, mệt số có khã năng hồi hương, số còn lại 
lang thang đâu ủá Thật khổ đoân tíng số dân tị nạn 
mỗi riðtg Hhưng có lẽ không dưới 3 triệu, 


1B 


.*- Đôn rất đông nhiHn£ hgưồi buậc thải dễ đó những dự 
.ân xây dựng lên kiểu như hộ thữy điện, vớc hề bàng 
số thêm 1Ô trệu người phải chuyên chỗ 8. Tổng số 
ciân la nâyö Trung Quố và ð Ấn Độ là SỐ triệu Da số 
"ho tài dịnh cứ ð đâu đố nhưng cũng cần chững † triệu 

trổ thành dạng giống như ị ạn. 

`Ngoii những eon số trên, rất kh tính chỉnh xác số dẫn tị 
nạn ôi trường ð Bangladeah Ấn Độ Đông Nam. Han, Nam, 
`Mỹ, Đông Âu vã phần phí tậy của Liên Xa ca, 

Người ta chỉ dự doản rằng cô khuông 5 triệu dân tị nạn 
tmổi trưởng hiện uãy, Như vậy cũẳ 35 ngư th cổ 1 là tị nạn 
tồi trường 

“Số lượng dân ị nạn mội trường đang tàng nhanh so vỗ các 
loại nạn khác, 

1. Các tý sạn mi tường 

c Tï nạn cấp lập nhưng cả khả năng bổ lường 

"iu tì nạn này mang ội dung tản cư hạy sở tần tạm thời, 
t thể da thiên tại như động đất, T8 quét bão, húa trào nói 
âu cổ thỂ do “nhân Ít như sự số cổng ghi: Nhiều khí khó 
hân biệt rạch tố giữa hai agu$ên nhấn trên. 


%, Tï nạn cấp tập nhưng không có Nhã năng bối ưng 

Đây là trường hợp d tần ds ð nhiễm phíng x3 (sự cố nhà 
"mấy iện hạt nhân chẳng hạn) heê chất thải độc bu, Ho do 
"hủy hoại toàn diện ơi ư trí vĩ thiên bi trầm trọng. Cần tính 
đến tải định cứ lu đãi ð ịc vùng khác, những gi nhấp hỗ trợ 
cắn dành cho cã những ngu di tàn in địa phương tiếp nhận. 
TRB 


c Tì ngn tế từ, có Khể năng hắt hương 

Một số nguyễn nhân môi trường như phá rũng, suy thoi 
“ông nghiệp và nông thổn, boang mac ha có khả năng cặ ta 
Than hiểm ngiều tuc thường xuyên ở nhiễm. quyền sĩ đọng 
tài nguyên Không rô ràng có thể gãy ra các dồng di cứ theo loại 
cày. Dạ những nguyện nhân gây di cứ không khốc lit và quà 
rảnh cô thể đượ ắi thiện nên dân di cư cá nhiều Xhã năng bối 
"hưng, 

là Tận lử ý đi bẫy In những Miđhế cổ ÄMÃ năng 
"hát hương do hoạt động nhãn vinh: 

Tiểu nạn ny liên quan đến iệ gũi ta mất ng chó các 
dự án hạ ấng có sỡ quý mồ lớn (dụ hổ thủy điện, hành lang 
giao thông, Tuy nhiên vì thiểu kế hoạch di đân và chính sách 
ảnh tế xã bội thỏ đăng và hợp lí nên đăng ẽ quá trình đi dân 
phải là 'phân bổ li dẫn eư theo kế hoạch và hợp ÌF nhiều 
tường hợp lại tiết thành đẳng nạn tử từ và không cố khả 
ng bối hướng. 

Lá nạn tử tứ không có khả năng hết hương do tiên ta 

"Đây là truồng hợp hoạng mọc bóa nghiêm trung không thể 
phục hi sếi màn đất khốc ật, ngập ạt ~ số lồ vùng đất thấp 
ven sông, ven iển da dâng cao mực nước biển hoặc biến động 
chế độ thủy văn sống ngữ. 


'Siải pháp kg hếcho sến 4 nạn mAi ưng 
.‹ óc định nguyên nhân cý bản của ng 
Việc nghiên cấu toàn diện lm săng tô nguyên nhân sốc rễ 
của đi cự bắt buộc i tmãi trường lã điều tiến trước Một trung 
'Mùg hgiÿễn Niẩn sấu xa. dạ, (huờng là sự cịnh trạnh sử 
dạng tài nựuyên ẫn đến xong đột 


giải 


, Thích nhiệm 

“Nhà nước có trảch nhiệm đăm bảo rằng trừng quấ trình 
thức hiện quyển hành phấp, không tạo m việc tần phá nổi 
trường, thâm chí mới trường cồa những nước láng giếng 
(nguyên tắc N”2 của tuyên ngôn RlA về mới trường và phẩt 
triển). Mỗi quốc giã phải cả trch nhiệm bảo vệ công đâu, hạ 
tắng cỡ kồvà ài sản quốt gia trước tác động của ắc tình tường 
biểm họa. Sự hợp tác giữa các nu có dân di tân và cc nước 
tiếp nhận dân d tả là ất ca tiết dễ giảm thiểu yà kiểm so: 
sắc đồng cư guyên biển giết 

Quy hoạch môi tường chiến lược 

TRÍ nạn môi trường củu được ng ghếp vào kể boạch hàn: 
“lộng mũi trường hiển lược và hiến lước mỗi Gường quốC ia vì 
Ía nhưng. Các chiến lược nây phải bao gôm vi tăng cường 
"nắng lự dự bả, giảm st và quy họach bất chắc, các biện tháp 
cau thiệp và tải định cư. ựa trên ác tếp cận có sự tham gia 
“của cộng đồng vã phí tập trung hỏa. Hơn nữa, các chiến lược này 
cắn phải bao gốm cả quy hoạ dị iế cấp địa nhường cã mi và 
tì đến. Quan trọng nhất à phẫ lóng hấp cấc chiến uợc ny với 
các chưng trình và bế boạch phát tiểu nh tế- xã hội 

c4 Tip cận linh bà chính sách phát triể, 


“Chính phủ và ác tổ chứ phát triển cần tập trưng ào các 
sảng kiến kinh tẾ giáp cho việc giảm luông di tân và khuyến 
"khích bối hướng, đuy trì bền vũng sự phát triển kinh tế ở các 
Vùng xuất cự, đầu tự vào những ni c nhủ cầu thực sự. 

Chính phủ ä cle uc xuất cứ và chính quyển vũng xuất 
sắn có trách nhiệm giải quyết tận sốc nguyễn nhân di cư bằng 
188 


tàd nưàc 


cảnh cả ổ nh ế tiêo Hướng bến +, kể v tầng cường dấu 
tạ vào bạ ng c9 sô, tàng cường tổ hủ? và nã TỤ cũa thế 
và cân hộ, Các tổ chức phát triển cóval tr lh trong iệc hỗ trợ 
các nuộc ho địa phượng xuất c tăng cường năng lúc của bạ 

Lắng ghép cấc vấn để môi trường vào cính sách phát triển 
tquốcgfa là vấn để rất cũ bi kể cả đổ với quG gix vu) xuất 
tatvã hập cụ, Cácchính xách phát triển có thể bay ốm xôn đới 
iầm nghệ, chính sách đân ố, dãnh giá và bảo ệ tài hguyên 
đặc Mật là đất khả năng sẵn xuất ca các hệ cinh thi, cũng 
ghộ phù bợp, nông lâm kết hợp trổn rùng và dính sách 
tải nguyên tế sự tha gia la in đồng, CHÍ phí cha li dân cũng 
cần được Xem sét olg cáếchiầh ch mối trừöng thích hp 

LÍ Gic ghín bách di định 

Các quốc gia cần chuẩn bị các chính sách tái định cư để áp 
dạng cho những người d cư khðng cổ Khả năng hỗi hướng. 
“Chính sách này phải được son thảo vôi sự hợp tác của cả địn 
hướng ơi đi (suất cỹ và nai đến (nhập trong trường hợp di 
dân nậ bộ hoặc Vỏ sự họp tác của chính phủ nườc xuất cư và 
nước nhập cụ trong trường họp di cứ xuyên biên ii. Các yếu tế 
-hính gách cần bao gầm công tác ĐTM cưỡng bảch trước khi cho 
phép tái định cư, trợ giúp khẩu cấp chủ những ngời tái định: 
cu hỗ trợ cộng đồng đị4 phương tiếp nhận dân tị nạn và thủ hút 
cả # nhóm càng tham gia vào các dự án phát triển bến vững. 
“Trong một số trường hợp lượng người nhập cư vượt quả khi 
g ải am thôi của vũng định cự. cần hết sử: chủ ý ñ 


xilp nhu cầu của các cộng dồng địa phương nhằm trãnh xung 
địt và cạnh tranh về tài nguyên 

 f Chinh sách hốt hương 

Thi văng bị suy thui hoạcthâhŸRạs được nhục hi cần Xây 
cdưng những chính sách tí_h cục để ồi hương oytổi tị nạn mỗi 
trưởng. Các tổ chức nhà nhốc (quđe ga, địa phương), tổ hức 
“mốc tếổ và lổ chữ phì chính phử cần tham gia ích cực vào việc 
thực thí chính sách hối hương: 

Tìm kiến giải pháp Hay tế: 

Cần hỗ trợ các cng đồng từ ngiền sống thay thế khi xá, 
dinh được õ rằng là những nguồn tàt nguyên hiện nay hạ đang 
= đụng là không bến vững. Ví dụ hỗ trợ hông dẫn mã rộng 
ghê phụ dể da dạng hốakin tế à thụ nhập. 


.. S#.(ham gia của đị phượng 
“Các dự ân thiểu sự tham gia của cộng đồng địa phường 
thường bị vô hiệu hóa hoặc không thực th được. Sự tham gia 
cẩn bao Bắm cả cộng dóng địa phương lẫn cộng đồng ngư di cự 
ào tất thầy ie giai đoạn của quả trinh tị nạn tối trường: suy 
tdưải mỗi tường và di cự này tinh, phông tránh, can thiệp hỗ 
trợ ái dịnh cứ ho hội hướng ĐỂ dự án thành công, đợ án cần 
được ghếp nổi à phủ bợp vũ cẩu trú xã hội của địa phương 
TDự án công cân bao gốm cả vẫn để giáo dục và nẵng cao nhận 
thứ về nội trường cũng như mối gẮn kết giữa ni trường, kính 
tổ vã sử dạng đất đại 
"3 


1. Điểu gi hợp lắc 

Điều phổi hp tác giữa các cơ quan chính phủ. các ổ chức 
quốc tế, quốÊ gì. vàng và đụi thung. Các tổ dic ph chính 
phù, tổ chất cứu trợ phát iển, mới truỷng, cc nhà ti thợ TẾ 
ất quan trợng đối vỗi chiến luạz phöng hyũA, can thiệp và Lái 
“ịnh cự dân tị hạn tôi tiönÿ' Trong dồ hinh phủ it vai rỡ 
lạnh 8ạo rong điu phi Cáctổ hú mái trưŠng: phát tiến vÀ 
ierlà những mắt si c bầu trônÿ rạng lưới hộp tác 


không tín nÊ những trường hợp thành cũng 
“Các ổ shữc ht tin và viện trợ nhân đạo có trách nhiệm 
chia s thông tin để giúp cho các tổ chức khác có kinh nghiệm, 
rong những tình huống tượng tợ, Cần cô sự chỉa số thông quốc, 
tế Về các chương trú vã dự ấn đã thực hĩ hình công có in, 
quản ến vấn để suy tho môi trường và d 0ø mỗi ưng 


1.Caj thông tia tà công nghệ sẵn cổ 

'Đã sự hạn chế về truyền iông giữa đe tổ chúc cần những 
thông tủa cành báo sấm Về £4£ tổ ch củ trợ, ấn lãng cuỗb£ 
"gỗ lực của cả # bên nhằm khai thác ti da công nghệ truyền, 
thông nhằm năng cao hiệu quả của cảcgii pháp phòng trnh. 

CCần phải nhanh chẳng xác định được những khu vực có thể 
1à xuất phát điểm của các luồng 1ï nạn mãi trường cũng như. 
quan điểm ứng xử của các chức phát kiển, các nhà tài trợ và 
te quan chính phủ. 


KẾT LUẬN CHƯƠNG 8 


"Những vấn để trình by ở trên cho thấy: đội vi tất cả các 
"ad, ù là nưộc phát iển hay đang phát triển, đến cần phẫ 
"ảnh động thiết thực nhằm giảm thiểu cà sửc ép buộc người 
“dân phảiđí cú bằng cách đâm bã cho bọ một cuộc hãng c thể 
=hấp nhận dược TỊ nạn mội trường sẽ là một tưởng những 
khủng hoäng nhân vân tố tệ nhất của thôi dại chẳng la. Dâ. 
rằng không hong này có căn nguyên sâu xà từ mỗi trưng, 
chưng hồ cũng gấ tắc động sâu sắc đổa xã bội. chính tri và kinh 
tế Tị Bạn mới trường có thể cilà thuc đo của Si định chính, 
trị. của côHg lý và trật ự sĩ hộP, là phần ánh sự tiểu khả 
"nông của bệ thống quản lýxã hội và là ¡guyêi nhân dẫn đến 
xung đột 

Cách tết nhất để giất quyểi vấn để là. phát hiợn (hứa 
“Öôn), hiếu oà từng xử nhằm vào những tấn để gố rổ cũa t nạn 
"ôi trường chử không phải là vào hiện tượng ni trên bế mặt 
của ồ ái được gập cã cụơ vào hiện tượng "i dân ự or, 


“Chương 6 


LỐNG GHÉP VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ CHÍNH 
SÁCH MỖI TRƯỜNG. 


.81, Giới thiệu: Các tranh luận về học thuyết Malthus 
dữ điển 


“Trang tác phẩm “Tiểu luận về dân số họế- năm 1785, 
“Thomas Malthuas đã cảnh bảo về nạn dân cứ quá đồng (lan 
"hân mãn), Tuy, nhiên rong tác phẩm này ông chỉ để cập chỗ 
Lyếu đến vấn để lượng thực. Theo Miaithue. iu đân số thể gái 
Xa tàng bự nhiên mà không (hợc kiếm soát th chiến ranh, đồi 
"ghảo dịch bệnh. s8 ]à những yếu tố quyết định làm gim dân số 

"Ngày nay, mắc da đã có nhiều chương trình kiểm soit gia 
Lăng đân số ô những khu vực châm phát triển trên thế ri. 
"hưng dân số thế gi Y§n iếp tục gia tâng vi độ đáng kinh 
"hgặc. Cũ 3 pủy thương đương vôi ếc độ bắn của súng núy) 
thế giả li có thêm 1 trề em môi ra đồi. Cứ 18 ngày Trải Đất lại 
đón nhận thóm một số người bằng toàn bộ dân số thế ii nắm 
Ấ000 trước Cổng Nguyễn. Cũ 5 thắng dân số thểgii lại tàng 
thấm sổ ngtôi bằng dân số th gii năm 1876, và cử 1 năm. 
.đân tổ thể giá lạ tầng thêm 19 triệu người. ân số th giới đã 
lắng gấp đồi chỉ sau 35 năm (kỂ từ năm 2950). Tuy nhiền đây 
Tối tỉ là những con số trong quá khử Treag tung li tỷ lệ 
'yổcứn cô thể cao hơn hữa nếu con ngời khôn 
sẽ những biện phâp kiểm soất hiệu quả 


1 


Maiile lăng bạ si? Câu là va đồng võ ai 
"ng I0 đâ số thế gởi dang õ trug nh trọng 
gheo hoặc bị suy nh đường đến mức khôn cổ kh ng 
khảnehị hệnh tật Phần dân ổ  g ngìy nay hỉn vi 
nhi cấuvit đủ cện lạ họ)l 1h thêm gui ìaâug côn 
Ti Đặt Hin nạn dân th nậ. si lên 
len nIêu ý này ven 1S thuyết Nhi 
ra đồi - loắc đó. đần số thể giới 'ÉhÌ hẳg 1/5 dân số thế giải 
Thận nay 

LÔ ờibở đó MEh đã ông tính đón th nâng cg cấp 
TÀI hghjên của Tần hểgới cố HỆ nuôi ng xí đâu ga ông 
'§ọng Hhiều hâm nIx Ông cũng khảng dân trức đực rngrự 
hút tiến của khe lọc kỳ thu, các kỹ nghệ ni tin hi, 
thi và các Chủ tạng 3oah si àu tuy ụi sân hớng hưng 
"ủực rên thế gi 2ê những thành tựu tế hãi] shđng 
É tố hống li c Hay Mahtus? 

XMặt số nhốn ng hỹ bọc tuyết Ma do ng 
bihg thâm họ âu nữ suy thi tồi imöÊn oộc sạn 
'Eiến niễn nt lận số tế gi sĩ tốp tục ga ng khig được 
“kiểm soát. Tuy nhiên các mỗ hình trên mây ví tính như mộ bình. 
ca Dondã Nesdo ưang chấn Giả hạn Ea tôn vân lớp? 
YÀ ciển Thơngci hn năm f8 đã bị ghỉ ng 0Mesdox dã 
“bo rằng cùng vớ ác thân họ kháo vàng ẽ hết vi mm 
19 và đầu lia sẽ cạn liệt vào tâm 1009, Cô cát dự bán 
lấn nâyđã làm co số nà dhếngl học thuyết Nalnz 
gà càng ga tăng. Theo hợ sự at dân số khủng thững 
không phải là mộ vấn I€ mã côu thực sự là một hiện tơng 
lành mạnh, cẩn thiết cho sự tăng trưởng kinh tế và cải thiện 
chất ưng tuc in củaeơm ngồi 
" 


AMột nhốm những 5gvồi sâng lập ý thuyết chứng lại 
-Mahhus, dẫn đầu là Jalan Son và Simon oriets đR cho 
văng khi dân nổ ia tăng dân ến cạn kết tải hguiền tì cơn 
"aguời sẽ tn r những nguồn tha thế, vĩ dụ aự khan hiểm ngà 
Vai ã hế kỹ 19 đã dẫn đến phút mảnh ra Xenluiit thay thế cho 
gà voi Họ cũng chỉ ra ràng, dân số dỡng vẻ tạo điều kiện 
thuận li cho phất triển kinh tế vĩ dụ nhu dẫn số đong sẽ tiêu 
thụ số lượng lên các bại mổ tô, vã đo vậy thốc đấy phát hiển 
sảng nghiệp sản xuất tổ tố 

“Trong chốn "Dân Số và sử thay đối cũa hoá học kỹ thuốC. 
-3ăm 198). Baler Boserlp Chế tÂME tong TEN sử: đân số qui 
đồng đã dẫn đến hình thành một số nến vàn minh rất phât 
tiiển. Basertp để lấy ví u về người Mesopotusin cổ: Trông 
.8000 năm. ngtôi Ne#opotainia đã trổ tên đồng đúc “TW chỗ tu, 
ượm thắc , dấn dần bọ đã biế sử đụng những hộ thốn ranh. 
tác phúc tạp, hiệu quả nhất thấi bấy gi”. Đân số quả động dẫn 
đu sự phất triển s# sồ hạ tổng, đường xã và "tao ra những 
thành hổ cô me độ chuyên mên hóa cao và tổ chức kính tế 
ˆiệu quấ, Dân số đông cũng cho phếp phần bố lao động hiệu 
“quà hơn. 

'Những ngồi khống ại họ thuyết MaNthis cñ trích dẫn, 
cấe học thuyết vẽ J3o động cũa Wiam Ped và Adam Si: 
nhằm cũng cỡ ý kiến cña mnh: Theo Petty "Trung quá trình 
sản xuất đồng hổ nếu một ngồi lâm bánh răng, một vời li 
1B so, một ngii làm một số, ngtồi khắc làm võ thĩ chiếc đng 
tổ tới han vã rẻ hơn chiết đồng hồ đượ Tầm bối một bai" 
“Gần Adam Smith trong ví dạ Yề sẵn xuất kim cho rằng: "Một 
căng nhân cỡ thể sản suất tối đa được 90 cây kim ngày, trung 
Thị một nhà máy vối 10 công nhân lại sẵn xuất được 48000 cây 
iưnghy nghĩa là 4609 cñy kirƯugtồi/ngày" 


tong cuốn "Cuộc chiếu, chống lạ dẫn sổ" uãm/J988, 
-Jaetneliue Kasun đã dưa ra mặt đồ tị thể hiện răng không sẽ 
mỗi quan bệ thổng hệ giữa t lộ gia tăng dân số và tỉlề tang, 
trưởng tình tế líg thi kết luận rằng: "Nuộc náo cổ lệ im 

nự du 3 kạạ tụi cặp ¿ cổ Èl® n tổng sản phần trên đều 
"EU cao và nhạc . fa<un cùng chỉ rx một số nơi dân số 
điông đúc VÀ t lệ gia ung sản phẩm trăn dẫu nụvôi cao như. 
Hồng Rông, Singspore. Nalumlands. 

Lại học thuyết Malthus cũng nhận dược 
số ổn giáo cỏ tổ chức, Một nhóm các giảm, 
"mục đã khẳng định rằng tái đất có thể nuôi sống 40 kỷ ngư. 
"la là gẢn gấp §lần dân sỹ hiện bại 

“Các quan diềm về dân số chịu ảnh hung bộ ôn giáo về vấn 
.d€ KHHIGD và kiểm set inh đỗ cũng gắn cống các uan điểm 
sử diễn về lân số i dân số nhự một sự giàu có. Phần lên ậcị 
“dd, các nhà triết bạc, các nhà kinh ế đều rất muốn dân số gia 
tảng. Cho đến giữa thể kỳ 1Ä, quan niệm này văn được nhiều 
"người ủng hộ, Theo bọ sự gia tàng dân số là iểu kiện cũa sự 
xiàu có là động lực chính ạa ra sự giàu sô, à cải đích mà các 
gu gia cần đạt được 

ước lạ, những người ông hộ bạc thuyết Malthus công có 
Tập luôn riêng, Hạ thữa nhận rằng cạn kiệt tài nguyên sẽ dẫn 
điển việc phát mình mm các nguồn thay thể khác, bày nhiên 
không khí, nước và đất chỉ cổ khả năng gi hạn để nuôi sống: 
cđân tố đang gia làng. Hơn nữa, nhồi ta cũng không biết hậu 
"hảo nhiều nguồn tải nguyên thay thể phải dược phật mảnh 
trong quá tình sử đụng cũa con người nội lá độ. 

XMasgime Livl< Ba đã trinh họa điều này bằng một ví đụ 
những nguồi dân sống biệt lập ở một thung lông sầu. Bạn 
dầu những cánh đồng màu mô: đễ ơi iêuð ven sông được sử 
"1 


dạng làm đất canh tất Su đã do đâh sổ tn£ hgười lá phẫi 
canh tắc ð những vàng đất. dốt kiến mầu mỡ và khô tưới tiêu 
“ca hung lũng Việc canh tác này cũng đầp ñmy dược một 
yêu cầu lướng thực của dân số va tăng Tuy nhiên các 
công là rất hợn chế vì su đổ sự gội tãng no dĐug cũng Không 
lãm tăng sẵn hướng, hơi nữa váng suất trên nội đơn Vị điền 
tích đất boietrên dầu người sẽ iầm 

đ khẳng định của cá giảm mục Công Giáo rằng Trái Đất 
“s8 khả năng nuôi sống 40 tỷ người là đựa trên những diều kiện 
Không cô thực. The khẳng định nãy tài toàn bộ cự dân tri đất 
s8 sống nhự những dgười Ấn chay vÀ tủa bộ các nồng trang 
trên thế li dếu phải mẫu mổ như sông trang thí điểm ở lowa 
Lồng rang nây cổ nâng suất cao vượt bậc s ôi cše nông trang 
khác trong vàng cũng nhự trong cšc nước Thế i2/ /hử ôn) 
Dự đoân trên côn đựa vào những điều kiện không cô thực 
Khắc nhức 

9). Lượng thực được phân phối đo đền. 

V), Việc canh tế điển rạ 8 mọi vùng đất có kHÃ nằng canh 

tác kề cä rông, và với di kiên không có xi món. 
+). Bữ dụng mạnh các leại phân bộn có chữa phốt pho (an 
đó phốt nho sẽ bị rữn trả a các đại đương) 

4) hông tổ cộc trang trai chân nuối 

s)ˆ Không trồng các cây công hghiệp như cả phế, bối 

“Một cu hồi đột ra đổi vôi những người cho rằng trải đất có 
khả năng nuôi sống 40 tỷ người là Giả sử dân s trái đất rẽ d 
40 tý người, khi đồ các phép tốc chính tị, ôn giao có bản dâm. 
răng dân số trãi đất sẽ kHông tăng thêm nữa khônz? Hay nối 


"g 


tách khắc, Khi lân sổ tri đt dã dạt 4 tổ ngư thì cấc pháp 
tôn Đảo cô ủng hộ việc phá thai Và kiểm suất nh để không” 

“hẳng định của Rasun rìng những nưỏ đãng đâu ghất TA 
"dhững nước có mức sống ca nhất đã bị Paul ERulEh kác lại VỀ 
“3W giàu có của Nethelanảs, Khưih cho rằng "NetherliuẢs 
thể nuôi sống 108I người trên một đại vốn là d cặc vàng 
khắc của thể giới đã không thể nuới được. Th nằm 1984 đến 
năm 1960. Nethelanls đã nhập khẩu 4 triệu tấn ngũ các 
130000 tấu đầu và 480 000 tăn đậu bạt 

Vế đổ thị của Rasam ngụ ‡ rằng Không số mối quan hệ 
thổng kể giữa sự đồng dân của một nu: và tÿ lệ tông trồng 
"ảnh tẾ của nuc đó, Hardaway ong cẩu "Dân số: phâp lật 
VÀ mỗi rúðn' im 1894 đã chỉ tà rằng *asun đã si lắm Khi 
không phâu biệt những nữ&: đã nổ ở s kinh tế bến vững vài 
-Hlne nước chưa cổ ến kính tế phất triển, Do vậy một nu 
thuộc Thế gi Hhữ ôm nghéo tồi cẻ tỷ lệ gia âng dẫn số co và 
mm tâng thụ nhập bình quân trên đầu nguồi hằng năm từ 100 
.UED lên 110U5D cũng được xếp vâo huộ cổ tốc độ tầng trưỗng 
Xinh tế eo(100), Tốc độ này can gấp # bay lần tốc độ tAnz 
trường kinh lểö những nước phật triển nhự Nhật Bản huy Hoa 
tỳ Trong thực ế 10USD tàng thêm trong thư nhập bình quận 
trên đẤU người ð nước này chỉ dø sự tăng gã Coea 

Những tranh luận sẽ côn HẾp tục cho đến khi sự gia lũng 
Sản lướnE lướng thực và khoa học sông úghệ không thể nuôi 
Sống được số dẫn gia lãng. Những người ủng hộ học thuyết 
XMalMhns cho rằng nạn đổi tràn lan sẽ là yếu tế iểm soặt đân số 
thể gi. Tuy nhiền the phải để lap thì những sự kiện điễn my 
rong s nN Man đối  IlanÄ văn những nằm 1880 bay bị 
kikh nghêo đãi của hơa nữa tý sguời ở những nuậ: châm ph 
triển hiện nay (45000 trổ em chết hàng ngìy và hơu một sỹ 
"HH 


"người phẫt sng, ong tah trạng tổ tỆ về tương thức Và mới 
'döng là áo sự phần b không hợp ý của bệ thống kinh tế hoặc 
-3occ phường phập canh bác tông trang không ph hợp, 

Những người chống lạ học thuyết Maltiua cho ràng những 
tiên do§n thầm khốc của phải ăng hộ học thuyết Mhithue nề 
không thể trã thành sự thật. Đẳng chứng là cuộc Cảch mạng 
Xanh và cậc tiến bộ của khen bọc k thuật chính là e 9 để cô 
thể nuôi sống dân gia tàng ò bất ký mức độ nào. Tương tự như 
Vậy tuệc khi Calunnhe phất hiệu rẻ chấu M nưười châu Ân 
hông bao gô nghĩ rằng Tân Thể Giỏi ð bản cầu Tây vẽ là ni 
"ảnh sống cña sỡ a gi tàng ö Châu lụt hÿ: NEhY ñaY ngồi 
ngôn nghĩ đến việc biến các mgồi sao trong bệ Mật tri hoi các 
"ảnh tnh khác trong đi Ngân Hà Tầm thuộc địa 

"rong thực tế những bất đồng giữa bai trường phái không 
phải là hoàn tràn quả khác nhau. VÌ ngự cả những người 
chống lại học thuyết Maltka+ mạnh mễ nhất cũng thừa nhân. 
Tầng có một gải hạn đổi vớt số người mà trải đất có thể nuôi 
sững, Nguợc lai những ngtời ông bộ bọc thuyết MalLhus cũng 
cho rằng khả nắng sáng tạp của con người đã và sẽ đấy lôi ngà 
“hả hạc thuyết Malhus phát huy tác dụng. Điều này cho thấy 
những tranh luận của bai trường phất cuối cũng chỉ à sự bất 
đồng về tôi gian. Những tranh luân Hiện tại tập trưng vàn vấn. 
(3 l giả sử có gi hạn về kbã năng tải của trả đất đổi với sự 
gia lạng đản cố tì những thế lực luật pháp hay tự nhiên nào 
2A dược sĩ dọng dể kiểm soát sự gia tầng dân zố? Liêu đói 
"nghẻo. bệnh ật, chiến tranh, dịch bệnh c tiếp bọ à những vấn 
W ảnh hưởng mạnh đến đân số như trong quả khứ không? Hay 
Hiệu và bội loài nyời vàn mùnh rỡ tìm ra biện phâp kiểm soát 
"hộ nang tính nhân văn hơn đối vải vấn để dân số không” Khi 
"nào những biện phâp kiểm sot sẽ được thự thí? Liêu cc rủ 


n1 


lân hơn không khi áp đụng e iệu phâp kiển ;šÝ quá sôm, 
“hay quá muộn, 

“Một câu trả lõi dược vi ÿ bÌng cách chuyển nMfjg tranh, 
Tuân về họ thuyết MaHhustriyểt ống tẬ trung và lưdng thự 
ah tập tr vào một văn để ấp uết mồ l4mB uưŠng 


"tề: Những tranh luận về sấu để mỗi trường 


“Vấn để môi trường cong là nật yến để gây nhiều tranh ải 
không kém vấn dể dân số. Một bên là những nhà mỗi trường 
truyền thống- những nguời ủng hộ cho chương tình nghị mỹ 
của TỔ chú: Bẫn vệ Mới trường (BPAI và của vô số c tổ chức 
"bảo về môi trường tự nhiền khác. Mật bên là những ngôi thọ; 
trào lưu chống lại mỗi trường, ví dự như cuộc nội loạn 
Sagebrash vào cuối những năm 1970 các bang miền Tây Hoa 
Tỷ nhằm đồi chuyển quyền kiểm so§tcũa Liên bang đối vi một 
SỐ Vũng đất sang cắc địa phường. Thêm vào đồ là tảo N Tử 
tang khôn kbéo" bắt đâu văo nấm 1088 nhằm kết hợp giữa Khai 
thác mỏ, chân nuôi và cing nghiệp năng lượng vá do vậy kảm 
theo là việc chật phá hoàn trân cậc rừng gả. phật tiển các 
Cổng viên quốc gia bồi các hãng nhủ Walt isnty và ến hành, 
khdi khoáng ö ắc vũng đất công cặn 
“Tvảo lưu chứng lại môi trường đã bất đấu vào má 1688. 
"bằng một lạt các Mộ nghị đượctãi trợ bẫi "Trung tâm: Bảo Vệ 
sắc tổ chức kinh đoqnh tự do" ổi sự tham gia của cu lạc bộ 
.Mölêdackaloupra và Hiệp bội trượt tuyết úi Coagar. Vào dần. 
"ahâng nảm 1890 khối Liên Minh vị Châu Mỹ đã được thành lập 
bao tôm 196 nhôm khác nhau. Những nhôm này đếu œi các 
chóm mới trường là sự đe dọn đi vải cách sống của bọ, lan. 
.Gotlel, người kh guỷ cho nhiễu nhóm trong khối Lên Minh 
địa mô tả "cuộc chiến giữa 2 phi như "cuc chiếp" chống lạ 
“hột để chế ma quỷ“ 
T0 


'Gà 3 phát đếu c nhữững hhón cức doan, Phái mới trường có 
những nhóm như Hện bình Xanh, mà chiến thuật của họ MÀ 
phong tốt các Nhà niáy hỏa chất chảo thuyền đến những nơi có 
chất thải hỏng xa: máng cá chất đến cc chịc họp hàng nà 
Tãn han im đc củế công lý nhẫm buốt ti hộ về vệc cây õ 
nhện sðng. Thạch côn cỡ BH ih cực döän hơn nữa 
Hộ tự ci hình là hãng thành viền cung l8 của củỡn tiểu 
thuyết "Gáy khi Wsuei Gảng" năm 1878 của Edwdkl Abbal 
rong đó 4 kẽ nh hoại cho nổ cấ cấy cấu và tấc công trình, 
khắc trên sống Cobradi vŸ chững tăng những thứ này đã 
lâm giảm đi về đẹtcũa dông sống. 

"hải lập công có những nhôm cức doan nhục "Cầu lạc bộ 
đSabara": RÌch Siemaan chủ lịch cầu lạc bộ này đã tuyển bổ sẽ 
“gãi quyết các vấn để (ôi các nhà mi trường) bằng những 
chiếc gậy đãnh hòngchây" 

(Giữa 9 uưðng phái đối lập đổ ồu cổ hãng trăm tổ chức có 


-uông cực đaan cố gắng kêu gpí ngưng các hành động phát 
“kiến ð khu vực hoang đã gắn Aisti, Teds tài nhôm Bảo về 
“Thiên nhiên lại đưa ra một kế hoạch đấy hữa hơn về việc thiết 
lập một khu rộng 9000 la hgạy cạnh khu vc phát triển làm 
quỹ bà tốn. Kế hoạch này đơa trần tiệc thủ lẽ phí của những. 
"ngưài thực hiện hành động phát triển, 
“Tuy vậy này trang các nhóm môi rường này cùng cổ một 
s thanh viên cỡ những ý kiến môi Về Những việc họ đang lâm: 
"Mặt thành in trong một tổ chúc mới trường dã thần văn rằng; 
"các tổ chúc nơi trường phải chuốc ấy các thẩm họa sau khí 
"người ân đã đt sống Mỹ", khi họ trồ nên quà viâu có và 
mỗi trường không thể tác ộng tớ hoạt động của họ, Chúng tôi 
tạ 


gã mất lông tu Xi c phải gửi cle ti iệu quãNg cấu th túc 
trại 9 tối các Bảng: khi những hành động bão mà chúng 
tủa ra li bị G14 những hành động vài Hến” 

“Theo mịt cuc trưng cầu ý dân gn đây th phần lên người 
.M đều tự ơi mình là ahững nhà mới trường, Họ bày tô mự 
gan lâm của mlnh đổi ôi văn đễ mới trường và cá chính sách, 
tưn đi Tùy nhiên cổ rất ít người Mỹ chấp nhận những chính 

cđân số mi trường nghiêm te. Các chính sách mỗi trường 
thung dược oi là không cỏ glên quan đế cc chính ch đân sổ 
cả Điền này đặt ra cầu ối iều các chính sàch mỗi trưng sỹ dạt 
“Siễu quglkhông khí không đổ vi cáehính ch dâng) 

“Chính sách môi trưng hiện tạ tiêu hàng tỷ UED vào các 
thường trình phục hấ, âm aạch các thẩm ha mỗi trường đã 
Xây ra tring quả khử hoäe ng xử với các thẳm bạn hiện ti. 
Các hguyễn nhân bàng ấu gây cuy thoải mội trường lạ í được 
-quan Lâm, Do vậy, phần lớn cc chính mảch môi trường, tiếu 
các yếu ế dân số chỉ là những lều thuốc trấn an mỗi trường, 
làm cho con nguời ảo tưởng và cổng việc dang được thự thị Xh 
chí phí nhiều thối gian, in cña và rứ lực, 

“Trong vấn để xử lý chất ö nhiềm, hiện nay san nựvôi thường 
"mắc vào vòng luẫn quẩn: chuyền chất ð nhiễm tử mũi trường 
này sang môi trường khắc, Một ví dụ sế vòng lun quần nấy là 
“một cng y ớa chất à ngoại ô arleeøile hang Arlelosa. 
,CÔng ty này xin phép được xã lÿ 2ã 300 thùng chất thi độ bại 
vốn được chất đống Ồ một phân suồng sẵn xuất thuốc trữ sâu đã 
"Đã hoang. Trong khi đổ các ổ chúc mới trường đã bẮt tay xảo 
một loạt các hành địng buộc côn ty này phải đi đến chỗ phệ 
xả QHực ma cổng ty này chỉ chuyến tôi Menphi: bang 
“Tenneese). Hất nhiều vụ tố tụng và các biện pháp chính trị 
tiêu tốn nhiều tiến của đã được thục thị trưng 10 năm nhằm 
RỂ 


—_— 


"dược xây dựng ð dây, 


chống li iấ thêu đất cáế chất thải nây, Tuy nhiên, cuối củng 
-vào thẳng 1 nấm 1868. EPA dã hải cho hép đt các chất tải độc 
hạiðJackegnvile.Dø vậy hết quả của bàng triệu USD chí phí ho. 
"với tường cà chuyền chất ð nhiềm tử đất vău không KH, 

"ông luấn quấn này không chỉ việ chuyển chất ö nhiễm, 
Lỗi trường này #ahe mỗi trường khác mà còn là việc chuyển 
chất ê nhiễm tử vàng này sạng vồng khác, Ví dụ khi các cộng 
ng ð hang Arkansss biết rằng một bãi đổ ác rông 800 ba sẻ 
qp lúc tổ chức Nỗi trường đưa ra một 
chiến dịnh mũ trường đà ,hạn nhằm ghân di việc xây dưng 
"này, Sam nhiều chị phí được bồ ra nhàm bảo v môi trường, bài 
chân lấp rác này được chuyên đến khu vực sảng Orachita Tại 
đây chỉ cân một trận la, rác rưổisẽ bị cuốn tri 0 đấu 100 dặm, 
xuống phía hà lưu, 

'Nạn nhân của những hành động trêu chính là những cộng 
đồng nghệo, không cổ quyển lực. Một công ty thiệu đố chất thải 
ở một thị trấn nghèo thuộc bang Arkansas đã nhập khẩu chất 
thải từ 48 bang và mật số nước khắc để thiệu đốt, Thành phố 
'Ney York cũng tở một chương trinh môi trường ]À chuyển các 
đồng chất thải vào hàng và chôn lấp ð khu vực xinh sống của 
các tặng đồng nghềo. Đẫu nàm 1657, Đại Lomn cùng dã đổ chất 
hạt nhân Vào niền Bắc Hàn Quốc. ớicó các cộng dng nghèo 

LÔ Mỹ, ý trồng của các chương Hình mi trường của các công 
ng gầu có BIM Bolier, Coorado lA đuối những người dân 
thuộc kẳng lớp hạ Hm ra khỏi khu vực. Ở Calorsde, người đại 
diếu cũã chính quyển địa phương dã thành công trong việc 
thuyết ih chính phữ Liên Bảng tong vic từ hối dự ấn xây 
đập Tủ Eilế fáp Bảy nhằm củng cấp hước cha các ng đồng 
tới đến Colarado) Da vậy. các cộng đng nẫy lâm vào nh 
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trang hiểu nướ nghiềm trọng và hài di cư d ni Khác. Ngưồc 
ta khôn bao giờ quan lâm xem các công đồng nÀy « Ái đâu 
Liệu hạ cổ Hi đến Adsons, nơi mà các nhủ cấu về nuc đang gia 
tang và được đân ng? Liệu học di đến Caimnia. nơi đàng 

Tà cuộc chiển về nuc giữa các nông trang và thành phổ? Dộ, 
họ cũ ải đâu chăng nữa thì nguời ta công không thể đầm bảo 
rằng những nhủ cấu vể nu vã tải nguyễn cấu họ cổ mang li 
Hững tấn hại uớ trường hơi ð Cebrads 

Tan Kỹ đãgiảnh 9% GNP cho cấc dhương trình hổi böng, 
“Trong thực tế, phấn lầ ch phĩ này được giảnh cho ủe vụ kiện 
cảo, đoàn Một sư, công việ tuyến truyền và kộ mây các phông 
ban cổng kếnh. Hùng tỷ USD đợc chí chơ việc chuyển chất 8 
nhiễm từ điểm này sang điểm khác. 

"Đã có những ví dự kinh điền về việc thự tỉ c hà sách 
"mỗi trường đạo đúc giả tạo vs ác ắc đụng ngược: Nhmi 1516 
“Toà án Tối cao Hoa Kỷ đựa văn hột bẢo vệ mỗi trường đã ra 
lệnh ngừng thỉ công đặp Telii (TẾ triệu USD dã được sử dụng 
cho dự ân này) vi ý de là việc xẵy đựng đâp này sẽ làm nguy 
"hại iến mật loài © sống ä đây, Một số 8ể nghị di chuyển li ốc 
hy d ơi khác đã không dược chấp nhận. Theo Tỏa ân Tổi cao 
thị kẻ lẽ một sỡ người sẽ khing hiểu vì sao sự rốngcần của một 
lrài ố nhỗ bé giữa bàng triệu loi khác lại đi i nhất ng 
vănh iễn 1 dự ân xây dưng đập mà nghị viện đã phải chỉ vào đã 
sắn 1tr USD 

"Phần lôn các chính sảch tôi trưöng hiện nay đã không tính: 
diến hoặc tính gai các nguyễn nhân e bản dẫn đếp suy thoái 
mối trường hoậc le yêu cấu cần thiết về tài nguyên để nuôi 
sống số lân gia tăng. 
tạ 


Ỉ 


“&ặ: Dân số và môi trường, 

ˆNhữ 05 4€ de đi, tri đất đ nhân thôm L 
ông đân mắc Một cu hỏi dặ at ân vỡ bao nhện Hà nguyện 
đyên ải đất để nuỗi sống co người này ð dc thập it mi 
nh ta sỹ thể tân tại? Cu gườ mới nà cần nó lưng nến 
để và măng lượng mà khi Hêu thú sẽ thật Vào khí quyỂn 
1000k Cacboniur- ĐỂ dâp ứng như cấu hông ngày, 1 nh 
cấp 80m" uộc tự cá giếng, ce âo nước lộc xg 0) nàng 
Tông ủnh tư cất ngin tài nguyên khog ti tạ Mỗi rht 10 
rùng nhiệt đi bị chặt phả để đp fay rác nhủ củ về rộ ĐỂ 
sông đạc Š mức ti thiểu 1ngtô ấn 0 tấn lương thực 4600 le 
Thân hy 3.000 gìn xăng dâu: 4695 kế Øấ; 8% tín rất 
hấp lượng chế thải th theo đều người bao m: 300090 tấn 
nhdợlo (ẫưpc chôn vài dưới kiến; 0000 tín khí mãn. 
H000 tấn lu hưệnh và đ0000 tến cacbomic thải vào khí 
“usễn. Lượng dhất thải mà  sgtồi tạo 7a trông suối chốc dt 
lên bạn 400 lớn teợagluong thể 

Ngôi vẫn thường ho ràng vấn Để ể dẫn số là vấn để 
cửa ác nuậc Thế gi dhở ba, Tại đây xữ gia Lạng dân số vớt 
tu khả nang phát triển các ngưền lực cần tiết Để nuôi sống 
đốm nựcbt mức t tiểu. Trong trường hp này hức tuyết 
MMatbussổ điễ là đg vitại đây thường uyền có nạn đi. 
nh bệnh hoành hành: hy nên nấu bục thuyết Maltus tính 
điển vấn để guy thoi mối trường tài vấn đề ân nổ cíc Hước 
hat iển còn nghưàm trọng bơ ở cặc nước Thể giớ thử BØ 
hâm phật tiển này. 

"Nụ dã nêo, 1 ngư trong quá trình sống cần hông lưfnE 
Yã tài nguyện để duy  l cuộc rổng và hải vận khí uyển tấn 
“Cao wam, Những nến 1 nồi ánh r ð Họa Kỹ nh tà rÊ 
thải gấp In ngu Trung Quốc và gấp 97 lẫn  nời ö Ấn 


-Đỏ, Do vậy, theo họ thuyết Malthus Mộï trường tì vấn dân 
số thực sự không phải ð Trung Quốc, Ấn Độ bay Ewanda mà ở 
ion Kỹ, Châu Ấu hay Nhật Bản 

"Trong thực 6 việc phát hiện ra Tân thế giế:.sự tiến bộ của 
hoa học kỹ thuật cùng với cuộc Cảnh mạng Xanh đã đấy lại 
thôi giản mã học thuyết MIiHhus sẽ phất huy tác dụng ð các 
"aiệ phất triển, ng thất đẩy ài thi gan mà con ngưồi phát 
trả giã cho mới trường 6 nhiễm. Có thế thấy sẽ điều mày qua 
một số ví ủu th ð Mỹ, rững đã đây hơn 100 nâm trưc đầy, 
Chất lượng không khí ð Tohyo đã được ci hiện dáng kể, Tư. 
"năm 1987. 82 nước công nghiệp dã giảm phát thải 50% các hóa 
chất gây suy giløm tầng gsên. năm 1880 đấn 1989, Pháp và 
tức đã gầm phát thải 60% Nhí SO Hoa Kỷ gim phát thải 
“36% khí CO. 100 năm truôc ng Thamea ö Anh đã quá ö nhiễm. 
"nhưng đến năm 1878, dø xây dựng các nhà mấy lọc hước bên 
Tên đầu tiên trong suốt 1 thế kỹ qua nguời ta đã cô thể nuôi và 
ảnh bất cá Hộ son sông này: 

“Tvy nhin ö một sổ ơi trên thể gi, các thâm họt vẫn âm. 
thấm diễn ra. Ví dụ ö Ấn Độ, sông Benares ổ địch tỉ và đẹp, 
sốt thương hàn, Các dịch bệnh này sậy ra là do sông Benarexlà 
di chôn lấp cậc chất thải công nghiệp không qua xử lý cùng vải 
10030 ắc người và 6A 000 xác ng vật chết bàng năm. 

"NHÖấg inhôwrông của nự gia lang dàn số đổ với mới trởng 
sĩ thể đượ thấy rõ ð Kist, Rebya Do đăn số quả đồng ngài 
a phải canh tác Š mi vùng đấ cổ thể kể cä vàng đất đếc Các 
mình đất bị chía nhỗ hơn và nàng suất giảm đ cỏ quá nhiều 
"hằng rào. Dø canh tác quả múc, đất đại ð đây bì xi màn vã my 
giầm dộ phì nhiêu, Sắc ép đổi vôi trường học và sức kho con 
"ng cũng ìa tầng, ngìy càng cỏ nhiều người thất nghiệp, lâm 
"ấy nh các vấn để xã hội và gia định, Nhiều người trẻ tuổi bị 


lạ 


- _ mất đất huộc phẫ dị eứ đến các trung tâm công nghiệp, Bún: 
"sổ dân số không phải là vần Đề của iêng Ki là văn để cồn 
toàn bộ đất nước Renya. 

"Những quan niệm cho răng tiến hộ công nghệ diều hả 

"L ˆ hoặc làm giảm chất thải độc hại nhất thải vẫn mới trường do 

"| ˆ dângốgia tang chỉ1ã áo tưởng. Ví dự theo luật Không khí Sạh 

"| ˆ Sữa Hoa Ry th các lại xeö tô phải lắp dt thiết bị kiểm soát ô 

*(_- hiếm, Trong thực tế khí lấp đật tiết bị này sẽ giảm phát thải 

CÍL 2% khu họdecacbon nhưng lạ tầng phát thẫi NÓ lên 285 Và. 

do vậy tiển bị công nghệ đã làm thay đổi dạng ô nhiễm này 

ng dạng ð nhiễm khắc. 
"Ngay cả khi phất thi bydtweacbon dã giảm ở mỗi xe nhưng 

CÍLˆ sãlượng xec hi tảng vọt và áo vậy tổng phảt thải hưlreeacbon 

=[ Say cảng lang Mũi ông dân sảnh ra hoặc di củ đến Họa Kỹ 
cân # chiết tá Da vày, mỗi năm Hai Kỳ cần c thêm 4 tiểu 

8 để phụ: vụ số ng gi tng nãy: Ở nhiều nơi trên thế ri 

sốd@ng xe cñug tăng vặc Vi đụ Hâu Quấy có 129000 lô vàn 

-y§m 180, đến năm 1888 con số này là 204 triệu chiết. Trunz 

Quốc cn cử thêm 0 triệu chiếc hâm. 

1 "hoa học kỹ thuật dã ó những tiến bộ để lâm im ö nhiễm, 

¿| _ nhưng nự gia tảng đân số lại làm cho ð nhiễm nặng nế bơn 

thước Điều này lâm cho cen hưtồi lâm Lưỡng họ Hang cổ những, 

tiến bộ vượt bậc, thưng thực ra họ dang đững chân tại thổ 
 Í _ D đân sổ tăng quá nhanh và mài trường bị vuy thoải mà 

C  _ những tác động tích cực của khoa học, củng nghề không dược 

.L__ thểiện 

5 đƒ phát triển lưong tướng lại cũng như sự thay thế các 

s __ nguễn nông lượng vẫn chưa phải là giả pháp tới nhất cho nồi 

trường, Ví dụ người ta đang cố đắng chuyển các ö tô sử dụng 
hiên liệu hydmeacbơn sang các loi ð ? chạy điện để giảm 


hất thải Những iã sử tất zấe 810 đều khạđiệ th điện 
lấy từ đâu. Phi chăng điện sẽ dược to ra tư các khí tên 
hiền, tữ than và các hdocscbon khác Hy t sắc nhà máy, 
diện hạt nhâa mà chất thải độc hạ cô thể tôn lưu hàng ngần, 
“âm trong môi trường. Như vậy co người ại mi vàn võng loẩn. 
cquẩn làm yiảm chất 8 nhiềm nây nhưng lạt lâm tang chất ô 
thiền khác 

CS£ nhà môi triŠng mong nha hướng ãí 4ÿ ghất tiểu XỸ 
củụng cầc nguồn nàng ldtng sạch thứ năng lượng mặt rồi, nước 
và gi, Giả sử các nguồn nàng lượng nẦy đủ dáp ứng nhụ cấu 
Hãng lượng của số dẫn gia tông th những tác động đến mỗi 
trưöng mà chúng gây ra cũng không phải là nhố. Để sử dụng 
"năng lượng nuốc ngườ ta phãi ây đạp ngân sông. Việc xây đập 
“này ảnh hưởng mạnh mê đến các bệ sinh thái ð thượng lưu và 
hạ lưu sông, làm mất i le giếng loi sinh vật. Ngay cš nàng 
lường gocũng gây ra những vấn đề mỗi trường, Vào đầu những 
"nìm 1980, 17000 tahin gõ cạo 48m đã được xây dựng xuyên 
uốt Calforni. Đến năm 1880 cỏc ii xay go mày đã đáp ứng 
.đ@ực 1% nhu cấu năng lượng của Calfenia, Nhưng vài nằm, 
squ.các gi xay giỏ này bị các nhà mới trường phê phần. Hạ chơ 
ắng các cổ xay gia này lâm mốt đi vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, 
ng thời là vật cản ôi đường bạy của cá loà chữ, 

“Tất nhiền vấn đổ ö đầy lÀ các tiến bạ khaa bạc kỹ thuật và 
“ce nguồn năng lượng thay thể cũng không làm tàng số lượng 
các sông hay thể ch không khí Theo một nhà nghiên cửu mồi 
trường th khả năng tồi của trái đất có gi hạn là do kh năng 
chữa chất thi của các mỗi tướng nước khí TA cỡ đị, Và do 
Yây chính khả nãng 1Ã sổ hạn cla trái đất chữ không phải lắ sự 
han hiến tài nghyễn sẽ làm cho các hậu quả theø học thuyết 
"MalHhus xẩy rẻ 
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ˆ Bá Lồng ghếp lân sổ và chính sách mỗi trường 

'Nm 1082. đạÏ in của các quốc giá trời thể đổi đi Tân 
nhau tại Hội Bghj MỖI trưng thế giới tổ chức tạ Río de 
CJansem: Br»ản, Tại đầg, vấn để dân số không đuợc đổ cập ti 
tương thương trệnh chị ự của Hồi nghị và cíc nhóm dân số 
căng không dược tồi tham dự, cũn các nhấn, mỗi trường lạ ít 
“Ma r chính sich đối với c vấn đÍ dấn số nhục KHNGD, các 
biện pháp rảnh thai hoặc vấn để nhập củ. 

“Theo mật cuộc trừng cầu dân ý ð Mỹ thi I6 cu dân đô hị tự 
coi mình là các nhà mỗi trường, họ chỉ quan tâm đến các tấn để 
T5ồi trường Côn các vấn để như KHHGD (ví dụ phả thaD là 
'3hững vấn để tếnhị và gập nhiều tranh cÀi Hơn nữa các vấn dể 
ôi ưuồng như đốt xã thổ bạo vả loài hã cẩu trắng, tàn phá 
Tắc bài biển hoang sở đo các vất đấu lang; chốt phả các khu 
Tưng múa không cô Khả năng phụ hấi.. thưởng nhận được 
"hiểu ngần tài trợ hơn. 

'0ø dân số gia tăng nến nhủ cấu đối vả tà nguyên và khả 
"năng ãi của trả đất cong tăng lên nhanh chóng. Trưng thực tề. 
wyyên nhân co bản gây tuỹ thoất mãi trường không nhất do 
Yêu cấu mức sống của om ngôi ngày cảng cao mã do trả đất 
hi đấp ứng nhủ cấu sống cho ổ lân ia tầng quá nhanh: 

Ta vậy học thuyết Maltbus triyền thống cấn được mổ rịng 
Ể xem xÉ các nguyên nhân chính gẩy suy thoái môi trường, để 
Tổng ghếp đânsŠ và chính sách mỗi trườn 


(441 Vi phá ai 
“Theo duadce BÌackman trong cuốn sảch viết cho Tòa ân tối 
cao Hoa Kỳ tì 'Sự in tàng dân số cô xu hướng Dhúc tạp hứa 
vấn để phá thai” Tuy vậy rất ít nhóm ôi trưng hay nhóm. 
dân số thửa nhạn mối quan bệ này; Các nhóm môi trường 
lạ0 


hung trình I cập đến tần đố phá thai vìheo hợ đấy lš một 
ấn để liên quan đến môi trường: Các nhỏm khống phả thái 
“củng không thừa nhận mối quan hộ giữa vấn để ân số và phá 
thai. Nhưng thự ra khu bàn vế vấn để đâm số và ii trừng, 
"ngu ta không thể hông lế cập đến việc phà thai. 

"hổ thủ là một uất. để của cơ nuốc không có tác thường 
trình KHIHGD đầy đủ. Ví dụ ð Hà Lan do thuốc và các dụag cụ 
tránh tai dược củng cấp đấy đã đồng thấi ngiềi đân 4Ó, 
“hưởng dân cách sử dụng nền tỉ lệ phả thai của phụ nữ ð độ tuổi 
nh dể chỉ là 188%. Đây là một trong những nuc có lộ phâ 
thai thấp nhất thể iới mặc đã việ phá tha ð nuớc này là hon, 
toản hợp pháp. 8o vòi RumanE: tại đây không có một chương 
trình ƒKHHGD nào đồng thời các biện pháp tránh thai cũng bị 
uật nhấp ngân cm sử đụng do vậy 60% phụ nữ có mang phẩt 
há thai hoặcbịsấythai đo ấm gấu. 

eo, Công giáo có ảnh hướng lỗ đồi vi đãn chứng ~ 
.dã kêh liết phẫn đổ việc kiếm oặt ính để và cụng ứng các 
-ÂEh vụ RHIHGĐ. Du vậy 3 phụ nữ ô đây đã từng phải phá 
thai. Theo quan Quân lý An nính Xã hội Mod th kể tí khí 
sẽ dịch vụ ]HHQD vào năm 1872, 380090 trường hợp phá thai 
được rãnh, 

“Theo một quan trắc từ nàm 1987 đến năm 1988 thì lề 
há thai ở những người theo Công Giáo co hơn t lệ này ở 
"những nguỗi theo đạo Tí L.anh là 30%, mặc đô công gián ci 
Phả thai là lồi Lỷ đo dy nhất giã thích iểu này là vì nhà 
thờ Công giáo đã cấm sử dụng mọi biện pháp kiểm soit ah đã 
nhấn tạo 

“Trước dây phá thai là một việ: lâm bị ngan cấm, Tự thổt 
“Rmúng cổ nhà thần học Tbomas Againas cho rng lại ồ một 
.ầo thai công là một hành động giết ngư. Tủy nhiền, 3 Mỹ 
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trước nữa củi thể ký 18, luật Liên bang và luật sa các bang 

Ô Vân cho phép phá thai tuc kh ào từai có nh hồn, Theo 

 _ Mandn Azgheosts &hế kỷ:l0) tì việc phả thai có thể thực in, 
Thi bảo thai nhỏ bơa độ ngày vì san thỏi gian đó đóa trế bất 
đu ei ình hỗn. Ngày 2-13-1888, giản hoàng Sixoe V đã bạn, 
ảnh sắc lệnh teng đõ tuyển bố việc gã thai: cho dã bảo thai 
dang ð giai đoạn nàn công IÀ bành động riết nguồi Hai nà 
Sau Ki go loldự Sixtus Ý qua đồi gio hoàng Grrsory XIV 
đt sa chữa sắc nh rên, thei 6 việc phá thai khí bào thai 
cuux có nh hy là hoặn toàn được phép. Đển nằm 1869, 

lãng Pa X1 ại han hành nh cấm hả thai đồng thủ căm sử 

_ dạng các kiện phập kiểm soát nh để nhân ta, 

'Không tính đốn các hinh phạt đối Või việc phế thai mà 
` chính sự cấm đhần này đã lạo ra bị kith đổ với nhiều người TẾ 
` thúc Y t thể gi ã thống kẽ được hơn 800000 phụ nữ chết 
` Đăng năm do phá thai bất hợp phấp Chỉ riếng một bệnh viện ð 

'Renya mỗi ngày đã tiếp nhận thâm 40 đấn 60 phụ nữ vào điền 
` _ ti do phã thai bất hợp pháp Thậm chỉ ð một số nước nơi mà 
“việc ph thai đã được bợp pháp hóa như ð Bangladesh. Vệc 
 _ lộng của các phòng khẩm phụ kháa dược Hoa Rỳ ti trợ công 
lâm táng số phụ n trề chết do phá thi. 

ˆ__ˆ Eáenôecikÿ lệ ph thai cao nhất chính là các nước có nh. 
căm phả thai nghiêm khắc nhất. Ví dụ ð Rumesni. theo tạp chỉ 
“Nuắn tin tức thì cũ một đến ba tháng các phụ nữ đườ 4ố tuổi 
lại đợc tập hợp tại nơi làm việc và được đưa di xế nghiệm: Nến 
các pho nữ có tha mà không ánh con theo dự kiến thì phấi ra 
Tổa và phẫ chịu kình phạt sề việc phá thai. Mặc đà vậy aự nhĩ 
thại hất hợp hấp Vẫn tàng vợt vàc ti 86% trồ sơ ch bị chết. 
tưởng khi con ố này ð Ty Âu là nhà hơn 20%, Rõ rằng là vệ 
hệ thai cô quan bộ mật thiết với việc kể hoạch ha ga định. 


4-12.ÁChogth liøglq2mh, : - 

St ổn dịnh của dân số th gi không nh thiết phải đón 
-Yâo Hhữngbiện hấp qui ệt th đã tổng đế p động Ấn 
Độ, và: những nàm 1970 hở Trúng Quốc yn dy, Dân sẽ 
thể ghi có thể la đạh, nà không âu đến những iện phẩy 
dðngbảth ấu cc cính phủ dd íp cả ệt Và ranh Đa 
Xã RHHHGD ti mai phụ nà ð ảnh đề Thậm ch lân sốc 
các quốc ch cũng Ha dịnh tu quốc gh dốc 

+ Phật triển chương trình KHHGD sẵn có tong từng 

~_ Rhuyến khêh các chính sãth tự do buôn bán và đọ, 

Hếp Lông cùng kính tế nhầm năng co thu nhập ca 
Lhế gi, đạc bit ñ các nuớc dang phát kiển, Da vậy cân 
Tậc cha my không cần tế phẩtsðnhiu cụ để nuôi bọ 
lúc về ph. 

~- Cả tổ bí hínhsich nhập cảnh, Do vậy những nước cổ 

di xuất cảnh phải gi quyết sấn dân số chính 
“ađÖ họ chữ không thi đơn giản là xế khẩu số ngời 
thân ra nước ngoài 

`Một nghiên cứu gín đầy của ội đồng Hân số lo thấy:Tên 
+hể gi sẽ heằng 10 ti cập vợ chống nốp tạ hoàn oịc 
đe có cơn, nhưng bạ khôn có ách gì đểlàm được tiểu sày. 
Điều này cho thấy nấu các chương trình KHHGD dược nhân 
Tn tồn loàn thế ải h dân số tế iỗcò thể được gitö mức 
đn nh. 

“fuy hiên những ngời dung số ð những nướ phát kiểu 
Xhôn tí rằng việccủủgtẩnce đh vy KHHÓD sà tránh tai 
chø phụ n8 tuổi iah để li thế giỗcho dân số thế gia ổm 
đlhh ö mức hiện ti, Điểu này là do hạ ngộ nhận ràng RHNGD 
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nhìn chứng ã dược chấp nhậu nhưng dân sổ thể g8 vẫn tiếp 
túc gin tăng. 

“Trong thục tế: nha thờ Công giáo. có ảnh huöig lớy đi Vấ 
dâu chúng; tân ấy t c8 sử đạng cả Điện phân tránh tai. 
"Điển truc bún 987. it thể thải  Ệ sẵn Mi ơi một bầu 
động phạm tài nghiệm tượng và bị phạt là. Zau im 1005 Toà 
ân Tối cao đã bãi luật nấy. Nhưng phải đến năm 1972 luật 
của Maosachufed oi iệc phân phầt những đụng cự rãnh thai 
co ng tauối chứa kế bên là phạm li nghiệm trọng mới 
ciệ BÃI kì Đấn tim 19ïÌ (SẬt Comelok lim bang vẫn căm 
Việc chỉ thứ Hoà£ ếp nhàn tưng tin về việc tránh thai, Theo 
"vật sy bất kỹ aí quảng cáo hay gi tụ về Việc trành tai iếu 
"oi lš ội hạ ấn hdng và cậc bác sĩ ng cấp các dụng 
trảnh thải cũng bị phạt tô, Ví dụ một bậc sĩ ở Trung tâm 
"miển Tấy dã bị nhạt cÃi tạo lào động 7 năm Xể tội cung cấp 
dụng cụ tránh thai cho 2 phụ nữ không muốn có con bị điên 
như chống mình 

LÔ Mỹ, rất nhiều nguời đã đấu tranh đội hợp pháp bóa việc 
sử dạng các biện phập trành tha: Trong đổ phải kể đến 
“Margaret Sangen, người đã cống hiến cả chộc dời mình cho 
nhong trào KHHGD. Ngày nay việc sử đụng các biện phép 
trảnh thai đó được bịp phâp hón ñ Mỹ và nhiều nườ phât triển 
khác, Tuy nhiền việc ứng hộ cung cấp thông tin và nhân phổi 
các dịch vụ trãnh (bại còn nhiều hạn chế. Ở Mỹ. khi Luật ẩn 
định dân cố quốc gia và Sức khoŠ snh sẵn được công bổ truc 
"nghị Viện vào nâm 1993 thì ngận ch giành cho các chương 
" nh KHHGD chỉ bẳng ch phíchếtạo 1 quả bom B›1 

Những nước kém phát triển, nơi đầu số gia tăng nhanh, 
-nhất lạ cính là cc nước mÃ chương nh KHHGD vân phải 
"s9 hắn kháng mạnh mộ nhất 
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`VÍ dụ như ð Gabon. tại đây tổ tho trung bình của người 
cđân là 49, chính sách của chính phủ là tăng kỷ lệ tig trường 
sơn hgiồi hằng cảth ng tý lộ sinh. Ở is, Kena, chương 
"rảnh RHHIGD cũng không có nhiên Hần triển. Năm 1840, chỉc§ 

hụ nữ ö đậy là 8õ, Ela ng. 
muốn có nhiều cơn với hy vọng rng một sỡ đưa có thể thoát 
=hế da dịch bệnh, đối nghéo và mới dưỡng họ lúc về gi. 

Như vậy, iệc RHHGD một ích tự nguyện chưa được chấp 
nhận trên toàn thế ii, ngoại việc phổ iễn thôn ta và các 
biện hấp tránh thai. Một trong những|ÿ do là iệc thực tỉ các 
in hân cường bch thiếu ng suất như ö Ấn Độ những năm 
1Đĩ0. hay ð Trung Quế vài nâm trước. 

Nếu các dịch vụ KHHGD đuợc cung cấp đấy đủ chợ phụ nữ. 
trên toàn thể giải hi bảng năm thế giả đÃ không phải tiếp 
“hân thêm 100 triệu đữa rễ à do vậy sự ấn dịnh dân số là đu 
"hoàn toän cổ thế đạt được 


(443 Vấn ể4Tac 

“Trong lịth sử, di cụ đã là một kiện pháp để trính các hận 
"auä của học huyết Maithus. Khi nạn đổi da mất mòa khoai ty 
Xây ra  rland vào giữa thể kỳ 18, hàng ngàn người Iraml đã 
cdietsang Châu Mỹ. Ngày nay hàng ngân người các nước kêm: 
nhất triển trên toàn thể giấi đang di cứ hợp hấp và bất bợp 
hấp đến các nước phát triển như Han 

“Tất nhiên việc dị cự thuần tấy từ ni này sáng ngÍ khác 
Xông lâm tăng hay giảm dân số thể giả. Nhưng trong thực tế 
xuất cảnh chính là một tếithoàt để trình súc p dân sổ của các 
"ước đồng ấn, trảnh chơ chính phủ phải sử dụng cát chính 
=ảnh nghiêm ngật để gili quyếê vấn để đân số đồng thời tránh 
=ự đối kháng của các nhảm, cc tên giáo. Ví dụ khí một nước 
tiến hành xuất cảnh nguồi ra nưe tgoài đỂ giảm sứ Ép dân số 
tô 


Ltrõng Hộ thfcác di kháng ốï Nhà thờ hoặc các phe nhôm 
nhẫn đối chính ch dân sổ và KHHGD củng viäm. 

ˆViệ cặc chính tách Nhập cảnh của các nuậc phát triển 
s8m cho các Hước xöất cổnh người phải giã quyết vật để dân 
“8 ính nướ ninh, Hộ phải tiết lập một dịch vụ KHHGD và 
“ng cấp các dịch vụ tránh tai tôi mại công dân, Tuy nhiền 
việc ci tổ chỉnh sich nhập cảnh thường gập phầi sự phần 
"hang của nhiều nhóm chính tị khác nhan, 

'rơng lịch sử việc nhập cảnh là khổ phổ biến. Ví du các 
chính sách nhập cư tự do ở Mỹ đã sẽ tử thải kế nội chiến MỸ: 
“Thôi kỹ này cð sự thiết nhân công 8 Mỹ. dỡ vậy các nhà đại tự 
tấn la ]o lắng rằng việc hiếu ht nãy sẼ tạo điều kiện chờ 
"ngu lào động đối tàng lượng và cải thiện đề kiện làm việc 
Mặc dã hàng tiệu người Mỹ gốc Phí dây có thể đắp Đa sự 
thiếu hụt này nhưng do những dịnh kiến vÝ sắc tộc mã họ 
Xhông được thuê, Chính vi vy nghị viện Mỹ đã chấn nhận nhập, 
cảnh nguồi da trắng tự cắc nước Châu Ân đông dân. 

_Do ngư Mỹ gốc Phi bị tử chối, đồng thời dồng người di cư 
tử auic ngoài vào Mỹ ngày cảng tăng nền tý lệ thất ngập ð Mỹ 
căng gia làng Tữ nằm 1841 đến năm 18ố1 có ít hơn 1 tiện 
"nghi le đến Mỹ, tt lệ thất nghiệp ở đây rất thấp. Do mc 
nhập cảnh tạng Hể 48 trệu ð những nm 1000 lên 4õ triệu vào 
những năm 16ï0 và 74 triệu vào nhữag năm 1940, tý lệ thất 
"aghiệp ng tăng từ 4,6% dưới tõi Trưman lên 49% dưới thối 
Wencdy và Eieenhower, 5.8% dười tối Nhơn; 6,6% duối tồi 
.Camter và 8.8% đười thầi ieagan. Do sự phân biệt chủng tí. tý 
9 thất nghiệp côn người Mỹ gốc Phi cu cao bơn, Năm 1687, lý 
lệ này 3 thanh thiểu niên là 0% Trong thững nắm 1976, phần. 
lô các văn phông ö Las Angelos đếu thuê nhân công là ngồi 
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dủa trắng, vô hăng ngàn người MỤ gúc Phí đã bì mất việc 
hoặc bị giảm lưng. s6 bề sẽ 

“Mật nghiện cửu của Gary Lulef và Diek Lame cho thấy 
thập cảnh chỉ có lạ co người giản làm thue khošng cách giầu 
"ghê giữa các giai cáp ð Hoa RY, Ni giàu c thế thuê nhân 
căng vi giá nề mụt trong kh ngồi nghề phải chịu coặc sống 
ngày cảng đất đồ. 

Những người phẩn đ cẢi tổ chính sách nhập cảnh tha 
“hận rùng Han Ký đ5 được li ất nhiều hồi day chất xâm” tế 
cảc nuốc Thế gi đuể ba. Hc đô tỷ lệ những ngư dị cơ lành. 
"ghế được đo tạ cần thận à ất thấp trừng số những ngềi đi 
car Trung thực ế nhiều nước nghèo đà nỗlự đầu tự để đào tạo 
được một số ít những người lành nghề mà an đó bọ lại dị cứ 
sang Mỹ: ° 

Một ý do khắc cũng cố co việc phần đổ cải tổ chính sách 
nhập cảnh là ự tha kếcôa những ngồi mất cảnh vã oa châu 
họ Cũ vài ngày hi ố một ngôi ngoai quốc nghÉo khể ở Mỹ bổng 
hiên đuợ thừa kế một gi tiên ð đấ nu quế hướng hạ. Độễu 
này cũng làm tăng thêm sự iầu ceho nước Mỹ 

Chính sảch nhập cảnh hiện tạf không những mang lại khó 
“hân cho nghời nghèo mã côn ãnh hướng đếu cả tổng Nộp trong 
“NH do tăng thuế các lại địch Vụ. Ở Calfomis, 38% ngân quỹ 
viành cho trường học đã được dng để phụê vụ những ngồi 
nhập cảnh, 40% phủc lạ xã hội ð 8anfa Chăn Ã giảnh chủ 
những người nhập nh, 

"Mặc dồ công chủng Mỹ ngày cảng mong muốn cả tổ dính, 
xách nhập cảnh, nhưng sự cải tổ không thể diễn ra ủa giai cấp 
giàu ổ và quyền hựcô Mỹ văn muốn tiếp ục bớc lột người nhập 
“ảnh đến tử các nước Thể giả /u?o, còn ác nưcgó ngư xuất. 
cảnh như Mesieo lại thể giảm iê âp dân số trong tuy bảng. 
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“iệc xuất khẩu người thữn ra nước ngoài: Năm 1952, ae Kể có 
509000 nguôi nhập cảnh họp phâp và 200000 uguời nhập cảnh 
Bất hợp pháp. Da vậy vấn dể đâu số tràn cấu công chứa tổ giải 
"quyết được củng nào cic nu càn oi việc xuất cảHh như một 
Điện phấp (rảnh xúc áp dân sổ và trì hoi ngày rà các hậu quả 
theo bọc thuyết MAHbus xã 

“Tùy Nha) lã it yỡ Nhi: ôi (huống thận thức tước 
Nổi huận hệ gi0á vấn để củ, đấN số VÀ mỗi trường, Người 
tông đầu cầu lạ bộ Slera (Mi đã thứa nhân rổng "Chúng l» 
đã quá đông rữ tt chiến trinh vã ch bệnh xy rà HỆC dầm, 
ii và glfn t lệ Làng dân số lÃ éón đường duy Hhất Bể đạt 
được iổn định dần tỡ! 

34.4 Các chnh sách Hôn (nuing nh 

“Tấng trồng kônh Vế tổ tác động manh mế tối mỗi 

trông Tay nhiên lăng trường khi tế mối chỉ là một trong Đo 
thành phần gâỹ tắc động ôi tin. 

“Tác ng môi tường được tính thep công thúc can 

1=P.CT 
len ghân 13 bang 2 

Các dính sách mỗi trường hiện tại tập trung chủ yến vào 
LHằnh phần T nghấa là giấm lắc đừng Đi mới trường của mỗi 
dâm vị tấi nguyên ước bu thụ, Ví dạ như kiểm soát hát thấi 
Ä gieo thông hoặc ống khói cũa các nhà máy, Tuy nhiền các 
in giáp Hy thường không mang lại hiệu quả đẳng kể tron: 
iệê gi tắc Mộng nỗi tÄBhế Vì vic giảm loại chất 8 ñhim 
cây thưỡng lãm táng ti chất 6 nhiễm khác. Hơn nữa sự phát 
Thầi của mới nột da Ĩ 0ộ nguyên được tiên thủ cô thể giảm 
"những tổng vỡ đơn vị tài aguyền được tiêu thụ lai ìa tần Dê 


“VY ác tác động tí mỗi trường không những không ầm mà 
côn ia tâng 

Một vài nhà tồi trường dã nghĩ ti việc kiểm mất yêu tổ C. 
"aia là kiểm soát iều thụ tâi nguyên trên đâm ngườ, Hát 
nhiều gi dã có tự tuồng chống lạ việc âng trường kính tế. 
tự ủo ương mại à năng co mức sống. Tại hi nghị VẾ bự ủo 
lưƠng mại Và môi trường tổ chức ti châu Mỹ Linh nằm, 
1983, Giản sư Benson cho rìng: "Chị phí của sử tăng truống 

h tế ruyển thống ã ôn hơn lại nhuận mà nô đem lại. Diền 
ây sẽ ẫn đến suy thoái mội tường, Do vậy tự da hương 
“Xi iến việc àng trưởng kinh tếcỉ là mộ dính sách lắm lầy 

Nồi ch khác, mới trường sẽ được bảo vệ nếu mức sống 
không lũng, và cứ đân của các nước Thế gi thứ êm vê gộp phân. 
"bảo vệ môi trưởng của hợ ấu bọ eữ iếp đọc rống trong đói 
"nghèo, khổ hạnh, Để gắn Ø tỷ người trên thế gi đếu cổ múc 
tiêu thụ lồi nguền như người Mỹ và người châu Âu là điểm 
hông tưởng đổi vô các hệinh thái trên tri đất. 

“Tuy nhiên việc kêu gọi người XE cũng như người nghèo trên 
toàn thế gầ giảm tiêu thụ tài nguyên là diều ất khó thự thị 
`Nghy cả các chương trữh mỗi trường dựa tên việc thuyết phục 
dân cự im mức ống cũng bị nghỉ ngồ và kháng thể rồ thành, 
iện thực 

"Những để nghị tần được đưa ra mà không tính in các tiến 
Bổ Khoa học kỳ thuật dø tăng trưng kình tế mang lại Chính 
những tiến bộ này đã đẩy lại các hậu quả theo học thuyết 
Malthus nhạc đôi nghèo, bệnh tật Cuộc Cách mạng Xanh là 
một ví dụ diễn hình. Nhỗ cô Cách mạnh Xanh, hàng triệu ngư 
đđã thoát khỏi chết đôi. Nhữ có các iến bệ lường công nghị, 
hi thiết bị iểm soát ô nhiễm ra đời đã góp phân hạn chế 
sủy thoi nổi trường 
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'Nhụ vậy các chướng th môi riêng dựa vào xếu tố T 
_aghia à kiểm xot lác động ôi mồi trường của mỗi đơn vị tài 
-nguyên đượ tiêu thụ à ra không hiệu quả, chỉ hí cao và có thể 
ấy ra lác dụng ngược còn cc chương trình ôi trường đựa vàn 
ĐỂ tổ C nghĩa là tiêu thụ tài nguyên trên dấu ngời đời hồi 
hải mm iuốc ống lạilã không cổng bằng và rất khổ thực th 
đất ký sĩ hội nào: Da vậy kiểm seật đân số chính là thành vố 
trợng điển của các chường trình mới trường có tính thịc tên 
'Yoy nhiền, hiệu nay phần lấn cắc nhám mỗi trường đếu không 
nuối đế cập sâu sắc ti vấn i£ này: 

Những ngiời chống lại bọc thuyết Nialthua, những người 
tiếp lọc thục thí các chính sch mỗi trường không mấy thành 
căng cang như những nặdồi chấp nhận giảm múc sống và nghảo 
-MLTÀ một biện pháp chống suy thoái môi trường cần tr li các 
cân bãi sau 

1. Giải bạn của dân số Trải Đất là bao nhiều người? 5 
tỷ140 ý? hay 100 gÿ? 

`) 'Nếi giới hạn đỡ đã đ9je sắc đN, liệu con ngồi có 
thể từ chốt cuộc sống của những người vẽ snh rà 
"ngoài gi hạn đồ không? 


3). Khí dân số thế gii đãdạt đến giới hạn này, làm cách 
ào để giữ cho dân số chiển định ð mộc này? 


-3) 1iệu 40 tỷ ngồi cô cuộc sống nghào đồi c tốt hơn Tỷ 
"ngời sống ð mộ sống trung bình khôntf' 

Thi khững câu hãi này được tr bi, nguời ta sẽ biết được 
liệu các rủi giã tưởng cla việc ổa định dân số quá sôm cô vúft 
quả các rồi ro thực sự của việc súỹ thoải mỗi trường những 
thất bại ca kiểm seät lân ố gây rà không 
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"66, Học thuyết Malthus môi trường. ........ .... 

Học thuyết MAHhuE mối tAdMwg là sử nổ Tông của hức 
thuyết Malthus truyền thống vốn chỉ tập trăng vào các vấn để 
"như đi nghẻo, dịch ệnh. Hóc thuyết MaRthux mỗi trường định 
i§ rắc tũir tôi trVðng da hùng nổ Hân ố tà gẵn hết ắc Vấn 
đ€ nhục Phổ thai, kế hoach hàn gia nh, nhậg cự, áng trường 
kinh tế và tự do thương nại 

"Một chốn sich mỗi xuất ấn c tên lệ 'Vãnh đai ¿n‡” đã kể 
một cu chuyện có thú: về một loài, viet độc ô thể gây chất 
"ngư, Là vr4t nấy vốn sổng trên sơ thể mật loài khí ð vùng 
TÍng mưa xích đạo châu Phi, những Tĩnh cổ đã lại vềo mật 
hông thí nghiệm ö ngoại 8 Wadingten D.C; Ráất may la loài 
in độc này chứa gây thệt hại gĩ co đẫn số Họa Kỳ, Ô cưới 
uốn sách, Lá giả đã đưa ra một 2ø sánh ơn nguời c một hệ 
thểng miễn địh, bảo vỆ cự thể khỏi sự xâm nhập của các vị nh, 
vật bên ngoài rải Đất cũng tưởng tự khứ và. Khi bệ thống 
Bo vệ tự nhiễn của on người bị uá ti th một tế o nào 6, gí 
của tế bào ng thư xẻ nh sẵn nhanh chồng và đánh bại rác 
bảo khác trong cơ th. Hiện tượng cũag sảy ra tượng tự đi với 
“Trải Đất, Vieut Elela. bệnh AIDS và một số bệnh võ phương 
cửa chữa khác cũng có thếlà một phần của hệ Hhống miễn đN, 
của Tri Dất để kiểm soát nhữny sài nỗ vật íx tg nhanh: 
chống nhằm duy trì sự cân bằng inh thấi ca Trãi Đất 

“Ngày nay dân sổ trái đất dang gia tu nhanh chứng đến 
nlc mỗi ngày lụ cö một laài sinh vật bị dật chủng để nhường 
chỗ cho joàt ngư, Hận nay trên Trải Đấ chỉ có hai loài ngày 
cảng tăng yể số lượng, đồ là on nghềi và cô trùng, Nếu xây rà 
một cuộc chiến giữa bai loài này để tranh giành những phân 
đất cối cũng sau khi tất cš các bài khắc đã bị tiêu diệt thì côn 
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rùng tất cô thể tế ciến thắng: cô trừag đã xuất hiện trên 
“ái Đất bàng tỷ năm trưÖ đây và chúng để thch nghi vi các 
thảm họa hr nhiên hơn cơn người: Nhiều tuần su khí nổ bom 
-Hyảm trên đo Bi, ciổ hà nghiền cứu vài trang bị í đâu 
đến ân IẦnÌệt BA thỨ rong đố rap tin đc quần 
thể dàn đã dãy bỗ ng đút ” 

'Nhữ vậy các chính sách mới trưởng muốn dạt hiểu quả. 
tuc hết phẫ nhằm dạt dược sự ấn đạh đội số Dân số, nôi 
trường cấp phồiồng ghép và cấ chính ich phát triển kính 
tứ” xã Mộ để có e may duạc thực th hiệu quả Đừng nghi các 
cdinh sh phật hiển lạnh tế xã Mi, những vấn để vỸ đân 
'ö§c ml tông chỉcôn là hũ từ ngữ trang điểm mà thôi 


“Chương 7 
PHÁT TRIỂN NHÂN VĂN VẢ MỖI TRƯỜNG. 


“GIỚI THIỆU CHUNG. 


Mục tiền của chiến lược bảo vộ mỗi trường lÀ phát triển bên 
-Yững, cần mục iu cao nhất của phát triển bn vâng chính ÌA 
“chất lượng chộ sống của con người, Phát triển nhằm mục tiêu 
cào chính cơn ngit. Kết quả ca một chiến lược đăng đến phải 
đậm mầu sắc Nhân văn. 
"Dần số và cảc quá trình đân cứ mộc dũ được can thiệp, định 
"hưng bồi nhiều chính ách phát triển cña nhà nước, sẵn mang. 
tt tự thân. Bồi lêchính các quả trình dẫn cư mỗi 

phần ảnh đấy đã mục iêu cỗa cuộc sống lA nhằm dạt đấn sự 

hiển nhân vàn (PTNY)- bản chấ của ự phát triển và biển 
hóa của xã hội 

Phát triển nhấn văn là một quá tranh đa diện và phúc tap, 
được đãnh giá qua nhiều tham số nhục ti thọ học vấn, thụ 
"nhập bình quản, quyến lợi cổa gi, ơ hội để thành dạt, khả 
"ng tự quyết địh những vấn để của bẵn thân, cộng đồng, xã 
bội. Chính những tham số này quyết dịnh chất lượn của cuộc 
sống. Rõ rằng PTNV và những vấn để đản số dân sư có liên 
“quan mật thiết vớ nhau, à kết quả tiến để của nhau. Những 
Vấn để dân số, dân cự và mội trường chỉ đượ giải quyết chọn 
Yen nếu đạt được mục tiều PTNV, Ngược lạ. chính mục tuy 
.PTNV đã ảnh hung sâu se và là ội nguồn cần nhiều vấn để 
Tới trường, 


mm 


Til:Định nghĩa phát triển nhân vân (PTRV) 

` hát it nhân tên (fan Detlonet) là một quả 
"in mồ vựng ta tăng cường sự lới chọn của cơn nghệ Nhing 
TNự cạn qươntrợng Hết la được ng lâu vở thờ nơnh, được 
áo dục n được hưởng trật ống ham tết. Những  ø chơn 
Thạc gốn ể tự do nể chưa) 0, ự da nhân quyến tà s tự in 
tasbắn hân mm” (UNĐP, 820. 

“Cá kiểu cho rằng thụ nhập là nốn tăng là sự đâm bả co 
tắt ác Ma chọn của cơn người vì cổ thứ nhập thì mi cả 
say tiến hành bec đạt đợc các lựa chọn khác Điều này chỉ 
ng một phần vì những lý doan đây 

+ Thu nhập là phương tên chữ không hải mục đích của 

-rphất tiển, V dg thụ nhập có thể ùn để ma thuốc 
chữa bệnh hoậc mụn mạ Mợt Phúc lạ của một xi bội 
-Hụ (huô vào vậc động thú thập để lần chữ không 
hải phụ hoc và bản thân tụ nhập 

+ Miểu quố giá số hỉ số hát Liển HD co rong khí 

tô hập chỉð mốc khiễm êa và ếch 
L ÍL ˆ-š  Tha nhập hiện tại ca một quốc rat Mi đo biết viên 
cảnh tương của ốc ga đó. Nế thư nhập được đầu 
“wusing đàng Vào côn tới Di th nhập trung tương bà 
chấc chân sẽ cao hơn hiện tai. 
_ Rất nhiều vn để về xã hặ: nhân vẫn những nước giản 
số de thấy thủ nhập cao không Hải là dồng nghĩa vi 
Kiến bộ. 
Một sự thật đơn gân] không thểcó mới lên hệ tự nhiên tỷ 
LÍ ly Buàn giữa tàng trểng thu nhập và sự ấn bộ của con ni 
"#hả in phát it thân tân hẹu ý cả quá trình mồ rộng 
LÍ sự lựa Qm của cn ngt ln mắt độ Hành cũng mà lở đợt 
.1ae"(NDP, 1900) 


mà 


“Cả hai mật câa quá trình ØENWo 
Một là sự hinh thành khả năng của con người, ĩ dụ 
tầng cường số khỏc hay trí tuệ. 

+ _ Hai là aự sử dụng những sản hâm mà con ngư tạo r 
táng lục đô cho công việc hay nhì ng. 

Thần th phát tiển như vy khác bản nh tiếp củ 

triyền thống trong nghiên cựu ” tầng trường kinh tÊ. Sự tính. 

thành vốn con ngời và sự phất triển tĩ nguyên on nguöf* "li 

(eh hoặc nhụ cầu o bần của sn ñụAôP" 

*_ Sự ng trưởng GNTP được cói là điều kiện cần (những 
“không đồ) cho phát triển củ ngồi. 8ự tiến bộ cổa con 
"Røuði có thể khống có ð một số ã hội tăng trưởng GNP 
“=hậm nếu không cô những heạt động phụ tr. 

+ Hạc thuyết vế sự bình thành vốn con người và phật triển 
Hi nguyễn coh ngưỗi, ci cơn ngời là phương tên chứ 
Không phải là mục iu con người chỉ được ej như một 
cảng cụ để sản xuất các phường tiện khác, Mậc dã ønn 
"người là một tác nhân năng động của ất cả các quả 
rảnh sẵn xuất cơn ngời cô là mục iêu và đếng tồi là 
"hgiời hưng hi tử sẵn xuất. Như vậy quan niệm VỀ sự 
inh thành vốn son người (humnan cpftl föiation) 
“hoặc phật triển tải nguyễn con guời (hamad eeouree 
cảetelobmehl) chỉ gỗi quyết được một mắt xí chữ 
hông giải quyết được toàn bộ dãy chuyến của PTNY, 

+ Tiếp cặn lạ i coi ngưi nhìn nhận cơn người như là kề 
lường thụ lí ch của sự phát triển bơn là động lực tham, 
KÌa vào quả Hinh phát triển Hạ nhấn mạnh vào chính 
sách phần phối hơn là ào cấu trúc sẵn uất. 


x 


ẤM... ..... 


xào hàng hôa haỹ địch Vạ ml con ñguỗi cần như thực 
phẩm, chỗ ö, quần áo, nước sạch, châm sóc y tể..Nô tp, 
trang xem xét cắt bàng hổ, địch vụ này hôn là vào sự 
ưa chọn của ch người 
`PTANV à mật cách tiế cận tập trưng vào việc ghép nổ 
Xuất và phần phối các iệu nghỉ vi sự mỗ ng và sử dụng nàng 
Tự của bn hgtời. Nô cũng thủ Vào sự la chọn - chính nhờ sự 
Wa chọn đã mà đặn bgtôi HC hành được khả năng sống và 
phát triển, Han nà, PTNV không chỉ để cập đến sự thỏa mãn. 
-gMãng nhủ cấu ở bản mã côn cơi cụt ngời như một thành tổ 
Đăng động tham gia vào quê trình phát triển. 


“58, Đo lưỡng phát triển nhân văn: Chỉ số phát triển 
hân văn HDI (Haman Development Index) 

'Cuộc sống là một thự thể tan diện ghiều một. rằng buộc 
ấu nhau. HD R lột chỉ tị tổng họp để định giá PTNY, dựa 
trên Âtổ phần cơ bần: 

Ta thọ inh quân (ƒẰ ceeieng). Tuổi thọ trước hết là 
lậc của mỗi số phận. Vái mỗi người. cuộc sống là đảng 
ti nhất, Những li íh giãn iếp khác nhan (vi dụ đã 
ảnh đường; ức khoŠ tf..) cùng được phẩn ảnh ö toổt 
thọ, hơn nữa ti họ lại 1à s liệu ễ thụ thập hơn các số 
liệu về sức khe và dịnh dưỡng Tuổi thy được e là tổ 
phần có bản nhất câa HDI. 

«Hạc sấu Các sổ iu về "Ìết chữ chỉ sự hân ảnh thô 
thiển khả nàng đạt được sự giáo dục nhất là một sến 
lo dục cổ diế lượng ca vố rất cu cho cuộc sống có 
iệu quả ð xã hội Nến đạt Biết chữ IS bước đầu tiên cũ 
cm người trên con đường học tấn và xây dưng kiế thức 
Xà áo đồ là  nhầneơ bản ong do ông PTNYV. 21) 


mm... ẽ¬ 
“Thes ba cứa của 8d GD. Dĩ, toàn nh Một cử 17180 tre 2 

c4) Đi 9/0 I4 hi không đến ưng hd tỳ lô 80%) Phần ln là 

74 ơn dvác tung hông iên, cá lớn kế mu anh bông các nghề 

“ân te mm, lim ng ch những gia nh khm giả Ji tị 

|_— neNsknmeeeaglesseoea 


+ - Chỉ tiêu thủ ba là "yêu cầu đố vi ài nguyên cặn thiết 
củo một cuộc sống đễ chịu" đây là một ĩ tiêu kh? đo 
.ưêng nhất. vi ỗ đi hối những số hậu về sồ hãn đất ai 
tí đan thủ nhập và ác tài nguyên khác Tuy nhiền d 
chững số lu này phân tần và biến thiên mạnh, chủng. 
ta buộc phải sĩ dợng một chỉ tị thấy thế Y9 xM4p. 
“ính quận eo đầu nguêt¬ Da những khảc nhau quá lên 
ra cắc quốc gia vể thuế má, ii rã đệh vụ, dự tro đi. 
hàng hỏa Xhông the cảch thưøng mạfˆ tả Đệ so sành 
“quf tế chỉ số này là không làm ni. Vi sậy thụ nhập 
trên đầu nguời phải tính the sức mua lượng đường, Đề 
tuân lạ cho tính HDI. ngời la đng loi cña tha 
"hâp hình quân trên đấu nguời tính theủ USD PPP (ốc 
-wa tướng đaơny tính rà U§D- PPP: Purhasdmg Pover 
Panhe 

TH tính chung chế vä quốc gi. Vhö hãy cộng ng, do đó 
không phẫu ãnh được sử phân dị trone nội hộ nhôm đổi tượng 

“Sược nghiên chu 

“Tóm li HD được nh đợa vào 5 chỉ tiếu. 
1. Tổ thụ Lình quân. 
.3. TỷlỆ người lớn hết chứ. h 
.3. 12£QDPngwờ tính theo USD ĐẸP. 
“Thông qua một lượt ghép tình phủ tạp, người tà xắ định 
-8ưặc HDI mỗi nam trong khong ữ đến 1 


t 


+_ HD .<0800; thấp chèm phát tiểu). 
+, HDI tử0.601 đến 0788:trung bình, 
+_ HDỊ> 0800: rao (phát triển cao) 


"Báng 12 Chỉ HƠI của mộ nước ăn thế gót 


3z CHÍsố HHÁT TẾN: 
'UNDP cảng bế dĩ sể HD eMi số hát triển nhân cân) củ 
Vi Nan là 8587 tăm T888 là 080 sếp thử JBT rên th 
Trề niặc Điệu hóy chùg lở Vi Nam tông by lún tế đóng 
hồi tô sâg ta mc sống người dân. Cũng Đa cng bổ ồn, 
Mi số HPI (di sốnghèn của Vi Nam là A62 ấp hang thờ 33 
iễng số BÀ đụng phát iển ý ngõ là ôn 30% người ức 
Ngự sữg dIÀN mắ hghừo nôn) Ấn tảo 2 d s ng to dễ 
-hộn re rằng tấu cÀi số HD cản thấy tiến bộ rung tất cả các 
dng Họ dân cự th chỉ số MT chủ tạng th tụng rẻ ự tến bồ 
La Ngưệ nghày tron cộng ding Vài nhn, nhhn vào thể hong, 
lu dilhệ hinh dụng vít củechông tá tron công đồng thế gi sô 
“lu lực Một Ho conh khệc nữ ám bá cứ mới đây của Ngôn 
lang Thế giả 0V) tế Vật Nem đông thể 10 rong số 2 nước 
(Châu Á vở dư nhập binh quân đấu net hếp nhất 270 
.USDJiăm BS 


TH) Ngõ lidng Giang káa La động ngày Tê 1997 


“74, Liên quan giữa HDI và GNP 


“Xấu xét the tránh bự HƠI tăng dẫu, kết quả tha đúc sẽ 
không iểng như thứ tự sắp sếp ÔNP tàng dẫn. Lý da chính là¿ 
=hỗ GNPlấu nguời chỉ là một trong sổ cả mặt ca cuộc ống 
rởng khử HDI bao hàm nhiều mặt khác 

Stilanka, Chi, Casta Re, Jamaica, Tanzania, Thailand 
"0vi tr? HD cao so vỗ th tự sắp xếp trong bằng sắp GNP theo 
tấu ngời (UNDP.1980), điễu đó chững tổ bộ đã định hướng các 
tiềm năng kinh tổ của mảnh sắt những nhu cầu của tiến bộ con. 
ngưôi. Trái lạ, Oman, Gabon. Sauẩi Aäb, Alge, Naulani. 
“8enezal. và Camera lại cỏ vị trí phân lạ he: HDI thấp hơn 
it phân lại heo GNPZu ngư. 

TTủy nhiền cần nhấn mạnh một lần nữa rằng, HDI chỉ phản 
đánh được một và trung số các lựa chọn của con nguời bổ qua 
nhiều vấn để quan rụng Kháế như các uyền tự ño về kinh tế. 
Xi hộc chính tr, quyển được bảo vệ trú tội phạm, trước sự 
Xâm phụ và mất ổn dịnh. Nếu lấy sổ thử tự xếp bạng theo 
THÔI trữ số thữ tự xếp hạng ăeo GNPIđdu người, chúng ta sẽ 
"ậ? những nuôc có kết quả dương 1] và những nước có kết guả 
âm () Gảng 18). Nuôc có kết quả 'âm) là nước phất triển vàn 
of = ã bi chăm ha phất triển kinh tế ƯNDP xếp thử hạng 
của HDI và GNP/ đầu người theo tật bự giá tị của bai trìsố đó 
từ thấp đếu co (1 trả đD, Nuớ cảng gu, phát in văn báa 
"xi hội cùng ao thĩcósố Nữ lựxếp hạng càng ôn) 
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__ Báng1a Hạo lữnxí họng tao 


và 00đfa ng 
HP xem, FT] 
— 
Vu. 
[— mứn 
TT 


"Ngiễt UNOE, r880(fỊ, Hồ BỊ 
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.Ö⁄5L CHAM sốt GIÁO ĐUẾfRffGIATAL 


hông chỉ tận rung tòo nhờn: neủy lễ hộc ấm Thang dc 
¬ghy QuG tế dhểu nhí mà những chang nh lành dịng í bể 
Lan tong mốt năm gắn dụy đã đc đhy rỉ tả tế hức tường 
|xo#nŠ Mây cúc na ơg tính Gia Ea 


đau nhềt ăn vận động dết se kêu Hồ s em mồm 
}iöNguÃ ông Ha dã ae đưa đi nơ Hưng đạc 
[Ma tực hồ rợ Hường son TØ go co nối hâu lông dóng 
|Ahonsrong hn đặc Mức đá đạn Treyg âm Bế mxš 
lạ, .áy'a má ấm dọh hang hộidi nhông đu km púp ức 
0d, đực nưới dc lc tận đc hd tức on mg; 
hàn loa nhập ng ng đúng, N 

.Mis iai ssdng hân lợc mtcức ga. UBND trà đã quan 
lân đâu nh ki sa S00 rệt đg để cấp giấ cho 91080 
.Šsp à lọ dân ệc hit ca nhờ len căn, 
<< t ha hện. Đà cốc quan tyg iệp cá châu sể 
L0: Hết i hs phần ng Ệ ý cơ đổi trồng bí 
Lợg tràn thục ân sĨ đã thải gn tiến đẹp ngay thong 
Linh ạt ch tơ kiến ii roệt Hiểu nh hé pÄệ 
cá dâu tc tư cu hyờy hể cận tn8ng lọc dễ pc vợ kug 
“gi lạt ch, Rừng thể vận ừh dã độn 8% Lạt đc tiểu 
nhiđến đẹcsói tì Máu mg mặt, 

“Năm nay được hồ rực chà: REAP tế chức hồ mợ 
L6 se ns lỹ và Quỹ ki ý rẻ ơn Vi Na, Ga Lạ sẻ 30 
Liều là cánh gi sả len nh ặc bt khð Mến cờ ngó. 
nh (hưng bù, Hộp H đạt cấp hc bổ Mong 800000) 
dông|x„ất Co túng 9 UBBVCRTE đã nếu hành cặp §ui đâu 
ân âm ác âu Huệ đi Hưng rế rồng loft 2y tử 
Jgrag 


-Vặ Hà tạ ể vã bổn làn HH là lổ diệ lần quốc 
dân ý S09 sẽ ln du 300 châu để ke tế hổ sự ại iu Ki 
Luận lạ đểalecháo nh hoạ tả họ tấp 


“he: Báo Nhân dân ngứy 2 1-1698 0i hại by Ga La) 


“34. Những vấn để bức xe trong phát tiển nhân văn 
trên thế giới trong mối quan hệ với biết động mỗi trường 
toàn cấu 

'PTNNV trên thể giới trọng bơn 90 năm qua (ế t nâm 1980) 
R một bức tranh hỗn hợp giữa những tiến bộ về một xổ mật và 
những say thoi tề nhiều mật khác. 

“Các nuớc dang phát triển đã giành được những thành tư 
đăng kế về P[NV trong 5D năm qua mà các nước cũng nghiệp dễ 
1m được như vậy, đã phải mất hơn một thế kỷ, Tỷ lệ tt vong 
tế e nh dã giảm hơn một nửa. Số trẻ đếm trường cả cấp lên 
cấp ÏÍ tãng gần gấp đội. Côn về mật tuổi thọ, con nưvồi ngày 
"này đã thọ hỏnton người truc thập ký 00 khoảng 17 nắm. 

“Tuy nhiện,30 năm qua cũng nÃy sinh nhiều vần để gay cấn 
chưa gi quyết được Hơn một tý người các nưộc dang phát 
"triển không được cưng 60g câế địH vụ y tế vÀ giáo dục có sồ, 
"không đã nuốc sạch và dịnh dưỡng. Cử 3 người tĨ cỗ một ống 
trong nghèo đi 

"Ngay cả ð các nuố công nghiệp cũng đã xuất hiện những 
vấn để gay cấn Về ĐĨNV: hàng triệo nguời đang sống trong 
cảnh không sành, hàng ph tôi phạm, ma tủy, ð nhiễm, thất 
"nghiệp và về gi cự 


7441 Tuổi. 
“Trong khoảng từ năm 1900 đến 1996, tuổi thọ trung bình ở 
sắc nuộc dang phát triển táng thêm Ư, từ 46 đến 02 tu. Hiện 


sm 


"âY cả trên J0 nước dang nhát triển có tui th cầa người dân 
trừng bình trên 10, Người Chân Mỹ Lauinh và Đồng Á có tuổi 
thợ trung hình 70, vùng phụ sân Sabars Châu Phí 81 và ð ĐÁ 
"ni công nghiệp hàng dầu thể gi à 7ô, 

"Đảng chỉš nhất là những củ thiện tổi thợ của phụ nữ 
“hi kỹ 1970-1590, tuổi thụ trung bình của nhụ nữ tâng 9 nm, 
nhiều hơn số tầng tuổi hạ của nam gi 20%, (Tuy nhi chủ ÿ 
Tắng cũng thả kỹ này cá chính sch RHHGD hà khắc dã dẫn 
đến vic tiề diệt khoảng 100 triệu rẻ gi - xem chương Đ, Tuy 
hiền, ð Đông ÂU và cộng đồng cấc Quốc gia độc lập, tui th, 
của đâm ông đã iãm Irungb]nh 5 nấm một đấu hiệu phãn ảnh. 
“xr khủng hoing kinh tế ã bội. 

.Ö các nước công nghp, uấ thọ iếy tục lang khiến cự dân 
tự Hên giã hơn. Nghy may cổ 18% đãn xố hoc E0 triệu ngiềi 
"HÀ trên 65 tuổ, trang số đồ cỏ đến trăn 30 triệu người trên 8, 
Auổ, 

“Tăng tuổ thọ lã sự thnh công của nhấn bi  ấự PTNV, 
hưng đồng thấi cũng tạo ra các thách th làn 

* _ Vấn Bể chăm sóc à tổ chủ cuộ tống cho nguồi gà 

* _ Hãy động sự đồng gộp của xã hội ào việc đăm bản phúc 
lại cho người về hưu. 

Tổ chứ sử dụng những hiểu biết. kinh nghiệm của người 
sao tuổi đồng gốp cha nự phát triển của xã bội sao cho 
“không làm cần trỗ sự đóng góp và e hội thành đạt của 
Tập. 

7243 Sắc Móc 

Tiếu chuẩn số khổe ð các nuốc dang phát triển đã được cải 
hiện đáng kể trung hơn 80 bấm qua. T 1860.1998 tỷ Tạ tà 
ong trẻ sỹ sinh giảm trêu 6ỮŠÑø, từ 1B0ĐWn xúếng 70s, Tuy 


HH 


hiên t lệ sây vân côn can ð Nam Á (3.0 và Châu PhÌ cận 
“Saham 673w). Tỷ lệ tt vong dơi 5 ti cũng giảm tr 
-9o xổ 100Xa. Tên các Uếu vương thế A Rập là 2fÉs 
Châu Ph cận Saheralà 17995 

'Hhã băng iếp của vá cách vụ tế vệ nh v3 nước sạch 
cing th công, đc Mật] xụ huy động ích vụ nhẫn 
“Độ 1860 tú 1B chủ ph co y tông ng các nước ng 
thất iển ng t0 0% GDP ên 3% GDP" Chín Â% dân sốc 
"ước bẫy đã đuợc củng ứng ẦH võ y lếvà khöằng TD đã dùng 
xuỐc càệ, 


03x ĐIỆN BÖt TM TRANG Suy DAJLDƯONG THÊ, 


NAM HO TUôn 99m) 
Truy KT 


- 
.. 


"Tuy vậy, vẫn còủ tất đông ngôi chứa được hưng dịch vụ y 
tế và nước sạch, trung độ có đến 60% sổ ngời này sống ð Nam Á 
và Châu Phí cạn Sahars. Châu Mỹ Lati, 1000 dân chỉ có 1 
bácsi còn ở Châu Phi cặn Sabsmalà 13000 dân mới có 1 bác sĩ 


tả 


“Sử xuống cấp điềt vụ y ế và vệ sinh cắng thấy rất xử ở 
Căng Ân và 8NG. Ö Nga và Uloalae,Eỷ lệ từ vàng tr sỡ nh: 
tảng trên 18096, Điều kiện SỆ anh ở nhiều nước trung nhôm, 

Ày thâm chí củ tế tệ hơa ä nhiều nuộc dang pht triển Tụi 
lsgia, 0% phụ mĩ c thai hiện may bị thiếu máu, tức là gấp 
đôi El Saladr. Khoảng J4 số trễ đười  toổi d cac nước dang 
Pht tiển đã dược iêm phòng nhần lên các ại ch bệnh phổ 
biến. Tuy nhiên vẫn côn trên 12 trệu ề sm dư ð bổ chất 
"mỗi nâm, và phần lớn các trường hợp tử vong đếu iớn quan đến 
=nydịnh dưỡng. Trên B0X rể em bị suy ảnh dưỡng là ð vùng 
"Nam Châu Á. 

Các tai biến thai sẵn là một thủ hách đáng ngại đổ với thụ 
s8 Năm 1890, rên B0%§ phụ ni cö tăai tắc nước đang nhất 
"hiển bị bệnh thiếu máu, chững 1⁄2 triệu phụ nữ bị chết mỗi 
"năm đo những ý đồ liền quản đến sinh đã. Tỷ lỆ mẹ chốt do 
nh để hãng nằm ð các hước đang phát riển là 84 (ương dó 
968 Đông Á so vi 1000ð cận Sahanl trên 100000 ca inh đổ 


7421 Băng phát THVI AID 

THlV/ AIDS đã trổ thành thầm bọa thể kỷ vÀ làm tiêu hao 
tải lực của rất nhiều nu. Ngày nay thế gii có 18 triệu người 
nhiễm HIV và 36 triệu nguồi đã chất vì AIDS, Mỗi ngủy có 
thêm 10 000 người bị nhiễm HỊV (ƯNDP, 1986) 

Gần 90% trường hợp mỗi bì nhiễm là ð các nườc đang phát 
triển, nhưng điều đó không phải là lý do để cho các nuôc công 
nghiệp tự đắc ð cả Châu Âu và Bắc Mỹ, đx phần những người 
chết trước 48 mổi là đo AIDR, 

“Theo dự báo. HIV/ AIDSó thể àm giảm tuổi thọ bình quân. 
“của ân Châu Phi t 63 xuống 47 vào đẫm 2000, 
lR 


.Ôi4, Vật Min BẢN timgNgt0IvlUftI/ MS 

ˆ d lạ qöŠ Si, 2š dig AIDS 0 Mi: này Thể gai 
|bhong dưng IS Lie 1854 0à 24 Đi dạn gog dốc 
LAip8 bản sả áo ải HA nà động lệ vế uy đã tử 
Ta đại de ong nà U8 long chưng A/0S Ha Nạ 
| hóc oc đc lanh gước ng em gia pHong chưng AIDS rà 
(ti GÌ Cự ta k n đu kêu gh Hỗ Nế, Hột rey 
đản hai dại dc ]ƯEAIDS dang đến ro li nọ nghớn tyng 
tà hái ca hy tực Đang km hy trn can ểgi mà 
Tho 16B sgii nhễn HN, Đẹt đuy se hàg dhoết 
0/44 se NenÃ vệ Buy Na: 

"Đổ xe lẽ 1.18, 2 se 's cý tị 61 nà đã hát Min 
enh nền HH AlpS: Đmng ể Moảng 170 ngấn niêm 
ca sền 500 nh nhân TS. thủ còn đực c Để 
lànhet san tac | 


Trừ bư An in tả độ ngụ 3 lỡ 1093 
244 GI0 sec 
“năm 19 đến 158, 1ÿ ệ Mi cữ ð tác Hước dang hất 
triển tăng gắn ð0%- từ 43% lên 61% . Hiện nay có đến 25 quốc. 
tủa cổ tiên 90% số ngu biết cứ: Tang kh đ, một số nưc ô 
Tạm Á tỷ lê Mé chữ cn kim ta: 48%. rong tòờ k 1860- 
1661, lệ ngư bọ lều họ lăng từ 48 lên 71, trung học 
tăng tũ 35 lê 47%, đại bọ vân giữ lệ thấp khoông 10% 
"Đăng hủ là sự gia ng trinh độ bọc tấn của phụ nf. Từ 
n 1870 đến 1908 lệ nổ nh iê học vÀ trung học làng từ 
.38% lên 68%. Đặc hiệt ở Đông Á (88M) và châu Mỹ Latinh (87%). 
dạt xấpXÍ mức ca ác nước cảng nghiệp Ô các nước dane phát 
thiểu, Q lệ phụ nữ bổ chữ từng thêm 2ã Ng cả ö ắc nước 
gắn cấm họ vấn thụ nổ, viđụ cắc nuốciấu vương quốc Ẩ Rộp 
„ 


số phự nữ iết chữ cũng tăng tữ 40% lên 408 trang 30 sân, 
(1970. 188). Ngược ạ ð cậc nước 8N và Đông Âm, ah cảnh. 
tế về ỗ nên bị đát trọng 8 năm qua (181- 1988) số ngời biết 
chữ giảm 4% ö Nga và giảm 4ð Balearla. 

244% Anh sưhgi 

“Tính hữnh an ninh sã hội ti các nước đăng phát triển lấn 
các nuc công nghiệp đang ngày càng có nhiều vấn để Trong 
khoông từ giữa thập kỹ 70 đến giữa thập kỷ Ø0, i phạm trên 
thể gi tũng mỗi n8 8S, nha à côn lãng nhanh bón tắc độ 
Đìng hổ dân số. Hoa Kỹ mỗi sâm có đến bơn 3 triệu nạn 
của các vụ tội pham Õ Bragl, mỗi ngày cô 4 rể cm bị giết 
<hế, đồng đời chỉ iêng năm 1883, số Vụ tàn cắt tôi thiểu 
tạng 40%. 

“Tại nạn giao không và ự c công nghiệp công gy ra thiểu 
si lo mgai. Õ các nước công nghiệp, tai nạn giao thông là 
“nguyên nhân hàng đấu gây tĩ vong cho những hgtỗi ong độ 
tuổi từ 16. 80, côn ð các nuốc đang phát triển, ti nạn giao 
ống chiếm 501 số ca tử vụng do tai nạn nội chung. 

“Những de dọa đảng kế nhất, tối tổ nhất là những đe dọa đối 
vi phụ nữ. Có đến Ư9 số bà vợ bị chống đánh ở các nước đang 
phát triển. Ở Dúc, có đến # lu phụ nữ bị đổi xử tân bạo tại 
gia định mỗi sâm. Gần 180000 vụ bếp đăm hàng năm ð lửa 
tế từ lố- 89 tạicc nuốc công nghiệp. 

Ô Hoa Kỳ. cân 3 triệu trẻ em bị hồ ri hoặc bành hạ mỗi 
nấm. Brai cố gần 200 00 trể em lạng thang các đô thị (ViệT 
"Nam só 160001997) Mỗi năm, cổ khong 1 tiệu trề em chủ 
xếnlà hữny bé gải Châu Ấ ký bus hãi Tâm nại đầm Uá tạ: 
iến 100 triệu thiếu nữ, chủ yếu ð châu Phí, bị cất xảo bộ nhận 
nh đục 
186 


ng 

Ty Y tỷ nguồi sống tong những khi ð tố tệ thiếu nước 
sạch, thiểu điện, đường xã tối tộ và nhất là mất án ậ. 
TKhoäng tr 30% đến 60% dân số các hước dang phát triển sống 
rong các xóm liều hoặc nhà ổ chuột. Củng còn đến 10) ru, 
"người không ô nhà, phải ngổ trên ỉa bê, boc tại các hủ vực 
cảng cộng hoc chỉ cỹ chỗ trọ vào bạn đêm. 


XVấn để nhà ä tích hợp cô quan hệ chật chế vúi những tiến 
bộ về chăm sóc sức khôe, học Vấn Và tổ thọ, vối ự ổn định xã 
"bội Vấn để hhÀ 8 không chỉ lã vấn để chỗ ð đơn thuần, Nõ còn 
 à đội Bgiền của an mình và ổự định đặc Miệt ð những đồ thị 
"nghẻo. Đồng hối đồ cũng là nguần củng cấp của những công ân 
việ làm khảng chính thức từ iệclàm viền vật vĩnh. sửa chữa 


"qiển áo cho đến sữa chữa đồ điện. 


_ E7 Xeg 
tr Đại chiến I, số lượng cá cuộc xung độ tr thế giới 
6 lớn, hạn 90% trong số đồ là xung đột nội bộ quốc 
"ùn sát thương là những vũ khí thông dụng nhất 
"xoay độ. Tuy nhiên tử vøng do bon dạn chẳng 
tứ tong vì những lý doiên quan đến xung 
cong cấp lưng thực và nước sinh hoạt, 
ý tế Trong những khu vục đang xung đột 
100 triệu dân bị suy dính dưỡng kính. 
"Phi vào những năm 1990, lệ từ vong 
(30 lẫn bón mức bình thường, Tỷ lệ tỉ 
L1 130%, ð chấu Phí cận Siban: 
(Anetli, Mosanhique và Siera 


tết 


Hậu quấ của các cuộc xung đột là lầm suy tần sự phảtkiể 
tạo ra hiện bượng tị nạn đ ạt Nhữag cuộc xung đột tràn cấu, 
năm 1984 tạo ra 3 triệu dân tị nạn Và nghời di cứ gấp 11 lần 
sâm 1870. Ngây nay cử 200 nguời trên thế giấ thì sỡ 1 ngồi 
trả thành đân hạn boc dân di cư ựay cỉnh rong đất nước 
"mình. Những nu cô số lượng dân ị nạn höộc di dân bội bổ 
cao, lại chính là nước có HDT thấp (UNDP.188B) 


5444 Nơ (hot mộInfng tên ca 

Các nước đang pht tiển hiện nay dang phãi đổi đầu vải 
những vấn để như khan hiểm nuic ch, mất rững, hôạng mạc 
ha, nhiễm và thiên Gai ngày càng nghiêm trọng. Nghy nay ô 
các nước đang phát triển. lượng nước cấp trên đầu người chỉ 
băng 13 khối lượng năm 1970. Khoảng tử 8 đến 10 triệu mắu, 
CAnh rững bị đến trú mỗi năm. Riêng vàng phụ cận 8abar 
Châu Phí, trởng vòng ð0 năm qua, đã có 65 tiệu ha đãt nõng 
"nghiệp màu mỹ bị hiến thành sa mạc 

LÔ nhiềm Khí cñnj là vấn để nan giÄi. Rhoäng 700 tiểu 
"ngôi chữ yếu là phụ nữ và trẻ em ð những vùng nghèo khổ, bý 
đảnh huông ö nhiễm khí tương nhà do đốt sinh Khổ Thong 
"những nấm 1967- 1963, thiên ti tác động đến 3 ÿ nuŠi 8 các 
tước đăng phất Miển. vài trấn T triệu người chết và 3 iu 
"người bị thường 

`Ổ các nước công nghiệp, ô nhiềm khí là thầm bạa môi 
trường hàng đấu, Ô nhiễm khí lâm bại cha thẳm rừng mất 
khoảng 5 tỷ độ la mỗi nâm, BẢn xuất ông nghiệp cũng bị thiệt 
bại do ð nhiễm khí mất Lõ tỷ USD ð Thụy Để, Lê tỷ USD ð 
Ieaha: 37 ỹ USD ä Ba Lan và 4Z tỷ UBD ô Đức mỗi năm, 
l8 


L.__ Mật Bố lại suy thöái mối trường lan truyền tứ huc này 
LÍ ng nước khác ví dụ mưa si). Chững 60% rùng sẵn xuất Š 
“|. Ghâu Âubị thiệt hại đo mua sxiC Hiếng Hoa Kỹ và Liên X9 củ 
_.Í_ đ thi ra chững 8 lượng khí nhà kính toàn cầu, gây ra những 
“Í hậu qhã 8U chế những nu: khác nghèo hơn. Bangladesh chỉ 
 _ tạo ra D 1% khi nhà tính những sẽ mất 17% diện th đất do 

"nd biển đãng cao i sự nồng lên tàn cần. 

Đa dang inh học ộ suy thoải nghiêm trọng. Vải ốc độ suy 
thoái này, trong 3Š năm ti, Trải Đất sẽ mất thâm 16% số bài 
(khoảng 1600 000 bài, 


2.48. ghẻo Hư nhập à nghêo toàn đệm 
Nghèo thường được ci là đổng nghĩa vôi thu nhập kém, 
C|_ Ngôi nghềo khổ là ngời cố mộ thụ nhập từ 1USD/ ngày ở. 
CÍ thống, Có 3âN đân sổ các nuốc dang phát triển bay 12 
° | người ð mức nghêo như vậy. Tương số đó, gần 1/2 hay 580 triệu 
£ | Bi nhào sống ð Nam Á. 315 triệu ð phụ cận Sabara châu 
Thí Và l0 triệu ö Châu Mỹ Latinh Tỷ lệ % những người thu 
chập từ 1 UEDingày trỏ xuống được gợi là chỉsố nhờ thu nhập, 
“Tuy niiền "nghèo thu nhập" chỉ là một trong nhiều phương diện 
cửa di hghẻo. Nghèo toàn diện được xác định qua chỉ thị CPMI 
° L pahiliy Poyerty Meaeure- củ sổ nghẻo tràn dện. 
ˆ _. CAI xem sớt cải nghêolà sợthiển hụt 3 khả năng bản: 
CC. Thiếu khả nâng có được chế độ dnh dưỡng tối được 
-dãnh giá bằng tỷ lệ trẻ còi xương (hiếu cn) dưới 5 tuổi 
*- Thiến khả nâng có thể sinh để mẹ tròn cơn vuông ảnh 
điễ an tản), đãnh giá bằng tý lệ các ca inh để không 
“được chăm sóc bôi nhấn viễn y ế được ào tạo 
+ Thiếu cậc điều kiện giáo đọc và tăng cường nhận thúc 
"ước đãnh iã bằng tỷ lệ pho nữ mô chữ, 


ng 


`CPM dành i sự giàu ghê của một x ới dựa vào Hiờng 
clithi lên quan dến thụ nữ. Bà vụ liện nay nguồ ta đã thấy 
xổ ghềo hêncôa ụ nữ đã ắc động xấu đến gn nh và XE 
ộihứthếne 

Tủa lệ rn được sjng và ly ung binh Kế quả ạt được 
càng cao độ nghéo toàn độn cùng co (Hùng), 


.Bín f NgháoIeànđận vànghiothưnhgpfXI 
trìnth gi nàn 901, 


——— 


nh 

"ổ tạ Tấn MP4? 88 ãy Những bi thế E Mu tim 
|ghữ ln gần s s hay để đợc dạn nữ, c ớt (ham: những 
hà ngh lộn ly song ng: NH ron tường thư mở ng, đốt 
đã bị đào lề, sẽ thờm, đổ đá, gặp tồi mưa ấn nho. độn, 
-Ming kết Máng kh se sec Hhên hồ lui Một thấp E4 
Ldướ dụng lên ngy giữa bưu dện ang tâm, bạn đớn xng lấp 
lank, nghệ dâu mộc như tậ tấn cả lểnchụckiôm điện, 

"Heo chân ng lợn, đhậx mục M đu ưu ng thố: 
Trưủx mất tới lã nộ ngư TÌưwat gia na Bi động ng ca rẻ 
tưng tổn tế cn my (lổng, cơnh chức gif mây tật bất lý 
“hân của hạ Nh mộ vôcằm dnh mếi káng quể hi lầo Mhơng 
Thăng tận, đồng nổi nữ tưng ca ngu lành Mất KHHo 
trong du mi lạnh kiến sôi hấy han ông: 


TẢ ngiậi đã tụ ễ nhữt địa phững, Hữu điển tham, 
in, thống cổnh:chùa Hàng thập Bể Nha Trny: sứ ăn tửm 
| Huế. do đu túicang gặp cái long, nhang ái lon chỉ 
thuần là giờ Ki họ lc li th ranh họ tấn ng bao vây dc 
bac, lam pin lạng có Ty lấne..Viưng 9 đây Đã Lại lành 
[ghế he, có lang người Thượng 0u Long như thế Hạ ng 0á 
Tiết lanh, ng ngMŒ KỆ si kết, Tôi liến rồng đến những 
[pha hạng Hồng sương BỂNg dị đit tệ to đi ti, ạc câo 
lHhg xanh. íọ ngớt độ như đang dườn nghiện cổ quá ÀàZ. 
Lxgiyêksd Nd , cuộc răng hoang dã đợc bàn uyện Lái tiên 
nhiên hữi rừng: 

“Nếu khổ dị BÍ (hon quan Đồ Tạ rộng mỹ ghếthếm cóc Ì 
điển tham: quem như tác rơm, Dafonli chý Đã Ta bơ vẽ 
thấy để the của sử ưng mù: Những điều mi nát là những 
|hảnh hết người Thang xuất in ngày cô nấu, Ti cở nhở] 

tạ 


rãi câu sử của ngôn Bọn "Nga Theyng họ tự ko tí dân 
.9ehe lầm, làm nhe ậy cấc là lết đá dC, Đúng la bế đắ ức 
1e ngồi đồ rong ảnh mất căm iáng /Hường họ của thông hd, 
Äiông cung ngộ ngữ: Vi ơn! Bả hi vừng ử ngày mệt 4i xe Bi 
Lel§ sống cngủy một dạ cá Báo ối nưệc đâu cử để rý cư, 
phãng it cố. Họ d về đu, mọt thể ca lệ rử ngây dân 
sạn MU 

“The Lương Nguyện Minh, Sáo la động ngùy TẾ: 1: T89. 


241M: Cíufnghèo nhóniaIIPTieman Fe de) 
“"Nghèo khổÌà g Do đạc nghệo khổ ng cách i9 Trả li bai 
“lu hội này à vấn để nan gải của ấtcÃ mại người, ử kỳ ấn xia 
lsng thang cho đến người lập chính sách phát triển. 
+ 'Nghêo khổ cô nghĩa là bị tước đoạt các cự hội và những, 
la chạn cơ bản nhất cho sự phát tiểp"(UND, 1987) 
+ “Nghệ hao gốm rất nhiều phương diện chẳng thể nào đa 
cược"(ỨNDP, 1967, 
+  “Nghào là đôi,  ự c đơn, khi ciểu uống khẳng cổ nơi 
"ào để về, là sự bị tức đo. là bị lạm dụng, là mũ chữ. 
và bị phân bật đổi xử" (một bà mg Không chống. 
(Guyana- ƯNDP, 1807), 
+ “Nghêo là một bà mẹ xóm liề có cân êu bị chính quyền 
la ủi vĩ mộ lệ do mã bà ta chẳng thể não hiểy được. 
(một dân xóm liều, Philppincạ- UNDE, 1981) '9 
«-_" Giau lã một chiế chân chng ta đấp,côn nghào là khí 
cdiếc chân ấy bị ai đ lấy mất (nt thành viên NGƠ. 
'olswana- UNDP, 1991) | 


+ fNghànlà không có khả năng được ống trong căn nhà 
Sa mũnh: Đề là độc cổng trong một ti tƒ nạn và 
`stững sẽ Sổ ộ{ nào cho con cái" (Một ngồi dân tỉ 
.Asetbngan- UNDP, 097). 

«_ "Thưang anh c c0Bÿ muốn heo. Em s anh hgblo anh, 
"bàn em đi Theo anh em Biết đng¡. Lậc ấn thì chất lộc 
si thì giả. Theo anh không cứu Không nhỏ. KHổng chủ 
hông mẹ biế là cự ai" (Ca đao Việt Nan), 

Để có ý nghĩa thự tiển Và đo đạc được, chỉ số nghèo khổ 

THI được đảnh giá bằng 8 tham số ngược với 3 tham số của 

„| HDl 


1. Khả năng dễ bị chết trẻ - Thể hiện ð tỷ ệ số người 
“hết truớc 40 uất 


3. thúc. TỶ lỆ\ nguõi lổa mù chữ 

13. Mũcsống, gẳm 3chìEn. 

ụ + Tỷ lệ % số nguôi không được cung ứng nưc sạch 
` ý lệ % số gi khödg được củnế g dịch vụ ÿ tế. 
-®'T lệ trẻduới 8ä tuổi bị suy dịnh dưỡng. 

"hú yậy: nấu sự PTNV mã đãi diệu là HỦI cho thấy những 
tiến bộ chủng của cộng đồng tì chỉsố nghèo nhân vàn HÍPI cho 
thấy những mặt chưa thành công, chủ yếu liên quan đến ơiới 
ddẤu nghềo rong cộng đồng, Bìng 16 cho thấy sự piân dị của 
một số nước trên thế giỏi theo chỉsố nghéo HPT 


m 


"Băng 1€ xế NH Šinậtsếnưệc tong phntiển he) 


MẸ TET4.”[ "Thiuenbaga 


— 
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se song gu A4. 
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"Phân tích chỉ số HPI trên thể ii có thể rút ra quy lột: 

+ Nghệo khổ tác động đến 4 dân số ca các nước dang 
hát hiển, trong khi chỉsố nghệ thụ nhập tắc động tôi 
tận 2 dân số. Như vậy số người thụ nhập dưới 1USD/ 
"9Eày lên bơn số người thụ: sự nghèo. 

+ Độ nghêo khổ trấm trọng nhất là ở Nam Á và châu Phí 
cặn Šahara. tác động ti 40% xế đân 

= _ Những tiến bộ ong giảm bởi chỉ số nghào nhân văn và 
chỉ số nghêo thụ nhập không phải lúc nào cũng ng 
hành vi nhau. ý dạ các tiểu Vương quÉ Ä Rập, năm, 
198 chỉ cổ 4W nghèo thủ nhập những vẫn sô chỉ số 
ghêo nhân van là 32%, Ngược lại ð châu Mỹ Lanh. 
"âm độ chỉ số nghêo khổ là 18% nhúng chỉ số nghèo thị 
chập lÀ 44% Hai ví dụ này cho thấy có nhiều tiển hơn 
chưa chắc đã gầu ban, và f tiến hơn không hẳn đã 
"nghệo hơn, 


lại 


mm 
'BẢNĐ VIỆT NAM 

Tieo ha ng q6 cácdch tụ xố hi in ga 
+. nhi hấu Bế học ðxei Hồ chữ ngAN hà 
+ YiY băn co bất là HIẾN xà y du cờ là dng 

2u, 
+_ Red Mgedmhi 
T7. aan 

me 

LỞ Vi Nam, các dị Lụ xã hột sơ bửn gắm cóc địh cụ KỂ 
tr, ang ến  đếhg ít 
+ C48 dáico ác cự diến hộ ác bà mơ Hược 

cương in cagle nh tac 
Phác tự clongkk hà: 

«` ti đi ngà axiệc 

+ MÃ ph tự 44 yÝ mắc tà mm đưg phế 
+ Dạy ng. 

+ Erảnhang ng nghận me lÿtd gái lại đâm, 

“ồgcé noếthưcệe Nhàn chocG dọn xổ Hcỹ nở 
Trệ Noy dượn8í€ ngà zọh NH mưa te đnh nỉ tế) 
Tà 
«__ Bảy chiglfcleNhh si Đo gioic địa hoi 100001) 

“ắng ciếm St GDP, toạg dã Hoing X05. V0 lñ chỉ cho 

¬ 
«.- Búgchícdoy là 38g tỷ dng tnng 9l hy 

3 bac 
+, Tg chí cho chưng iyh AHHGD là 9 lý đây, chiếm 

(0E xôn ch ga mưệc 
LÊ Bạc hang tình my ch tà gi mú trưng nững 

P9 77723 


-+__ ÊN của Bảo Miễn lò biệt HH Đ “hột thi gm sắc 
-4ehụ Mr hông đá king li nh he vồa tê nh 
tà ga nghệ 94 nga t ng. 
ˆ T9 MuM do dgh sọ  a làn ng têg=fcfdn 
hátmmển: 4E 
Led lu của sâm 1097) 
Agoln: bạ Quán độ nhân dân ngủ  TÌcHEN — 


đB ràng cái 
hụ nhập, vì neưới dâu ngoài thụ nhập, côn được (b2 không 
-Âwy) hưởng các phúc lợi xã hội khác. Cuha, Zambalwe. Trane 
“Quốc và Vic Nam là những nưc diễn hình tong Việc sa 
aghée thông qua phúc lợi công cộng Trang nhôm các nườc 

phát nến, Cụ Ba đừng thứ 30 sẽ HDI, những đứng thử 3 về 
PI.Truug Quốc 30 (HDI) và 17 (HP), Việt Nam: 8 (HDD và 

3 P0. 


NẾT LUẬN CHƯƠNGZ 


PTNW là mục tiêu co nhất của thất tiến. vÌ mục tiêu đó 
"mà đân sổ Và những qua tránh dân eự đã lên tục điền ra tron 
“quà khf#cðng nh ẽ ùn xảy ra trong tương la. 
“rene PTNV, thụ nhập là quan trang như không phải là 
tất cá goi thụ nhập côn hãng lạt vấn để bc ốc Kiác như 
tuổi thọ sử khư ráo đọc, nu nh và xung đột, suy ái mãi 
tmeebSi 5 vanÐY KT ƠNG! 


Hiớn B0 nấm qua, nhân loại đã làm được nhiều diều: tông 
tui th, tăng giáo dục eø sả, tàng sản lượng lương thực, thu 
thụ nhập bình quần trên dầu nutờï giầm độ mắn tổng ố. giảm. 
tý lệ tế vong rề ở sinh, kiểm soät suy thoá mỗi trường. Tuy 
shiba, song hành sôi những thành tư đó tnh hàng 
oi vấn để mô: số lượng người chất mỗi năm de dịch bệnh. do 
-AlDS. số rẻ thất học, số ngồi ghẻo đái tuyệt đổ, tỷ lệ  vợn 
phụ nữ đa nh đề, ổ rẻ suy định đường, điện tích hoang mạc 
la. iện tích rừng bị mất hiến nuớc sạch - li vẫn gì tâng 

Tý do ta bản khiển cho những thành tựu cña phẫt ưiển 

Xông tiêu hóa hết các vấn để vế nghêo khổ và suy thái có 
hiểu, nhưng chắc chắn những ý do cở bản lâ: 

« Vấn để bùng nổ đân sổ chưa được kiểm soát. 

+ Sự bóc lột sinh thải tại các nước dang phát iển dua 
“hoạt động đầu tự không sông phẳng của các công t sỉ 
“quốc gia và đa quốc gia, và những vấn đồ chính rã 
ội ấn đàng sau sự tuốc đoạt inh thải đó, 
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.Ghỉ chút 

Trên đầy là 80 ải lậu tham khả» quan trọng nhốt mà 
kinh iến côn nghiên của thêm khi lọt gia trình này. Cá: ôi 
Tiệu tham khảo khác được trch dẫn 1 lẫn, chỉ yếu dang để vây 
cưng các ð (loc sĩ đụ), đã được lt kệ ngay bên dưới các ð đà. 
Vi các 6 này có thể được thoy thế trong tương la nhằm cộn nhỏi 
sỹ hậu, nên tài iệu gi của các ð không đợc Ht hê tảo mạc ti 
liệu tham kho cuối gio nh. 


NHỮNG HIẾN 


“Tỷ lê nh (Crude Bunh Ra) 


“ý lệ chết (Crude Daath Rate) 


'ghêo tàn điện (CainblUy Pmtrty Mehsur) 
Chinh trếnnhânvànienan Dedgarsdlole9 
ChỉsSnghéo khổ (Hamah PalstyInle). 


“Tÿlộ tú vũng trế so inh (lafAnt Martahiy Rate) 


GD; Kế hoạch hóa gia dịh. 


20. 


Liên hợp Quốc 
hút triển nhấn vận 
Độ mẫn ng  (Tolal Ratilty Ra.) 


“Chương trình nôi trường của Tiên hợp Quốc 


k+_ Quỷ dân số Liền hợp Quốc 


DANH MỤC CÁC Ô 

LÔ 1. Chính sách dân 6 của Trừng Quấc 

'Ô 3 Tÿ lệ nh thô Việt Nam 

Õ 3,6 thăng dẫn nâm 1698 Hơn 680 nga 
HW nữ rạo  phà thai 

LÔ 4, Việt Nam cả thể có 81 triệu dân vào 
nếm 2000 


. ö. Dân số thế gi và kiểm soát nh để. 

`Ô 6. UNFPA vi công tác đản số ð Việt Nam, 

.Ô 1. 100 Liệu phụ nữ bị iêu diệt Hưng thập 
kị90 


Ô 8.Di dân đa Lại Châu, 

ÔỔ 8.Dị aự bọ đe làm gì để giúp được L0 
liệu hgười 

Ô 10. Theo đồng thối gìn. 

Ô 11. Dãn thấy đện trên đâm nhí Tâm Ølng. 

LÔ 18, Bệnh lụ xuất hiện ð huyện Ngọc Hồi. 
Ranlum. 


LÔ tá, Mỗi nAm ©9,68.000 người di cứ vị 
Hà Nội 


Ô 16 Trẻ em lang thang 4 thị 

LÔ 17. Nhà Bê Để tị Hóa và những vấn để 
"bảo đng 

Ô l8, Thể gii những người di trì 

LÔ 9 Rưng Đắc Lắc dang hị tần phá 


LÔ 80. Hộp đồng pha tg¿ 1222 


. 21. Nành Thuận: còn 17000 trẻ em không 
điển trưởng 


Ô 89 Chỉsố phát tiến 
Ô 33. Chăm sóc, giáo dạt trẻ em ð Lá 


LÔ 24. Điễn iển nh trang suy Ảnh đường tế 
ve Vit Nam (duö uê)088- 108). 


lỔ 3ã. Việt Nam, gắn 11000 ng nhm 
HIVAIDS 


LÔ 86, Nỗi buốn Đà Lạt 


Ô 7. Khải nệm về chỉ iêi chờ các ch vụ 
“xã Mi cỡ hân ä Việt Nam 


DANH MỤC CÁC HỈNH VỆ: 


"Hình 1. iến trình đân số. 

Hình #. Quan hệ giữa dân số và mái trường - 
“8øđð lopc 

Tình 3, Bần đổ địch tổ sản lễ gan và sản là 
phổ ð Việt Nam, 

THình 4. Bồn đổ địch ễ và phân kế plam chỉ ð 
Việt Nam, : 

"Hình ã, Sản lượng ngô cốc lrên đầu ngư, 


m 


1H 


'ĐANH MỤC CÁC BẰNG. 


ðỤ.I 0ỤI 

“Băng 1. Độ mẫn tổng số các văng của Việt 
Năm (1889) 

"Băng 9: Dân số Việt Nam, 

"Bàng Š.Thời gian táng gấp õi dân số hể iới 

Bồng 4. Dân ìnận trên thế giải trung hập kỷ B 

Bảng 8. Nhập cự vào Mỹ giai đoạn 16705 1980 

Băng 6, Tỷ lệ nânU nữ đi cứ từ Tây Phi vào 
những năm 1970 

"Băng 7, Tỷ lộ gói ính một sổ đồ thị 1988) 

"Bảng 8 Tình hình phát triển dân số đ th từ 
âm 1900 và d bảo đến 2085 

Bảng 6. Tốc độ tăng trường dẫn số đô thị so 
vôi năm 1880, 

"Bảng 10. Số đân sống trừng những căn hộ kiểu 
êm Bến, nhà phí hấp 

Bảng 1U Sg tải in thế gã tụ 198 

*n nay 

Bảng 12 Chlsố HÔI ca nột sổ nuấ: tiến thế ii 

Bằng lá, Hiệu số giữa vị trí xếp hạng theo 
“HD và GNP? đầu người 

"Bảng 14 HDIðtất Vũng a Viật Na) 1080 

Bảng l6. Nghệ toàn điện và nghèo thứ nhập 
Lổ9 trên thế giới năm 1995 

"Bảng 16, Chỉsố HPLð mịtsố nước đang phát 
triển Chọn lc) 
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'Chương 8 Di cư dụ cự và môi trường... 95 
Giả tiệnchng có. 228 
'21.Dieứ trên thế và ð Việt Nam... 
.22 Đoluðngdieu 


.28 Nguyên nhân của dicư 


s0 


23.1. Lực đây 
332 Lực hút 
34 Trồng của dịch 
“35. Tác động của đi cự 
26 Dục 
Ti loạn chưng # 
“Chương 3. Định cự và môi trưởng 
“ii thi chủng 
431. Tổnế quan các vấn để về tài ngu$ền- Hỏi 
trường trong định cá, 
.3/14- Khái quất chung: 
3.18. Những nguyên tắc môi trường của 
.  _ định bến vững 
(313. Những vấn để nh tế- xã hội của 
định eư 
312 Sinh thải dịch bệnh và cácổ dpù địa phường 
331. Gii thiệu chung 
.38: Phần đng của miền đất và đồ cao 
-183, Phần ứng của mỗi trưng địt 
.34, Phần ứng của khi hậu 
-3Š Một s dịch bệnh địa phương ð Việt Nam, 
.3ã41.8ânlã phối 
-338. Sản lá gan nhà 
383 Giun chỉ 
-144,Sất suất huyết 
-348, Số rét 
3/96. Sản máng 


3.87. Dị hạnh 
Hết lun chương 3 
'Chương ý, Đô thị hôa và mỗi trưởng: 
CGii thiệu chúng 
-41. Các quả trình đâncự lên quan đến độ thị aả 
.,11. Đỉnh nghĩa và phân hạng đổthị 
-11 Các quá trình đân cư của đổ thị hoi 
-4 Đổ thị hóa và những vấn để mỗi trường 
-431.Đại cương 
-422. Đô thị hóa và nghềo đôi 
-4834 Suy dịnh dưỡng và ph tệnh ðđồthị 
-424. Chất lượng môi trường ð đô thị 
.438, Vấn để nhà ð 
-+8 Những vấn để về quân lý dã thị rúle nguy 
bùng nổ dân số đã thị 
431. Những bài họ thất bại 
.98 Quân trị các đố tị 
Tế luận thương 4 
Chương 8,Tị nạn môi trường 
Gi thiệu chang 
51. Xác định khải niệm: 
5.11. Định nghủa tị nạn mối trường 
512. Về thuật ngữ nại" 
582 Nguyên phần của ị nạn mỗi trưng 
531 Không đất cu thế 
532. Mất rừng 
53. Hoang mạc hai 


634, Xá màn đất 
153 Mận hếa và ngập từng ở các vũng đất 
cđúợ tổ tiêu 
536. Thiếu nuộc và bạn bán 
5.27. Sức áp tống nghiệp 
5.38. Suy giảm đa lạng sảnh học, 
53%, Biến động XhÍ hậu và những biên 
tượng thời tiết cực đoan 
5/210, Áp lực dân số 
8 311. Suy dnh đường và ch bệnh. 
5318. Nghèo khổ, 
5218, Quản lý nhà nuc kém hiệu quả 
5/14 Cácnguyên nhân khác 
531 Hiện trạng tỷ nạu tối trường trên thế BÍ 
và li hấp, 
1. Hiện trang 
.543. Các kiu í na mỗi trường 
5.431 Các gi phập tổng thể cho vấn để 
"nạn mỗi trường, 
“Kế hiện chương 5 
(Chương 6. Lắng ghép vấn để dân số và chính 
sách môi trường 
(61. Giới thiệu: Các tranh luận về học thuyết 
XMaNhus cổ điển. 
6 Những trảnh luân về nối trường 
(64, Dân số và mãi trường 
64. Lắng ghép dân sổ và chính sảch mỗi trưởng 
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(8.41. Việc phá thai 
0.48. Rế hoạch hóa ia định 
8.48. Vấn để die 
.8414. ác chính sảch tăng trường nh tế 
68. Học thuyết Maithus mỗi trường 
"Chương 7. Phật triển nhân văn và mỗi trường 

Giải thiệu chứng 

T11. Định nghĩa phảt triển nhân vàn 

T72. Do hưồng phật triển nhân văn: Chỉ số phát 
triển nhân văn HD 

T8. Liên quan giữa HDI và ONP" 

T4. Những vấn để bức xó trung nhất triển nhân, 
ăn rên thế ii tương mũi quan bộ vỗ biển 
động mãi trường tản cầu 
T4.1.Tuổi thị 
7.43 Súckhốe 
7-43. Bằng phát HIV/AIDS. 

"44, Gián dục 
"46, An ninh xi hội 
7.46 Nhà 
“7 Xúng đột 
T48 Suy thoái mãi riêng loàn ấu, 
“49, Nghèo thụ nhập và nghèo tần đo, 
“410. Chỉsổ nghêo nhận vàn HPT 
Nết luận chương 7 
“Tài liệu tham khảo 
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"Chịu trách nhiệm xuất bản. 
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